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BAI 1 

'rỗi DI HỌC 

CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CUA N( HĨA TÌ : 'N< .1 

TÍNH THỐNG NHẤT vá ch u ĐẾ CỦA van han __ 

I. NHƯNG ĐIỂM CẨN LƯLI Ý VỀ BÀI IKK 

1. Truyện ngắn Tôi di học là một trong những truyện ngắn tiêu biểu của nhà 
văn Thanh Tịnh với chất vãn nhẹ nhàng, man mác buon thương quyến luyến. 
Truyện không thuộc loại truyện ngăn chứa đựng nhiều sự kiện, nhân vật, 
xung đột xã hội. Toàn bộ tác phẩm là “những kí niệm mơn man của buổi tựu 
trườmg" qua hồi tường theo trình tự thời gian cua nhân vật “tôi”. Bằng giọng 
văn nhẹ nhàng, nhà văn Thanh Tịnh dã dẫn dắt người dọc di vào thế giới tàm 
trạng của một chú bé ở từng thời điểm: trên đường di cùng mẹ tới trường, lúc 
ngắm nhìn ngòi trường và các bạn, lúc nghe gọi tên và rời tay mẹ vào lớp, 
lúc mgổi vào chồ và đón nhận giờ học đầu tiên. 1 rư ven gieo vào lòng người 
đọc những cám xúc nhẹ nhàng, êm dịu. bâng khuâng, lưu luyến trong sáng. 
Đây là một truyện có sự kết hơp rất tinh tẽ giữa tự sư. miêu tả và biểu cảm. 

2. Ớ> lứp 7, HS dã học về quan hệ dỏng nghía và quan hệ trái nghĩa cua từ. 
Bài ỉhọc này tiề cập đến một mối quan hệ khác vê nghía cua từ: quan hệ bao 
hàm hay phạm vi khái quát của nghĩa cua từ. Nghĩa cua từ có tính chất khái 
quát nhưng trong một ngòn ngữ, phạm vị khái quát nghĩa của từ không 
giống nhau. Có những từ ngữ có phạm vi khái quát rộng (từ nghĩa rộng - có 
phạm vi nghĩa bao hàm phạm vi nghĩa.cua nhiếu từ ngữ khác), có nhũrng từ 
có phạm vi khái quát hẹp hơn (từ ngữ nghĩa hẹp - có phạm vi nghĩa được bao 
hàm trong phạm vi nghĩa cùa một từ ngữ khác). Ngoài ra cũng có những từ 
ngữ vừa có nghĩa rộng vừa có nghĩa hẹp. 

3. Tính thống Ilhât vé chú để của vãn bán la mọt ‘rong những đặc trưng quan 
trọng tạo nén van ban. Tính thống nhát vê chù dề cua vãn bản được thê hiện 
trên cá hai bình diên: nội dung và câu trúc hình thức, vé nội dung, khi tạo ra 
một văn hán chủ thê tạo ra văn bán cần xác dinh dé tài, chú để cùa vãn bán 
dó Mọi phán van bán, mọi chi tiết trong văn bán déu trực tiếp hoặc gián ticp 

the hiện chú dể cua vãn bán mà chú tlié tạo ra văn ban đã định ra. vé hình 

• • • 

thúc, tính thống nhất của văn bản dược thế hiện qua nhan đề, cách sắp xêp 

các phán mục, tính thống nhất của các dơn vị ngôn ngữ.. Khái niệm chủ dề 
trong lí thuvết văn bần bao gồm cả dổi tượng mà vãn bản nói đến (Đôi tượng 
nà\ có thế có thật, có thẻ không có thật, co the là người, là vật, là sự việc, là 
vái dé thrơc bàn bạc, là tư tướng xuyên subt toàn văn bán). 
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II. NỘI DUNG cụ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VÃN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nám 

1 . 1 . Truyện ngận “Tôi đi học” được bỏ cục theo dòng hồi tường của mháân 
vật tôi, diẻn tả cảm giác mới mẻ, trang tjọng, tâm trạng náo nức, bỡ ngỡ ciíia 
nhản vật tôi theo trình tự thời gian cua buổi tựu trường đầu tiôn. 

1.2. Truyện ngắn có giọng vàn nhẹ nhàng, có sự kết hợp hài hoà giữa tự 
sự với miêu tà và biểu cảm. 

2. Hướng dản trả lời các cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Cáu hỏi 1 : 

Những chi tiêt biến chuyên của đất trời vào dịp cuối thu gợi lêm ki 
niệm vế buổi tựu trường đầu tiên cho tác giả: "Hằng nãm cứ vào cuối thui, lá 
ngoài đường rụng nhiều và trên khổng có những đám mây bàng bạc, là ‘“tôn” 
lại nhớ dến những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên". 

Những kỉ niệm đó dược nhà văn diễn tả theo trình tự: từ hiện tại nhtớ về 
quá khứ: tù biến chuyển của đất trời cuối thu đến những hình ảnh mấy em nlhò 
rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường gợi cho nhân vật “Tỏi” nhiớ Hại 
mình ngày ấy cùng những kỉ niệm trong sáng. Ki niệm ngày ấy được tái tiiiện 
theo trình tự thời gian ở tìmg thời điếm: trên đường đi cùng mẹ tới trường., 1 úc 
ngắm nhìn ngôi trường và các bạn trong ngày khai giáng, lúc nghe gọi tô n và 
rời tay mẹ vào lớp, lúc ngồi vào chỗ và đón nhận giờ học đầu tiên. 

Câu hỏi 2: 

Những hình ảnh, chi tiết chứng tỏ tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ 
của nhân vật “Tồi” khi cùng mẹ đi trên đường và khi nghe tên gọi phải rời 
tay cùng các bạn đi vào lóp, lúc ngồi vào chỗ và đón nhân giờ học đầu tiêm: 

- Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi dang có sự 
thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học. 

- Trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn. 

- Sùn trường hôm nay dày đặc người. Ai cũng áo quần sạch sẽ, gương mặt 

vui tươi, sáng sủa. * 

- Ngôi trường vừa xinh xắn, vừa oai nghiêm khác thường. SAn nó rộng, 
mình nó cao hơn, lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. 

- Hổi hộp chờ nghe tên mình. “Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình 
và lúng túng”. 

- Bỗng càng cản thấy sợ khi sắp phái rời bàn tay dịu dàng của mẹ. Nlhững 
tiếng khóc nức nở hay thút thít bật ra rất tự nhiên như phán ứng dày ch uyẻn 
lúc ấy. Cảm thấy mình bước vào một thế giới khác và cách xa mẹ hơn bao 
giờ hết. 

- Vừa ngỡ ngàng vừa tự tin vòng tay lèn bàn chăm chỉ nhìn thriv vị é! va 
lẩm nhẩm đánh vần. 
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CVriii hói 3: 

Cam nhộn vé thái độ, cử chỉ Ctrl ohưng ngươi lớn (cấc phụ huynh, “ong 
đcỏc", thầy giáo đón nhận học trò mới) (loi với các cm bé lân đầu di học: 

- Các phu huynh déu chuẩn bị chu dáo cho con cm trong buổi tựu trường 
dí*đu tien, đêu trán trọng tham dự biioi h' và au yem, lo láng dõi theo những 
diiều biến lam trạng và hành động cua con vái.. 

- Ong dóc là hình anh một người ỉiìê.y, ngưòi lanh dạo nhà'trường rất từ 
tôúì, hién hậu, bao dung đòi vơi học Siíìii. 

- Tháy giáo tre với gương mặt tươi cirởi doĩi họe sinh vào lớp cũng chứng 
tỏ) là một người thay vui tính, thương yêu học sinh. 

Những hình anh về người lớn cho thày trách nhiêm, tấm lòng của nhà 
tnường, gia đình dối với các em học sinh, nhất là những em bé lan đẩu tới 
trurờng. Đáy thục sư là những dấu ấu ìot dẹp, chừng kỉ niệm trong sáng, ấm 
áp^ không the nào phai nhoà trong ki ức tuổi thơ, giúp các em tự tin, vững 
vàmg hơn kiìi tới Irường. Đó là một moi trường giáo dục ấm áp, nơi nuỏị 
diưung tam hòn, trí tuệ và tình cảm những the hệ tương lai cua đất nước. 

Ctau hỏi 4: 

Tim và phân tích những hình anh so sanh dược nhà văn sử dụng trong 
triuyộn ngán. 

Trong truyện ngắn, nhà văn đã sư dung các hình á n h so sánh để diễn tả 
tâim trạng nhan vật tôi ở những thời điếm khác nhau. Thí dụ: 

- 4 Tói quên thó nào được những cam giác trong sáng ấy nảy nơ trong lòng 
tỏvi như may cành hoa tươi iním cười giữa bấu tòa quang đãng”. 

- 44 Y nglừ ấy thoáng qua trong ní tòi nhẹ nhàng như một làn mây lưởt 
ngang trên ngọn núi”. 

- “Họ như con chưn con đứng trcn bở tổ, nhìn quang trời rộng muốn bay, 
nharng còn ngập ngừng, e sợ. Họ thèm vung và ước ao thầm được như những 
ng;ưưi học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phái rụt rè trong cánh lạ”. 

Đây là những so sánh giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm được gắn với 
nhiững canh sắc thiẽn nhiên nrơi sáng, !ifr tinh Những so sánh này góp phần 
dkẻn tả cụ thể, rõ ràng những’cảm giác, ỷ nghi cua nhân vật “Tới” trong buổi 
đầtu tiên đi học, góp phán tạo nen chái tho mang mác và cảm giác nhẹ 
nhiàng, èm dịu trong trẻo của truyện ngăn. 

Cáu hỏi 5: 

Nhận xét vé những đăc sắc nghệ thuật của truyện ngắn: 

- Truyện ngắn “Tôi đi học” được bỏ cục theo dòng hồi tưởng, cảm nghĩ 
củ.a nhân vẠt “tôi”, đúng theo trình lự thời gian của một buổi tựu trường. 

- Trong truyệntìgắn có sự kết hợp hài hoà giữa kể, miêu tả với bộc lộ cảm 
xúc, tám trạng. 

Sức cuốn hút của tác phẩm là nhờ ở những yếu tố sau: 

- Hồi tưởng chân thực và những rung dỏng sâu sắc của chính bản thân tác 
giả về "buổi dầu tiên đi học". 
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- Tinh huống truyện "buổi đầu tiên đi học" có dấu ấn sâu dậm, khònig 
thê nào quên và rất trong sáng nên thơ đối với mỗi con người. 

- Sự quan tàm chăm sóc trìu mến, yêu thương của những người lcớn 
đối VỚI ác em học sinh trong "buổi đẩu tiên di học". 

- Hình ảnh đẹp đẽ của thiên nhiên, ngôi trường, oè bạn trong n;gàìy 
đầu tiên đến trường. 

B. CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ 
1. Những nôi dung cơ bản cán nám 

1.1. Nghĩa của từ bao giờ cũng có tính chất khái quát những đặc đitểrm, 
những nét chung của sự vật, hiện tượng và loại bỏ những nét nghĩa nigễẫu 
nhiên, phi bả" chất của sự vạt, hiện tượng đó. Nói một cách khác, nghĩa ciủa 
từ không chi một sự vật, hiện tượng cụ thê với tất cá mọi dáng vỏ của nó tmà 
chỉ sự vật, hiện tượng khái quát hoá. 

1.2. Nghĩa của từ có tính chất khái quát hoá nhưng trong một ngôn mg;ữ, 
phạm vi khái quát của từ không giống nhau. Có những từ ngữ có phạnn vi 
khái quát rộng, có những từ ngữ có phạm vi khái quát hẹp hơn. Từ ngữ nghữa 
rộng có phạm vi nghĩa bao hàm phạm vi nghĩa của nhiều từ ngữ khác.. Tư 
ngữ nghĩa hẹp có phạm ; nghĩa dược bao hàm trong phạm vi nghĩa của miổt 
từ ngữ khác. Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này đổng thiời 
lại có thể có nghĩa hẹp đối với từ ngữ khác. 


2. Hướng dẫn trả lời những câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Quan sát sơ đố và trả lời: 



voi, hươu,... tu hú, sáo,... cá rô, cú tliui, . 

a. Nghĩa của từ dộng vật rộng hơn nghía cùa các từ thú, chim, có. 

b. Nghĩa của từ thú rộng hơn nghĩa của các từ voi, hươu. Vì từ tl ú có 
phạm vi nghĩa bao hàm nghĩa của các từ voi, hươu. 

Nghĩa của từ chim rộng hơn nghĩa của các từ tu hú, sáo. Vì từ chim có 
phạm vi nghĩa bao hàm nghĩa của các từ tu hú, sáo. * 

Nghĩa của từ cá rộng hơn nghĩa của các từ cá rô, cá thu. Vì từ lú có 
phạm vi nghĩa bao hàm nghía của các từ cá rô, cá thu. 

c. Nghĩa của các từ thú, chim, cá rộng hơn nghĩa cùa các từ voi, hươm, tu 
hú, sáo, cá rô, cá thu ; hẹp hơn nghĩa của từ động vật. 
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Plhían Luyện tụ Ị) 

Biài tập / Li?p so do Iị 10 lìiộn càp (lộ khái t|Uiii uu iựhĩa từ ngữ trong cấc 
nhuMiì từ: 



LỊIUỈH (ỉm . <///</// </./'/ 


ứo (í<7 .Vơ* //// 


h) 


Súng Ị 

.Y////g trườn tỉ, (hu hdi 

Biài tạp 2 Tim lừ ngữ có nghĩa rộng hơn so với nghĩa của các từ ngữ ở mỗi 
nhóm sau: 

a. Tù ngữ có nghía rộng hon các \iỉ .\iing, chiu hoà, (khí) ga, ma (lút, củi, 
than: Chất đốt. 

h. Từ ngữ có nghĩa rong hơn các từ hội họa, âm nhạc, điêu khắc, văn học: 
Nghẹ thuật. 

c. Từ ngữ có nghía rộng hơn các từ canh, nem, ran xào, thịt luộc, tôm 
rang, cá rán: Thức an. 

d. Tù ngữ có nghía rộng hơn các từ liếc, ngắm, nhòm, ngó: Nhìn. 

e. Từ ngữ có nghĩa rộng hơn các từ đấm, đá, thui, bụ h, tút: Đánh. 

Bài tập 3: Tim các từ ngữ có nghĩa dược bao hàm trong phạm vi nghĩa của 
mối từ ngữ sau: 

a. Xe cộ: xe đạp, xe máy, o tó,... 

b. Kim loại: sắt, (lổng, t hì, thiếc,... 

c. Hoa quá’ chuối, du du, mít, dừa,... 

d. (người) họ hàng: cô, dì. chú, bác. cậu, mợ,... 

e. Mang: xách, khiêng, gánh,... 

Bài tập 4: Gạch bo những từ sau (vì chúng không phải là từ có nghĩa hẹp bị 
bao hàm trong mỗi nhóm từ): 

a. Thuốc lá 

b. Thủ quỹ 

c. Bút diện 

d. Hoa tai 

Bài tập 5: Đoạn văn trong bài có ba động từ cùng thuAc một phạm vi nghĩa 
là: khóc, nức nà, sụt sùi, trong đó từ khóc có nghĩa rộng và hai từ nức nỏ, sụt 
sùi có nghĩa hẹp hơn. 
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c. TÍNH THỐNG NHẤT VỂ CHỦ ĐẾ CÚA VĂN BẢN 
A. Những nội dung cơ bán cán nãtn 

1.1. Chủ dể của vãn hàn Ịà đối tượng và vàn để trung tàm, vàn để co b>ản 
được tác giả nêu lên, đặt ra qua nội dung cụ thê cùa văn bán. 

1.2. Văn bản có tính thống nhít vé chu dể Khi chi nói tới chủ đề dã x.ác 
dịnh, không xa rời hay lạc sang chủ đề khác. Tính thống nhái vi chú đề Cĩủa 
văn bản có liên-hệ mật thiết với tính mạch lạc và tính liôn kết. Một văn bỉan 
không mạch lạc, khồng ìiên kết thì vãn bán đó không đảm báo tính thiôing 
nhất vể chủ dề. 

1.3. Đẻ viết được hay hiểu dược mọt vãn bản, cồn xác định rõ chủ đẽ Cỉủd 
vãn bản. Chủ để cùa ván bản được thế hiện hoặc cán đươc tìm hiếu trong đé 
bài, đề mục, trong quan hệ giữa các phần cứa vãn ban và ơ các từ ngữ íthten 
chốt lặp đi lặp lại. 

2, Hướng dản trả lời các cáu hỏi và bài íập trong SGh. 

Phần I. Chủ đé của ván bản 

Đọc văn bản Tôi đi học và trả lời: 

1. Tác giá nhớ lại những kỉ niệm lAu sác trong thời 'thơ ấu là buổi đầu tiên di 
học. Sự hồi tưởng ấy gợị lẻn cảm giác bâng khuâng, xao xuyến không; thể 
nào quên về tâm trạng náo nức, hỡ ngỡ của nhân vật tôi theo trình tự thời 
gian của buổi tựu trường đầu tiên. 

2. Chủ để văn bản: Những kỉ niệm sâu sắc vê buổi tựu trường đầu tiên. 

3. Chủ đé văn bản là đỏi tượng và ván để chính dược tác giả nêu lén, diặt ra 
trong văn bảii. 

Phần II. Tính thông nhát về chù dề cúa ván hàn 

1. Căn cứ vào nhan để văn bản Tôi di học , vào các từ ngữ va càu ván nói về 
tâm trạng náo nức, ngỡ ngàng, cảm giác trong sáng của tác giả trong buổi 

đầu tiên di học (Thí dụ: Hôm nay tôi đi học. Hằng nám, cứ vào c.uôl íthỉt... 
lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man cúa buổi tựu trường v.v.) klhang 
định văn bản nói về những ki niệm trong buổi tựu trường đầu tiên. 

2. Các từ ngữ chứng tỏ tâm trạng âm trạng náo nức, ngữ ngàng, cam giác 
troqg sáng in sâu trong lòng tác giả - nhân vật tôi trong suốt cuộc đời: Hutng 
năn lòng tôi lại náo nức, tôi quên thê nào dược, mói lần thấ\ mấy em 

nhò...lòng tôi lại tưng bừng rộn rã... 

Các từ ngữ, chi tiết nẻu bật cảm giác mới lạ xen lẫn bỡ ngỡ của tác giải: 

- Khi đi cùng mẹ đến trường: con dườìig quen di lại lắm lần nay thạíy lạ, 

( ảnh vật xung quanh dền thay dô 7; trước thích lội qua sòng, di thà diổu, đi ra 

đồng nô đùa., nay đi học, thày mình trang trọng và dứng dẩn trong hộ (quần 
áo mới, cố làm ra vẻ như một học trò thực sự tay bặm gliì liai quyển .vách, 
đòi mẹ cầm bút thước, thèm dược như mấy cậu nliỏ... 
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- Khi Cịiian sát lìịiôi trường thấy khác líươc: ,/, / iỉir \ụt li sc ỉìơìì củi' nhủ 

ĩ r rony lùny, yịnlì xắn, OU' nyhiém như ('tinh /,//>:' // t//. sv/// iỌỉiyhcm. mình 

nó) (IỈC Ỉiơỉì... khiến iòny dủĩtì ru lo xơ 17/,e \ , 

Nhìn hạn nè như rnình đang hờ ngơ (lứiỉg lúp ! VỈ! người thân như con 

chum ton dứng hcn hờ ỉ ỏ nlỉ n íỊUílnỵ trời n ri: nu OI! h (/V nhttng (òn nyáp 
ny'ừny ’ yự. nhìn cúc trò lớn mù thèm , /lylu+nóx /ĩhn thùv trơ vơ. toàn thán 

rum run , r/ưọr w/ợ/ người nhìn dã lúỉiy túny < >n hui\> num !ư/ỉi,...nyhe dọ: tcr 
titm nyừtìy dập. tlìdv iUậí ỉHinh '7/ lúny tu/nr 

- Khi xếp hàng vào lớp, ròi bàn tay người thán: ihiìx nụny ne. ca-- hạn 

klììờt mình cùtiy dúi dâu YUO lòn g mẹ luíc ‘ì > l lìOi UìCii. 

- Trong !ớp học: cam tháy -XU Uìẹ, nho I ha ị.ìì.u >1 trước dá\ khi di c hơ; 

klnỏng có cám giác dỏ. 

3. ' an ban có tính thong nhất vé chu cỉc KíII cni no! tui chú đé dã xác định, 
khuông xa rời hay lac si\nịi chú dẻ khấc. Tinh T ri; MỈÌ.IĨ vc chu dè cua /an 

C-- •/ • w' V- 

bảin có liên hê mật thiết với tính mạch- lac va lính hen kết. Một 'ăn bản 

• • • » 

khtong mạch lạc. không !iỏn kết thi văn han '.in kVi.g đàm háo tinh thống 
nhiát vồ chù đề. 

Đế viết được hay hiếu được mo! vãn hu. cán 'ác dinh rõ chủ đế của. 
vãin bản. Chu đề của vãn bản được thè hiện ht.uc cán (lược tan hiểu trong dề 
bàii, de mục, trong qua!) hệ giữa các phân của VUI hun và ờ cac tư ngữ then 
chiỏt lẠp đi lặp lại. 

PHian Luyện tập: 

Bàu tập I: 

ư. Van bản RiớiịỊ cọ quẽ tôi nói về cày cọ ớ vang sông Thao, quê hương 
táic gia. 

Tltứ tự t ình bày: miêu tá hình dáng cày cọ. sự gân bó của cây co với 
tuiổi thơ tác giá tác dụng của cây co rình c « 11 .: gan bó giữa cây cọ với người 
dâin sông Thao. 

Khó thay đòi trật tự sấp xúp vì các phán dươc nó trí theo một ý dồ đã 
địmh. Các ý này đã rành mạch, liên tục, có thè đổ ; vị trí áia ý 2 và ý 3 cho nhau. 
h. Chú dổ cua văn bản: Vè dẹp và ý .nghĩa của rưng co quê tòi. 

(. Chù dé được thổ hiẹn trong toàn ván ban: (ỊU I nhan đổ của văn bản: 

“Rừng cọ quê tói ” và các ý cua văn bản miêu lá hình dáng, sự gắn bó của cây 
cọ> với tuổi thơ tác giả, tác dung của cây co và tình cám giũa cấy với người. 

d. Các từ ngữ được lặp lại nhicu lẩn: rưng co, lá cọ vì) các ý lớn trong 
phần thân bài: 

- Miêu tà hình dáng của cây cọ. 

- Nêu lên sự gắn bó mật thiết giữa cây co với nhàn vật tỏi. 

- Các công dụng của cây cọ dối với cuộc song. 
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Bài táp 2: 

Cân cứ vào chủ đé của văn bán, có thê thấy ý b và d làm cho bài V/iết 
lạc đề vì nó không phục vụ cho việc chứng minh luận điểm "Văn chưonmg 
làm cho tình yêu quê hương, đất nước t. vig ta thcm phong phú và sâu sắtc'". 
Bai tập 3: 

- Có những ý lạc để, không cần thiết vì không phục vụ cho việc phAn tíích 
dòng cảm xúc thiết tha của nhân vật "tôi" trong văn bản: c, h. 

BÀI 2 

TRONG LÒNG MẸ 
TRUỠNG TỪVỤNG 
tìố CỤC CỦA VÃN BAN 

I. NHỮNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VÊ BÀI HỌC 

1. Nguyên Hồng là nhà vãn của những con người nghèo khổ. Vãn xuôi của 
ỏng giàu chất trữ tình tập trung ca ngợi những con người nghèo khổ với một 
sự đồng cảm và yêu thương sâu sắc. Tập hồi kí “Những ngày thơ ấu” (1*938) 
gồm 9 chương, là tập hồi kí viết vổ tuổi thơ cay đáng của chính Nguiỵên 
Hồng Từ tình cảnh và tâm sự của đứa trẻ bị sống trong hoàn canh gia cđì.nh 
éo le (sống với bà nội và người cô cay nghiệt, bố chết, mẹ di làm ăn, kiếm 
sống phương xa), tác phấm đã tố cáo bộ mặt lạnh lùng, tàn ác cùa mổt xã hội 
bất cống, đẫy những thành kiến, cổ hủ với những thói nhó nhen, độc ác của 
đám thị dân tiểu tư sản. Những thói sống đó làm cho những con người vốn 
có tình máu mủ ruột thịt cũng trở nôn tàn nhản và cay nghiệt. “Trong lòng 
mẹ” là chương 4 của tập hồi kí. 

2. Trường từ vựng là tập hợp các từ có nét chung về nghĩa. Khi học bài này 

nên lưu ý về sự khác nhau với vấn đề đã học ở bài 1:0 bài 1 là xem xétí cấp 
độ khái quát của nghĩa từ (từ nghía rộng, từ nghĩa hẹp); còn ờ bài này là tập 
hợp các từ có chung một nét nghĩa vào một trường từ vựng. Cơ sờ của trường 
từ vựng là tính hệ thống của từ vụng về mặt ngữ nghĩa. Từ vựng là mộ)t hệ 
thống bao gồm nhiểu tieu hệ thống, mỗi tiểu hệ thống lại bao gôm nhiéỉU hẻ 
thống nhỏ hơn. Tuy nhiên, mỗi hệ thống nhỏ đó đểu làm thành một trường 
từ vựng và các từ trong một trường từ vựng đểu có một nét chung về nghũa. 

3. Ở lớp 7 học sinh đã được học về bố cục và mạch lạc trong vãn bản. Bài 
học này nhằm a n tập lại những kiến thức đã học, đồng thời đi sâu tìm hiểu 
cách sẩp xếp, tổ chức nội dung phần thân bài với tư cách là phần chính của 
văn bản. Khi tổ chức bó cục, người ta có thê làm theo nhiều cách khác nhau 
như: trình bày theo thứ tự thời gian, trình bày theo quan hộ lôgic khách quan 
tổn tại thực tế, trình bày theo lôgic chủ quan, trình bày theo quy luật tâim lí, 
cảm xúc. Người viết có thê lựa chọn cách bố cục theo thói quen, sở thíc:h cá 
nhân căn cứ trên đối tượng phản ánh, mục tiếu nhằm tới và loại hình văn 
bản. Vấn đề ở chỗ là bố cục sao cho việc trình bày nội dung văn bản được 
đầy đủ mà gọn, rõ, sáng sủa, không có sự trùng lăp, giúp cho người dọc dễ 
tiếp nhận. 
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II.. NOI DUNG ( l thi; 


A.tXM HIM Y\\ HAN 

I. Những! nói dung cơ bán càn nám 

/./. Tình cánh diiiìg thương và noi Mau tinh tháiỉ cua nhản vật chủ bé 
Hong. 

1.2. (am nhận dược tình ycn thưoììg manh licl cua ÚIU bế Hổng đối với 
ngíười mọ. 

1.3. Hiếu dược những dạc sác của the van hoi kí qua cách viết của nhà 
vãin Nguycn Hóng: lối tự truyện chan thành, miycn cữm. tham đượm chất trữ 
tìnth. 

2 Hướng dản trá ỉờĩ càu hói và bài tập trong Síỉk 

Cíáu hỏi 1: Phân tích nhân vật người co trong CIIOC doi thoại với chú bé Hổng. 
Mơ dâu đoạn trích, người đọc có the nhan ra ngay cành ngộ cùa chú bé 

Hổng: Bô vừa chết, chưa đoạn tang {“Toi dà /><’ i\iì Uiidi tung bang vài màn 
à ỉtrèn cíúu di l ói Không phai (loạn tang thá\ tòi ma \ lòi mới mua dược cúi 

mũi trắng vù quấn bủng đen”), me phai di làm ăn \a và cùng cháng khá giả 
gì và đã lảu rồi chú bé không dược gặp mẹ. 

Bà cò xuất hiện với cử chi au yếm. lời nói nhẹ nhang, to ra quan tâm 
đến tình cảm cua đứa cháu lâu ngày không gập IÌÌC (cừ chí có vẻ than mật: 
cười hỏi. giọng ngọt, hai con mất long lanli nhìn í hãm chặp, vỗ vai nhưng 
lờỉ lẽ thì soi mói, mát mẻ: Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm... Vào 
mủ hắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ). Vốn nhạy cảm, 
nặng tình thương yêu và lòng kính mèn mẹ, chu he Hồng đã nhận ngay ra 
đàng sau những lời nói ngọt ngào, cử chi thán thiện ấy là một tâm địa đen tôi 
(ý nghĩa City độc trong giọng nói và trên nct mặt khi cười rứt kịch; nhắc đến 
mẹ tôi. cô tôi chỉ có ỷ gieo rác vào dầu óc !?>i những hoài nghi để tôi khinh 
miệt và ruồng rẫy mẹ tôi; hai tiếng em he mù cô tôi ngân dùi ra thật ngọt, 
thật rổ... dã xoắn chặt ì ấy tâm can tỏi như ỹ cỏ tói muôn, tôi cười dài trong 
tiếng lclióc còn cô tói vẫn tươi cười ke các chuyện í ve cuộc sống túng quẫn 
của người mẹ) cho tôi nghe). Đối lập với trạng thái làm hồn dau đớn, xót xa 
như bị cào gai, xát muối của đứa cháu là sự vo cám sãc I 'ih đến ghê rợn của 
người cò. Tinh cảnh túng quản, hình vè gáy guộc, lách rưới của người mẹ 
chú bé được hà cô miêu tả một cách ti mi với ve thích thú rõ rệt 

Cử chỉ vỗ vai, nhìn vào mặt đứa cháu ro 1 dổi giọng làm ra nghiêm nghị 
của bà cô sau dó thực sự là sự thay dổi đàu pháp tấn cóng. Dừờng như dã 
đánh dến miếng đòn cuối cùng, khi thây dứa chau tức tưởi, phẫn uất đến 
đinh điểm, bà cô mới hạ giọng tỏ sự ngậm ngùi thương xót người đã mất. 
Đến đây, sự giả dối, thâm hiếm, trơ trẽn cua bà co đã phơi bày toàn bộ. Bà ta 
đã chù động lôi kéo chú bé vào câu chuyện đã chuẩn bị sẩn với ý đổ ác độc: 
châm chọc chú bé, xúc phạm người mẹ tội nghiệp, đáng thương của chú bé, 
người mà chú vỏ cùng yêu thương và trân trọng. 
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Hình ánh hà cồ đirực miêu lá với hán chốt của một người lạnh lùung, 
độc ác, thâm hiểm. Bà ta chẳng yèu thương gì cháu ruột mình, đem cháu 1 ra 
hành hạ bằng cách chọc vào vết thuơug lừng của chú, vào tình yỏu thương t và 
nỗi khát khao được gặp mẹ của chú. Đó ià một hình ảnh mang ý nghĩa tố ccáo 
hạng người sống tàn nhẫn, bất chấp cá tmh máu mủ ruòt rà. 

• Câu hỏi 2: Tình yẽu thương mãr.h liệt cùa chú bé Hổng đỗi với ngơòi r>mẹ 
bất hạnh. 

Cậu bé Hồng là một người nhạy cảm trước những mưu mô thâm dđộc 
của bà Cu và có tình yêu mãnh liệt đối với người mẹ đáng thưong. Lúc dđầu 
nhận ra thái độ cay dớc và giả dối cùa cô, chú bé chi im lăng cúi đàu và hhói 
tưởng lại hình ảnh người mẹ buồn rầu và hiền từ của mình Sau chú đã dđối 
đáp rất nhanh bằng càu nói "Khỏng, cháu không muốn vào, cuối năm tlthê 
nào mẹ cháu cũng về" dê chấm dứt trò chơi cúa bà ta. Tuy nhiên bà ta vvẫi} 
không tha, vẫn tiếp tục hành hạ bằng cách kể lại rất thản nhiên, hỉ hả sự túúng 
quẫn của người mẹ. Chú bé đau đớn, uất ức đến cực điểm khi nghe bà cô t cứ 
tươi cười kể vê tình cảnh tội nglìiỏp của mẹ mình "nướ‘ mắt tôi ròng ròìrng 

rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa dầm dìa â cầm và ở cổ" . Nguyên Hồnng 
đà bộc lộ lòng căm tức tột cùng ờ những giây phút này bằng các chi tiết đđầy 
ấn tượng. Lời văn lúc này dồn dủp với cấc hình ảnh, các dông từ Iiiạnh mnẽ: 
"Cô tôi chưa díct câu, cô họng tôi đà' nghẹn ừ khóc không rư tiếng. Gỉiá 
những cổ tục dã đầy doa mẹ tôi là mội vật như hòn dứ hay cục thuỷ tinh, đảáu 

V-? • • • » • • «r • w' 

mẩu gổ, tôi quyết vổ nguy lấy mù cắn, mù nhai, mủ nghiến cho ki nút vrụn 
mới thôi ”. 

Chú bé Hồng đã có cám giac sung sướng cực điểm khi dược ớ trorng 
lòng mẹ: cử chí vội vã, bối rối, lập bập chạy theo chiếc xe của mẹ; lời ggọi 

mẹ thiết tha "Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!..”) cảm giác ríu cả chân khi trèo lên xce; 
sự "oà lên khóc rồi cứ thế nức nở” lúc được ngồi lỏn xe cùng mẹ. Giọt nưcớc 
mắt lân này khác hẳn với lần trước (khi trả lời bà cô): dỗi hờn mà hạnh phúic, 
tức tười mà măn nguyên. Chú bé Hồng nằm trong lòng mẹ với cảm giác vmi 

sướng, " phút giây rạo rực ", "ủm áp", “êm dịu vô l ùng", không mảy rruay 
nghĩ ngợi gì. Chú hãnh diện khi cảm thấy gương mặt mẹ vẫn tươi sáng, d<ôi 
mắt írong, làn da mịn. gò má hồng, miệng xinh đep, hơi thử âm áp... Nhữmg 
lời cay dộc của bà cô, những tủi cực vừa qua bị chìm đi giữa dòng cảm xíúc 
hạnh phúc, tươi sáng khi được ở trong tình yêu thương của mẹ. Đoạn vàin 
cuối bài tá lại cảm giác trong lòng mẹ của chú bé Hồng là một đoạn văn ha)y, 
một bài ca chAn thành, cảm động về tình mẫu tử thiêng lièng, bất diệt. 
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Ciáu hòi 4: 

Qua đoạn trích, có thc thấy chất trữ tinh tham dưựin ở nội dung càu 
chiuyện dược kè. ớ những cám xúc căm gian, \(>t \a va yéu thương lên đến 
cụrc độ và ớ cách thê hiện cua tác giá qua giong (!n-u lơi van. Ngưm đọc có 
thte cám nhận chất trữ tình qua các dicm sau: 

- Tinh cành dáng thương cùa chú bé Hổng: cha I.hcl. mẹ phai bỏ di và âm 
thiầm chịu nhiêu cay dắng, chú bé sòng với ha noi va người cò cay nghiệt, đã 
lâiu chú bé không được gãp mẹ. 

- Dicn biến tàm trạng của chú bé Hổng trong Miot đoạn trích: từ nổi tủi 
hcm vì hoàn cảnh sòng thiêu thon tình áp u, den sự phán ứng quyết liệt đói 
vón những lời châm chọc cúa bà cô; dến những suv nghĩ, lòng xót xa, tình 
yê‘U thương nồng nàn, thắm thiết dành cho mẹ. 

- Cảm giác sung sướng hạnh phúc khi được nám trong lòng mẹ của chú 
bé Hồng. 

- Cách thê hiện cùa tác giá: sự kết hợp nhuàn nhuyễn giữa kế với bộc lộ 
cảtm xúc; việc sử dụng các hình ảnh thể hiện tâm trang, các so sánh cụ thể, 
simh dộng gây ấn tượng; những lời văn được viết trong dòng cảm xúc dạt dào 

... cũng góp phần tạo nên chất trữ tình cho chương hỏi kí. 

Cáu hỏi 5: 

Hối kí là tác phẩm ghi lại những ki niệm đã qua trong cuộc đời của 
nrôt người nào đó và được chính người đó kế lại hoặc ghi lại. 

Càu hỏi 6: 

Có nhà nghiên cứu đã nhộn định Nguyên Hổng là nhà văn của phụ nữ 
và nhi đồng. Điều đó được khẳng định qua đoạn tr ích vì: 

- Phụ nữ và tré em là đối tượng quan tàm của tác già. 

- Tác giả đã kế lại một cách thấm thìa những nòi cơ cực của người mẹ. 

- Tác giả có những lời viết cảm động về cám \ú. chán thành, náo nức và 
tình cám của chú bc Hồng dành cho mẹ (ca ngợi vé đẹp cua mẹ và tình mẫu tử). 

B. TRƯỜNG Từ VỤNG 

1. Những nội dung cơ bản cần náin 

1.1. Trường từ vựng là tập hợp tất cả các từ co mót chung về nghĩa. 

1.2. Một trường từ vựng có thê’ bao gổm nhiéu I rường từ vựng nhỏ hơn. 

1.3. Một trường từ vựng có thê bao gổm nhĩrntg từ khác biệt nhau vé từ 
loại; do hiên tượng nhiều nghĩa, một từ có tne thiuoc nhiều trường từ vựng 
khác nhau. 

1.4. Trong thơ văn cũng như cuộc sống hàng ngày, người ta thường dùng 
cách chuyên trường từ vựng dế tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ. 
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2. Hướng dàn trá lòi các cãu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa 
Phần I. Thè nào là trường từ vựng? 

Câu 1. 

Các từ in đâm (mặt, da, mắt, gò má, đùi, cánh tay, đấu, miệng) c ó > nét 
nghĩa chung là chi bộ phận của thân thế. 

Phần Luyện tập 

Bài tập 1: 

Tìm các từ thuộc trường từ vựng “người ruột thịt” trong văn bản Trcong 
lòng mẹ: tôi, thầy tôi, mẹ tói. cô tỏi, anh em tôi. 

Bài tập 2: Hãy đặt tên trường từ vựng cho mỗi dãy từ dưới đây: 

a. lưới, nơm, càu. vó: Dụng cụ đánh bắt thuý sản. 

b. tủ, rương, hòm, va li, chai, lọ: Dụng cụ để dựng. 

c. dá, đạp, giẫm, .xéo: Hoạt động của chân. 

d. buồn, vui, phấn khỏi, sợliãi: Trạng thái tâm lí. 
đ. hiền lành, độc ác, cỏi mở. Tính cách. 

e. bút máy, bút bi, phân, bút chì: Dụng cụ đê viết. 

Bài tập 3: 

Các từ: hoài nghi, khinh miệt, ruồng rẫy, thương yêu, kính mến,, tráp 
tâm thuộc trường từ vựng chi thái độ cùa con người. 

Bài tập 4: 


Khứu giác 

Thính giác 

mũi 

tai 

thính 

nghe 

(tiếc 

• 

điếc 

thơm 

rổ 


thính 


Bài tập 5: 

Trường từ vựng của từ lưới: dụng cụ đánh bắt thủy sản động vật - cá 
(lưới, nơm, câu...). 

Trường từ vựng của từ lạnh: chi thời tiết (lạnh. nóng, ẩm, giá, buốt). 
Bài tập 6: 

Tác giá đã chuyến các từ in đậm trong các câu thơ từ trường từ 'Virmg 
“quân sự” sang trường từ vựng “nông nghiệp”: 

Ruộng rẫy ỉa chiến trường. 

Cuốc cày là vũ khí, 

Nhà nóng là chiến sĩ, 

Hậu phương thi đua với tiên phương. 
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Biài tập 7: 

‘Cung như tôi, mấy cậu học trò moi hữ ngư dứng ncp bén người thân, 
clhí dám nhìn một nửa hay dám di tirng bước nli * Ho như con chim non 
chứng ben bờ tổ, nhìn quàng trời rong mubn bav, nhưng còn ngập ngừng e sợ. 
HIọ thòm vụng và ước ao thám dược như những ngươi học trò cũ, biết lớp, 
b)iết tháy dế khỏi phái rụt rè trong cành lạ". 

(Thanh Tịnh, Tỏi di học) 


c. BÔ ( Ọ (TA VAN II YN 

1.. Những nói dung cơ bán cán nám 

1.1. Bò cục cùa văn bán là sự tổ chức Các đoạn vân đế thế hiện chủ đề. 
Một văn ban thường có bô cục ba phàn. Mơ lùn, ỉ'hán hài, Kết hùi. 

+ Mà hài có nhiệm vụ nêu ra chủ dé được noi tới trong vãn bán. 

+ Thun hà’ trình bày các nội dung chu yêu làm sáng tó chủ đề của 
v;ãn bản. Nội dunycic ý phần thán bài cần dược trình bày mạch lạc: có thể 
sắp xếp theo trìni ti' thời gian, không gian hoặc theo sự phát triển của sự 

viiệc hay theo mạch suy luận... 

+ Kết hùi: tống kết chu để cua văn bàn. 

1.2. Để viết được một văn ban hay, hoàn chinh cần sấp xếp các nội dung 
.trong văn bán theo bô cục và trình bày mạch lạc, phù hợp với đối tượng và 

nihận thức của người đọc. 

2. Hướng dản trà lời các bài tập trong SGK 
Phần I. Bô cục cùa văn bán 
Cáu hỏi 1: 

Văn bán Người thúy (lạo 1(10 (ỉức trọng có thế chia làm 3 phần: Mở bài 
câu 1, Thàn bài từ câu 2 đến câu X, Kết bài câu d, 10. 

Câu hỏi 2: 

Nhiệm vụ cua từng phần trong vãn ban: 

+ Mờ bài có nhiệm vụ nêu ra chu để được nói tới trong văn bản. 

+ Thán bài: Trình bày các nội dung chủ yêu làm sáng tò chủ đề của văn bản. 
+ Kết bài: tổng kết chủ dề của văn bản. 

Câu hỏi 3: 

Mỗi phần đều có chức nâng nhiệm vụ riêng nhưng phải liên quan và 
phù hợp với nhau. 

Cáu hỏi 4: Nhấn mạnh ý cùa càu hỏi 2 và 3. 

Phán II. Cách bò trí, sáp xếp noi dung phan than hài của vãn bán 

Càu hỏi ỉ: Phán thân văn bán Tài (li học của Thanh Tinh kế vé hai sự kiện: 

» « • • 

cảm xúc cùa tác già trong thời điém hiện tại và hổi ức vẻ buổi dầu tiên đi 
học. Sự hổi tướng vé buổi dấu tiên di học dược sáp xếp theo trình tự thời 
gian: cảm xúc khi đi cùng niẹ trôn dường dẽn trường, câm XIÍC khi đứng 
trong sân trường, cám xúc khi rời ta\ mẹ bước vào lớp học và bắt dầu buổi 
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học đầu tiên.. Cám xúc trong thời điểm hiện tại của tác giả được sắp xếp 
theo sự liên tưởng đối lập với cảm xúc cùng vể mùa thu trong buổi tựu 
trường trước dây. 

Cáu hỏi 2: Diẻn biến tâm trạng của chú bé Hổng trong phẩn thân bài văn 
bản Trong lòng mẹ: 

+ Lòng yêu thương, quý trọng người mẹ hiền dịu, khổ sờ. 

+ Lòng căm ghét những hủ tục đã lam khổ mẹ và thái độ bất bình và 
phản ứng bà cô khi bà ta bịa chuyện nói xấu mẹ. 

+ Niềm vui sướng cực độ khi được nằm trong lòng mẹ, được mẹ áp ủ. 
Câu hỏi 3: Khi tả người, vật, phong cánh có thê sáp xếp các ý theo trình tự sau: 

- Không gian. 

- Chinh thể - bộ phận. 

- Tình cảm, cảm xúc. 

Câu hỏi 4: Cách trình bày các luận điểm làm sáng tỏ chủ để “Chu Văn An 
là người thầy đạo cao đức trọng” trong phần thân bài: 

Luận điểm 1 : Chu Văn An là người tài cao. 

Luận điểm 2: Chu Văn An là người đạo đức, được học trò kính trọng. 

Câu hỏi 5: 

- Nội dung phần thân bài thường được sắp xếp theo một thí tự tùy 
' thuộc vào kiểu văn bản, chủ dể vãn bản, ý đồ giao tiếp của người viết. 

- Các ý trong phẩn thân bài thường được sắp xếp theo trình tự thời 
gian, không gian, sự phát triển của sự việc hay theo mạch suy luận, dòng 
tình cảm cốt sao cho phù hợp với sự triển khai chủ đề và sự tiếp nhận của 
người đọc. 

'Ầ 

Phần III. Luyện tập 
Bài tập 1: 

a. Cách sắp xếp các ý của đoạn văn theo trình tự từ miêu tả từ xa tíến gần. 

- Nhìn từ xa chỉ nhìn thấy chim bay lên như đàn kiến từ trong iòng đất 
chui ra, bò li ti đen ngòm lên da tròi. 

- Đến gần hơn đã nghe thấy tiếng chim kêu náo động như xóc những 
rổ tiến đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá. 

- Đến gần hon nữa có thể thò tay lên tổ nhặt trứng chim một cách dễ 

dàng. 

- Gần nhất là tiếng chim kêu vang động bên tai và nói chuyện với nhau 
thì không thể nghe thấy. 

b. Các ý trong đoạn văn được sắp xếp theo trình tự không gian. 

c. Các ý trong đoạn trích được sắp xếp theo cách diễn giải, ý sau làm rõ, 
bổ sung cho ý trước: Để làm rõ hơn ý nhân dân thường tìm cách chữa lại 
những sự thật lịch sử để khỏi phải công nhận những tình thế u uất, tic già đã 
đưa ra hai dẫn chứng: Trong truyện Hai Bà Trưng, luy trong lịch :ử có sự 
kiện Hai Bà khi bị thua trận đã phải tự vẫn nhưng ờ nơi thờ Hai Bà 'Ân chép 
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rằng Hai Bà đểu hoá đi; trong truycn ì* hu Ỉ*(ỉ‘ỉi> 'Hum Vương, Phù Đổng 
Thiẽn Vương sau khi xông pha ra tran bỉ tlimvng nang vẩn an một bữa cơm, 
xuống Hổ Tây lắm rói mới ôm vết thương đón mó! nơi \a xoi, âm u, giấu kín 
nồi đau đớn cùa mình mà chốt. 

Bài tập 2: 

Trình bay và sáp xếp các ý cho mot van han nói về lòng yêu thương 
sâu sãc và can* đong của chú bổ Hồng đối với me: 

A/ ữ bbi. Neu Knai quát tình cảm cua cluí ỉx Mong đòi với mẹ. 

7 hàtì bùi. 

- Hoàn canh dáng thương của chú bó Hòng va nòi nhớ nhung, sự khao 
khát được mọ nàng niu. ấp ủ. 

- Sự cay nghiệt cùa bà cô và phán ứng quyết liẹt của chú bé Hổng 
trước thái dỏ của ba co nói vồ mẹ mình. 

- Niêm sung sương hạnh phúc của chu bé 1 ỉong khi được ở trong lòng mẹ. 
Bài tập .? c ách sàp xếp các ý trong phán than bai như đc bài là chưa hợp lí. 
Trước hết cần phái giải thích nghĩa đen và nghĩa bong cua.câu tục ngữ. 

Sau đó chứng minh tính đúng đắn cua câu tục ngữ trong đời sống 
hàng ngày. 

( 

BÀI 3 

TỨC NƯỚC VỠ BỜ 

XÂY DỤNG ĐOAN VÃN TRONG VAN BẢN 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số I - VAN TỤ sự 

• _ _ * • 



I. NHỮNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Tửi nước vỡ bờ là đoạn trích trong chương XVIII cùa tiểu thuyết Tắt đèn 
của Ngô Tất Tố, một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc trước Cách 
mạng tháng Tám. Ngô Tất Tố là nhà vãn của nòng thôn và nổng dân vì ông 
viết nhiéu vè nông thôn và nông dân và đặc biệt thành công ờ mảng để tài 
này. Trong số các sáng tác của Ngô Tất Tố, tiếu thuyết Tắt đèn là một áng 
vãn có giá trị tỏ cáo hiện thực cao, lấy để tài từ một vụ thu th lế ờ một làng 
quê nghèo vùng đổng bằng Bắc Bộ. Tấc phá III dã để cập đến số phận của 
những người nông dán bị bần cùng hóa do chính sách sưu cao thuế nặng. 

Tắt đèn là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp cua Ngô Tất Tố, đổng 
thời là một trong những tác phấm tiêu biểu nhất của trào lưu văn học trước 
cách mạng. Tác phẩm Tát đèn là bức tranh thu nhỏ cùa nông thôn Việt Nam 
trước cách mạng, đổng thời cũng là bán án danh thép dối với trật tư xã hội 
tàn bạo, ăn thịt người ấy. Đoạn trích Tức HƯỚC vỡ bờ trích trong chương 


XVIII của tác phẩm. Nhan dề đoạn trích do người biên soạn đặt. 
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2. Học sinh đã được học cách viết đoạn văn ở lớp 6, 7, đó là đoạn văn trong 
các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, nghị luận. Bài học này giúp HS ùm hiểu sâu 
Iiơn vổ khái niệm đoạn vàn và cách trình bày nội dung trong đoạn vãn để 
bám sát được chủ để của đoạn văn ấy. 

Câu chủ dề trong đoạn văn (hay còn được gọi là câu chốt) là một nội 
dung quan trọng của bài học. Thông thường câu chủ để mang ý chung, ý 
khái quát nhất và hàm súc nhất của doạn và được các câu khác trong đoạn bổ 
sung và làm rõ nghĩa. Tuy nhiên cũng có những đoạn văn ý chù đề không 
nẳm ờ một câu (không có câu chù đề) mà được rút ra từ ý khái quát chung 
của các câu trong đoạn. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VÁN BẢN 

1. Những nội (lung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Ngỏ Tất Tố là một trong những nhà văn xuất sắc nhất của trào lưu 
văn học hiện thực trước cách mạng. Ông nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực: khảo 
cứu triết học cổ và vãn học cổ, viết bầo, phóng sự, tiểu thuyết, dịch văn học... 

1.2. Tác phẩm Tắt đèn là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của Ngỏ Tất 
TỐ. Qua Tắt đèn, có thể thấy Ngỗ Tất Tố có thái độ yêu ghét rạch ròi, dứt 
khoát, sâu sắc và nhất quán của Ngô Tất Tố. 

1.3. Đoạn trích Tức nước vỡ bờ cho,thấy bộ mặt tàn ác bất nhân của xã 
hội thực dân phong kiến đương thời đa đẩy người nông dân vào bước đường 
cùng. Đồng thời, đoạn trích còn cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ 
nông dân, vừa giàu yêu thương, vừa có sức sống tiểm tàng, mạnh mẽ. 

2. Hướng dẫn trả lời các bài tập trong SGK 
Cáu hỏi ỉ: 

Vụ thuế đang vào thời điểm gay gắt nhất; quan sắp về tận làng để tróc 
thuế; bọn tay sai càng hung hăng xông vào nhà những người chưa nộp thuế 
để đánh, trói, dem ra đình cùm kẹp. Chị Dậu đã phải bán con, bán chó, bán 
cả gánh khoai để nộp suất sưu cho chổng, nhưng bọn hào lí lại bắt nhà chị 
phải nộp cả thuế cho người em chổng đã chết từ năm ngoái thành thử anh 
Dậu thiếu thuế. 

Khi bọn tay sai xông vào nhà chị Dậu để bắt người, chị Dậu vừa “rón 
rén” bưng bát cháo cho chồng và đang hồi hộp cố đợi cháo nguội dể ép 
chổng ăn lấy vài húp “chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không”, 
anh Dậu đang “ốm đau rề rề”, tường như đã chết đêm qua, giờ đây vừa mới 
tỉnh lại, nếu lại bị đánh, trói lúc này thì khó giữ dược mạng sống. Tinh thế 
của chị Dậu lúc này là rất lo chồng bị đánh, trói lần nữa và chị phải bảo vệ 
được mạng sống cho chồng. 
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Càu hói 2. 

Cai lệ là viên quan chi lun moi tốp lính, la rhưt |U;U1 thấp nhất trong 
quAn đội chè độ cũ. Hán to ra lá mọt ten tay sai Ù.K lực cua cái trật tự xã hội 
hất cóng, tàn bạo và có vai trò đãc lực trong V iệc Im. lim sim thuế của người 
nông dAn. Có thê nói đánh trói ngirời la 'nghe" cua han. được hắn làm có kĩ 
thuật thành thạo và sự say mê. Han hung dữ, sẩn sang gày tội ác mà không 
hề run tay, cũng khỏng hị ngan chan Vi han dai diẹn cho "nhà nước”, nhân 
danh “phcp nước” đê hành đong. Qua đoan trích, hình ánh tên cai lệ được 
mibu ta rát dậm nét với những điệu bo, cử chỉ, lời nói cua một tên đã mất hết 
tính người: sám sập tiến vào. trợn ngược liai niằt, dung đùng giật phút cái 
thừng, hịch luôn vào ngực chị Dận. sán (len dê trói anh Dận, tát vào mật chị 

Dận mọt t ái dánh hấp,...; Hán í/nát. thét, ham he "iidig như tiêng sủa, rít, 
gầm t ủa thú dữ. Hắn cứ nhằm vào anh Dậu mà không ban tâm đến viộc đêm 
qua arih bị ỏm nặng tường chết, hãn bo ngoài lai những lời van xin của chị 
Dậu, đáp lại chị bằng những hành dong hung hãn và lời nói tàn nhẫn (hán 
bịch vào ngực chị mấy bịch đánh nhịp rho câu trá lòi deu giả “Tha này! Tha 
này!”. Vì vậy, có thế nói, tên cai le vò danh, không chút tính người là hiện 
thân dầy đủ, rõ rệt nhất của cái “nha nước” bất nhãn bấy giờ. 

Chí xuất hiện trong đoạn trích nong một đoạn van ngắn nhưng nhân 
vật cai lệ được khãc hoạ ír.t sức nổi bật, sông dọng, có giá trị điển hình rõ 
rệt cho bọn tay sai của trật tự xã hội thực dân phong kiến. 

Càu hòi 3: Diên biến tâm lí cùa chị Dịu trong đoạn trích: 

Chị Dậu hết mực thương chồng, lo cho chổng dang ốm, bị đánh trói từ 
hôm qua dến giờ chưa có tí gì vào bụng nên đang cố ép cho chồng húp một 
ít cháo. Khi tèn cai lệ và người nhà lí trường xông vào. chị cố “van xin tha 
thiết”. Bán tính lương thiện và thói quen chịu đựng nhẫn nhịn của những 
người nông d;\n trong xã hội cũ khiến chị chi biết van xin IÃ phép đê’ gợi 
lòng thương của “ông cai”. 

Nhưng tên cai lệ không thèm nghe chị dèn nửa lời, dáp lại lời van xin 
của chị ià những quả “bịch” vào ngtrc và cứ nháy vào cạnn anh Dậu. Và chỉ 
đến khi ấy, chị Dậu “hình như tức quá không thể chịu dược”, chị liêu mạng 
cự lại. Thoạt dầu chị cự lại bằng lí lẽ: “Chồng tôi đau ốm, ông không được 
phép hành hạ!”. Lúc này chị không còn xưng “cháu” mà dã xưng “tôi” 
ngang bàng với bọn chúng. Bằng sự thay đổi đó, chị dã dứng thẳng lên có vị 
thế của kẻ ngang hàng, dám nhìn thẳng vào mặt đối thủ. 

Khi tên cai lệ dã thú ấy vẫn không thèm đếm X ỉa gì đến lời nói của chị, 
còn “tát vào mặt chị một cái đánh bóp” thì chị đã vụt đứng dậy vỡi niểm căm 
giận ngùn ngụt: “Chị nghiến hai hàm ráng: Mày trói chông bà đi, bà cho 
mày xem!”. Chị Dậu lúc này đã chuyển hẳn cách xưng hô, không còn là 
“ông - cháu” hay “ông - tôi’ mà là “mày - bà”, khẳng định tư thế dứng lên 
trân đầL chúng, không còn chút sơ hãi nào nữa. Điều đó thể hiện sự căm 
giận khinh bí đến cao độ. Lẩn này chị Dậu không còn đấu lí với những kẻ thi 
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hành “phép nước” nữa mà chị đã ra tay đấu lực với chúng: “túm lấy cổ hiãn, 
ấn giúi ra cửa” làm tên cai lệ “ngã chỏng quèo trên mặt đất”; đến tên người 
nhà lí trường thì chị xông vào giằng co, áp vào vật nhau. Rốt cuộc hán cùng 
bị “chị túm tóc, lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm”. 

Hành động dữ dội, quyết liệt, bất ngờ chống trả lại tên cai lệ và người 
nhà lí trường của chị Dậu xuất phát từ lòng yêu thương chổng hết mực của 
chị, không thể nhìn thấy chồng đang ốm dau lệt bệt mà lại bị hành hạ. Khối 
căm thù ngùn ngụt bùng lên ờ chị chính là một biểu hiện, một trạng thái cùa 
lòng yêu thương mãnh liệt cúa người phụ nữ lao động dường như sinh ra để 
yêu thương, nhường nhịn và hi sinh. 

Đoạn trích cho thấy, chị Dậu là một người phụ nữ nông dân mộc mạc, 
khiôm nhường, giàu lòng vị tha, biết nhản nhục chịu dựng nhưng không 
hoàn toàn yếu đuối, không chỉ biết sợ hãi mà trái lại có tinh thần phán kháng 
tiểm tàng, có sức sổng mạnh mẽ, khi bị đẩy tới bước đường cùng đã dám 
vùng lên chống trá quyết liệt. 

Cáu hỏi 4: 

Về nhan để Tức nước vỡ hờ của đoạn trích: 

Đoạn trích diễn tả diễn biến tâm trạng chị Dậu từ chỗ cam chịu, van 
xin tên cai lệ và người nhà lí trưởng tha cho chồng đến chỗ vùng dậy quật 
ngã tên cai lộ và người rlià lí trưởng ngã chỏng quèo trên mặt đất Ngòi bút 
hiộn thực Ngô Tất Tố đã làm toát lên lỏgic hiện thực: có áp bức, có đấu 
tranh, “tức nước vỡ bờ”. Trong Tắt đèn , Ngô Tất Tỏ' chưa chỉ ra dược con 
đường đấu tranh cách mạng là tất yếu của quần chúng bị áp bức nhưng bằng 
cảm quan hiện thực mạnh mẽ, nhà vãn dã cảm nhận được xu thế “tức nước 
vỡ bờ” và sức mạnh to lớn khôn lường của sự “vỡ bờ” đó. 

Cáu hỏi 5: 

Ý kiến của nhà nghiên cứu phê bình văn học Vũ Ngọc Phan: đoạn chị 
Dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn tuyệt khéo. 

Đây là một đoạn tạo nỏn những tình huống bất ngờ cho người dọc. 
Trong đoạn trích hai nhân vật chị Dậu và tên cai lệ được miêu tà rõ nét nhất. 
Cai lệ chỉ là một tên tay sai vô danh nhưng đã được tác giả tập trung miẽu tả 
nổi bật. Từ giọng quát thét hống hách đến những lời lẽ xỏ xiên đểu cáng và 
những hành dông hung hãn xông vào trói nghiến anh Dáu, cái giọng “khàn 
khàn vì hút nhiểu sái '■'ũ”, thân hình “lẻo khẻo” vì nghiện ngập đến cái tư thế 

“ngã chỏng quèo” mà miộng vẫn còn “nham nhảm thét trói”..., tất cả đều làm 
nổi bật vé một tên tay sai trắng trợn, đều giả, đê tiện. 

Bên cạnh dó, mọi lời lẽ, cử chỉ, hành dộng của nhân vật chị Dậu đều 
cho thấy một tính cách thống nhất, nhất quán. Đó cũng là một tính cách khá 
đa dạng: vừa van xin thiết tha lễ phép, vừa ngổ nghịch, “đanh đá”, quyết liệt, 
vừa chứa chan tình yêu thương với chổng, vừa ngùn ngụt cãm thù dối với 
những kẻ tay sai đểu cáng. Diễn biến tâm lí của chị Dậu dược thể hiện tự 
nhiên, chân thực, đúng lôgic với tính cách của chị - một người phụ nữ nông 
thôn tuy nghèo khó nhưng có lòng tự trọng cao. 
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Đoạn văn miêu tả cánh chị Dâu “lieti mang cư Lu" hai tên tay sai được 
miêu ni linh hoạt, sống dộng, các hoạt dong don d i[\ ròn rã nhưng vẫn rõ 
nét, không rối. mỗi chi tiết đều đất. 

Ngỏn ngừ kế chuyện của tác giá và ngon ngừ doi thoại của nhan vật 
trong (loạn trích rất dặc sắc. Mỗi nhân vật đêu co ngon ngữ riêng đê tự bộc 
lộ bân chất của mình. Ngón từ của tên cai lẹ thì tho lỗ. đểu cáng; của chi 
Dậu thì thiết tha, mém mỏng khi van xin trình hay và danh thép, quyết liệt 

khi liều mạng chống cự lại; lời lẽ của bà hàng xom thi thật thà, hiền hậu;... 

Cáu hói 6: 

Nha vãn Nguyễn Tuân cho răng Ngỏ Tất To dà xui người nòng dân nổi 
loạn qua tác phấm Tắt đèn. Nhận dịnh này hoàn toàn đúng vì trong tác phám 
Ngô lất Tố tuy chưa chỉ ra cho người nòng dân cách dấu tranh cách mạng 
nhưng ông đã làm toát lẻắì cái chân lí hiện thực rất dơn giản của cuộc sóng 
tức nước ất vở hờ, ở đâu củ úp hức ớ dó có dấn ỉrunlì vù con đường tự giải 
phóng cùn lấy mình lủ một cơn đường tất yếu CHU người nống dãn dưới chẽ 
dộ cu. 
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M ặc dù kết thúc tác phẩm, Ngô Tất Tỏ chưa chì ra được con đường 
đấu tranh cách mạng của người nòng dàn dưới sự lãnh dạo của Đảng vô sản 
nhưng qua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” có thê thấy chị Dâu dã dám đứng lên 
chống lại những người “dại diện” cho nhà nước đến thi hành công vụ. Điều 
dó thè hiện chị Dậu là một người phụ nữ rát mực lìiên dịu nhưng không yếu 
duối, khi cán chị đã phán kháng dũng cảm, thê hiện sức sống kiên cường bất 
khuất của người phụ nữ nông thôn Việt Nam. Đây là mọt điem sáng trong 
chuỗi ngày tối tăm của cuộc đời chị Dậu trong suốt cả tác phẩm Tắt đèn. 
Hành dộng liều mạng vùng lẻn cự lại của chị Dậu đã khơi dậy cho những 
người nông dân đang sông trong cánh lầm than, cực khố trước cách mạng ý 
thức sâu sắc hơn vé nhân phẩm, giá trị của mình. Và không láu sau đó, chính 
những người nông dán đó đã làm nèn một cuộc cach mạng vò cùng to lớn, 
giải phóng mình khói ách nõ lô hàng ngàn năm cúi chế đờ phong kiến. 

B. XẢY DỤNG ĐOẠN VĂN TRONG VÀN BẢN 
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1. Những nọi dung cơ bản cần nám vững 

/./. Đoạn vãn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản. bãt đầu từ chữ viết hoa 
đầu dòng, kẽt thúc bằng dấu chấm xuống dòng và thường biêu đạt một ý 
tường tương dối hoàn chính. 

1.2. Đoạn vãn thường có từ ngữ chù để và càu chu đé. 

1.3. Các câu trong đoạn văn có nhiệm vụ triển khai và làm sáng tỏ từ ngữ 
chù đề và câu chủ để. 
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2. Hướng dẩn trả lời cáu hòi và bùi tập trong S(ỈK 
Phần 1. Thê nào là đoạn vàn? 

Câu hỏi 1: 

Văn bản Ngô Tất Tố và tác phàm Tát (lèn gồm hai ý, tnỏi ý được viết 
thành một đoạn văn. 

Câu hỏi 2: 

Dấu hiệu hình thức đô nhận biết đoạn vãn: có ý chú dể, có dấu hiệu 
hình thức bắt đầu bằng việc viết hoa và thụt đầu dòng, kết thúc bàng dấu 
chấm xuống dòng. 

Cáu hỏi 3: 

Khái quát đặc điếm của đoạn vãn (như Glii nliớ trong sách giáo khoa). 

Phần II. Từ ngữ và cảu trong đoạn vãn 
Cáu hỏi La. 

Từ ngữ có tác dụng duy trì đôi tượng trong đoạn vãn thứ nhất: Ngõ Tất Tố. 

Càu hỏi l.b. 

Từ ngữ chủ đề trong đoạn văn thứ hai: tác phẩm “Tắt đèn 

Câu hỏi l.c. 

Câu chủ để trong đoạn vãn thứ hai: "Tắt đèn" lủ túc phẩm tiêu hiểu 
của Ngô Tất Tó. 

Cáu hỏi l.d. 

- Từ ngữ chu để là các từ dược lặp lại nhiều lần hoặc các dại từ, các từ 
đồng nghĩa nhằm duy trì đối tương được nói đến. 

- Câu chủ đề là câu mang nội dung khái quát, lời lẽ ngắn gọn, đủ hai 
thành phần chính và thường đứng ớ đầu hoặc cuối đoạn vãn. 

Phần III. Luyện tập: 

Bài tập ỉ : 

Căn cứ vào mịt hình thức và nội dung cùa vãn ban, văn bán trong SGK 
có hai ý, mỗi ý được diễn đạt thành một đoạn vãn. 

Bài tập 2: 

a. Đoạn văn đưcc trình bày theo lối diẻn dịch. Câu chủ đc là câu nói về 
lòng yêu thương của Trần Đãng Khoa, đứng ờ dầu đoạn, các câu sau là những 
dẫn chứng chứng minh cho lòng thương người áy cùa Trần Đăng Khoa. 

b. Đoạn văn được trình bày theo lõi song hành. Các câu trong doạii văn 
miêu tả cảnh vật sau trận mưa. 

c. Đoạn vân được trình bày theo lối song hành. Các cáu trong đoạn vãn trinh 
bày tóm tát vé tiểu sử cũng như sự nghiệp viôt văn cua nhà văn Nguyên Hổng 
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Bài tập 3: 

Doạn văn dược viết theo lối diễn dịch. IV hài da t. ho câu chủ đẻ của 
đoạn Vãn. Các câu tiếp theo đưa ra những dán hứng '!. chứng minh cho tinh 
thần yêu nước cùa nhân dân ta. Đó là các cuoc dau nanh vĩ đại cùa dân tộc 
chống giặc ngoại xâm như: khởi nghĩa Hai Ha Hưng, khơi nghĩa nông dân 

Tây Sơn,... và gần dây nhất là hai cuộc kháng chicn chong thực dân Pháp và 
dế quốc Mì của dân tộc ta. 

Sau khi dã viết được một đoạn văn theo lói điền dịch, biên đổi đoạn 
văn dó thành đoạn văn quy nạp (câu chú dè nam ơ cubi doạn văn). 

Bài tập 4: 

Có thê chọn một trong ba ý đế viết thành một đoạn văn. Chảng hạn ý 1 
và 2 có thể viết theo lối diễn dịch, ý 3 có thè viết theo lối song hành. 

BÀI 4 

Ị LÃO HẠC 

TỪTUỢNG hình, từtuợnc. thanh 

chuyển ĐOẠN VĂN TRONG VÀN BAN 


I. NHỪNG ĐIỂM LƯU Ý CHƯNG VỂ BÀI HỌC 

1. Lão Hạc là truyện ngắn xuất sắc viết về người nông dàn của nhà văn Nam 
Cao, được đăng báo lần đầu tiên năm 1943. Trong chương trình Ngữ vãn 
trước dây, truyện ngắn Lão Hục được giảng toàn bộ nhưng trong SGK mới 
để phù hợp với thời lượng và có điều kiện đi sâu phân tích một số giá trị cơ 
bản của tác phẩm nên chỉ chọn khoảng nửa sau cửa truyện ngắn để giới 
thiệu. Trong đoạn trích, các em có thể cảm nhận dược tình cảnh khốn quẫn 
và cái chết xót xa của lão Hạc cũng như những phẩm chất đáng quý của lão 
thể hiện qua tình cảm của lão dành cho con trai và con chó. Tác phẩm có 
giọng điệu biến hóa đa dạng. Tâm tư, tình cảm cùa nhân vật lão Hạc được 
biểu hiện ờ nhiêu trạng thái khác nhau. Những nhận xét, lời nói của các 
nhân Vật khác trong truyện về lão Hạc cũng không giống nhau: lời vợ ông 
giáo thì lạnh lùng, lời Binh Tư thì mỉa mai, lời ông giáo khi từ tốn, lúc xót xa. 

2. Từ tượng hình, từ tượng thanh là những thuật ngữ đã được dùng quen 
trong Việt ngữ học. Từ tượng thanh là thuật ngữ dùng để chỉ những từ được 
đặt ra theo phương thức mô tả âm thanh trong thực tí khách quan. Từ tượng 
hình là thuật ngữ dùng để chỉ những từ gợi tà hình anh, dáng vẻ của sự vật, 
hoạt đỏng, trạng thái của sự vật. 

Do đạc tính về âm và nghĩa mà từ tương hình, từ tượng thanh được sử 
dụng nhiều trong ván tự sự và văn miêu tả. Nhờ các từ tượng thanh, tượng 
hình, cảnh vật, con người sẽ hiện ra cụ thể và sống động lum với những dáng 
vẻ, cử chi, ànt thanh, màu sắc, tâm trạng khác nhau. 


23 





3. Liên kết đoạn vãn trong văn bán nhằm mục đích làm cho các ý giữa các 
đoạn văn liền mạch với nhau một cách hợp lí, tạo tính chỉnh thể cho văn bản. 
Muốn vậy phải tạo mối quan hộ ngữ nghĩa chặt chẽ hợp lí giữa các đoạn vãn 
với nhau và sử dụng các phương tiện liên kết phù hợp. Các phương tiện liên 
kết vốn mang ý nghĩa nhưng đổng thời chúng cũng là dấu hiệu hình thức 
làm rõ tính liên kết của nội dung đoạn văn. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A, ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

Qua tìm hiểu đoạn trích Lão Hục, học sinh hiểu dược: 

1.1. Sự thể hiện chân thực và cảm đông số phận đau thương và phẩm chất 
cao quý của người nồng dân cùng khổ trước Cách mạng tháng Tám. 

1.2. Tấm lòng yêu thương, thái độ trân trọng của Nam Cao đối với nhũng 
người nông dân nghèo khổ. 

1.3. Tài năng viết truyện ngắn xuất sắc của Nam Cao: nghệ thuật khắc 
hoạ nhân vật, cách dẫn truyện tự nhiên, hấp dẫn, sự kết hợp giữa tự sự, triết lí 
với trữ tình. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hồi và bài tập trong SGK 

Câu hỏi ỉ: Diễn biến tâm trạng của lão Hạc xung quanh viộc bán cậu Vàng: 

Đọc cả tác phẩm ta thấy tình cảnh lão Hạc thật khốn khó. Sự túng 
quẫn ngày càng đe dọa lão Hạc lúc này: Sau trận ốm kéo dài, lão yếu người 
đi ghê lắm, đổng tiền bấy lâu dành dụm đã cạn kiệt. Lão Hạc không có việc. 
Rồi bão phá sạch sành sanh hoa màu trong vườn. Giá gạo thì cứ cao lên mãi. 
Vì thế lấy tiền đàu mà nuôi cậu Vàng. Lão không muốn phạm vào dổng tiền, 
mảnh vườn dành dụm cho con trai, mà cho cậu Vàng ăn ít thì cậu sẽ gầy đi, 
bán sẽ hụt tiền. Điều đó cho thấy tấm lòng yêu thương con sâu sắc của một 
người bố nhân hậu, giàu lòng tự trọng. 

Trước khi bán cậu Vàng, lão Hạc đã phái đắn đo, suy tính nhiều lắm 
(thể hiện ờ việc lão nói đi, nói lại ý dinh bán cậu Vàng). Lão coi việc bán 
cậu Vàng là một việc hết sức hệ trọng, bởi cậu Vàng là người bạn thân thiết 
nhất, là kỉ vât mà người con trai lão rất mực yêu thương đế lại cho lão trước 
khi phải bỏ làng ra di làm ăn vì không thẻ chịu nổi cành nghèo hèn. 

Sau khi bán chó, lão Hạc ăn năn, day dứt vì “tôi già bẳng này tuổi dầu 
rồi mà còn đánh lìra một con chó". Cả đời lão Hạc sống nhân hẠu, lương 
thiện, không lừa dối ai. Đó là một nhân cách cao quý của lão Hạc. Đôi với 
lão, việc đánh lừa một con chó !à một việc làm đáng hổ thẹn với lương tâm. 
lão đã bật khóc hu hu trước việc mình vừa làm. Những diễn biến trên nét mặt 
cho thấy cõi lòng tan nát, đau đớn của lão khi phải bán đi con chó thân thiết 
mà lão hàng ngày làm bạn. 
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Qua việc lão Hạc hán cậu Vàng, ta nhãn tha \ lao llạc là một con người 
sóng rất tình nghĩa, thuý chung, trung thực. Qua dó ta càng thấm thìa lòng 
thưcmg con sâu sác cùa người bô nghèo khổ. Từ khi người con trai phẫn chí 
ra đi vi không có tiền cưới vợ. lão luôn mang tám trang an năn, cám giác 
“mắc tội" vì không lo nổi cho con. Lão đã cò tích cóp dành dụm dế hù đắp 
lại cho con và chò dợi khi con trớ vổ. Vì thế dù rà! thương cậu Vàng nhưng 
lão vẫn quyết dịnh phái hán bời nếu không sẽ ticu phạm vào đồng tiền, mánh 
vườn mà lão dang cô' giữ tron cho con trai. 

Càu hỏi 2: Nguyên nhân cái chết cúa lão Hạc: 

Tinh cánh nghco khổ, đói rách, túng quần dã đà) lão Hạc đến cái chết 
như một hành động tự giải thoát. Lão đã tự chọn cái chết dê báo toàn căn 
nhà, đồng tiền, mánh vườn, đỏ là những Vốn liêng CUỐI cùng lão dể lại chon 
con. Lão còn lo cái chết của mình gây phiền hà cho hàng xóm nôn đã lo liệu 
chu tất. Điều dó cho thấy lão Hạc là người can than, chu dáo, giàu lòng tự 
trọng. Cái chết tự nguyện cua lão Hạc xuất phát từ long thương con âm thầm 
sâu sắc và từ lòng tự trọng đáng kính của lão. 

Qua những điều lão Hạc thu xếp nhờ cậy ỏng giáo rồi sau dó mới tìm 
đến cái chốt ta thấy lão là con người rất thòng minh. Lão hiểu tình cảnh cua 
mình lúc này, lão sợ nếu tiếp tục sống sẽ àn vào số tiền ba mươi dồng bạc 
và ba sào vườn mà lão quyết bảo toàn cho con trai. Lão đã tự nguyện chọn 
• cái chết cho mình và là người tự trọng, lão dã chuẩn bị chết một cách chu 
dáo không làm phiền hàng xóm. Lão ià người cha hét lòng vì con, là người 
tình nghĩa và biết tôn trọng hàng xóm. 

Cáu hỏi 3: Thái độ và tình cảm của nhân vật “tôi' dbi với lão Hac: 

• * • 

Trong truyện, thái độ và tình cảm của nhân vật "lòi" - óng giáo dán dần 
thay đổi từ chỗ dửng dưng đến chỗ khâm phục, cam thương sdu sắc với nổi khổ 
và tám lòng của lão Hạc. Những tình cảm áy càng sâu sac hơn khi ông giáo 
được chứng kiến cái chết vật vã thê‘thảm của lão Hạc. Những suy nghĩ của nhân 
vật “tôi” cho thấy lòng nhân đạo sâu sắc của nhà 'vãn Nam Cao (thương cảm, 
xót xa và thật sự trân trọng) đối với những người nóng (làn nghèo khó. 

Cáu 4; Ý nghĩ của nhãn vật tôi: 

- Khi nghe Binh Tư nói vể việc lão Hạc xin ba chó ỏng giáo ngỡ ngàng 
vì con người như lão Hạc sao lại cũng theo cái cách cứa Binh Tư dc tồn tại. 
Ông cám thấy “Cuộc dời quá thật cứ mỗi ngày một thêm dáng buồn”. 

- Cái chết đau dứn cúa lão Hac khiên óru> L'iao iiiàt mình mà ncẫm 

* V. V.- V. 

nghi về cuộc đời- Ý nghĩ của ông giáo có the hicu như sau: Cuộc đời chưa 
hẳn đã đáng buồn bời còn có những người cao (|U\ nhu lào Hạc. Nhưng cuộc 
đời lại dáng buồn khi những con người có nhân cách cao dẹp như lão Hạc lại 
không được Sống, lai phái chịu cảnh nghèo kho đến mức phái tự giãi thoát 
cho mình bang cái chết đau đớn, vật vã. 
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Cáu hỏi 5: Cái hay của truyện: 

- Diển biến câu chuyện được kế bằng lời nhân vật “tôi” (ỏng giáo). Nhờ 
cách kê này, câu chuyện trớ nên gần gũi, chân thực. Tác giả như kéo người 
đọc nhập cuộc, cùng sống, chứng kiến mọi sự kiện với các nhân vật. Vì thế, 
khi đọc truyện, người đọc không hể gợn lên một chút nghi ngờ vé sự tường 
tượng, sắp xếp của nhà vãn mà thấy như đó là câu chuyện thực đã diễn ra. 

- Truyện được kể bằng lời của nhân vật “tôi” khiến cho câu chuyện 

được dẫn dắt một cách tự nhiên, linh hoạt. Cốt chuyện có thể được linh hoạt 

• • • r • «/• • • 

dịch chuyển không gian, thời gian, có thê kết hợp tự nhiên giữa kổ với tả, 
giữa tự sự với trữ tình, với hồi tường bộc lộ trữ tình. Đặc biệt, có những khi 
hoà lẫn triết lí sâu SilC • 

- Trong truyện ngắn, chi tiết lão Hạc xin bả chó của Binh Tư có một vị 
trí nghệ thuật quan trọng. Nó chứng tỏ ỏng lão giàu tình thương, giàu lòng tự 
trọng ấy đã đi đến một quyết định cuối cùng. Chi tiết đó cũng làm cho ông 
giáo, Binh Tư và người đọc có những suy nghĩ sai lệch vể lão Hạc, Nghĩa là 
những con người đáng kính như lão Hạc đã đến đường cùng, con người lâu 
nay nhân hậu đến thế, giàu lòng tự trọng đến thế mà cũng bị tha hoá. Đến 
đây câu nói đầy vẻ nghi ngờ, mỉa mai của Binh Tư đã đẩy tình huống truyện 
lên đến đỉnh điểm. 

- Suy nghĩ của ông giáo sau cái chết của lão Hạc: “Chao ôi! Đối với 
những người ở quanh ta, nếu ta không cô' mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ 

gàn dở, ngu ngốc, bẩn tiện xấu xa, bi ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẵn; 
không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta 

thương [...] Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích 
kỉ che lấp mất” - là lời triết lí lẫn cảm xúc trữ tình xót xa của Nam Cao. Với 
triết lí này, Nam Cao khẳng định một thái đô sống. Một cách ứng xử mang 
tính thần nhân đạo: cần phải quan sát, suy nghĩ đầy đủ và những con người 
hàr t ngày sống quanh mình, cần phải nhìn nhận họ bằng lòng đồng cảm, 
bằỉ.r đòi mắt của tình thương. Nam Cao cho ràng con người chỉ xứng đáng 
với danh nghĩa con người khi biết đồng cảm với mọi người xung quanh, khi 
biết nhìn ra và trân trọng, nâng niu những điều đáng thương, đáng quý ờ họ. 

B. TỪ TƯỢNG HÌNH, TỪ TƯỢNG THANH 

1. Những điểm cơ bản cần nám vững 

1.1. Học sinh hiểu rõ khái niệm về từ tượng hình và từ tuợng thanh: Từ 
tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. Từ tượng 
thanh là từ mô phòng âm thanh cùa tự nhiên, của con người. 

1.2. Từ tượng hình và từ tương thanh có giá trị biêu dạt, biểu cảm cao do 
vậy cần có ý thức sử dụng hai loại từ này đê tăng thêm tính hình tượng và 
biêu cảm trong giao tiếp. 
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2. Hướng dán trà lời câu hóị và hài tạp trong s<,k 

Phần I. Đặc điém, cóng dụng của từ tượng thanh, tương hình 

Càu hỏi a 

Trong đoạn trích, các từ gợi hình ánh. dáng U' trạng thái cùa sự vật là: 
móm mém, vạt vã, rũ rượi, .xồng .\ỢI, \ậ( >ệ< 7/. unr.; sọt •; các từ mỏ phóng 
àm thanh cua tự nhiên, của con người: Im ỉm. 

Cáu hoi h 

Những từ gợi hình ánh, dáng vò trạng thái lìo.ic mở phóng âm thanh 
cùa tự nhiên, cua con người có tác dụng gợi liinh anh, gợi âm thanh, góp 
phần tái hiện sinh động cụ 'he mọi sự vật hiện tượng dược để cập dẽn trong 
văn tư sư, miêu tả. 

Phán II. Luyện tãp 
Bài tập f: 

Tim từ tượng hình, tượng thanh: 

- Câu 1: Xoàn xoạt —> từ tượng thanh; rón ren V Từ tượng hình. 

- Câu 2: Bịch —> từ tượng hình. 

- Câu 3: Bốp —» từ tượng thanh. 

- Câu 4: Lẻo khéo -» từ tượng hình; chòng queo —> từ tượng hình. 

Bài tập 2 

Tim 5 từ tượng hình gợi dáng đi của con người: lò dò, rón rén, khệnh 
khạng, lẻo khéo, huỳnh huỵch,... 

Bài tập 3: 

Phân biệt ý nghĩa của các từ tượng thanh tả tiếng cười: 

- Ha hả: từ gợi tả tiếng cười to, tỏ ra rất khoái chí. 

- Hì hì: từ tả tiếng cười phát ra đằng mũi. thường biểu lộ thái độ khỏng 
đồng tình, cũng không phản đối. 

- Hó hố: từ mó phỏng tiếng cười to và thò lỗ. 

- Hơ hớ: từ mô tả tiếng cười thoải mái, vui ve không cÂn che đây, giữ gìn. 

Bài tập 4: 

Đật cáu với các từ tượng thanh tượng hình: 

- Ngoài trời đã lắc rắc những hạt mưa xuân. 

- Trên cây dào trước ngõ dã lấm tấm máy nụ dào, báo hiệu mùa xuân 
dang sang. 

- Vịt bầu me lạch bạch di trước, theo sau là một đàn con đang tranh 
nhau một con giun bé tí tẹo. 

- Giọng nói của bạn Mai lớp em Ồm Ồm như con trai. 
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Bài tập 5: 

Sưu tầm bài thơ có sử dụng tír tượng thanh, tượng hình hay: 

Chú bé ỉoất choắt 
Cái xắc xinh xinh 
Cái chân thoăn thoắt 

Cái đầu nghênh nghênh... 

(Lượm - Tố Hữu) 

% 

c. CHUYỂN ĐOẠN VĂN TRONG VÃN BẢN 

1. Những nội dung cơ bàn cần nắm vững 

/./. Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng các 
phương tiện liên kết. Việc sử dụng các phương tiện liên kết có tác dụng làm 
cho ý giữa các đoạn văn liền mạch với nhau một cách hợp lí, tạo tính chính 
thể cho văn bản. 

1.2. Có các phương tiện liên kết sau: dùng từ ngữ để liên kết đoạn văn; 
dùng câu nối đê’ liên kết đoạn văn. Khi viết cần chọn các phương tiện liên 
kết sao cho phù hợp với ý đồ chù quan của người viết, với sự việc được phản 
ánh và đối tượng giao tiếp cụ thể. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Phần I. Tác dụng cua việc liên kết các đoạn trong vân bản 

Câu hỏi 1: 

Hai đoạn vãn tuy cùng viết về ngôi trường Mĩ Lí nhưng đoạn một tả 
cảnh sân trường trong ngày tựu trường, đoạn hai nêu cảm giác của nhân vật 
tôi trong một lần ghé thăm trường trước đó. Hai đoạn không gắn bó với nhau 
vì nói dến hai sự việc ở hai thời điểm khác nhau mà không có sự liên kết. 
Cáu hỏi 2.0. 

Việc thcm cụm từ trước đó mây hôm vào đầu đoạn hai tạo sự gắn bó 
giữa đoạn văn thứ hai với đoạn văn thứ nhất. 

Càu hỏi 2.b. 

Hai doạn vãn đã liên kết với nhau nhờ mối liên tương do từ dó gợi ra. 

Cáu hói 2.C. 

Cụm từ trước dó mấy hỏm là phương tiện liên kết đoạn. 

Tác dụng của phương tiện liên kết đoạn là tạo sự gắn bó, có quan hệ về 
ý nghĩa giữa các doạn văn (khi chuyển đoạn). 
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Phấn II. rách liên kết các đoạn vàn trong \;m han 
Càv hòi ỈM. 

Hai đoạn vàn liệt kê hai khâu của quá ỉrmh linh hoi cám thụ tác phẩm 

\ãn học: tìm hiếu và cam thụ. 

• . 

C'ác tù ngữ licn kết trong đoạn vàn: ỉìủĩ (li/n. \(ỈH hỉ . cũỉig ... ỉìhiOìi >... 

Cac từ ngữ liên kết các đoạn có quan hệ lict kô: íiiíớr hét, riáỉỉ tiến, (Hỏi 
( 'ùng. Sitn nứa, một mật, mùi khúc, một là, hai lj, ỉhcm vào dó, ỉìgoài ra,.. 

Câu hòi ỉ.b 

Hai đoạn vãn trẽn có quan hệ so sánh tương phan. 

Từ ngữ liên kết giữa hai đoạn: nhưng. 

Các từ ngữ liên kết các đoạn có quan hẹ doi lap tương phàn: nhưng, 
ĩ rái lại, tuy vậy , ngược lụi, song, thếnùi... 

Câu hỏi J,c 

Từ dó trong đoạn vãn ờ mục 1.2 trên là dại tư ĩ' ước đố trong đoạn chỉ 
thời gian trước ngày tựu trường lần dầu của nhân vat tỏi. 

Dùng dai từ làm liên kết đoạn. Thí dụ: dỏ, (lay, nảy, ấy, vậy... 

auUiiV 

Ệ 

Hai đoạn văn trên có quan hệ tổng kết, khái quát. 

Từ ngữ liên kết giữa hai đoạn: nói tóm lại. 

Các từ ngữ liên kết các đoạn có quan hệ tổng kết, khái quát: tóm lụi, 

nhìn chung... 

Câu hỏi Ẩ.d 

Câu liên kết giữa hai đoạn: ái dà, lại còn chuyện di học nữa cơ đấy. 
Câu đó có tác dụng nói liểii ý nghĩa đoạn van nước với đoạn văn sau. 


Phần III. Luyện tập 

Hài tập 1: Từ ngữ liên kết giữa các đoạn: 

a. Nói như vậy. 

b. The' mà. 

c. Chính lúc ấy; cũng; tuy nhiên. 

Bài tập 2: Đrn từ ngữ liên kết vào chỗ trống giữat các đoạn; 

a. Từ đó. 

b. Nói tóm lại. 

c. Song. 

d. Thât là khó trả lời. 
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BAI 5 

TỪNGỮ ĐỊA PHUƠNG VA BIỆT NGỮ XÃ HỘI 

TÓM TẮT TÁC PHẨM Tự sự 

LUYỆN TẬP TÓM TẮT TÁC PHẨM Tựsự 

TRẢ BÀI TẬP LÀM VÃN sổ 1 

• __ 

> 

I. NHŨNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Tiếng Việt ngoài bộ phận từ ngữ toàn dân còn có bô phận Từ ngữ địa 
phương và Biệt ngữ xã hội. Đất nước Việt Nam có ba miền: Bác, Trung, 
Nam. Và điều lí thú là ở moi địa phương đểu có những từ ngữ khác biệt về 
ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp so với từ ngữ toàn dàn. Từ ngữ địa phương là 
những từ ngữ chỉ được sứ dụng riêng ờ một sô dịa phương nhất định. Ngoài 
ra trong tiếng Việt còn có một bộ phận từ vựng phương ngữ xã hội hay còn 
gọi là biệt ..gir xã hội thường chi được sử dụng trong khẩu ngữ của một tầng 
lớp xã hội nhất định. 

Trong tác phẩm văn học có một sô' tác giả vẫn dùng từ ngữ địa phương 
và biệt ngữ xã hội ở một chừng mực nhất định nhằm tô đậm tính cách địa 
phương của nhàn vật hoặc để tăng thêm tính biểu cảm. 

Khi sử dụng từ ngữ dịa phương và biệt ngữ xã hội cân lưu ý chỉ nên 
dùng trong giao tiếp với những người có sử dụng và am hiểu nó, tránh lạm 
dụng và phải phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 

2. Tóm tắt là một kĩ năng rất cần thiết trong cuộc sống, học tập và nghiên 
cứu. Tóm tắt là rút lại một cách ngắn gọn (thậm chi hết sức ngắn gọn) những 
nội dung, tư tưởng, những hành đống chính của một câu chuyện, một cuốn 

sách, một sự việc... cho một đôi tượng nào đó chưa có điẻu kiện đọc hoặc 
chứa được chứng kiến. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. Từ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XẢ HỘI 

• 1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Hiểu rõ: Từ ngữ địa phương là những từ ngữ chỉ sử dụng ờ mộtt hoặc 
một số địa phương nhất định. Biệt ngữ xã hội chỉ được dùng trong mộ*t tầng 

lớp xã hội nhất định,... 

1.2. Có ý thức trong việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội - 
sao cho phù hợp với tinh huống giao tiếp, tránh lạm dụng từ ngừ địa phương 
và biệt ngữ xã hội bằng cách tìm hiểu và dùng từ ngữ toàn dân. 
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2. Hướng dán trả lời câu hói và l)i)! tap trong S(,k 
Phần I. Từ ngữ địa phưtmg 

tìăp, r>ẹ đêu có nghĩa là ngo: nr hấp. Ih' la !ir địa phương, từ ngó là từ 
toàn dAn. • 

Phán II. Kiệt ngữ xã hội 
Cau hỏi a. 

Mẹ và mợ là hai từ dồng nghĩa cùng chi người mẹ dã sinh ra mình. Từ 
mẹ là từ toàn dân. Từ mợ !à từ biệt ngũ xà hoi. (cùng với từ cậu chi người 
cha) được dùng nhiêu trong tám, lớp trung lưu. thượng lưu thời kì trước Cách 
mạng tháng Tám năm 1945. 

Cau hói b. 

Các từ ngỗng, trung tú là biệt ngũ dược giới học sinh, sinh viên dùng. 

Phần III: Sử dung từ ngữđịd phương, biệt ngữ xã hội 

- Khi sứ dụng từ ngữ dịa phương và biệt ngữ xã hội can chú ý sao cho 
phù hợp với tình huống giao hớp. Tránh lạm (lụng từ ngữ địa phương và hiệt 
ngữ xã hội vì sẽ gây khó hiếu vì chúng không phổ hiên bằng từ ngữ toàn dân. 

- Trong các đoạn vãn, thơ (đã trích ờ sách giáo khoa), việc sứ dụng từ 
ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (ơ một chừng mực nhất định) có tác dụng 
tô đậm tính chất đia phương và tãng thẽrn tính biêu cám cho văn bản. 

Phần IV. Luyện tập 
Bài tập I: 

Từ ngữ dịu phư ơng l ư ngữ toàn dân 


h(~ỊỊ), hẹ 

tìiỊÔ 

mì 

J * 

sún ị 

dượng 

chú ' Ị 

1 

hú 

hái 

hiểu 

9 9 • 

hảo 

ị 


Bàỉ tập 2: 

- Sinh viên: trúng tủ, lệch tú, ngon 

Ví dụ: Hóm nay đi thi trúng tủ, chác là dồ rồi. 
Trổng cô gái kia trỏng ngon mát nhị! 

Bài tập 3: 

Câu a: Nên dùng từ ngữ dịa phương. 

Câu b, c, d, e, g: không nên đùng từ ngữ địa phương. 
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Bài tập 4: 

Siru tầm một số câu ca dao, hò, vè, thơ có sử dụng từ ngữ địa phương: 
Thương anh em cũng muốn vó 
Sợ rú nhà Hồ sự phá Tam Giang. 

ì 

Lịnh làng nào, làng ấy đánh 
Thanh làng nào làng ấy thờ. 

Đứng bên tẽ dồng ngó bẽn ni dồng mênh mông bát ngát 
Đứng bẻn ni đồng ngó bén tê đồng cũng bát ngát mênh mông. 

Mô rú mỏ ri mỏ nỏ chó 

« 

Mô rào mô bể ( hộ mỏ mổ. 

B. TÓM TẮT VĂN BẢ?, Tự sự VÀ LUYỆN TẬP 

TÓM TẮT VÃN BẢN Tự sự 

1. Những nội dung cơ bảii cán nám vưng 

1.1. Tác phẩm tự sự thường là những tác phẩm có cốt truyện với các nhân 
vật, chi tiết và sự kiên tiêu biểu. Tuy nhiên, trong thực tẽ' có một số tác phẩm 
dường như không có cốt truyện (ví dụ như một số truyện ngắn trữ tình của 
Thạch Lam) nên rất khó tóm tắt hoặc bản tóm tắt sẽ rát dơn giản. Tóm tắt 
tác phẩm tự sự là tóm lấy những nhân vật, chi tiết, sự kiện chính, tiêu biểu 
đó và tước bỏ đi những chi tiết, nhân vật và các yếu tô' phụ không liên quan. 

1.2. Có những cách tóm tắt tác phẩm tự sự theo những yẽu cầu khác nhau. 
Tuy nhiên, muốn tóm tát vãn bản tự sự, cần đọc kĩ để hiếu đúng chủ đề văn 
bản, xác định nội dung chính cần tóm tắt, sắp xếp các nội dung ấy theo một 
thứ tự hợp lí. Bản tóm tắt cần phản ánh trung thành nội dung của tác phẩm 
được tóm tắt hay nói khác đi cần đảm bảo tính khách quan, hoàn chỉnh và 
cân đối. 

2. Hướng dần trả lời câu hồi và bài tập khó trong SGK 
Phán I. Mục đích của việc tóm tát văn bản tự sự 

Cáu hỏi 2. 

Lựa chọn ý b (Tóm tắt vãn bản tự sự là ghi lại một cách ngắn gọn, 
trung thành nôi dung chính của vãn bản). 

Phần II. Cách tóm tắt văn bản tự sự 

Cáu hỏi ỉ.a. 

Đoạn văn tóm tắt văn bản Sơn Tinh, Thuỷ Tinh. Dựa vào tên các nhân 
vật (vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh, Thuý Tinh), vào các sự việc và chi tiết 
tiêu biểu ta có thể nhân ra điéu đó. 
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Cáu hơi I.b. 

Đoạn vàn tóm lăl khác vơi van han 

ề 

- Đo dài ngần hơn. 

- Sỏ' lượng nhàn vật. các sir \ k\ ii hun u In UI nỉ an vật chính và các sự 
việc tiêu hiêii). 

- Đoạn văn tóm tăt không phai đưoý ních ra tư\.m bán Sơn Tinh, Thuý 
Tinh mà do người viết tư tóm tàt. 

Cáu hói ỉ.c. 

Bán tóm tát chưa nêu dược két ctk. U1ÍI cau clm\cn. 

Cần thêm sự việc kết thúc tm\cn: ỉ ìiHY 'linh không lủm gì nổi Sơn 
Tinh (lành hợm hực rút V(\ nhưnỉỉ Ih/nv num nhơ ííìii ƠÙ 1 vân (lúng nước lén 
đánh Sơn Tinh. 

Cáu hói ì.d. 

Tóm tát văn bán tư sư là dùng lui \;m cua mình ghi lại một cách n »án 
gọn, trung thành nội dung chính cua \nn han (bao gom các nhân vạt chính 
và sự việc tiêu biếu). 

Phần III. Luyện tập 
Bài tập 1: 

Bạn học sinh đã nêu tương đòi dà\ đu một sô sự kiện, nhân vật và chi tiết 
tiêu biểu nhưng còn lộn xộn. thiếu mạch lạc. \ I thè phai sãp xếp lại như sau: 

a. Lão Hạc có một người con trai, mót manh vườn \à một con chó vàng. 

b. Con trai lão đi phu đồn điền cao su. lão chi còn lai cậu Vàng. 

c. Vì muốn giữ lại mánh vườn cho con. lão phai hán con chó, mặc dù rất 
buồn bã và đau xót. 

d. Tất cả tién dành dụm dược lão gtri ong giáo và nhò trỏng coi mánh vườn. 

e. Cuộc sống mỗi ngày một kho khan, lào kiếm duơc gì ăn nấy và từ chối 
những gì óng giáo ngâm ngầm giúp lào 

f. Một hòm lão xin Binh Tư ít ha cho. noi la do danh há một con chó làm 
thịt và rủ Binh Tư cùng uống rượu. 

g. Ông giáo rất buồn cho lão khi nghe Minh Tu ke lai chuyện ấy. 

h. Lão bỗng nhiên chết, cái chết thai dừ dũi. 

i. Cả làng không hiểu vì sao lão cliel. chi có Binh l u và ông giáo hiểu. 

Tóm lắt truyện “Lào Hạc” bàng vãn bàn: 

Lão Hạc có một người con trai, mót manh vườn và một con chó vàng. 
Con trai lão đi phu đồn điển cao su. lào du còn lại cậu Vàng. Vì muốn giữ 
lại mánh vườn cho con. lão phai hán con chó. mặc dù rát buôn bã và đau xót. 
Lão mang tàt cá tiên dành dụm dược lão gui õng giáo va nhờ trông coi mành 
vườn. Cuộc sòng mỗi ngày một khó khan, lão klém duợc gì ăn nấy và từ chối 
nhũng gì ông giáo ngấm ngầm giúp lão. Một hom lào xin Binh Tư ít bá chó, 
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nói là để đánh bả một con chó hay đến vườn làm thịt và rủ Binh Tư ciùng 
uống rượu. Ông giáo rất buồn cho lão khi nghe Binh Tư kể lại chuyện ấy. 
Nhưng rồi, lão bỗng nhiên chết, cái chết thật dữ dội. Cả làng không hiểu vì 
sao lão chết, chỉ có Binh Tư và ông giáo hiểu. 

Bài tập 2 

Tóm tắt đoạn trích ‘Tức nước vỡ bờ”: 

\ 

Vì thiếu xuất sưu của người em đã chết, anh Dậu bị bọn tay sai đánh, 
trói, lôi ra đình cùm kẹp, vừa được tha về. Một bà lão hàng xóm ái ngại cảnh 
nhà chị nhịn đói suốt từ hôm qua, mang đến cho chị bát gạo để nấu cháo. 
Anh Dậu vừa cố ngồi dậy cầm bát cháo, chưa kịp đưa lên miệng thì tẽn cai 
lệ và gã đầy tớ lí trường lại xộc vào định trói mang anh đi. Van xin thiết tha 
không được, chị Dậu đã liều mạng chống lại quyết liệt, đánh ngã cả hai tên 
tay sai vô lại. 

Bài tập 3 

Văn bản Tôi đi học (Thanh Tịnh) và Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng) là 
hai tác phẩm tự sự nhưng giàu chất trữ tình, ít sự việc, các tác giả chủ yếu 
tập trung miêu tả cảm giác và nội tâm nhân vật, vì thế rất khó tóm tắt. 


BAI 6 

CÔ BÉ BÁN DIÊM 
TRỢ TỪ, THÁN TỪ 

MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN BẢN Tự sự 


I. NHỮNG ĐIỂM CẦN LUC Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Đoạn trích Cô bé bún diêm được trích từ truyện ngắn cùng tên cùa nhà 
vân Đan Mạch An-déc-xen. H. c. An-déc-xen sinh năm 1805 mất năm 1875 
trong một gia đình nghèo. Ông thích thơ văn từ nhỏ và có ước mơ trở thành 
nhà thơ và nhà soạn kịch nhưng không thành công. Ông viết rất nhiổu tác 
phẩm cho trẻ em (168 truyện). Các truyện của ông nhẹ nhàng, tươi mát, toát 
lên lòng thương người, yêu con người, nhất là những người nghèo khó và 
niêm tin vào sự thắng lợi cuối cùng của cái tốt đẹp trên thê gian. Và vì thế, 
các truyện của An-déc-xen dược các trẻ em trên thế giới yêu thích, cỏ bé 
bún diêm là một câu chuyện cảm động vể sô phận bất hạnh của một cm bé 
gái, em đã chết vì đói và lạnh giữa dỗm giao thừa giá rét và trong giấc mơ 
ngọt ngào về một bữa tiệc giao thừa. 
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2. Trợ từ và thán từ có chung nhừnii đãc tinh ngừ pháp - ngiii nghía sau đảy: 

- Không làm thành phần câu. 

- Khổng làm thành phán trung tăm va thành phan phụ cua cụm từ. 

- Không làm phương tiện lien kcĩ các thanh phin cua cụm từ hoặc 
thành phân của câu. 

- Biếu thị mói quan hộ giữa ngươi nói với diếu đươc nói đến ớ trong 
càu. 

Trợ từ thường là do các loại tir khác chuyên loai lùm thành. Thán từ 
không biểu thị khái niệm mà chi là đáu lìieu biêu lộ cam xức. tình cảm, thái 
độ của người nói hoặc đế gọi đáp. Thán từ cỏ thê dộc lập tạo thành câu (câu 
đậc biệt) hoặc làm thành phần biệt lập trong cáu. 

3. Trong quá trình tạo lập văn bản, tuy tluioc vào mục đích, nội dung và tính 
chất vãn bán mà người viết kết hợp các phương thức bìéu đat với nhau. Bài 
học này giúp học sinh nhận diên được SƯ xâm nhập, dan cài của các phương 
thức biếu dạt trong một văn bán. Cụ thê la sư két hợp các yếu tô miêu tả và 
biểu cám trong văn bản tự sự. Qua dó thây dược vai trò, tác dụng của việc 
kết hợp các yếu tố miêu ta, biếu cám trong một vãn ban tự sự. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIÉI VÃN BẢN 

1. Những nộỉ dung cơ bảr. cần nám vừng 

/./. Truyện ngắn Cô bé bún (liètìi co nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, đan 
xen giữa hiện thực và mộng tưởng với cấc tinh tiẻt diễn biên hợp lí cúa 
truyện. 

1.2. Tinh yêu và lòng thương cảm cua nha vãn An-dẽc-xen đối với những 
ern bé bất hạnh. 

• . 

2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bai tập trong S(iK 
Câu hỏi ỉ : 

Đoạn trích có thể phân thành 3 đoan; 

- Đoạn ỉ: từ dầu đoạn trích cho đến “hàn tay cm đã cứng đờ ra”: giới 
thiồu hoàn cảnh của cỏ bé bán diêm. 

ế 

- Đoạn 2: tiếp đến “Họ đã vế chầu Thượng đê”: các lần quẹt diêm và 
những mộng tường của cô bé bán diêm. 

- Đoan 3: còn lại: cái chết thương tám cua cò bé bán diêm. 

Phần trọng tâm của đoan trích co the chia thành 5 đoan nhò, cán cứ 
vào các lán quẹt diêm. Bốn lần đáu mỗi lán quẹt mọt que diêm. Lẩn thứ năm 
quẹt tất cá những que diêm còn lại trong hao. 
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Cáu hỏi 2: 

- Hoàn cảnh của cô bé bán diêm: Mẹ chết, sộ'ng với bố; bà nội cũng 
qua đời. Nhà nghèo, sống “chui rúc trong một xó tối tăm”, “trên gác sát mái 
nhà”. Bố khó tính, em “luôn luộn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa”. Em 
phải đi bán diêm để kiếm sống. 

- Truyện được đặt trong bối cảnh đêm giao thừa, ngoài dường phố rét 
buốt (ờ các nước Bắc Au như Đan Mạch vé dịp này thời tiết rất lạnh, nhiệt 
đô có khi xuống tới vài chục độ dưới không, tuyết roi dày đặc): Em bé “ngồi 
nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà”, “mong cho đỡ lạnh, nhưng 
chẳng ăn thua gì”. 

- Các hình ảnh đối lập, tương phản; 

+ Căn nhà của bố con em "cái xó tối tăm" và ngôi nhà xưa có bà nội 
"ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh”. 

+ “Trời đông giá rét, tuyết rơi” trong khi cô bé “đầu trần, chân đi đất”; 

+ Ngoài đường lạnh buốt và tối đen, nhưng “cửa sổ mọi nhà đều sáng 
rực ánh đèn”; 

+ Em bé “bụng đói” cả ngày chưa ãn uống gì trong khi “trong phố 
sực nức mùi ngỗng quay”; 

+ Những hình ảnh tương phản sau mỗi lần em bé đốt cháy một que 
diêm: "ngọn lửa xanh lam, trắng ra, rực hồng, sáng chói, sáng rực như than 
hổng" và thực tại đêm lạnh lẽo; mâm cỗ giao thừa ngon lành, hấp dẫn và bức 

tường lạnh lẽo... 

Những hình ảnh tương phản này được nhà văn miêu tả một cách kĩ 
lưỡng nhằm làm nổi bạt hình ảnh khốn khổ, đáng thương của cô bé bán diêm 
trong đêm giao thừa. Cô bé đi bán những que diêm để thắp lên ngọn lửa 
nhưng chính cô lại đang bị cái đói, cái rét hành hạ. Qua đó thể hiện tấm lòng 
cảm thương sâu sắc đối với những con người nghèo khổ của nhà Vẳn 
An-déc-xen. 

Cáu hỏi 3: 

Các mộng tưởng của em bé diễn ra lần lượt thật hợp lí. Ví trời rét, lại 
đói nên khi quẹt que diêm thứ nhất em tưởng tượng ngay ra lò sưởi, tiếp đó 
là đến bàn ân và các món ăn; Vì dang là đênĩđón giao thừa nến ngay sau đó 
em tường tượng đế ’1 cây thông Nô-en và đến đây em nhớ đến những ngày bà 
nội em còn sống, một thời em cũng được đón giao thừa như mọi người khác 
và thế là hình ảnh bà nội em xuất hiện. 

Thực tế và mộng tường xen kẽ với nhau. Khi que diêm cháy là lúc 
mộng tưởng hiện ra trong đầu óc em bé: lò sưởi bằng sắt có những hình nổi 
bằng đổng bóng nhoáng; bàn ăn, khăn trải bàn trắng tinh, ngỗng quay, cây 
thông Nò-en với hitng ngàn ngọn nến sáng rực, bà nội mỉm cười với em và 
hai bà cháu bay lêr trời. 

Khi que diêm tắt là lúc em bé trở lại với thực tại: lò sưởi biến mít; 
trước mặt chỉ còn là những bức tường lạnh lẽo; tất cà những ngọn nến bến 

thành những ngôi sao trên trời,... 
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Các mộng tưởng lò sưừi, bàn ãn. táy thòng \V)-«:n gán với thực tế. Còn 
những hình ảnh ngỗng quay nhảy ra khoi dĩa, hai bà r;háu nám tay nhau bay 
lên trời thuần luý chí là mộng tường 

Cáu hòi 4: 

Truyện ngán đã diền tá sỏ phàn (láng thương, ội nghiệp của một em 
bé bán diêm. Người dời đối xử với em quá vò tình và lạnh lùng, cha em vì 
quá nghèo khổ nên cũng dôi xử với em thiêu tinh thương. Cuối cùng em phải 
chết trong cái dói va lạnh giá thau sưctng ngoài dường phô' đúng vào đêm 
giao thừa. Nhà văn An-dóc-xsn đã viêt truyện với tát cá niềm thỏng cám, 
thương ycu dối với em bé bất hạnh. Chính tình thương yêu ấy đã khiến nhà 
vãn miêu tá thi thê em với đỏi má hồng \ à dõi mõi dang mỉm cười, dồng thời 
hình dung ra cánh huy hoàng hai bà cháu bay lên trời đê đón lây những niềm 
vui đầu năm. 


B. TRỢ Từ, THẢN Từ 

1. Những nội dung cư bán cân nám vững 
/./. Hiếu được: 

- Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ ngừ trong câu để nhấn 
manh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sư vật, sự việc được nói đến ờ từ ngữ đó. 

- Thán từ là những từ dùng làm dấu hiệu biểu lộ cảm xúc, tình cảm, 
thai độ của người nói hoặc dùng để gọi dáp. Thán từ thường đứng ở đẩu câu, 

có khi nó dược tách ra thành một câu đặc biêy 

• » • 

1.2. Bicl cách dùng trợ từ, thán từ trong những trường hợp giao tiếp cụ thể. 

2. Hướng dản trả lòi câu hỏi và bài tập trong S(iK 
Phần I. Trợ từ 

Cáu 1. 

So sánh 3 câu: Câu thứ nhất noi lên sự việc khách quan, câu thứ hai 
thêm từ lì/iững có thèm ý nhàn mạnh, hàm' ý đánh giá vi éc nó ùn hai bứt cơm 
là nhiều, câu thứ ba so với câu thứ nhất thêm lừ có hàm ý nhấn mạnh, đánh 
giá việc nó ÕIÌ hai bát cơm là ít. 

Cáu 2. 

Các câu thứ hai và ba dùng đế biểu thị thái dộ nhấn mạnh, hàm ý đánh 
giá của người nói về sự vật, sự việc được nói đến trong câu. 

Phẳn II. Thán từ 

Càu I. 

Từ này trong đoạn a được thốt ra nhăm gáy sự chú ý của người đối thoại. 
Từ a trong đoạn a dược thốt ra biếu thị sự tức giận của người nói. 

Từ này trong đoạn b được thốt ra nhăm gãy sự chú ý cùa người đối thoại. 
Từ vãn li trong đoạn b được thớt ra biếu thị sự nghe theo, lể phép của 
ngiíờii nói. 

Câu 2. 

Lựa chọn a, c, d 
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Phán III. Luyện tập 

Bài tập 1: 

a. Chính: là trợ từ. 

b. Chính: không phải là trợ từ. 

c. Ngay: là trợ từ. 

d. Ngay: không phải là trợ từ. 

e. Là: không phải là trợ từ. 

f. Là: là trợ từ. 

g. Những: không phải là trợ từ. 

h. Những: là trợ từ. 

Bài tập 2: 

a. Trợ từ lấy: dùng để nhấn mạnh mức tối thiểu, không yêu cầu hơn. 

b. Trợ từ nguyên: biểu thị ý nhấn mạnh sự việc. 

Trợ từ đến: biểu thị ý nhấn mạnh vể tính chất bất thường của một hitện 
tượng để làm nổi bật mức độ cao của một việc nào đó. 

c. Trợ từ cà: từ biểu thị ý nhấn mạnh về mức độ cao, phạm vi không hạn 
chế của sự việc. 

d. Trợ từ cử: từ biểu t.iị ý nhấn mạnh thêm về sắc thái khẳng định, không 
kể khách quan nhu thế nào. 

Bài tập 3: 

a. này,à 

b. ấy 

c. vâng 

d. chao ôi 

e. hỡi ơi 

Bài tập 4: 

a. Ha ha: tiếng thốt lên biếu thị sự vui mừng, phấn khởi. 

Ái ái: tiếng thốt lên khi bị dau đột ngột. 

b. Than ôi: từ biểu lộ sự đau buồn, thương tiếc. 

Bài tập 3: 

- Tôi nói thế mà nó “hứ” đấy. 

- Hứ! Con không đi đâu! 

- A! Mẹ đã vể! 

- Á à, thì ra là thế! 

- Này, việc tôi giao anh đã làm xong chưa? 

Bài tập 6: 

Câu tục ngữ khuyên chúng ta cách dùng thán từ gọi đáp biểu thị sự lễ phép. 
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c. MIÊU TẢ VÀ BIỂU UAM TRO Vỉ VAN BẢN Tự sự 

1. Những nói dung cơ bàn cản nám \ưng 

I.J. Trong một vãn ban tự sư luón co SƯ t I Imp \ t.íc dóng qua lại giữa 
các yếu tó kẽ, tà và biếu lộ tình cám UI.: ngươi ' k-t 

1.2. Các yếu tô rrãệu ta và biêu cam kõt ỉiơp /oi nhau có tác dụng làm cho 
văn bàn tự sư sinh dob^ và sâu sắc hon 

V 

2. Hướng dan trá lời cáu hỏi và bài tá|) trung S(ỉk 

Phần I, Sư kít hợp các yếu tó miéu ta va biếu lo tinh cam trơng vãn bản 
tự sụ 

Cáu hỏi ỉ: Chí ra các yếu lố miêu ta và biéu cam trong đoạn văn: 

- Miêu la: Tỏi thà hồng hộc, ỉiaii tlam II ỏ hói, va khi trèo lén xe, tôi 
líu cá chun lại, mẹ tôi không còm CÒI \n‘ \úi tịini như cỏ túi nhác, gương mạt 
me tói van tươi sang với dôi mất trong va nước (la min, lủm nổi hút màu 
hổng cua hai gò má. 

- Biểu cám: Hay tại sự sung sương hóng (lược trông nhìn vù ôm ấp cái 
hình hùi máu mù của mình mù mẹ ten lại tươi dẹp như thuở còn sung túc? 
Tôi thấv những cảm giác âm áp đà hao láu mù't di hỏng lại mơn man khắp 
du thịt. Hơi quần áo mẹ tôi vù những hơi thà .ỏ khuôn miệng xinh xắn nhai 
trầu phả ra lúc dó thơm tho lạ thường. Phải bé lại vù lăn vào lòng một người 
mẹ, áp mặt vào hầu sữa nóng của người mợ dc hàn tuy n gười mẹ vuốt ve từ 
trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới tháy người mẹ có một êm 
dịu vô cùng. 

- Các yếu tố này đan xen với nhau (mồi sự việc đều cổ thểiiết hợp với 
miôu tả và biểu cảm). 

Cáu hỏi 2: 

- Nếu bò hết các cầu tả và biếu cảm trên, đoạn vãn chỉ còn những câu 

kể việc thuần tuý: Mẹ tôi cầm nón vay tôi, cài giây sau tôi đuổi kịp... (tôi) 
trèo lên xe. Mẹ tôi kéo tay tôi, xoa da tôi th ì tôi où khóc rồi cứ thể nức nỏ. 
Mẹ tôi lây vạt áo nâu thâm nước mắt í ho tỏi rồi xốc nách tôi lên xe. 

- Các yếu tố miêu tả giúp gợi lại một cách sinh động và cụ thể hình dáng, 

màu sắc, hương vị, diện mạo... của nhân vật và sự việc. 

- Các yếu tố biểu cảm giúp làm rõ những suy tư, cảm xúc, diễn biến 

tâm trạng... của nhân vật hay của tác gia trước dối tương được nói đến trong 

sự việc... giúp người đọc có cảm xúc trước các dối tượng đó. 

- Sự đan xen giữa các yếu tô kể, tá và biiêu cảm làm cho đoạn văn thêm 
gợi tả, gợi cảm, ý nghĩa sâu sắc hơn, thái dộ cùat tác giả được bộc lộ rõ ràng hơn 
Câu hoi 3: 

Bỏ hót các yếu tố kể chỉ còn lại các y ếu tố miêu tả và biểu cảm thì 
khỏng còn sự việc, nhân vật và không có cốt truyện. Các yếu tố miéu tả và 
biểu cảm chỉ tồn tại có ý nghĩa khi phục vụ c hơ miêu tả và biểu cảm vể một 

sư việc và nhân vật nào đó. 

• » • 
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Phán II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

- “Những ỷ tưởng ây tôi chưa lán nào ghi lén giây, vì hồi ấy tôi khô>ng 
biết ghi vù ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mâv em nhỏ I ụt rè 
núp dưới nón mẹ lần đầu tiên di đến trường, lòng tôi lại tưng bCờig rộn rũ. 
Buổi mai hôm ây, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm num 
tay tôi dẫn di trên con đường lăng dài và hẹp. Con đường này tòi đã quen đi 
lại lắm lẩn, nhiũìg lần này tự nhiên thấy lạ. Cành vật chung quanh toi đều 

thay đổi, vì chinh lòng tôi dang có sự thay dổi lớn: hóm nay tói di học. ” 

(Trích “Tôi đi họ< ” - Thanh Tịnh) 
Đoạn văn kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của tác giả Thanh Tịnh. 
Yếu tố biểu cảm giúp người đọc hình dung ra được càm giác hổi hộp, cảm 
giác mới mẻ của nhân vật “tôi” khi trên đường cùng mẹ đến trường. 

- “Khôn nạn... Ông giáo ơi!... Nó có biết gì đáu! Nó tliẩy tôi gọi thì 
chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục 
nấp trong nhà, ngay dằng sau nó, tóm lây hai cang sau nó dóc ngược IIÓ lèn. 
Cứ thể là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một 

lúc đã trói chặt cả bôn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết lủ cu cậu chết!... 
Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; 

nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi ràng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở 

với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này 

tuổi đẩu rồi mà còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó”. 

(Trích “Lão Hạc" - Nam Cao) 
Lão Hạc kể lại việc bán con chó Vàng với nỗi niém day dứt, ăn năn. 
Cả đời lão sống nhân hậu, lương thiện, vậy mà giờ đây lão nỡ lừa dối cả một 
con chó. Qua đó người đọc thấy được lão Hạc là một con người sống có tình 
nghĩa, thuỷ chung, chung thực. 

Bài tập 2: 

Đã lâu lắm rồi em không có dịp về quê thăm bà ngoại. Hôm nay nhân 
ngày em được nghỉ học mẹ cho em vể quê thăm bà. Dọc đường đi em vô 
cùng hổi hộp, không biết nhà bà ngoại có gì khác trước không? Con chó 
Vàng và con Mèo Mướp nhà bà đã lớn như thế nào rồi? 

Kia rồi! Xa xa thấp thoáng sau răng tre là nhà bà ngoại. Bà em đang 
lúi húi ở sân, từ xa em đã thấy dáng người còng còng và mái tóc bạc trắng 
như cước của bà. Em gọi to: Bà ơi! Cháu về thãm bà đây! Bà giạt mình 
ngẩng lên, miệng vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa mỉm cười rất tươi. Em ôm 
chầm lấy bà, mùi trầu ngai ngái, thơm thơm cùa bà như quện vào người em. 
Cứ mỗi lẩn nhớ đến bà là em lại nhớ đến cái mùi trầu ngái ngái ấy. Em chợt 
nhận thấy bà là người quan trọng và thân yêu đối với em như thê nào. Em tự 
hứa với mình, từ nay sẽ về thăm bà nhiều hơn. 
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I OANH MI AI ' V OI CÓI V \ } í ,K ' I 

TÌNH THÁI Tì;' I 

LUYịiN TẬP VIẾT ĐOẠN VAN n M KI ỉ il()i’ VOI MIÊU TA 
VÀ Bliki CAM 

I. NHŨTNG hiếm c ẩn lui V V I Ịỉ \l H()( 

1. Tiểư thuyết Đòn KNhỏ-tè cua nhà van ỉn\ Ban Nha Xéc-van-tex gồm hai 
phần. Phán ỉ cỏ 52 chương, xuaỉ han nam 1605: plìan II có 74 chương, xuất 
bản năm 1615. Ca cuốn liêu thnvẽt da\ gan ngan trang. Đoạn trích ' Đánh 
nhau với cối xay gió" đươc trích tì« pltan I cua tãp licn thuyết. Đoan văn góp 
phần tái hiện hai nhản vật Đôn Ki ho-ỉc \a Xan cho Pan xa. 

2. Tinh thái từ cỏ đặc tính ngữ pháp là kh' ng co kh I nang độc lập tao thành 
câu, cũng không là thành phan biét lập cua cau nlìtí ! hán từ. 

3. ơ lớp 6, học sinh đà làm quen và nhận hici dươc sif kct hợp, đan xen giữa 
các yếu tố miêu tã, biểu cam với ké chuven cũng như vai trò và tác dung cua 
các yếu tô ấy trong một van bán tư SƯ. Ba! hoe này ỉa hài thực hành nhăm 
giúp học sinh luyện tập viết một đoạn vãn tư NƯ có SƯ kct hợp của các yêu tố 
miêu tá và biếu câm. Trong đoạn vãn tự sư { như dà hoe (V giờ trước) phái có 
nòng cốt là sự kiện và nhân vật đe các \eii to miêu ta. biêu cảm dựa vào phái 
triển; những yếu tỏ này thường đan xen kcỉ hơp lán nhau, góp phần làm sáng 
tò nhân vật và sự kiên. Do vậy, trong qua trinh luyện tập viết đoạn vần tự sự 
có yếu tố miêu tả, biếu cảm cần phái xác dinh nhàn vật và sự kiện cho đoạn. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HI í 1 VAN BẢN 

1. Những nội dung co ban cần nám > ung 

Ll. Đoạn trích đã thè hiện tài năng và. nghe thuật xa\ dựng cặp nhàn vật bất 
hủ của nhà văn Xéc-van-tex la Đòn Ki-hỏ-te va Xan-chò Pan-xa tương phản vé 
mọi mật và đấnh giá đúng đắn các mặt lot. mai xâu cua hai nhân vật ấy. 

1*2. Khát vọng lớn lao cùa Đôn Ki-hò-li* l;i muốn íiiộ! trừ những kẻ gian 
ác, xấu xa và giúp đỡ người lương thiện. 

2. Hướng dản trả lòi cảu hỏi và bài tập trong SGK 
Càu hỏi 1: 

Có thể chia bài văn này thành 3 phần theo diẻn biến trước, trong và sau 
khi Đôn Ki-hỏ-tc đánh nhau với CỎI xay gio. 

- Năm sự việc chú yếu: 

+ Đôn Ki-hò-iê và Xan-chò Pan-xa nhìn thã\ nhưng chiếc cối xay gió; 

+ Nhận định về những chicc coi xa\ gió cua hai thay trò; 

4- Đòn Ki-hó-tê đánh nhau v<Vi coi xay gio; 

4 Quan niệm và cách xứ su cua Đòn Ki-ho-to và Xan-chô Pan-xa về 
đau dớn; 

4 Quan niệm ve chuyện an. ÍÌCII cua Don I\ỉ lìô-tò. 
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Càu hỏi 2: 

Nhân vật Đôn Ki-hô-tê được khắc hoạ với những chi tiết: 

+ Đôn Ki-hỏ-tê xuất thân trong một gia đình quý tộc; tuổi trạc năm mưeri. 

+ Hình dáng: gầy, cao lênh khênh; 

+ Cưỡi trên một con ngựa còm; mình mặc áo giáp; đẩu đội mũ sát; 
vai vác giáo dài, toàn những thứ đã han gỉ cùa tổ tiên đe lại, lão lục tìm dược 
rồi đem đánh bóng; 

4- Đầu óc mu muội vì lão ngốn quá nhiêu truyện hiệp sĩ và muốn làm 
hiệp sĩ lang thang dể tiễu trừ quan gian ác, giúp đỡ người lương thiện. 

+ Đôn Ki-hô-tê muốn ra tay tiẻu trừ cái giống gian ác, xấu xa, khát 
vọng dó chẳng những tốt đẹp mà còn vỏ cùng lớn lao nhưng vì ngôn quá 
nhiều loại truyện hiệp sĩ nên đáu óc lão trơnèn hoang tưởng, khiến lão tường 
những cối xay gió là những tên khống lổ gian ác. Đón Ki-hỏ-tê chẳng biết sợ 
là gì, dũng cảm xồng vào một cuộc giao tranh không cân sức với lối xay gió. 
Nếu đày là những đô: thủ gian ác thật sự thì hành đông này của Đôn Ki-hố-tê 
thật đáng khen, nhưng hành động ấy lại trờ nên nực cười, chỉ vì đánh nhau 
với cối xay gió. 

+ Lão bị trọng thương mà không hề rên ri. Lão không quan tâm đến 
những nhu cầu của cá nhân mình, kế cả chuyện ặn, chuyện ngủ, nhưng lại 
nực cười khi tất cả những chuyên đó lại vì “tình nương Đuyn-xi-nê-a”. 

Nói chung nhân vật Đôn Ki-hô-tê tuy có ít nhiều khía cạnh tốt đẹp 
nhưng do ngốn quá phiều loại truyện xấu nên Đôn Ki-hô-tê trờ thành nhân 
vật nực cười, đáng trách mà cũng đáng thương. 

Câu hỏi 3: 

- Nhân vật Xan-chô Pan-xa là một bác nông dân béo, lùn, nhận làm 
giám mã cho Đôn Ki-hô-tê với hi vọng sau này ông chủ công thành danh 
tọại, bác sẽ được làm thống đốc, cai trị một vài hòn đảo. Giám mã đủng đỉnh 
cưỡi lừa đi theo chủ, lúc nào cũng mang theo bầu rượu và cái túi hai ngân 
đựng đầy đủ thức ãn ngon. 

- Khi nhìn thấy những chiếc cối xay gió, đầu óc bác hoàn toàn tỉnh 
táo, khi chủ muốn tấn công, bác cai* ngăn; hơi đau một tí là bác rên ri ngay; 
luôn quan tâm đến nhu cầu ăn vật chất hàng ngày như cái ăn, cái ngủ. Có thể 
nói nhân vật Xan-chô Pan-xa hoàn toàn đối nghịch hẳn với Đôn Ki-hô-tê: 
vừa sợ hãi, nhút nhát, vừa chỉ lo chăm lo cho cá nhân mình vì thế mà đứng 
trước Đôn Ki-hô-tê, Xan-chô Pan-xa trờ nên tầm thường. 

Câu hỏi 4: ■* 

Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa được xây dựng thành một cặp nhân 
vật tương phản bất hủ trong lịch sử văn học thế giới: 

+ Đôn Ki-hô-tê dòng dõi quý tộc, Xan-chô Pan-xa nguồn gốc nông 
dân. Đôn Ki-hô-tê gày gò, cao lônh khênh lại cưỡi trên lưng con ngựa còm 
nôn càng cao thêm; Xan-chô Pan-xa đcã béo lùn lại được nhà văn bô' trí cho 
ngồi trên lưng lừa nên càng lùn tịt. 

+ Đôn Ki-hỏ-tê có khát vọng cao cả, Xan-chô Pan-xa có ước muốn 
tầm thường. Đôn Ki-hô-tê mong giúp ích cho đời, Xan-chô Pan-xa chỉ nghĩ 
đến cá nhân mình. Đôn Ki-hô-tê mê muội, hão huyền, Xan-chô Pan-xa tỉnh 
táo, thiết thực. Đổn Ki-hô-tê dũng cảm, Xan-chô Pan-xa nhút nhát. 
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B.T1NH THAI I I 

1. Những nội dung cơ bản càn nam vững 

/./. Tinh thái từ là những từ (tiruv ỉhcni \ao t Mì ả c ca iỉ 'a< »V âu nghi vấn, câu 
cầu khiến, câu cám thán và dế biêu thị các sac thai tinh c an cua người nói. 

1 . 2 . Khi nói, viết cần chú ý su (lung tinh thái tu P'ỈÌL hơp với hoàn cánh 

giao tiếp (quan hệ tuổi tác, thứ hạc \à hội, Imh cam...) 

% 

2. Huómg dần trà lùi cảu hói va hai tap trong S(ỈK 
Phần I: Chức nàng cùa tinh thai từ 

Câu hói ỉ: 

- Ớ thí du a nếu bo từ ờ cáu náy không con 1.1 cau nghi vân. 

- ớ thí du b nếu bỏ từ (li câu này không còn là câu caII khiến. 

- ở thí dụ c nếu bỏ từ thay cáu nà) khống còn la càu cam thán. 

Cáu hổi 2: 

- Các từ tình thái có tác dụng biếu thị sác thái 'ình cám của người nói. 
Từ ạ trong câu thể hiện sự kính trọng, lẻ phép 

Phần II. Sử dụng tình thái từ 

Cáu hỏi 1: 

Cách sử dụng tình thái từ: 

- Từ,ừ trong câu Bạn chưa về à? được dùng đế hoi vói ý thân mật. 

- Từ ạ trong câu Thầy mệt ụ 9 được dùng dế hỏi V ới ý kính trọng. 

- Từ nhé trong câu Bạn giáp tôi một tay nhé 0 được dùng để cầu khiến 
với ý thân mật. 

- Từ ự trong câu Bác giúp cháu một tay ự 9 dược dừng dể cầu khiến với 
ý kính trọng. 

Phần III. Luyện tập 

Bài tập 1: Các từ in đậm trong các câu: 

a. nào: khổng phải là tình thái tù; 

b. nào: là tình thái từ; 

c. chứ: là tình thái từ; 

d. chứ: không phải là tình thái từ; 

e. với: là tình thái từ; 

g. với: không phải là tình thái từ; 

h. đằng kia: không phải là tình thái từ; 

i. kia: là tình thái từ. 
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Hài tập 2: 

Giãi thích ý nghía của các từ tình thái in đậm trong các câu: 

a . chứ: nghi vấn, dùng trong trường hợp diéu muốn hỏi đã ít nhũều 
khảng định. 

b. chứ: nhấn mạnh điểu vừa khẳng định, cho là không thể khác được. 

c. ư: hỏi, với thái độ phân vàn. 

á. nhỉ: thái dộ thân mật. 

• • 

e. nhé: dặn dò, thái độ thân mật. 

f. vậy: thái độ miễn cưỡng. 

g . cơmà: thái dô thuyết phục. 

Bài tập 3: 

Đặt câu có sử dụng các từ tình thái: 

- Mẹ đày mù! 

- Cháu làm gì đủ ý? 

- Đẹp quá chứlị\ 

- Đi chơi thỏi ! 

- Cho em đi xem phim I ơ\ 

- Thế thì đi ngủ vậy. 

Hài tập 4: 

Đặt câu hỏi có sử dụng các từ tình thái nghi vấn phù hợp vứi những 
quan hệ xã hội: 

Tháy giáo với học sinh: r rhầy có giải thích thêm về vấn đề này khống ạ? 
Bạn nam với bạn nữ cùng lứa tuổi:- Bạn đợi tòi cùng về chứ? 

Con cái với cha mẹ, chú bác: Mẹ nấu cơm giúp con được không ạ? 

c. LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VÃN Tự sự 
KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

7.7. Trong một văn bản tự sự bao giờ cung có sự kết hợp, đan xen giữa 
các yếu tố miêu tả và biểu cảm, có tác dụng làm cho vãn bản tự sự sinh động 
và sâu sắc hơn. 

1.2. Trong quá trình tạo UỊp ' ăn bản cần biết vận dụng một cách có hiệu 
quả các yếu tô biểu càm và miêu tá. 
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2. Hướng dàn trá lời câu hói và hài tập trong S(ÌK 

Thần I. Từ sự việc và nhán vật đến đoạn văn tự sự có yếu tô miêu tả và 

biếu cám 

Càn cứ trên các bước xây dựng đoạn văn tư sự, các em có thể chọn một 
trong ba sự việc và nhân vật đê xây dựng đoạn. 

Thí dụ, sau khi đã lựa chọn sự việc và nhàn vật ở tình huống h: Em 
giúp bà cụ qua dường vào lúc xe cộ đỏng, nhiều người qua lại, các em phải 
xác định thứ tụ kế (Sự việc em giúp hà cụ qua đường vào thời gian nào? 
Không gian xung quanh ra sao? Trinh tự diễn biến của sự việc đó như thê’ 
nào) sau dó phái xác định được mình sẽ thế hiện trong đoạn các yếu tố miêu 
tả và biêu cảm gì (Cánh dường xá lúc đó ra sao? Bà cụ có hình dáng bên 
ngoài như thế nào? Tinh cảm của em khi thấý cụ chuẩn bị qua dường ra sao? 
Em dẫn cụ qua dường với tâm trạng như thế hào? Thái độ cùa bà cụ khi được 

em giúp đỡ, cảm nghĩ cùa em khi giúp được bà cụ qua đường...). 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1 : 

Đóng vai Nam Cao kể lại giây phút lão Hạc sang báo tin lão bán con 
chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ: 

Lão Hạc chạy sang nhà tôi báỏ tin lấ lão vừa bán con chó. Dù lão cố 
làm ra vui vẻ nhưng tôi thấy lão cười như mếu và nhất là đôi mắt già nua, 
bạc phếch của lão đầy nước mắt. Thấy lão đau khổ quá, tôi rất ái ngại và 
muốn ôm chầm lấy lão để an ủi. Khi tôi hỏi lão "Thế nó cũng cho người ta 
bắt à" thù mặt lão đột nhiên co rúm lại, cái miệng nhăn nheo và móm mém vì 
rụng hết rãng của lão mếu máo, mắt lão lại giàn giụa nước. Lão khóc hu hu 
và nói với tôi trong nước mắt rằng lão là kẻ tồi tệ, đã lừa dối cả con chó. Tôi 
khòng biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng an ùi lão rầng lão không có tội, lão đã làm 
mót việc đúng là hóa kiếp cho con chó. Lão có đỡ khóc hơn nhưng hình như 
lão đang cố nén nỗi buồn lại trong lòng. Lão cười gượng gạo, hai bờ vai gầy 
rung rung theo tiếng cười. Tôi thương lão quá. Thật là tội nghiệp cho lão. 
Phải giết con chó Vàng, người bạn duy nhất của mình chắc lão đau lòng lắm. 
Bài tập 2: 

Trong đoạn văn kể lại phút giây lão Hạc sang báo tin bán chó, nhà vàn 
Nam Cao đã lổng vào đó các yếu tố miẻu tá và biểu cảm rất đậm nét: Đó là 
vicc ông tập trung ta lại chân dung đau khổ của lão Hạc với những chi tiết 
rát dóc đáo: nụ cười như mếu, mắt lão ầng ậc nước, mặt lão đột nhiên co rúm 
lại, những vết nhăn xô lại, cái đầu lão nghẹo về một bên, cái miệng móm 
tụcm mếu như con nít, lão hu hu khóc. 

- - Chính các yếu tố miêu tà và biêu cảm đó đã Khắc sâu vào lòng người 
đọ: một lão Hạc khốn khổ với hình dáng bên ngoài tội nghiệp, đặc biệt la 
thí hiện dược rất sinh động sự đau đớn quằn quại về tinh thần của một người 
trcng giây phút ân hận, xót xa: “già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một 
coi chó’’. 
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BÀI 8 


CHÌEC LA CƯOI CUNG 

CHUƠNG TRÌNH ĐỊA PHUƠNG (PHẦN TIÊNG VIỆT) 

LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN Tự sự KÉT HỢP VỚI MIÊU TẢ 
VÀ BIỂU CẢM. ____ 


I. NHỮNG ĐIỂM CẦN Lưu Ý VỂ BÀI HỌC 

1. ơ Hen-ri (1862 - 1919) là nhà văn Mĩ chuyên viết truyện ngắn. Truyện 
của ông phong phú, đa dạng về dề tài nhưng phần lớn hướng cuộc sòng 
nghèo khổ, bất hạnh của người dân Mĩ. Một trong những đặc điểm quan 
trọng khiến truyện cùa ông hấp dẫn và làm cảm động người đọc là giọng 
điệu nhẹ nhàng và những tình cảm nhân đạo cao cả và đặc biệt là tình yêu 
thương, đồng cảm với những con người nghèo khổ. Về nghe thuật, truyện 
ngắn của òng thường được tổ chức xoay quanh một cốt truyện được đàn 
dựng chu đáo với các tình tiết được sắp xếp khéo léo lôi cuốn sự hứng thú 

của người đọc. Ông thường sử dụng kiểu đảo ngược tình huếng hai lần một 
cách đột ngột, bất ngờ. Đoạn trích "Cliiếc lá cuối cùng" là phần cuối của 
truyện ngán “Ghiếc lá cuối cùng” của ơ Hen-ri. Đây là một truyện ngắn hay, 
tiêu biểu cho cách viết truyện gắn của ơ Hen-ri và là một câu chuyên cảm 
động về tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ với nhau. 

2. Chương trình địa phương dành nội dung cho việc tìm và lập bảng kê các 
danh từ chỉ quan hê niột thịt, thân thích được dùng ờ địa phương. 

3. Bài vãn khác với đoạn vãn trước hết ở tính hoàn chỉnh, trọn vẹn về nội 
dung cũng như hình thức thê’ hiện. Nếu đoạn văn chỉ tập trung vào một việc 
ở một thời điểm nhất định thì bài ván là một chuỗi sự việc kế tiếp nhau, có 
mở đầu, có quá trình phát triển, cò đỉnh điểm và có kết thúc. 

Để có thế hiểu và viết được một bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và 

• ♦ • • • A 

biểu cảm, cần biết cách viết và tìm hiếu bố cục và dàn ý của bài văn đó. 


I. NỘI DƯNG CỰ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Những nội dung cơ bán cần nắm vững 

1.1. Đoạn trích đã cho người đọc thấy được và nhớ mãi tình yẽu thương 
cao cả giữa những con người nghèo khổ với nhau. 

1.2. Khám phá nghệ thuật xây'dựng theo kiểu có nhiều rình tiết hấp dân, 
sắp xếp chặt chẽ, khéo léo, kết cấu đảo ngược tình huống hai lần của nhà văn. 
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2. Hướng dân tra lời câu hói va bai tap trong S(,k 
Câu hỏi ỉ: 

Ngay ừ dầu đoạn trích ta (lã nhàn tháy thai (ỉn ct..a cu Bơ-men đối với 
Glôn-xi: ‘Tại đây, họ (nghĩa ià cu Bơ-men va > IU) ,ợ sọt ngó ra ngoài cửa 
sổ, nhìn cây thường xuân. Rỏi hơ Iihiii nhau mọt lát chang nói năng gì”. Thái 
đọ sợ sệt của cụ khi nhìn thấy những chiếc la theo nhau rung (lúc này trên 
cây chỉ còn hai chiếc lá), nói lèn tàm long tlìiíơ! g ú-II. lo láng cho sô mệnh 
của Giôn-xi. 

Đinh điếm cùa tâm lòng cao thượng u\ I I hành dõng cụ vẽ chiếc lá 
trong đêm mưa tuyết. Chính chiếc la ctióị cung a\ dã cơu sóng Giôn-xi, giúp 
cô có nghị lực dế đấu tranh chống lại bệnh tát 

Chiếc lá cu Bơ-men vẽ trên tuoug trong dem imta t I1V êt thât sư là môt 
kiệt tác, vì nó đem lại sự sống cho ( iiỏn-xi. Chiẽc la không phải chí được vẽ 
bằng bút lõng, bột màu mà còn bang ca tình thương bao la và lòng hi sinh 
cao thượng. 

Câu hỏi 2: 

Tinh thương yêu của Xiu doi với em hièu lìien tì nỗi lo sợ cùa Xiu khi 
có nhìn thấy chi còn vài chiếc lá thường xuân ít oi hám trên tường và nỗi lo 
sợ của Xiu mình sẽ ra sao nếu Giỏn-xi chết di. Rỏi những cử chỉ, sự động 
viên chăm sóc của Xiu đối với người bệnh. 

Chính Xiu cũng không hề dược cụ Bơ-men cho biết ý định cụ bất chấp 
nguy liiổm dể vẽ chiếc lá vào đúng chỏ chiếc lá cuối cùng rụng nốt trong 
đém. Nếu Xiu biết trước ý định dó thi truyện sẽ kém hay vì Xiu không bị bất 
ngờ và chúng ta không được thưởng thức bất ngờ thú vị dó. 

Câu hỏi 3: 

Nguyên nhân sâu xa quyết dinh tâm trang hoi sinh của Giôn-xi là sự 
gan góc của chiếc lá, chỏng chọi VỚI thiên nhiên khác nghiệt, bám lấy cuộc 
sóng, trái ngược với sự yếu đuói. buông xuôi muon chét của cô. Chính cụ 
Bư-mcn đã không quản ngại hiếm ngu\. hi sinh ca tính mạng của mình để 
tạo ra chiếc lá, cứu sống sinh mạng cỏ. 

Nhà vàn kết thúc truyện bằng lời ké cua Xiu là vừa đủ, không cán dể 
Giôn-xi phản ứng gì thêm. Như vày. truyện sẽ có dư ÌIT 1 , để lại trong lòng 
người đọc nhiều suy ngẫm. Truyện sè kém hay nếu nhà vãn cho cho ta biết 
cụ thế Giôn-xi nghĩ gì, nói gì, hành dỏng gi khi nghe Xiu kể lại cái chết và 
việc làm cao cà của cụ Bơ-men. 

Câu hỏi 4: 

Truyện ngắn Chiếc lá cuối cùiii’ là truyện ngàn tiêu biểu cho kiểu kêt 
cốu đảo ngược tình huống hai lần cua nhà vàn Vĩì 0 Men ri. 

Từ đáu đoạn trích cũng như tứ (láu truyện ngan Chiếc lá cuối cùng, 
Giôn-xi cứ như ngày càng tiến dần đèn cái chết, khiến độc giả thương cảm, 
lo lắng. Nhưng tình huống bỗng dao ngược vào lúc truyện gần kết thúc, 
Giỏm-xi trờ lại với lòng yêu dời, bệnh tình thoát khói cơn nguy kịch và độc 
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giả như thở phào, trút được gánh nặng lo âu. Đó là một lẩn đảo ngược tình 
huống, chẳng những làm cho các nhân vật trong truyện bất ngờ mà độc giả 
cũng bất ngờ. 

Lần đảo ngược tình huống thứ hai là cụ Bơ-men đang khoẻ mạnh lại 
dược thông báo đã chết vì bị sưng phổi. Cái chết bất ngờ của cụ Bơ-men 
cũng dược thông báo vào lúc truyện gần kết thúckhiến cho nhân vật trong 
truyện bất ngờ mà độc giả cũng bất ngờ. 

c. LẬP DÀN Ý CHO BÀỈ VĂN Tự Sự 

KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Bô' cục của một văn bản tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm bao 
giờ cũng gồm ba phần: mờ bài, thân bài, kết bài. 

1.2. Khi làm một bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm phải biết 
lựa chọn và sắp xếp các ý trong bài văn đó theo một trình tự hợp lí. 

2. Hướng dẩn trả lời cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Phán I. Dàn ý của bài văn tự sự 

Cáu hỏi a. 

Bài văn có thể chia thành ba phắn mở bài, thân bài, kết bài. 

- Mỏ hài: từ đầu đến "bày la liệt trên bàn" 

Kể và tả quang cảnh chụng cùa buổi sinh nhật. 

- Thán hài: tiếp đến "chỉ gật đầu không nói" 

Món qùà sinh nhạt dộc dáo của người bạn. 

- Kết hùi: phần còn lại. 

Cảm nghĩ của người bạn vế món quà sinh nhật. 

Cáu hỏi h. 

- Truyện kể về món quà sinh nhật độc đáo của Trinh dành cho ngubi 
bạn thân của mình. Người kể chuyên (Trang) ờ ngôi thứ 1. 

- Câu chuyện xảy ra trong buổi lễ sinh nhật của Trang. 

- Hai nhân vật chính là Trang và Trinh. 

- Diển biến câu chuyện: 

Buổi lễ sinh nhật của Trang rất vui: nhiểu bạn, nhiều quà nhưng ngiời 
bạn thân nhất là Trinh vẫn chưa đến. 

Trinh đến mang theo món quà độc đáo: cành ổi sai quả. 

Chùm ổi gợi nhớ đến sự việc Trang đến chơi nhà Trinh và chơi bên cíy 
ổi gàng đang ra hoa 

Trinh đã giữ gìn chùm hoa, nâng niu trái quả đê làm quà sinh nhạt 
cho Trang. 
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Điổu bất ngờ là (V chùm quả ổi — một món quà sinh nhật độc đao. 
khiônị: phái là món quà mua vội hảng tiền trên đường phô mà là món quà 
thược nâng niu ấp u suốt hao ngày. 

- Các yếu tô miêu tà và biếu cảm được đan xen với các yếu tô kế trong 
vàm bãi, góp phần thế hiện rõ tình cảm của các nhân vật trong truyện. 

Cíáu hỏi c. 

Những noi dung trên dược kê theo trình tự thời gian đảo ngược: từ hiện 
tạii nhe về quá khứ rỏi lại trơ vổ hiẹn tại. 

Plnần II. Luyện tập 

i9cài tập 1: 

Mlở bài: 

Giới thiệu quang cảnh đỏm giao thừa và gia cảnh của em bé bán diêm, 
Iihiân \ật chính trong truyện. 

Tliiâ/I hủi: 

■ Lúc đầu do không bán được diêm nên em bé không dám vể nhà vì sợ 
bố đár.h. Em tìm một góc tường ngổi tránh rét. Kết quả em vẫn bị gió rét 
hàtnh hạ: “đôi bàn tay đã cứng đờ ra”. 

- Sau đó em đánh liều quẹt các que diêm để sưởi ấm cho mình. Mỗi 
lầm quit một que em lại thấy hiện lên một viễn cảnh ấm áp và đẹp đẽ. Ban 
đầtu ent tưởng mình dang ngồi trước một lò suới. Thế rồi que diêm tắt em lại 
trở* về với hiện tại tê cóng của mình. Tiếp đến que thứ hai, em lại mơ thấy 
mộ>t bèn ăn thịnh soạn, “có cả một con ngỏng quay”. Que diêm lụi tàn em bé 
lại đói diện với cảnh nghèo khổ thực sự của bản thân. Em lại quẹt que diêm 
thứ ba. một cây thỏng Nỏ-en được trang trí lộng lẫy hiện ra với “hàng ngàn 
ng<ọn rến sáng rực”. Nhưng rồi que diêm tắt, những ngọn nến bay vể trời. 
Quie diêm thứ tư được đốt lên, em “nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười 
vớii em”. Cuối cùng vì muốn níu kéo bà ờ lại em đã bật tất cả các-que diêm 
còn tại 

-Các yếu tố miéu tả và biểu cảm được đan xen nhau trong quá trình kê 
chuy ện. Đặc biệt, cứ sau mỗi lần em bé quẹt một que diêm thì quang cảnh 
mộ>ng tường cũng như cảnh thực sau khi que diêm tắt được tác giả miêu tả 
rất simh động. Kèm theo đó là những suy nghĩ và tâm trạng của nhân vật. 

Kết bù.: 

Kết cục em bé bán diêm đã chết “Vì giá rét trong đêm giao thừa”. 
Mọ*i n£UỜi qua dường không ai biết được những điểu kì diệu mà em bé dã 
trông thấy, nhất là phút giây em được gặp lại bà và cùng bà bay lên dể đón 
lấy nihững niểm vui đầu năm. 
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Bài tập 2: 

Kể lại kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi. 
Có thể lập dàn ý theo những gợi ý sau: 

Mở bài: 

Giới thiệu người bạn tuổi thơ của mình? Ki niệm tuổi thơ khiến mìmh 
xúc động và nhớ mãi là ki niệm gì? 

Thân bài: 

Tập trang kể vể kỉ niệm xúc động ấy: 

- Nó xảy ra ờ đâu, lúc nào? 

- Chuyên xảy ra như thế nào? 

- Điều gì khiến em xúc động nhất? Xúc động như thế nào? (miêu tả 
các biểu hiện của sự xúc động đó). 

Kết bài: 

Nêu lên những suy nghĩ của em vể kỉ niêm đó. 

BÀI 9 

* 

HAI CẦY PHONG 
NÓI QUÁ 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 2 - VÃN Tự SƯ KẾT HƠP với 
MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM 


I. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Nhà văn Tsin-ghiz Ai-ma-tốp là người Cư-rơ-gư-xtan, một nước cộng hoà 

ờ Trung Á thuộc Liên Xô cũ. Truyện ngắn Người thầy đầu tiên là một trong 
ba truyện trong tập Núi đổi vả thảo nguyên được giải thưởng Lênín. Đoạn 
trích Hai cây phong được trích từ phần đầu của truyện vừa Người thầy dầu 
tiên của Ai-ma-tốp. Đoạn văn tiêu biểu cho sự đan xen các yếu tố' nghệ thuật 
kể xen lẫn với tả và bộc lộ cảm xúc, đã tái hiện hết sức sinh động, đâm chất 
hội họa về hai cây phong qua cái nhìn và bằng cả tâm hổn cùa người kể 
chuyện. 

2. Nói quá còn có tên là khoa trương, thậm xưng, phóng đại, cường điệu, 
ngoa ngữ. Biện pháp nói quá được sử dụng nhiều trc r g thành ngữ trờ thành 
những khuồn mẫu cố định. Trong nhân thức về nói quá, quan trọng là phải 
hiểu được ý nghĩa hàm ẩn của lời nói. Cần phân biệt nói quá với nói khoác, 
nói phét - những cách nói khoa trương nhưng không mang lại giá trị tích cực. 
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II. NỘI DUN(; cụ thể 

A. ĐỌC - Hlí 1 V VN BÀN 

1. Những nội dung cư bán cán nám vững 

1.1. Hình ánh hai cây phong gắn bó với nlumg! ki niẹm tuổi học trò xa xua 
của nhân vật "tôi". 

1.2. Nghệ thuật miêu tà hết sức sinh dỏng đạm chất hội họa hai cây 
phong qua cái nhìn và bằng cá tâm hồn cua người kế chuyện. 

1.3. Nghệ thuật kê xen lẫn với tà và bôc lo cam xúc của nhân vật “tôi”. 

ề 

2. Hư.-íng dán trả lòi câu hỏi và bài táp trong S(iK 
Câu hỏi ỉ: 

Trong đoạn văn có hai mạch kê ít nhiéu phàn biệt và lổng vào nhau. 
Người kổ chuyện khi xưng “tôi”, khi xưng “chúng tòi''. Người kể xưng “tôi” 
ờ phần (lầu và cuối đoạn trích. Còn xưng "chúng tói" ơ giữa đoạn trích. 
Ttong mạch kể xưng “chúng tôi” vẫn là ngưòi kê tiên nhưng lại kể nhân 
danh cả “bọn con trai” ngày trước và hồi ay người ke cũng là một đứa trẻ 
trong bọn. 

Cáu hói 2: 

Trong mạch kê cùa người kể chuyện xưng “chúng tôi”, có hai đoan: 
đoạn iren licn quan đến hai cây phong trên đổi cao vào năm học cuối cùng, 
trước kì nghi hè, bọn trẻ chạy ào lên phá tổ chim; đoan dưới liên quan đếrt 
“thế giới đẹp đẽ vô ngần của không gian bao la và ánh sáng” mờ ra trước 
mắt bọn trẻ khi ngồi trên nhũtig cành cây cao. Tuy hai cây phong để lai cho 
người kế chuyện ấn tượng khó quên về một thòi thơ ấu, nhưng đoạn sau mới 
thực sự làm cho cả người kể chuyện lẫn bọn tre ngày ngất. 

Trong mạch ké xen lẫn tả này, hai cày phong tay ch’ được phác hoạ 
đôi ba nét, nhưng đúng là những phác tháo cua một hoạ sĩ: hai cây phong 
“khổng lồ” với các “mắt mấu”, các “cành cây cao ngất, cao đến ngang tầm 
cánh chim bay”, với “bóng râm mát rượi”. Vơi dọng tấc 'nghiêng ngả đung 

đưa như muốn mời chào”, lại có thêm “hàng dàn chim... chao đi chao lại” 
bên trên tô điểm cho bức phác hoạ ấy. 

Chất hoạ sĩ càng thể hiên rõ ờ đoạn niicu ù bức tranh thiên nhiên như 
hiển hiện ra trước mắt: “chan trời xa thảm", “thào nguyên hoang vu”, “dòng 

sông lấp lánh”, “làn sương mờ đục”,... làm tăng thêm chất “bí ẩn đầy sức 
quyến rũ” của những miền đất lạ. 

Cáu hỏi 3: 

Trong mạch kế của người kể chuyện xung “tôi”, hai cây phong chiếm 
vị trí độc tỏn lỗi cuốn sự chú ý, làm cho “say sưa ngây ngất” và khơi nguồn 
cảm hứng cho người kể chuyện. Nguyên nhàn, một phàn là do hai cây phong 
ây gấn bó với những kỉ niệm xa xưa cùa tuổi hoc trò. Nhưng nguyên nhân 
sâu xa ở chỗ hai cây phong là nhân chứng cua cáu chuyện hết sức xúc đông 
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về người thầy đầu tiên và cô bé An-tư-nai gần bôn mưưi năm vể trước: chính 
thầy Đuy-sen đã đem hai cây phong vé tiồng trên đồi cao này cùng với cỏ bó 
An-tư-nai và thầy đã gửi gắm ở hai cây phong non ước mơ, hi vọng những 
đứa trẻ nghèo và thất học như An-tư-nai sau này sẽ lớn lên ngày càng dược 
mở mang kiến thức và trờ thành những con người hữu ích. 

Hai cây phong được miêu tả hết sức sinh động như hai con người: 

“tiếng lá reo”, “liếng rì rào theo nhiều cung bậc”, “reo vù vù”,... Hai cây 
phong được miêu tả cả bằng trí tưởng tượng và tâm hồn của người nghệ sĩ: 
người kê chuyện “cảm biết được chúng” tuy khỏng nhìn thấy chúng; chúng 
“có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hổn riêng; có khi chúng như “thì 
thầm thiết tha nồng thắm”, có khi chúng bỏng im bặt một thoáng, rồi khắp lá 

cành lại cất tiếng thở dài một lượt như thương tiếc người nào”... Hai cây 
phong được nhân cách hoá cao độ. 

B. NÓI QUÁ 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

Nói quá là một biện pháp tu từ phóng đại mức đố, quy mô, tính chất 
của sự vột, hiện tượng đ’'ợe miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức 
biểu cảm. Nói quá còn gọi là khoa trương, thậm xưng, phóng đại, cường 
điệu, ngoa ngữ. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Phần I. Nói quá và tác dụng của nói quá 
Câu hỏi I: 

Cách nói Đêm thủng năm chưa nằm đâ sủng 

Ngày tháng mười chưa cười đã tối 
Mổ hỏi thánh thót như mưa ruộng cày 
là nói quá nhưng có mức độ nhằm gây ấn tượng hơn về điểu định nói. 

Cáu hoi 2: 

So sánh 2 cách nói: 

Đêm thúng núm chưa nằm đã sáng - (têm thủng năm rất ngắn 
Ngày tháng mười chưa cười đã tôi - ngày tháng mười rất ngắn 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày - mổ hởi rút nhiêu 
Cùng một nộl dung thông báo nhưng cách nói quá gây ấn tượng hơr. 

Phản II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

a. Có sức ngươi sỏi đá cũng thành cơm: Câu thơ nói đến sức lao động :ủa 
con người làm ra của cải, vật chất. Dù đất đai có khô cằn bao nhiêu chĩng 
nữa có sức lao đông của con người cũng sẽ trở thành mảnh đất màu mộ, tuôi 
sống con người. 
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b. Em cổ thể đi lèn đến tận trời được: ý muôn nói vết thương không làm 
đau chi sướt da, sức khoe vẫn còn tốt, vẫn còn có thế tham gia chiến đấu. 

c. Thét ra lửa: diễn tả tiếng thét to. mạnh khùng khiếp. 

Bài táp 2: 

a. Chó ăn đá gà ăn sói. 

b. Bủm gan íím ruột. 

c. Ruột dế ngoài da. 

d. Nỡ từng khúc ruột. 

e. Vát chân lên cổ. 

Bài táp 3: 

- Cô hoa hậu năm nay có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. 

- Hôm nay kiểm tra toán khó quá, mình nghĩ nát óc mà không ra. 

- Sức mạnh của tập the có thê dời non lấp biển. 

Rãi tạp 4: 

- An như rồng cuốn 

- Nói như rồng leo 

- Làm như mèo mửa 

- Đen như cột nhà cháy 

- Lổn nhanh như thổi. 


BAI 10 

ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 
THÔNG TIN VẾ NGÀ Y TRÁI DAT NÁM 2000 
NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH 

LUYỆN NÓI: KỂ CHUYỆN THEO NGÔI KỂ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ 
VÀ BIỂU CẢM__ . _ • 

I. NHỮNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Đê ôn tạp tốt vể những truyện kí dã học, cần có sự chuẩn bị ôn tập nhàm 
khãc sâu những kiến thức cơ bản về truyện kí Việt Nam hiện đại. Cần chú ý, 
các văn bàn truyện kí được học ờ lớp 8 không cấu tạo theo trục vãn học sử 
mà chú yếu theo trục thê loại, khác với chương trình, sách giáo khoa chỉnh lí 
năn 1995. 

Truyện kí hiện dại là máng kiên thức đã được học từ hai lớp 6, 7 (qua 
các văn bản: Dê Mèn phiêu lưu kí. Cốm - Một thứ quà của lúa non, sống 
chét mặc hay). Khi ôn tập, nên nhớ lại những văn bản này đe rút ra những 
đặc điểm chung của truyện kí hiện đại. 
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2. Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 là vãn bản nhật dụng thuyết minh 
vế một vấn đề khoa học: sự nguy hiểm của rác thải, nhất là rác thải công 
nghiệp và rác thải sinh hoạt đối với môi trường sinh thái. Chủ đề chính của 
vãn bản là một vấn để có ý nghĩa rất thiết thực, gần gũi với tất cả mọi người: 
vấn đê sử dụng bao ni lông và lời cảnh báo không nên dùng bao ni lông. Vãn 
bản này được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nưóc và 
Tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22 tháng 4 năm 2000 nhân lần dầu tiên 
Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất. 

3. Nói giảm, nói tránh còn được gọi là khinh từ, uyển ngữ, nhã ngữ và 
thường được sử dụng trong giao tiếp và trong tác phẩm văn học nhầm ưánh 
gây cảm giác đau buồn, nặng nể, thô tục, thiếu lịch sự. 

Trong giao tiếp hàng ngày cần có ý thức vận dụng biện pháp tu từ này. 
Cần phê phán những thói quen ăn nói bỗ bã, thô tục, nhưng khi cần thiết 
cũng phải biết nói thẳng, nói đúng mức độ sự thật. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM 

ỉ. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

Những vãn bản truyện kí được học ờ lớp 8 đều ra đời vào thời kì Vấn 
học 1900 - 1945, một đặc điểm quan trọng của vãn học Việt Nam thời kì này 
là văn học đổi mới ngày càng sâu sắc, mạnh mẽ theo hướng hiện đại hoá. 
Phần ôn tập sẽ giúp hộ thống hoá những đặc điểm nội dung và nghệ thuật 
của mảng truyện kí này. 


2. Hướng dẫn trả lời cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Cáu hỏi I : Lập bảng thống kê. 


Tên 

vân 

bản 

Thể 

loai 

• 

Phương 
thức biểu 

đat 

• 

Đề tài 

cu thể 

• 

Nội dung chủ yếu 

* 

Đậc sác 
nghệ thuật 

Trong 

lòng 

{ỊR 

MíỊ 

Hổi kí 

Tự sự (có 
trữ tình) 

Tình cảnh 
đứa bé mồ 
côi. 

Nỗi đau của đứa 
bé mồ côi và tình 
yêu thương mẹ của 
cậu bé Hồng. 

Văn hồi tí 
chân thành, tiữ 
tình, thiết tha 

Tức 
nước 
vỡ bờ 

Tiểu 

thuyết 

(trích) 

• 

Tư sư 
• • 

Người 
nông dân 
cùng khổ 
bị đè nén 
đã uất ức 
vùng lên. 

Phê phán chế độ 
tàn ác bất nhân và 
ca ngợi vẻ đẹp tâm 
hổn, sức sống tiềm 
tàng của người phụ 
nữ nông thôn. 

Khác hoạ nhìn 
vật và miêu ả 
sinh động, híp 
dẫn. 

a-> - - 
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! Truyện : Tự sự xen 
ị ngăn ì trữ tình 


Tinh canh 
khôn kho. 
nghèo đói 


cua ong 


» I 

t Ị 

! Nhân vật được I 

. . . ị đào sâu tâm lí; ị 

So phan bi thám 17 .' ,7' 7 

7- - 1 *’! truyện kê tư 

cua người nong dân 7 77 ,. 7 

.. ,1 .7 77 1 nhiên, linh 

lão. ctcn cung kho va nhán , 4 .V 77 

7 . : ,• 7 hoạt, vừa chân 

hưoc nham cao đẹp cua , 7 77 ,77 

. ị thực, vừa đậm 

đương ho '7*7 .-7 u 77 

, Chat triêt lí và 

cung phai ! 77'.. 

, ' I trừ tinh. 

IU tư. 


Cau hôi 2: 

Giong nhau: 

- Đều là văn tự SƯ, là truyện kí hiện dai (đổu được sáng tác thời kì 
1930-1945). 

- Đều lấy đé tài về con người và cuộc sống xã hội đưomg thời của tác 
giả; dều di sâu miêu tá số phận cưc khổ cua những con người bị vùi dập. 

- Đéu chan chứa tinh thán nhân đao (yêu thương, trân trọng những tình 
cảm, phẩm chất đẹp đe cua con người; tò cáo những gì tàn ác, xấu xa). 

- Đều có lối viết chan thực, gán xởi dời sống (bút phấp hiện thực). 
Khác nhau: Đối chiêu với báng trên đế chi ra những điểm khác nhau 

về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật cứa ba vãn bản. 


B. VĂN BẢN: THÔNG TIN VỂ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 

1. Những nội dung cư bán cán nám vững 

/./. Tác hại, mặt trái cua việc sư dụng bao bì ni lông là có thế gây nguy 
hại đối vơi môi trường bơi dặc tính khống phân huy của pla-xtic. 

1.2. Cán phải bảo vê mỏi trường và xứ lí rác thái ni lông nói riêng và xử lí 
rác thải sinh hoạt nói chung. 

1.3. Tuyẻn truyền, thuyết phục những người xung quanh về tác hại của 
bao bì ni lồng dối với môi trường và có những biện pháp đê bảo vệ Trái Đất, 
ngôi nhà chung cua chúng ta. 

* 

2. Hướng dản trá lời cảu hói và bài tạp trong S(ÌK 

Câu hói I: Vổ bỏ cục của vãn bán: 

- Phần thứ nhất: từ dầu đen ... “một ngày không sử dụng bao bì ni 
lông": trình bày nguyên nhân ra đời của bán thông điệp Thông tin vé ngày 
Trái Đất nòm 2000. 

- Phan thứ hai: tiếp đến “ô nhiêm nghiêm trọng đối với mồi trường”: 
Phân tích tác hại của việc su dụng bao bì ni lông, tù đó, ncu ra một số giái 
pháp cho vân đổ sử dụng bao hì ni lông. 

- Pliần CIIÔÍ: phần còn lại: Kêu gọi mọi người hãy báo vệ Trái Đất, 
ngòi nhà chung cua chúng la. 
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Cáu hỏi 2: 

Nguyên nhân cơ bản khiến cho việc dùng bao.ni lông có thê gây nguy 
hại đối với môi trường là “tính không phân huý của Pla-xtic”: “lần vào đất 
làm cản trờ quá trình sinh trưởng của các loài thực vật”, “làm tác cống 
rãnh”, “sự tắc nghẽn công rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch 
bệnh”, “làm chết các sinh vật khi nuốt phải”; “gây tác hại cho não”, “ung 
thư phổi”, khi dốt các khí độc thải ra có thể gây “ngộ độc, gây ngất, khó thở, 

nôn ra máu,.,. 

Ngoài ra có thê có thêm một sô' nguyên nhân khác: 

- Vứt bao bì ni lông bừa bãi nơi công cộng, di tích, thắng cánh làm mất 
mĩ quan. 

- Rác thải ni lông thường được đổ chung vào một chỗ với các rác thải 
khác làm ngân cản quá trình hấp thụ nhiệt và trao đổi độ ẩm trong các bãi 
chôn lấp rác, ngăn cản quá trình phân huỷ của các loại rác khác. 

- Mỗi năm có hơn 400.000 tấn Plo-ly-e-thy-len được chôn lấp ờ miền 

Bắc nước Mĩ. Ở Mê-hi-cô, nguyên nhân làm cho cá ở các hồ nước chết h.àng 
loạt là do rác thải ni lông và nhựa vứt xuống hồ quá nhiều. Tại vườn thú Cơ-bét 

V 

ờ An Độ, 90 con hươu đã chết do ăn phải những hộp nhựa đựng thức ăn thừa 
của khách tham quan vứt bừa bãi. Hàng năm trên thế giới có khoảng 

100.000 chim, thú biển chết do nuốt phải túi ni lõng,... 

(Theo Pla-xtic - "Điều kì diệu" hay 11 Mối đe doạ". 

Hội lịch sử tự nhiên Bom-bay Ấn Độ - Tháng 5 năm 1999). 

Câu hỏi 3: 

Những giải pháp mà văn bản để xuất chỉ là những giải pháp tình thế, 
trước mắt nhằm hạn chế việc dùng bao bì ni lông. Trong khi loài người chưa 
loại bỏ được hoàn toàn bao bì ni lông, tức là chưa có giải pháp thay thế,, thì 
chỉ có thể đề ra những biện pháp hạn chế. Các biện pháp hạn chế mà vãn bản 
để xuất đã là rất hợp tình, hợp lí và có tính khả thi. 

Văn bản mới chỉ đé xuất được những giải pháp hạn chế việc sử diụng 
bao bì ni lông, vì hiên nay chưa có một loại bao bì nào có thể thay thế đtược 
những ưu thế của bao bì ni lông. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đé này imôt 
cách thoả đáng: 

- Túi ni lông rất rẻ, nhẹ, tiện lợi, dễ đáp ứng được các nhu cầu rất k hác 
nhau của người tiéu dùng. 

- Sản xuất bao bì ni lông so với sản xuất bao bì bằng giấy tiết kiiệm 
được 40% năng lượng, tiết kiêm được lượng bột giấy từ gỗ... 

Tay nhiên so sánh một cách toàn diện thì dùng bao bi ni lỏng vẫin là 
lợi bất cập hại như đã phân tích. 
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c. NOI GIAM, NOI TRANH 

1. Những nội dung cư bán cán nám vững 

/./. Nói giám, nói tránh là một biện pháp tu từ dùng cách diẻn đạt tê nhị, 
uyên chuyên, tránh gây cám giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nể, tránh thô 
tục, thiêu tế nhị. 

1.2. Nói giảm, nói tránh thế hiện thái độ lịch sự, nhã nhặn của t.gười nói, 
sự quan tâm, tôn trọng của người nói đối với người nghe, góp phần tạo 
phong cách nói nàng đúng mực của con người có giáo dục, có văn hoá. 

2. Hưứng dàn trá lời câu hỏi và bài tập trong SCỈK 
Phần I. 

Cáu hỏi 1: 

Những bộ phận in đậm trong các đoạn trích có nghĩa “chết” nhung đế tránh 
gây cảm giác quá đau buồn, nặng nề nén tác giả dùng từ “đi”, “chẳng còn”. 

Cáu hỏi 2: 

Trong câu này tác giả dùng từ “bầu sữa” mà không dùng từ khác. Đây 
là cách diễn đạt tê nhị dể nói lên tình cảm cùa cậu bé Hồng đối với người mẹ 
thân yêu và sự nhớ mong, xa cách, mong được sông trong tình thương yêu, 
nuôi nâng của mẹ. 

Cáu hói 3: 

So sánh hai câu: 

- Con dạo này lười lắm: là cách nói thẳng thắn, có vẻ không bằng lònệ. 

- Con dạo này không được ngoan lắm: là cách nói giảm, tế nhị, uyên 
chuyển, có ý động viên đôi với người nghe. 

Phần II: Luyện tập 

Bài tập 1 : 

a. di nghỉ. 

b. chia tay nhau. 

c. khiếm thị. 

d. có tuổi 

e. đi bước nữa. 

Bài tập 2: 

a. Câu al: nói giảm. 

b. Câu b2: nói tránh. 

c. Câu cl: nói giảm. 

d. Câu dl: nói tránh. 

e. Câu e2: nói giảm. 

Bài tập 3: 

- Công việc này anh làm chưa được tốt lắm. Cần chú ý học hỏi thêm. 

- Việc này chị nói hơi quá lời rồi đáy! 

- Con gái mẹ chưa dược ngoan lắm! 

- Xin chị nói năng nhẹ nhàng hơn! 

- Anh không nên nói thêm gì nữa. 
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Bài tập 4: 

Trong các trường hợp cần thiết phải bộc lộ tư tưởng, quan điểm của 
mình thì nên nói thẳng. Hoặc khi phải trình bày, tường thuật một vấn đề gì 
đó để tránh cho người nghe có sự hiểu lẩm thì cần nói đúng mức độ sự thật, 
tránh nói giảm, nói tránh vì như thế là bất lợi. 

D. LUYỆN NÓI: KỂ CHUYỆN THEO NGÔI KỂ 
KẾT HỢP VÓI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM 

1. Những nội dung cơ bản cán nấm vững 

Bài học này giúp học sinh ôn tập lại những kiến thức đã học về vẫn 
miêu tả và biết kể trước tập thể một cách rõ ràng, gãy gọn, sinh động môt 
câu chuyện có kết hợp với miêu tả và biểu cảm. 

2. Hướng dần trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Câu hỏi 1: 

Kể theo ngôi kê thứ nhất là kể trực tiếp những gì mình nghe, mình 
thấy, mình trải qua, có thể trực tiếp nói ra cảm tưởng, ý nghĩ của mình. 

Kể theo ngôi kể thứ nhất, người kể có thể bộc lô ý kiến chủ quan của 
mình đối với sự vật, sự việc, tăng tính chân thật, tính thuyết phục “như là có 
thật” của câu chuyện. 

Kể theo ngôi thứ ba là khi người kể giấu mình, gọi sự vật bằng tên cùa 
chúng, kể như “người ta kể”. 

Kể theo ngôi kể thứ ba, người kể có thể kể linh hoạt, tự do những gì 

diễn ra với nhân vật. 

« 

Câu hỏi 2. Lấy ví dụ ở một số tác phẩm tự sự đã học: 

- Ngôi kể thứ ba: “Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoèo 
của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực 

điển...” ("Chị Dậu" - Ngô Tất Tố). 

- Ngôi kể thứ nhất: “Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. 
Một kỉ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm sống 
lại đầy rẫy trong trí tôi. Nhưng tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng 
đen đã đưa tôi về cảnh thật” (‘Tó/ đi học ” - Thanh Tịnh). 

Cáu hỏi 3: 

Tùy vào mỗi cốt truyện cụ thể, ờ những tình huống cụ thể mà người 
viết lựa chọn ngôi kể cho phù hợp. Cũng cộ khi trong một truyện, người viết 
dùng các ngôi kể khác nhau đê soi chiếu sự việc, nhân vật bằng các điểm 
nhìn khác nhau. Thay đổi ngôi kê có tác dụng làm tăng tính sinh động, 
phong phú khi miêu tả sự vật, sự việc và con người. 
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Phân II. Luyên noi 

ơ) Câu chuyện được kê theo ngòi thứ ha. 

b) Yếu tô biếu cám thê hiện trong trong cát cau doi thoai cúa chị Dậu với 
tên cai lọ và người nhà lí trương: han d.111 (lu V III X lì. xtrng với người 
nhà lí trướng là "cháu” và "óng", tiep dèn, khi hì lánh chị không chịu 
nổi, xưng bằng "tòi", cuối cùng khi hi don (len t hun tường, chị đã thay 
đổi hắn lời xưng hô: mày, bà. 

r) Các yếu tỏ miêu tá: miêu tả cánh ten cai le đánh ' ao ngực chị Dậu, 
tiếp đến cành chị Dậu liều mạng cư lai. rói canh chị Dậu túm cổ tên 
cai lệ và vật nhau với tên người nha li trương. C'ac yếu to miêu ta có 
tác dụng giúp người đọc hình dung ra qua trinh (l.eri biến của tình tiết 
càu chuyện. 

d) Kê lại câu chuyện theo ngôi kế thứ nhát, tái ca đêu dưới cái nhìn của 
nhAn vật xưng “tói". 


BAI 11 

~ CẤŨGHÉP 

TRẢ BÀI LÀM VÃN số 2 

TÌM HIỂU CHUNG VỂ VÁN BAN THUYẾT MINH_ 

I. NHỮNG ĐIỂM CẤN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Khi xem xét câu ghép, cần phân biệt quan hệ thuộc vé ngữ pháp với quan 
hê thuộc về nghĩa. 

vể phương diện ngữ pháp có hai kiêu quan hệ: quan hệ liên hợp (trong 
câu ghép liên hợp) và quan hệ phụ thuộc (trong cau ghép chính phụ). 

Quan hệ về nghĩa phức tạp hơn quan hệ ngữ pháp. Đè xác định được 
quan hệ vể nghĩa, ngoài việc chú ý đến quan hệ từ còn phải chú ý đến nội 
dung sự việc của các vế câu có quan hệ với nhau. 

2. Vàn bản thuyết minh là loại văn bản thòng dụng có phạm vi sử dụng rất 
phổ biến trong dời sống. Vãn bản thuyết minh là van bân trình bày tính chất, 
cấu tạo, cách dùng, cùng lí do phát sinh, qiiý liiaí pliẫỉ hiền, hiến hoá của sự 
vật nhằm cung cấp tri thức, hướng dẫn cho con người. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. CÂU GIIl.I* 

1. Những nội dung cơ bán cán nám vững 

1.1. Càu ghép là câu có từ hai cụm chu - VỊ trư len va chúng không bao 
nhau. Mồi cụm chủ-vị của cáu ghép có dạng một câu đơn và được gọi chung 
là một vê của câu ghép. 

1.2. Các vế trong câu ghép có thê noi với nhau băng quan hệ từ hoặc 
khổng có quan hệ từ. Khi có quan hệ tư thì quan hệ ngữ nghĩa giữa các vế 
đươc thê hiện rõ ràng và chặt chẽ hơn. 


59 




2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bài tập trung S(ỈK 
Phần I. 

Cáu hỏi 1: 

a. Câu ghép có hai cụm chú - vị: Hấn - không ưa lão Hạc; Lão - lưưnị 
thiện quá. 

b. Câu ghép có hai cụm chủ - vị: Cái đầu lão - nghẹo về một bôm; cá 
miệng - mếu như con nít. 

c. Câu ghép có hai cụm chủ - vị: Mẹ tôi - cầm nón vẫy tôi; Tôi - đuổii kịp 
Câu hỏi 2: 

Câu a và b dùng quan hệ từ: hài vì, vù để nối hai vế với nhau. (Câu ( 
khỏng có quan hệ từ. 

Cáu hỏi 3: 

Nếu bỏ quan hệ từ đi thì có thể tách mỗi cụm chủ vị trong nhửnig câi 
trên thành một câu riêng biệt. 

Phần H. Luyện tập 
Bài tập 1: 

a. Cáu thứ hai là câu ghép. Hai vế câu được nối với nhau bởi từ “và”. 

b. Câu đầu. Hai vế được nối với nhau bằng từ “và”, vế phụ bắt đáu bằní 
từ “mặc dù”. 

c. Câu tliư hai và câu thứ ba. Câu thứ hai không có quan hệ từ. Câu thứ b: 
có quan hệ từ “rồi”. 

d. Câu thứ hai. Quan hệ từ nối 2 vế câu là từ “là”. 

e. Câu thứ hai. Câu này có 3 vế câu, vế cuối cùng dược nối bàng quan h< 
từ “và”. 

f. Cả hai câu đểu !à câu ghép và đều không có quan hê từ. 

g. Câu đầu. Quan hệ từ nối 2 vế câu là từ “nhưng”. 

Bài tập 2: 

a. Quan hệ từ “bởi vì”. 

b. Quan hệ từ “nếu”. 

c. Quan hệ từ “và” thứ hai. 

d. Không có quan hệ từ. Câu ca dao làm thành một câu ghép có ba vé. 
Bài tập 3: 

a. Mẹ tôi dã mất, chị tôi đi lấy chồng xa. 

b. Mẹ tôi đã mất và chị tôi đi .lấy chồng xa. 

c. Mẹ tôi đã mất rồi chị tỏi đi lấy chồng xa. 

d. Mẹ tôi đã mất còn chị tôi đi lấy chồng xa. 

Hai sự việc nêu ở hai câu đơn không có quan hệ chạt chẽ với nhau 
Việc này không là nguyên nhân của việc kia. Đó chỉ là những sự việc xảy n 

trong những thời gian khác nhau. Vì vậy, có thê viết như các cách viết trên. 

Bài tập 4: 

Có thể tách hai vế câu ghép thành hai câu dơn nhưng viết thành cât 
ghép như tác giả thì tốt hơn, bởi vì: “ánh sáng lc lói dưới mặt hổ xanh” bái 
nguồn từ chiếc “gươm” được nói tới ờ vê trước. Các vế của câu ghép quan hệ 
với nhau theo kiêu quan hệ nhân - quả. 
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B. TIM mía ( m \(i \ í; VÃN 15 \N I Hl VKT MINH 
1. Nhưng nội dung co ban can nám V Ung 

/./. Vãn ban liuivẽt mmli 1 i kicn '..MI ban thong dung trong moi lĩnh vưc 
dời sòng .nhăm cung cáp (II Ihơc \c viic lìien nrơng va sư vạt trong tự nhiên, 
xà hội hãng pliưong thức limh hìi\. gio ‘1 ilucu. gi.II Ilnch. 

1.2. Vãn han thuvct minh su dung ngon ngừ chính xác. co dong, chát chẽ, 

N *w- N. . c . 

simh đọng. 


2. Hưởng dãn tra loi cáu hoi \a bai tap trong S(.k 
Phần I. 

Cáu hói I: 


a. Vãn bán Câ\ (lừa Bình Dinli Mành hà\ loi ích cùa câv dừa. Lơi ích này 

•t - IV J 

gán với đặc diêm cua cây dừa ma các cay khác không cỏ. Ỏ đây giới 
thiêu riêng vé cây dừa Bình Định, gãn bó với người dán Bình Định. 

b. Văn hân Tại sao lá ( <ỈY ró Itiàu Im '! (hài thích về tấc dung của chất 
diệp lục làm cho lá cày có màu xanh. 


c. Văn bán Huê giới thiệu Huế như là một trung tàm văn hoa nghệ thuật 
lớn cùa Việt Nam với những dãc diêm tiên biếu riêng cúa Huế. 


Cau hỏi 2: 

a. Các văn bán trên là vãn ban thuyết minh. Ván bán thuyết minh có 


nhiệm vụ cjung cấp tri thức khách quan vè sự vật, giúp con người có dược 
hiểu biết vẻ sự vật một cách đúng dãn, đẩy đủ. Đày là khác biệt cùa vãn bản 
này với các vãn bàn khác. Đã là tri thức thì người viết khống thè’ hư cấu, bịa 


đặt, tưởng tượng hay suy luận. 


Phần II. Luyện tàp 


Bài tập I : 

a. Đây là vãn bản thuyết minh, nham cung cấp cho người đọc những kiến 
thức vổ lịch sử Cụ thê ở dây là nói dén cuộc khới nghĩa cùa tù trưởng, chi 
châu Báo Lạc Nòng Vãn Vân. 

b Đây là văn bản thuyết mmii nhằm cung cấp cho người đọc những kiến 
thức vổ khoa học sinh học. Cụ thè là nói vc dặc điếm, cuộc sống của loài 
giun đất. 

Bài tập 2: 

Vãn bân TIiôiiịị tin vé Ngày Trái Ddt núm 2000 là loại vãn nghị luận, 
dề xuất một hành dộng tích cực bao vệ môi trường, nhưng đã sử dụng yêu tô 
thuyết minh để nói rõ tác hại cứa bao ni lỏng, làm cho lời dé nghị có tính 
thuyết phục cao. 
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Bài tập 3: 

Văn bàn thuyết minh khác với các văn bản tự sự, nghị luận, biểu cảm, 
miêu tả ờ chỗ văn bản thuyết minh có nhiệm vụ cung cấp tri thức khách quan 
vé sự vật, giúp con người có được hiểu biết vẻ đặc trưng, tính chất của sự vạt, 
hiện tượng một cách đúng đắn, đầy đủ và biết cách sử dụng chúng vào mục 
đích có lợi cho con người. Các vãn bản tự sự, nghị luận, biểu cảm, miêu tả 
cũng cần có yếu tố thuyết minh, vì khi dưa yếu »ố thuyết minh vào vãn bản có 
tác dụng làm cho người đọc dễ hiếu /à có sức thuyết phục cao hưn. 

BÀI 12 

ÔN DỊCH, THUỐC LÁ 

CÂU GHÉP 

PHUƠNG PHÁP THUYẾT MINH 


I. NHŨNG điểm cẩn lưu ý vể bài học 

1. Văn bản dược lấy từ cuốn sách Từ thuốc lá đến ma tuỷ • Bệnh nghiện của 
Nh* xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1992. Cuốn sách đề cập đến một vấn đổ nữa 
là ma tuý nhưng bài học này chỉ đặt trọng tâm vào vấn đề thuốc lá. Tuy 
nhiên, qua văn bản cũng thấy được mối liên hộ giữa tệ nghiện thuốc lá và 
nạn nghiện ma tuý. Đảy là một trong p.hững vín để nhạy cảm vì hiện nước ta 
có rất nhiều người hút và nghiện thuốc lá. 

2. Tiết học trước đã để cập đến câu ghép chính phụ, tiết học này tiếp tục để 
cập đến mối quan hệ thứ hai của câu ghép, dó là câu ghép liên hợp. 

3. Muốn viết được vãn bản thuyết minh có tính thuyết phục cao thì cần phải 
hiểu các yêu cầu và phương pháp thuyết minh. Bài học này giúp học sinh 
nhận rõ yêu cầu và phương pháp thuyết minh. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Nạn nghiên thuốc lá rất dễ lây lan và gây ra những tổn thất to lớri cno 
sức khoẻ và cho tính mạng con người. 

1.2. Cần phải nhận thức những tác hại to lớn cùa thuốc lá và có quyết tím 
ngăn ngừa, phòng chống nạn dịch nghiên thuốc lá. 
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2. Hương dàn trá lời cáu hỏi và bài tập trong S(ỈK 
Câu hội 1: 

Ôn (lịch trong tên gọi vãn bàn không dom thuần chỉ có nghĩa là một thứ 
bệnh lan truyền rộng. Nếu chi dùng với ý nghĩa ấy thì rác giả dã dùng tôn goi 

ngắn gọn hơn, ví dụ: dịch thuốc lá. Ỏ dày tác giả dùng từ òn dịch, một từ còn 
“thường dùng làm tiêng chửi rủa" (chú thích 1), hom thế lại dật dấu phẩy ngăn 
cách giữa hai từ “ôn dịch” và “thuốc lá”. Dấu phđiy ờ đây được sử dụng theo 
lối tu từ để nhấn mạnh sắc thái biếu cám vừa cãm tức, vừa ghê tởm. Có thế 
diễn ý tên gọi vãn bàn một cách nôm na là: “Thuốc lá! Mày là đồ ôn dịch!”. 
Cáu hỏi 2: 

Đê nhấn mạnh tác hại cùa thuốc lá, tác giả so sánh việc chống thuốc lá 
với chống giặc ngoại xâm, nói chuẩn xác hơn, so sánh việc thuốc iá tấn cóng 
loài người như giặc ngoại xâm đánh phá: “Nếu giặc đánh như vũ bão thi 
không dáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ãn dâu”. Người hút thuốc 
lá thường không thây tác hại của thuốc !á đến sức khoẻ ngay mà khói thuốc 
lá thấm sâu vào trong co thể, tàn phá dần dần các tê bào cơ thể. Gày ra 
những bệnh hiểm nghèo không thế cứu chữa được. 

Chính việc tác giả dã mượn lối nói so sánh rất hay của nhà quân sự 
thiên tài Trần Hưng Đao đã thuyêt minh một cách thuyết phục một vấn để y 
học. 

Cáu hỏi 3: 

ơ phần trên, tác giả đã nêu tác hại của thuốc lá dối với bản thân người 
hút thì phần này tác giả nêu tác hại của thuốc lá đối với những người không 
hé hút. Đế làm nổi bật điéu này, tác giả đã mỡ đàu bằng lời chống chế 
thường gập ở những người hút thuốc: “Tôi hút, tỏi bị bệnh, mặc tôi!”. 

Trong khoa học có hai khái niệm đirợc dùng phổ biến là hút thuốc lá 
chù đỏng và hút thuốc lá bị động. Không hút thuốc nhưng hít phải khói 
thuốc th'i tác hại đối với người đó còn cao hơn gấp nhiều lần người hút thuốc, 
như thế gọi là hút thuốc lá bị động. 

Tóm lại, hút thuốc lá không những làm hại bản thân mà còn làm cho 
những người xung quanh hút thuốc lá bị dộng theo; không những làm hại sức 
khoẻ của mình, đổng thời còn làm hại sức khoé của bao nhièu người khác. 

Câu hỏi 4: 

Trước khi dưa ra kiến nghị, tác giả dã so sánh tình hình hút thuốc lá ở 
nước ta với các nước Âu - MT để người đọc thấy rằng, việc mua một bao 
thuốc lá ớ các nước Âu - MT chỉ là một khoản tién rất nhỏ, trong khi đó là 
những nước giàu. Trong khi đó, ô nước ta để mua được một bao thuộc lá là 
một khoản tiền tương dối lớn dối với hầu hết thiếu niên-Viột Nam. Và từ chỗ 
khống có tiổn mua thuốc lá dẫn đến những tệ nạn khác như trộm cắp, ma tuý 
và con đường phạm pháp mơ ra trước mắt. 

Sự so sánh này vừa có tác dụng làm rõ tính đúng đắn của những diều 
đươe thuyết minh ở các phần trên vừa tạo đà thuận lợi, cơ sở vững chắc cho 
tác gỉiả nêu lên lời phán xét cuối cùng. 



B. CAI! GHEP (Tiếp theo) 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Câu ghép đẳng lập là kiểu câu ghép có các vế ngang hàng nhau về 
ngữ pháp. Càu ghép đảng lập có thế không dùng quan hệ từ hoặc dùng c:ác 

quan hệ từ: và, rồi, mù, lòn, chứ, hay,... 

1.2. Trong những câu ghép không dùng quan hệ từ, quan hệ về nghĩa gi ữa 
các vê câu khá phức tạp, muốn xác định phái dựa vào tình huống cụ thể. 

2. Hướng dản trả lòi cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Câu hỏi 1 : 

a. Quan hệ từ và. 

b. Quan hệ từ rồi. 

c. Quan hệ từ mà. 

d. Quan hệ từ hay. 

e. Không có quan hệ từ. 

Càu hỏi 2: 

a. Quan hệ bổ sung. 

b. Quan hệ bổ sung và đồng thời. 

c. Quan hệ thời gian tiếp nối. 

d. Quan hệ tương phản hay đối nghịch. 

e. Quan hệ thời gian tiếp nối. 

Phần II. Luyện tập 

Bài tập 1: 

a. Quan hệ thời gian tiếp nối, do quan hệ từ “rồi” diễn dạt. 

b. Quan hệ bổ sung, do quan hệ từ “và” diễn đạt. 

Bài tập 2: 

a. Quan hệ thời gian tiếp nối. Quan hệ từ “rồi”. 

b. Quan hộ nguyên nhân. 

c. Quan hê bổ sung. Quan hệ từ “và”.. 

d. Quan hệ bổ sung và quan hệ dồng thời. Quan hệ từ “và”. 

e. Quan hệ tương phản. Quan hệ từ “còn”. 

f. Quan hệ tương phản. Quan hệ từ “chứ”. 

Bài tập 3: 

Câu a: 

- Mỏi nước trên thê giới đểu có thể tham gia Ngày Trái Đất, qjy mô, 
nội dung hoạt động của ngày này do từng nưóc quy định. 

- Mỗi nước trên thế giới đểu có thê tham gia Ngày Trái Đất và quy mô, 
nội dung hoạt dộng của ngày này do từng nước quy định. 

- Mỗi nước trên thê giới đểu có thể tham gia Ngày Trái Đất ơìíì quy 
mô, nội dung hoạt động của ngày này do từng nước quy định. 
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Cáu b. 


- Việc lạm dụng bao bì ni lông gáy lác liai không nhó đỏi với môi 
trường sống và không phái ai cũng biết việc nay 

- Việc lạm dụng bao bì ni lông gây tác hại không nhó đối với mỏi 
trường sống mà không phái ai cũng biết việc nav. 

Bài tập 4: 

Gói thức ãn bầng lá tốt hom hay gói thức ăn băng tứi ni lông màu tốt hơn? 

Gói thức ăn bằng lá tốt hơn vì trong lá không chứa các chất độc hại và 
la có thê phân huý trong đất sau một thời gian ngăn, còn thức ăn được gói 
bàng bao ni lông màu có thê làm ô nhiễm thực phám do chứa các chất kim 
loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và la nguyên nhân gây ung thư 
phổi. 

Bài tập 5: 

- Câu ghép có quan hệ bổ sung: Làng mất vé sợi và nghề vải đành phải bỏ. 

- Củu ghép có quan hệ nghịch đối: Làng mất vé sợi mà nghề vái vẫn 
không phải bỏ. 

- Câu ghép có quan hệ thời gian tiếp nối: Làng mâi vé sợi rồi nghề vải 
đành phái bo. 

Bài tập 6: 

Thường ngày chúng ta thấy bao bì ni lỏng thật là tiện dụng. Khi cần 
dùng đến, ta có thể đựng được khá nhiều thứ; khi không cần dùng đến, ta có 
thể gấp nhỏ lại và đê vào chỗ nào tuỳ ý. 

Mặc dù vậy, bao bì bằng ni lông còn có thè gày ra những tác hại cho 
mỏi trường sống. Bao bì ni lông lẫn vào đất có thể làm trờ ngại cho sự phát 
triển của thực vật do chúng bao bọc xung quanh rổ câỵ. Bao bì ni lông rơi 
xuống cống rãnh có thể gây tắc nghẽn dòng chảy, nước thải sẽ ứ đọng và sẽ 
làm ô nhiẻm môi trường sống của con người. Nếu bao bì ni lờng trôi ra sông, 
biển và các sinh vật nuốt phải thì các sinh vật đó sẽ bị ngộ độc. 

Đặc biệt nếu dốt bao bì ni lông thì khí độc sỗ theo khí thải toả ra trong 
không gian. Nếu con người hít phải thì khí dộc dỏ sò gày nhiều tác nại cho 
cơ thể. 

Như vây, bao bì ni lỏng có tiện nhưng lụi có hại. Chúng ta cần hạn chế 
dến mức tôi đa việc sử dụng bao bì ni long và nói rõ tác hại của nó cho 
người khác. 
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Câu ghép cụ thế có trong bài viết 

Kiéu cua 
cãu ghép 

Quan hệ 
nghĩa giứa 
các vẽ càu 

Khi cán dùng đến. ta cổ thể dưng dược khá 
nhiều thứ; khi không cần dùng dèn. ta có thè 
gấp nhỏ lại và để vào chỗ nào tuỳ ý. 

Liên hợp 

Bổ sung 

Bao bì ni lông lẫn vào đất có thể làm trớ ngại 
cho sự phát triển của thực vật do chúng bao 
bọc xung quanh rễ cây. 

Chính 

phụ 

• 

Nguyên 

nhAn 

Bao bì ni lông rơi xuống cống rãnh có thể gãy 
tắc nghẽn dòng chảy, nước thái sẽ ứ dọng và sẽ 
làm ô nhiễm môi trường sống cua con người. 

Liên hợp 

Thời gian 
tiếp nôi 

Nếu bao bì ni lòng trôi ra sóng, biến và các 
sinh vật nuốt phái thì các sinh vât đó sẽ bị ngộ 

đỏc. 

_ * 

f -" MMMaan "Ị 

Chính 

phụ 

. -.-. 

Quan hệ 

điểu kiồn 

• 

Đặc biệt nếu đốt bao bì ni lông thì khí độc sẽ 
theo khí thải tóa ra trong khóng gian. 

Chính 

phụ 

Điểu kiên 

• 

Nếu con người hít phải thì khí dộc dó sẽ gày 
nhiễu tác hại cho cơ thế. 

Chính 

phụ 

Điéu kiẻn 

• 


c. PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH . 

1. Những nội dung cơ bản cán nắm vững 

1.1. Muốn làm tốt bài văn thuyết minh, người viết phải nghiên cứu, tìm 
hiểu sự vật, hiên tượn^cần thuyết minh, nhất là phái nắm bắt được bán chất, 
đặc trưng của chúng, đe tránh sa vào trình bày các biểu hiện khòng tiêu biểu, 
không quan trọng. 

1.2. Để bài văn thuyết minh có sức thuyết phục, dễ hiểu, sáng rõ, người ta 
có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như: nêu định nghĩa 

liệt kê, nêu ví dụ, dùng sỏ liệu, so sánh dối chiếu, phàn tích, phân loại,... 

2. Hướng dẫn trả lời cảu hòi và bài tập trong SGK 
Phần I 

Câu hỏi ỉ: 

a. Văn thuyết minh có nhiệm vụ cung cấp tri thức khách quan vể sự vật, 
giúp con người có được hiếu biết vé sư vật một cách đúng đắn, đầy đủ. 

b. Muôn làm được một vãn ban tluiyết minh cần phai có sự nghicn cứu, 
quan sát, phải có tri thức, kiến thức vé dối tượng cán thuyết minh. 

c. Đê’ viết được các vãn ban thuyết minh: Cày dừa Bình Định, Tại sao lá 

• * - • • 

cây có màu xanh lực. Huê. Khới nghĩa Nóng Vãn Vàn, Con giun đất, cần 
phải đọc sách, học tập, tra cứu, hoặc tham quan, quan sát đê có được những 
tri thức vể sự vật, con người nêu trong bài thuyết minh. 
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Cáu hói 2: 

a. Trong câu định nghĩa, giải thích, ta thường g;*p :ừ lư. Sau từ ấy, người 
ta chi ra đặc điểm, công dụng riêng nhát cua sự vãt dược d nh nghĩa. 

b. phương pháp liệt kẽ tiong bài Cá) dừa lìình Đinh dùng dế liệt kê những 
tác dụng của cây dừa đối với cuộc sống con người: “Thân cây làm máng, lá 
làm tranh, cọng lá ché nhỏ làm vách, gốc dừa gi t làm chi.' đồ xôi, nước dừa dể 

uống, dế kho cá, kho thịt, nấu canh, làm nước mãm„ . Cùi dừa ăn sống với 
bánh đa, làm mứt, làm bánh kẹo, ép dáu dùng dé tháp, đê ăn, để chải đáu, nấu 
xà phòng. Sọ dừa làm khuy áo, làm gáo, làm muôi. \'o dừa bén dây rất tốt đối 
với người đanh cá vì nó mém, deo, dai, chịu mưa, chịu năng”. 

c. Bài “Thông tin vé Ngày Trái Đất nam 2000": liệt ké tác hại của bao bì 
ni lông dối với môi trường, sinh vật và con người. 

d. Phương pháp nêu ví dụ và dùng so liệu: I rong bài ôn dịch, Thuốc lú ti 
lê sỏ thanh niên hút thuốc ở châu Âu, cu thế la ờ MT đế thây rõ tác hại của 
thuốc lá dối với tầng lớp thành thiếu nicn. 

e. Phương pháp so sánh trong Bài ôn (lịch, thuốc lú: so sánh nguy hại 
của thuốc lá còn nặng hơn AIDS; sự đáng sợ cùa thuốc iá so với cái đáng sợ 

của giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu,... những so sánh ấy dã nói lên tác hại 
sâu xa, ghê gớm của thuốc lá dưới cái vo bé ngoài "vô hại” của nó. 

f. Phương pháp phân loại, phân tích: Văn bán Hat’ trinh bàv các đặc 
điểm của thành phố Huế theo các mật: là trung tâm văn hoá. nghệ thuật lớn; 
sự két hợp hài hoà của núi, sỏng và biến: những công trình kiến trúc nối 
tiếng; những sản phẩm đặc biệt, nổi tiếng với những món ăn; thành phô' đấu 
tranh kiên cường. 

Phần II. Luyện tập 

Bài tập 1: 

Tác giả bài Ôn dịch, thuốc lú đã nghiên cứu, tìm hiếu mốt khối lượng 
tri thức rất lớn. Bài viết thể hiện những kiên thức vé y học: Tác hại của khói 

thuốc vào phổi, tác hại với hồng cầu và động mach.kiến thức của người 

quan sát dời sống xã hội, luôn .tìm hiếu nlliiìlg YÍn để bứt: xức của xã hội: 
cho rằng hút thuốc lá là văn minh, sang .rong; hút thuốc lá ánh hưởng dến cả 
những người không hút thuốc, kê cả cái thai trong bụng mẹ; tỉ lệ người hút 

thuốc lá rất cao,.. 

Bài tập 2: 

Bài viêt đã sử dụng các phương pnáp: so sánh dối chiếu, phân tích từng 
tác hại, nêu số liệu để nêu bật tác hại cua việc hút thuốc. 

Bài tập .?: 

Thuyết minh đòi hỏi những kiên thức cụ thể. chính xác, không được hư 
cấu suy diễn, vì tri thức có tính khách quan, xác thực, khoa hoc, đúng đắn. 
Phương pháp chủ yếu được sử dụng trong vãn bàn Ngã hư Đồng Lộc là: 
dùng sỏ' liệu, sự kiện cụ thể. 
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Càu hỏi 4: 

Việc đưa ra những con sô' về tỉ lệ sinh con của phụ nữ ở một so nước 
theo thông báo của Hội nghị Cai-rô nhằm mục đích: để thấy phụ nữ có thể 
sinh rất nhiều con và như thế chỉ tiêu mỗi gia đình chỉ nên có mộí đến hai 
con là rất khó khăn. Trong các nước kể trên, phần lớn là các nước châu Phi 

(Nô-pan, Ru-an-đa, Tan-da-ni-a, Ma-đa-gat-xca) và châu Á (Ân Độ, Việt 
Nam), đó là những nước chậm phát triển ở hai châu lục. Như thế có nghĩa là 
giữa sự gia tăng dân sò'và sự phát triển đời sống xã hội có mối quan hộ mật 
thiết. Sự bùng nổ dàn số đi kèm với nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế kém phát 
triển, văn hoá, giáo dục không được nâng cao. Ngược lại, kinh tế, vần hoá, 
giáo dục càng kém phát triển thì càng không thể khống chế được sự bùng nổ 
và gia tăng dân số. 

Phần II. Luyện tập 

Bài tập I: Đẩy mạnh giáo dục là con đường tốt nhất để hạn chế sự gia tăng 
dân số. Bởi vì sinh đẻ là quyền của phụ nữ, không thể cấm đoán bằng mệnh 
lệnh và các biện pháp thô bạo. Chỉ bằng con đường giáo dục mới giúp cho 
mọi người nhận thức được nguy cơ của sự bùng nổ và gia tăng dân số gắn 
liền với đói nghèo, lạc h.Tu. 

Bài tập 2: Sự gia tăng dân sô' quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến con người trên 

các phương diện: chỗ ở, lương thực, môi trường, việc làm, giáo dục,... vâ kết 
quả là dẫn đến đói nghèo, lạc hậu. Vì nghèo nàn, lạc hậu hạn chế sự phát 
triển của giáo dục. Giáo dục khổng phát triển lại tạo nên nghèo nàn, lạc hạu. 
Đây là một vòng luẩn quẩn của việc tăng dân sô' quá nhanh. 

Bài tập 3: Lấy dân sô' thế giới tính đến ngày 39 tháng 9 năm 2003 trừ đi số 
dân thế giới năm 2000, sau đó lấy hiệu sô' của phép trừ đó chia cho dân sô' 
Việt Nam: 

- Dân số thế giới từ năm 2000 đến tháng 9/2003 tăng: 

6.320.814.650 - 6.080.141.683 = 240.673.967 người. . 

- Tăng gấp bao nhiêu lần dân số Việt Nam hiện nay: 

240 673.967 : ? 

B. DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DÂU HAI CHÂM 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần có chức năng chú thích (giải 
thích, bổ sung, thuyết minh thêm). 

1.2. Dấu hai chấm dùng để đánh dấu phần bổ sung, giải thích, thiuyết 
minh cho một phần trước đó; đánh dấu lởi dẫn trực tiếp hay lời đối thoại.. 
Trong văn bản hành chính công vụ, dấu hai chấm được dùng như băt Ibuộc 
trong trường hợp dặt sau từ Kính gửi. 
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2. Hướng dan trá lời cáu hói va hài táp tn mg S(iK 
Phan I: 

* Dan ngoạc đon 
Cau hòi 1: 

(!) Dáu ngoạc doìi dùng đế gi.il thidt R I hơn ho ! gu ý là những ai (là 
những Iigirời hán xứ). 

hi Phấn trong ngoặc đê thuyéi inml; ve loai dong vặr mà tên gọi của nó là 
con Ba Khin. 

(’> Phần trong ngoặc nhằm cung cáp thcm thông tin vé năm sinh, năm mất 
của nhà tho' Lí Bạch và cho người đoc biết Vlién Châu thuộc pnh Tứ Xuyên. 
Cáu hòi 2: ' 

Ncu bo phần dấu trong ngoạc (lơn thì hhỏng tha) đổi ý nghía có bản 
cua những đoạn trích. Vi khi dạt những phan nội dung đó vào trong ngoặc, 
người viết có dụng ý dó là phần chú thích., nhăm cung cấp thông tin kèm 
theo, chứ không thuoc nghĩa cơ han 

* Dấu hai chấm 

Dấu hai chấm trong những doạn trích dùng để đánh dấu (báo trước): 

a. Lời dôi thoại của Dế Mèn noi với Dê Chọắt và của Dế Choắt nói với 
Dế Mèn. 

h. Lời dẫn trực tiếp (TTìép Mới dán cáu n<ói cua người xưa), 
c. Phần trích dẫn lời nói của người mẹ doi với con. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập / : 

a. Đánh dấu phần giải thích ý nghĩa của tiêu đề tác phẩm (“Dế Mèn 
phiên lun kí” có nghĩa là: ghi chép vẽ những cuộc phiêu lun của Dế Mèn). 

b. Đánh dấu phần thuyết minh nhằm giíúp cho người đọc hiểu rõ trong 
2.290m chiều dài của cầu có tính ca phẩn câu dẫn. 

c. Đánh dấu phẩn bổ sung. Phần này có quan hệ lựa chọn với phần được 
chú thích (có phần này thì không cu phẩn ỊkÍíì): người tiếp nhận hoặc người 
dọc hoặc người nghe. 

Bài tập 2: 

a. Đánh dấu (bác trước) phần giái thích cho ý: học thách nặng quá. 

b. Đánh dấu (báo trước) lời dôi thoai (của Dê Choắt nói với Dế Mèn) và 
phần thuyết minh nội dung mà DếChoát khuyên Dế Mèn. 

c. Đánh dấu (báo trước) phần thuyết minh cho ý: đủ màu là những màu nào. 
Bài tập 3: 

Có thể bỏ dấu hai chấm trong (loạn t.rích. Dấu hai chấm ở đây có tác 
dụng làm phần nội dung ở phái sau được nhấn mạnh hơn. Nếu bò dấu hai 
chấm thì phẩn nghĩa này không đươc nhấn mạnh nữa. 
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Bài tập 4: 

- Có thể thay thế dấu hai chấm bàng dấu ngoặc dơn. Khi thay thế như 
vậy, nghía của câu cơ bản không thay đổi, nhưng như thế phần trong dấu 
.Igoặc đơn chỉ có tác dụng kèm thêm chứ không thuộc phần nghĩa co bản 
của câu như khi phần này đặt sau dấu hai chảm. 

- Nếu viết lại: Phong Nha gồm: Đông khô và Đông nước thì không thể 
thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn, vì trong câu này phẩn câu nằm sau 
dấu hai chấm không phải là phần chú thích. 

Bài tập 5: 

Không thể chép dấu ngoặc dơn như vậy, vì: dấu ngoậc đơn bao giờ 
cùng được dùng thành cặp. Lưu ý: dấu chấm cuối cùng bao già cũng được 
đặt sau dấu ngoặc đơn thứ hai. Bài tập này nhám giúp học sinh có những 
kiến thức về chính tả của dấu ngoặc đơn. 

c. ĐÊ VÃN THUYẾT MINH VÀ CÁCH LÀM BÀI THUYẾT MINH 

1. Những nội dung cơ bản cán nắm vững 

1.1. Đổ làm một bài vãn thuyết minh, trước hết phải nhận thức rõ yẻu cấu 
của đề bài, xác định rõ phạm vi tri thức khách quan, khoa học về đối tượng 
thuyết minh. 

1.2. Bài vãn thuyết minh có bố cục ba phần: 

- Mỏ bùi: giới thiệu đối tượng thuyết minh. 

- Thân bài: trình bày các đặc điểm, cấu tạo, lợi ích của đối tượng. 

- Kết bài: bày tỏ thái độ đối với đối tượng. 

2. Hướng dần trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

- Phạm vi của các đề đã cho là phù hợp với học sinh vì nó đều là thuyết 
minh vể những vật rất gần gũi với cuộc sống con người Viột Nam. 

- Dựa vào tính chất của bài văn thuyết minh học sinh tìm hiểu đề vàn 
và các nội dung của bài văn thuyết minh (xem phần luyện tập thuyết minh 
vẻ chiếc nón lá Việt Nam) 

Phần II. Luyện tập 

Lập dàn ý cho để vàn thuyết minh: “Chiếc nón lá Vỉệt Nam”. 

a. Mỏ hài: 

Chiếc nón lá Viột Nam là một vật không thê’ thiếu trong cuộc sống của 
người phụ nữ Việt Nam xưa. Đó ỉà một đậc trưng cho cô gái Việt Nam rrà 
không có một dân tộc nào có được. 

b. Thân bài: 

- Hình dáng chiếc nón: hình nón. 

- Các vật liệu để làm chiếc nón: mo nang làm cốt, dày móc, lá lụ, 
khuôn nón, vòng nón băng tre, sợi guột. 
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- Quy trình làm non: Lá lụi (Li non) >ati khi pho '1 2 đến 3 nang sẽ ngả 
íừ màu xanh sang màu trắng, đươc rai Iivn nõn dát cho mèm, rồi người ta rẽ 
cmo la lộng hán. Sau dỏ, dật lá ioấì hròi I ;i\ nung nong dế là cho phảng. 
Vỏng nón được chuốt tròn đều dan. c ho nòi củng khonạ có vết gợn. Yiẹc 
ciiiốii cùng là thát và Khâu khi lá dà dậi len lốp vành khuôn. Sợi móc len theo 
mũi kim qua 16 lớp vòng bằng cột tre dê hoàn chinh Via phẩm. Nón khấu 

xong còn dược hơn trên hơi diêm sinh cho thêm trâng và tránh bi mốc. 

* •. . 

- 0 Việt Nam có các vùng nói tiêng \c nghé him non: nón Huế. nón 
Quảng Bình, nón làng Chuông (Hà Tây),. 

- Chiếc nón lá rất gần gủi với dời song sinh hoạt cua người dân Việt 
Nam. Nón che mưa, che nắng. Non làm thêm phán duyên dáng cho các thiếu 
nfr Việt Nam trong những dịp hội hè,. 

" Chiêc non dã trờ thành biêu tưong V i a người phụ nữ Việt Nam. 

c ..Kết bài: 

■ Cảm nghĩ về chiẽc nón: Ne IV iMv irong cuộc sống hiện dai, ch ếc 
nón không còn có vị tri và vai trò như ‘rươi Dàn dần những chiếc rmì xinh 
xắn, cổ nhiều tiện dụng dã ihay the iioỉì xưa. Mac dù vậy trong ý thức 
moi người dàn Việt Nam. hình anh V ? uec nố , ĩuỏn là biểu tượng cua người 
phụ nữ dịu dàng, duycn dang. Đo ki :,,*•! ;téi an hoa cùa người Việt Nam, 
can duơc gìn giữ và !ưu truyền. 
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I. NHŨNG điểm cẩn lưu Y và B M ỈHK 

1. Chiương Hình địa phương phán /ăn !ớj s íà ',r nôi tiếp các giờ vãn học địa 
phươing dã có trong chương trinh lớp 6, 7 T IV nhiên, trong giờ học này, các 
Ctrl điirơc luyện tập kĩ nang I: n ỉiic’ 1 vé C.IC tác phẩm van học và các tác giả 
văn hiọc viết vè địa phương minh đè các cm cỏ nhũng hiẻu biết về truyển 
thống va dong góp của văn nọc í.ha phương minh Tú dó nang cao hơn nữa 
tình >yêu quê hương cũng như nâng lúc tim niêu và cam thụ văn chương. Đế 
giờ htọc có hiệu quả, các em nẻn c< li, lí hi trước ngoài giờ học - những 
thông; tin phục vụ cho nội dung Mt í :*L. . the là danh thời gian tiếp xúc, 
tìm hiiểu và ghi chep nhũng thòng ớn vé lác giá và tác phẩm văn học viết 
vế đị;a phương mình 

2. Cám có những hiểu biêt vé cổng dung cưng như cách sứ dụng dấu ngoặc 
képđlế tránh dược những sử dụng SUI mục dit h trong khi tạo lập«/án bán. 
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3. Bài luyện nói nhằm ròn luyện, cúni! cò kiến thức, kì năng về cách làm bàii vin 
thuyết minh và kĩ Ràng trình bày hãng hình thức nói mọt vãn bán thuyêt miinh 
Giới thiêu về một thứ đỏ dùng là đê tài ycu càu quan sát, lựa líiọni* tm 
những điếm cơ bản đê giới thiệu, khát quát chức năng, tác dụng, giá trịị <ủa 
một thứ đồ dùng gần gũi trong sinh hoai cua mình. 

II. NỘI DUNG CỤ THẾ 

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

1. Những nội dung cư bán cắn nám vững 

- Quan tâm và biết tìm hiếu truyền thông vàn học cùa địa phuơng (tuê 
cha đất tổ và cả nơi mình đang sinh sóng). 

- Biết chọn, ghi chép các thõng tin vê các tác già và tác phám Vàm lọc 
viết vể địa phương mình. Từ đó nàng cao năng lực tuyển chọn và thẩm bnh 
văn học. 

- Hướng vể Iiguổn 'cội VƯÍ tình yêu quê hương, tự hào vể truyền tlhcig 
quê hương. 

B. DẤU NGOẶC KÉP 

1. Những nội dung CƯ bán cần nám vững 

- Dấu ngoặc kép dùng đế đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực ttp; 
Đánh dấu từ ngữ được hiếu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai; (đỉih 

dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san... dãn trcng câu văn. 

2. Hướng dản trả lởi cảu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Dấu ngoặc kép trong những đoạn sau dùng để đánh dấu: 

a. Lời dẫn trực tiếp một câu nói của Thánh Găng-đi. 

b. Từ ngữ được hiểu theo một nghĩa dặc biệt, nghĩa được hình thànhh tên 
phương thức ẩn dụ: dùng từ “dai lụa" đế chí chiếc cầu. 

c. Từ ngữ có hàm ý mía mai. Ố dây tác giả mỉa mai sự cai trị, khaũ oá 
văn minh cho dân tộc Việt Nam mà một thế ki qua đi mà không có gì lỉà ăn 
minh cả. 

d. Dùng để đánh dấu tên các vớ kịch. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập I: 

a. Câu nói được dẫn trực tiếp Đày là câu nói mà lão Hạc tưởng náhi là 
con chó Vàng nói với lão. 

b. Từ ngữ được dùng với hàm ý mía mai: Một anh chàng được coi là 1 “ầu 
cận ông lí” mà bị một người dàn bà dang nuôi con mọn túm tóc lăn£g ho 
một cái. 

c. Từ ngữ dược dẫn trực tiếp, dẫn lại lời của người khác. 

d. Từ ngữ được dẫn trực tiếp, cũng mang hàm ý mía mai. 

e. Từ ngữ được dẫn trực tiếp, hàm ý mỉa mai. 
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Bài tập 2: 

ii Hiến vừa treo ỉẽn, có người tịu.i ủtàvní! - V lì Uỉn' hu.ẹ 

Nhà này xưa quen han cá imn hav s;io nà kì\ giô phải đe biến là 4 cá 
tươi "ĩ Nhà hàng nghe nói, bỏ nga\ eiiư “t?rtM" ìi 

b Nó nháp tàm lời day cua chu hen l e: “( ÌKHi len \è cái gì thân thuộc 
nhất vói cháu". 

c Lão Mac (ù! Lào hãy ycn long ma hỉnm mai' Lao rừng lo lãng gi cho 
cái /ưon cua lão. Tòi sè cỏ.giữ gm cho lãn. Ị)cii khi co 1 trai 'ào về, tỏi sè 
trao lai cho hắn và bảo hán: “Đây la cái \ươn ma ong Oi thán sinh ra anh dã 

cố đế ỉại cho anh tron vẹn; cu thà cliet chu không chuỉ bán đi môt sào”... 

Bời tập 3: 

a. Dùng dấu hai chấm và díu ngoac kép de đanh dấu lời dẫn trực tiếp, dẫn 
nguyên Văn lời cùa Chù tịch Hổ CTií Minh. 

b. Không dùng dấu hai chấm và đáu ngoặc kép như tròn vì càu nói khống 
được dẫn nguyên văn (lời nói gián tièp). 

Bài tập 4: 

a. Hóm sau, bác sĩ bảo Xiu: “Cỏ ấy khói nguy hiếm lòi, chị đã thắng. Giờ 
chí còn việc bồi dưỡng và chăm nom - thế thòi" 

(Trích ‘ Chiết, lá cuối cùng" - ơ Hen-ri) 

- -» Lời dẫn trực tiếp: lời của bác sĩ nói với Xiu về tình hình của em gái cô. 

b. Ngưrú anh kể về giây phút sau khi thấy mình được em gái vẽ trong 
tranh (người anh vốn hay ghen tị với em gái mình). 

(Trích "Bức tranh của em gái tôi" - Tạ Duy Anh) 

-» Phần trong ngoặc là dể hổ sung, thuyết minh thêm thông tin. 

c. Cảnh vật chung quanh tôi đểu ihay dổi, vì chính lòng tôi đang có sự 
thay đổi lớn: Hôm nay tỏi đi học. 

(Trích "Tôi (li học" - Thanh Tịnh) 

'-> Dấu hai chấm dùng dế thuyết minh cho ý trước. Nếu bỏ phần sau 
dâu hai chấm thì câu không có nghía, lìôtĩi nay tỏi di liọc cho nên tôi thấy 
cảnh vật xung quanh thay đổi, lòng tỏi cũng dang có sự thay đổi lớn. 

c. LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH vẻ MỘT THỨ Đổ DÙNG 

ỉ. Những nội dung Ctf bản cần nám vững 

/./. Muốn thuyết minh vế một dồ dùng, trước hết phải quan sát, tìm hiểu 
kĩ câu tạo, tính năng, tác dụng, cơ chê hoạt dộng của nó. 

1.2. Khi trình bày, cần tiến hành giới thiêu lần lượt những bỏ phận tạo 
thành, nói rõ tác dụng và cách sử dụng, bảo quản của nó. Nói nghiêm túc, 
lưu loát, dùng từ đúng, ý mạch lạc, âm lượng vừa phải, rõ ràpg, giọng điệu, 
thuyết phục người nghe. 
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2. Hướng dản trá lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Luyén tập 

Mỏ hùi: Giới thiệu chung về chiếc phích nước nóng. 

Thâu hài: 

a. Nèu cấu tạo của phích gổm: ruột phích, vỏ phích, nút phích, tay cầm. 

b. Nêu tác dụng cúa phích: có thể giữ nước nóng; tiện lợi của phích đối 
với cuôc sống của con người 

c Cách bảo quan: + Phải để ớ chỗ an toàn, tránh va đập. Rơi vỡ. 

+ Cách rửa ruột phích khi bị đóng can-xi ở đáy phích 
bằng cách cho một ít dấm ăn vào và xúc sạch, sau 
đó tráng bằng nước sạch. 

Kết hùi. Khẳng định lại sự tiện ích của phích nước nóng trong sinh hoạt. 

BÀI 15 

CẢM TÁC VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG 
ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LỔN 
ị ÔN LU YÊN VỀ DẤU CẢU 

THUYẾT MINH VỂ MỘT THẾ LOẠI VĂN HỌC_ 

k , - - _ - - - - . . — —— — ì 


í. NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông là bài thơ nằm trong tác phẩm Ngục 
trung thư viết bằng chữ Hán, của Phan Bội Châu được sáng tác đầu nàm 
1914, khi Phan Bội Châu bị bọn quân phiệt tỉnh Quảng Đông Trung Quốc 
bát giam. 

Đập đá (ỳ Côn Lân được Phan Châu Trinh sáng tác khi ỏng bị bắt đày 
ra Côn Đảo do bị khép tội xúi giục nhân dân nổi loạn trong phong trào 
chống thuế ờ Trung Kì. 

Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là hai trong số những chí sĩ cách 
mạng đầu thế kí XX. Đó là thời kì đen tối nhất của lịch sử dân tộc. Cuối thế 
ki XIX, khi các phong trào đấu tranh vũ irang chống Pháp lần lượt thất bại, 
một bầu khủng khí đau thương bao trùm xã hội. Phan Bội Châu và Phan 
Châu Trinh vốn xuất thản nhà nho nhưng lại là những con người tiên tiến của 
thời đại mới. Họ vẫn mang cốt cách nho gia, vẫn có dáng dấp của những con 
người nghĩa khí, những bậc hào kiệt, trượng phu. 

Hai bài thơ ôn lại kiến thức về thể thơ thất ngồn bát cú (Đường luật) 
mà học sinh dã được học ờ lớp 7, nhưng ờ những bài thơ này có giọng điệu 
moi mẻ so vói những bài thơ thất ngôn bát cú dã học. 

2. Thực tế cho thấy rằng muốn dùng đúng dấu câu khỏng những phải có kiến 
thức vể dấu cAu mà còn phái có thái độ cẩn trọng khi viết. Ồn luyện vé dấu 
câu nhằm giúp học sinh ôn luyộn kĩ hơn vé cách sử dụng dấu câu để tránh 
sai sót. 



3. Bài luyện tập phương pháp thuyéi minh (. hon hình Ihức quan sát một thê 
thơ hoặc một thể loại văn học làm đói IƯƠIIU quan sát (lê thuyết minh. Sở đĩ 
chọn như thế vì thể hiện trong mòt hai thơ một doi tượng ngắn, nhó, dẻ quan 
sát dể rút ra tri thức. Tuy nhiên dẽ lam dươc điéu dó, hoe sinh phải vận dụng 

những kiến thức vé niêm luật, cách nga! nhíp. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC ■ HỈKl V \N BAN 

Văn bân 1: 

CẢM TÁC VÀO NHA NGỤC Ọl ANG ĐÔNG 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Bài thơ thê hiện phong thái ung dung, dường hoàng và khí phách kiên 
cường, bất khuất vượt lên trên cảnh tù ngục khốc liệt cùa chính tác giá. 

1.2. Thể hiện giọng đ.ôu hào hùng, khấu Ị. ã í cua các nhà chí sĩ cách 
mạng đầu thế kỉ XX với lỗi nói khoa trương giàu sức biểu cảm, hình ảnh thơ 
mạnh mẽ, khoáng đạt. 

1. Hướng dản trả lời câu hỏi và hài tãp trong SCỈK 
Câu hỏi ỉ: 

Câul và 2 của bài thơ vừa thể hiện phong thái ung dung, đường hoàng, 
tự tin, thanh thản, vừa ngang tàng, bất khuất lại vừa hào hoa tài tử của nhà 
chí sĩ. Bị rơi vào ngục tù mà như người chủ dộng nghỉ chân ở một nơi nào đó 
trôn chặng đường bôn tẩu dài dằng dặc. Thực chất không phải như vậy, 
chính tác giả đã kể lại rằng mình bị áp giải di “nào xieng tay, nào trói chặt”. 
Vào ngục lại bị giam chung với bọn tù xử tử, nhimg bậc anh hùng không bao 
giờ chĩu cúi đầu khuất phục hoàn cảnh, không chịu để cho hoàn cảnh đe bẹp 
mình, họ đứng cao hơn mọi sự kìm kẹp, doa dầy của kẻ thù, cám thấy mình 
hoàn toàn thanh thản, tự do về mật tinh thần. Chính vì vậy, khi nói đến biến 
cổ quan trọng, có thể liên quan đến sự sống và cái chết của mình Phan Bôi 
Châu vẫn có thể nói bằng một giong đùa vui. Đây cũng là giọng điệu quen 
thưôc trong lối thơ khẩu khí khá phổ biến ờ văn tho truyền thống, có khi gắn 
những ý nghĩa lớn lao, trọng đại vào một việc hoặc một vật bình thường, 
cũng có khi ngược lại, nói về một sự va! nghiêm trọng băng giọng cười cợt, 
xem thường. Đó !à một cách nói trí của người xưa. 

Càu hỏi 2: 

ớ hai câu thơ 3 và 4 giọng diệu trầm xuống, nói lên nỗi đau đón lớn 
lao của bậc anh hùng, cũng là nối đau thương cua cả dất nước. Phan Bội 
Châu tự nói về cuộc dời bôn ba chiến dấui của mình, một cuộc đòi sóng gió 
và đầy bất trắc. Mười năm lưu lạc, khi Nhiật Bán, khi Trung Quốc, khi Xiêm 
La (Thái Lan), mười nám không một mái ấn I gia đình, cực khổ về vật chất, 
cay đáng vé tinh thần, thêm vào đó là SƯ săn đuổi cùa kẻ thù, dù ở đâu ông 
cũng là đối tượng truy tìm của thực dàn P1 :'; r , bị két án tử hình van mặt. 

Tiếng than ở đày không phái la lới than thán mà là nói đến nỗi đau mất 
nước của không chi riêng ông mà cua chung ca dàn tóc. 
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Cáu hỏi 3: 

ơ câu 5 - 6 là khẩu khí của bậc anh hùng hào kiệt, cho dù có ở tình 
trạng bi kịch đến mức đọ nào thì chí khí vẫn không thay đổi, vẫn một lòng 
theo đuổi sự nghiệp cứu nước, cứu dời, vẫn có thể ngạo nghễ cười trước mọi 
thủ đoạn cúa kẻ thù. 

Lói nói khoa trương thường được dùng nhiều ở bút pháp lãng mạn, đặc 
biệt là lãng mạn kiểu anh hùng ca, khiến con người dường như không còn là 
con người thật, con người nhỏ bé, bình thường trong vũ trụ nữa, mà từ tầm 
vóc đến năng lực tự nhiên và cả khẩu khí đều trở nên hết sức lớn lao, đến 
mức thần thánh. Lối nói khoa trương thường tạo nén những hình tượng nghệ 
thuật gây ấn tượng mạnh, kích thích cao độ cảm xúc người đọc, tạo sức 
truyền cảm nghệ thuật lớn. 

Cáu hỏi 4: 

Hai cáu thơ cuối khẳng định tư thế hiên ngang của con người đứng cao 
hơn cái chết, khảng định ý chí thép gang mà kẻ thù không thê nào bẻ gãy được. 
Con người ấy còn sống còn chiến đấu, còn tin tưởng vào sự nghiệp chính nghTa 
của mình, vì thế mà không sợ bất kì một thứ thử thách gian nan nào. 

Cảm hứng bao tràm toàn bài là cảm hứng mãnh liệt, hào hùng, vượt 
lén trên thực tại khắc nghiệt của cuộc sống tù ngục. Cái chết cũng không 
làm giảm ý chí chiến đấu trong con người Phan Bội Châu. 

Văn bản 2: 

ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm 

Cảm nhận một hình tượng dẹp lẫm liệt, ngang tàng của người anh 
hùng cứu nước, dù gặp gian nan nhưng chí khí vẫn không bao giờ thay đổi 
qua bút pháp lãng mạn và giọng điệu hào hùng của bài thư. 

2. Hướng dẫn trả lời cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Câu hỏi 1: 

Nhà tù Côn Đảo được mệnh danh là dịa ngục trần gian, bởi trên hòn 
dáo trơ trọi, giữa nắng, gió biển khơi, trong chế độ nhà tù khắc nghiột, người 
đi đày sẽ buộc phải làm công việc lao đông khổ sai như đập đá cho đến khi 
k iệt sức và không ít người đã gục ngã. 

Bài thơ thể hiện khí phách của một người xem thường mọi thử thách 
gian nan, nói về công việc lao động cưỡng bức hết sức nặng nhọc mà như 
nói về một công việc chinh phục thiên nhiên dũng mãnh và dẩy khí phách 
của một dũng sĩ thần thoại. 
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Càu hỏi 2: 

Bôn câu thơ đầu có hai lóp nghía' 

Tư thc đứng của con người giữa (!ai nơi: The 1)1 'II quan niệm nhân sinh 
tmyển thống vé “chí làm trai” “Đít sinh làn nai cũng pi) li khác đời” (Phan 
Bói Giâu), “Chí làm trai Nam. Bac. lay. Bóng Cho phi ứrc vẫy vùng trong 

bốn bé” (Nguyền Công Trứ),... Đo la Iiiem kiêu hành, ý chí tự khẳng định 
minh, là khát vọng hành động mãnh liọt. Cơii ngươi thó hiện chí làm trai của 
minh: đứng giữa đất Côn Lỏn, đứng giữa biên rộng, non cao. đội trời đạp đất, 
tư thê hiên ngang, sìmg sững. Từ càu thơ toát len một vé đẹp hùng tráng. 

- Miêu tã còng việc đập đá: bang nét bát khoa trương nhằm làm nổi bật 
sức mạnh to kim cùa con người khóng lò: khí the h.ìcii ngang “lừng lẫy” như 
bước vào một trận chiến đấu mãnh liẹt; hành đọng thi qua quyết, mạnh mẽ phi 
thường: “xách búa", “ra tay”: sức manh thót là ghé gớm, gần như thần kì: 

“làm cho lớ núi non”, “đánh tan năm bay đông”, "đập be mày trăm hòn”... 

Câu thơ khắc hoa hình ảnh người tù cách mang trong tư thế vươn cao 
ngang tầm vũ trụ. đã biến một cổng việc lao đóng khổ sai thành một cuộc 
chinh phục dũng mãnh của con người eo sức mạnh thần kì. 

Câu hòi 3: 

Bốn câu thơ cuối tác giả trực tiép bọc lộ cảm xúc và suy nghĩ của 
mình. Đây là khẩu khí cùa-người anh hùng khung chịu khuất phục hoàn 
cảnh, xem thường mọi thử thách gian nan, luôn giữ vững niềm tin và ý chí 
chiến đấu. Vé dẹp tinh thần này két hợp với tám vóc lầm hệt, oai phong đã 
tạo nên một hình tượng giàu chất SƯ thi và gâ y án tượng mạnh. 

Câu 5-6 là sự đối lập giữa những thư nhách gian nan, những gian khổ 
phải chịu đựng không phải một sơm. rìiộỉ ớìiril mà * 1 i1 1 tíậe qua năm tháng 
với &ức chịu đựng dẻo dai, bền bi và ý chí chicn dàn sát son của người chiến 
sĩ cách mạng. 

Câu 7-8 là sự đối lập giữa chí lớn cùa những người dám mưu đồ sự 
nghiệp cứu nước vào những năm (lau thế ki XX. khi dát nước dang lâm vào 
cảnh tối tăm do bị thực dân Pháp dàn áp, Ilừ không phái ai cũng tin vào sức 
người có thế làm được. Những thừ thách trên bước đường chiến dấu bi Phan 
Châu Trinh coi nhtr là những "việc con con”, không làm ỏng nhụt chí. 
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B. ÔN LUYỆN DÂU CÂU 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

Bài ôn luyện này nhằm giúp học sinh tránh được các lỏi sau: Thiếu dấu 
ngát câu khi câu đã kết thúc; dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc; thiếu 
dấu thích hợp đê ngắt các bộ phận của câu khi cần thiết; lẫn lộn công dụng 
của các dấu câu. 

2. Hướng dẩn trả lời cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Phán I. 

1) Các dấu câu đã học 


2 **' “ "■■ 1 ”■■■ ■* 111 . 

Dấu cảu 

Công dụng 

Dấu ngoặc đơn 

. ----- - .. - . 

Dùng đế đánh dấu phần có chức năng chú thích (giải 
thích, bô sung, thuyết minh thêm). 

Dấu hai chấm 

- Dùng đê đánh dấu (báo trước) phần bổ sung, giải 
thích, thuyết minh cho một phần trước dó. 

- Dùng để đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp (dùng 
với dấu ngoặc kép) hay lời dối thoại (dùng với dấu 
gạch ngang). 

Dấu ngoặc kép 

Dùng để: 

- Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp; 

- Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay 
có hàm ý mỉa mai; 

- Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san... dẫn trong 
câu văn. 


2) Các lỗi thường gặp: 

a. Lời vãn trồn thiếu dấu chấm sau từ xúc động. Viết hoa chữ t ờ đầu câu sai 

Sửa: Tác phẩm "Lão Hạc" làm em vò cùng xúc động. Trong xã hội cũ 
biết bao nhiêu người nông dân đã sống nghèo khổ cơ cực như lão Hạc. 

b. Dấu chấm sau từ này là sai. Ở đây phải dùng dấu phẩy. 

Sửa: Thời còn trẻ, học ở trường này, ỏng là học sinh xuất sắc nhất. 

c. Thiếu dấu pháy đê phân biệt giữa cam, quýt, bưởi, xoài. 

Sửa: Cam, quýt, bưởi, xoài là đặc sàn của vùng này. 

d. Dấu chấm hòi ờ cuối câu đầu là sai vì đây là câu trần thuật. Dàu chấm 
ở cuối câu thứ hai là sai vì đây !d câu hỏi. 

Sửa: Quá thật, tòi khóng biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào và 
bắt đầu tù đâu. Anh có thc cho tôi một lời khuyên không? Đừng bỏ mặc tôi 
lúc này. 
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Vi ../• ỉ ỉ. Luyện tập 

tìềĩilụpì: 

Con clio IMIII • *' gầm phán bong Ạ}0C Y..Y dưoi rói rít, tò ra dáng bó 
vui mừng. 

Anh DíỊm lử thử từ cổng tlén rao xới cà vẽ mạt xanh ng it và buồn rứt 
như ke sãp bị tii tói. 

Cái Tí, thang Dấn cùng vỏ tay teo: 

- A' Tháy dà vế! A! Thây da XV! 

Mặc kệ chúng nó, anh chàng om yén im lang dựa gậy lên tấm phên 
cửa, nang nhọc chỏng lay vào gói và hước len thềm. Rổi láo đảo đi đến cạnh 
phán, anh la lan kònh lén trên chiéc clncu ro 'tì 

Ngoài đinh, mỏ đập chan chát, trong cái đánh thùng thùng, tù và ihổi 
như cch kéu. 

Chị Dạu ỏm con vào ngồi bèn phan, sơ tax vào trán chồng và sẽ sàng hỏi* 

- Thố nào? Thầy em có mét làm không? Sao chậm về thế? Trán đă 
nóng lên dây mà. 

Bài tập 2: 

a. Sao mãi tới giờ anh mới vé? Mẹ ơ nhà chờ anh mãi. Mẹ dặn là: “Anh 
phải làm xong bài tập trong chiều nay”. 

b. Từ xưa trong cuộc sống lao đỏng và san xuất, nhâi. dân ta có truyéi 
thống thương yêu nhau giúp đờ lan nhau trong lúc khó khăn gian khổ. Vì 
vậy có câu tục ngữ “Lá lành dùm lá rách”. 

c. Mặc dù dã qua bao nhiêu năm tháng, nhưng tòi vẫn không quén được 
những kí niệm êm đềm của thời học sinh. 

c. THUYẾT MINH VỂ MỎT THỂ LOẠI VẢN HỌC 

1. Những nội dung cơ bản cần nắrn vững 

1.1. Muốn thuyết minh đặc điểm mót thể thơ, một thể loại văn học hay 
vãn bản cụ thế thì trước hết phái quan sát, nhận xét, sau đó khái quát thành 
những đâc điểm. 

1.2. Khi nêu các đăc điểm, cần có sự lựa chọn những đặc điểm 'tiêu biểu, 
quan trọng và cần có những ví dụ cụ the đé làm sáng tỏ cho các đặc điểm ấy. 

2. Hướng dẫn trả lời cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Lâp dàn ý 

a. Mờ bài: 

Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật là một thể thơ rất phố biến'và 
quen thuộc trong thơ ca Việt Nam trung đại. 

b. Thán bùi: 

Nêu các đặc điểm cùa thê thơ: 

- Sô câu, số chữ trong bài: 8 câu 7 tiếng, 56 tiếng/bài. 

- Ọuy luật bằng trắc của thẻ thơ. 
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+ Tiếng thứ hai câu 1 là thanh bằng thì gọi là bài thơ thô bằng, là 
thanh trắc thì gọi là bài thơ thể trác. 

+ Trong tất cả các câu 1,3,5,... bằng trắc tuỳ ý; các tiếng 2,4,6,.. 

bằng trắc phải có trình tự chặt chẽ. 

Vi dụ: 1-2 -3- 4- 5- 6-7 

b t b 

t b t 

t b t 

b t b.... 

- Cách gieo vần cùa thế thơ: bằng hoặc trắc; chân (các tiếng cuối câu 
vần với nhau); liền (1-2); cách (2 - 4 - 6 - 8). Thất ngôn bát cú: 8 
câu, 5 vần). 

- Cách đối: các tiếng trong các câu 3 - 4 và 5 - 6 phải đối nhau theo 
từng cặp, giống nhau về từ loại, ngược nhau về thanh điệu. 

- Cách ngất nhịp phổ biến: 2/2/3 

c) Kết bài: Nêu cảm nhận về vẻ đẹp, nhạc điệu của thể thơ. 

• Luyện tập 
Bài tập 1: 

Gợi ý: Học sinh có thể căn cứ vào đặc điểm của truyện ngắn đê thuyết 
minh về các tác phẩnr.Tôí di học, Lão Hạc , Chiếc ìá cuối cùng như: 

- Hình thức: tự sự loại nhỏ. 

- Dung lượng: nhỏ, tập trung mô tả một cảnh đời cửa cuộc sống: 
một biến cố, một hành động, một trạng thái, thể hiện một khĩa 
cạnh tính cách hay một mặt nào đo củã đời sống xã hội. 

- Cốt truyện: diễn ra trong một không gian, thời gian hạn chế. 

- Kết cấu truyện: thường là ngắn, là sự đối chiếu, tương phán đô làm 
bật ra chủ đề. 


BAI 16 

MƯỔN LÀM THẶNG CUỘI 7 ” * 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIÊNG VIỆT 
TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 3 


I. NHỮNG ĐIỂM CẦN LUU Ý VÀ BÀI HỌC 

1. Tản Đà là một nghệ sĩ có tài, có tình, có cá tính dộc đáo, có nhân cách cao 
thượng, trong sáng. Tản Đà không muôn hoà nhập với xã hội thực dân, 
phong kiến đầy rẫy những chuyện xấu xa, nhơ bẩn, hỗn tạp, xô bồ, bon chen 
danh lợi. Ông muốn tìm cách thoát li vào rượu, thơ, vào cõi mông, cõi tiên, 
vào lối sống phóng túng, khoáng đạt của khách tài tử đa tình. Ông là thi sĩ 
Việt Nam đầu tiên dám hiện diện trong thơ với đầy đủ bản ngã cai tôi của 
mình: cái tôi sầu mộng đa tình, cái tôi ngông nghênh phớt đời, cái tôi càm 
thương ưu ái. Thơ Tản Đà đã thổi một luồng gio lãnh mạn mới mẻ trên thi 
đàn Việt Nam, đặc biệt là vào những năm 20 cua thế kỉ. 

2. Phần ôn tập Tiếng Việt nhằm giúp học sinh nắm vững những nôi dung vể 
từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt đã học. 
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II. NÔI DUNíỉ cu THỂ 


A. ĐỌC - HI! ỉ \ .\N BAN 

1. Những nội dung cơ bán cán I.áin xưng 

1.1. Qua bài thơ hiểu dược tàm sư cua nhà thơ lãng mạn Tản Đà: buồn 
chán trước thực tại đen tôi và tám thương, muốn tho.it li khỏi thực tại ấy 
bằng m. . ước mộng rất “ngỏng”. 

1.2. Tán Đà tìm tòi đổi mới thê thơ tha! ngôn bát cú băng những lời lẽ giản 
dị, trong sáng, rất gần với lối nói thong thướng, không cách điệu xa vời, ý tứ 
hàm súc khoáng dạt, giọng thư thanh thoát, nhẹ nhàng pha chut hóm hỉnh. 

2. Hướng dản trá lời câu hói và bài tap trong S(iK 
Càu hỏi 1: 

Hai câu thơ đầu là tiếng ihan và IỚ! tâm sư cua Tàn Đà với chị Hàng. 
Lời tâm sự dột khởi như một tiêng than, một nổi lòng, một tâm trạng, nói 
như Xuân Diệu, đó là: “tiếng nói cua trai tim, tiếng của linh hồn”, là “cív gì 
quý báu nhât của một thi sì". Tiếng than dó chất chứa một nỗi sáu da diết 
khôn nguôi, dược tác giả diễn tà qua một lời nói gian dị mà hàm súc “buồn 
lắm”. Đỏ cũng là nồi buồn bàng bạc trong hàu khắp các bài thơ của Tản Đà. 

Cái sầu ờ bài thơ này là cộng hường nỗi buồn dẻm thu với nỗi chán 
đời. Nỗi buồn đêm thư đã là cái thường tình thi sĩ, còn nỗi chán đời có duyên 
của nó. Đó là nỗi ưu thời mẫn the trước sự tồn vong cùa đất nước, cùa dân 
tộc, có nỗi dau nhân sinh trước nhữt.g cành dời, có nỗi cô đơn, bê' tắc của 
thân thế cá nhân mình: “Hai mươi năm lé hoài cơm áo, Mà đến bây giờ có 
thí thôi”. Bởi thế Tân Đà cảm thấy hất hoà sàu sác với xã hội và muốn thoát 
li khói cuộc đời đáng chán này. 

Cảu hỏi 2: 

Tản Đà là một hổn thơ “ngòng", chính Tản Đà đã tự nhận mình vốn 
xư.t là một vị tiên trên trời bị dày xuống hạ giới vì tội “ngông”. Ngông có 
nghĩa là làm những việc trái với lẽ thường, khác với mọi người bình thường. 
Ngông trong vãn chương trường bicu hiẹn bán lĩnh của con người có cá tính 
mạnh mẽ, có mối bất hoà sâu sắc với xã hội. không chịu khép nừnh trong 
khuôn khổ chật hẹp cùa lể nghi, lấy sư ngỏng để chống dối lại cái vòng 
cương toả khắc nghiệt đang kìm hãm sư phát triển hợp quy luật của con 
người. Ngòng là sản phám của xã hội phong kiến chuyên chế, không tôn 
trọng cá tính con người. 

Trong bài thơ Muốn làm thuniị Cuội , Tản Đà dã thế hiên ước nguyên 
ngớng của mình. Muốn chị Hằng tha một “cành đa” xuống dể “nhắc” mình 
lên cung tràng vói chị. Thật là mơ mòng và cũng thật là tình tứ. Tâm hồn 
lãng mạn cứa thi nhân đã tìm được mọt dịa diêm thoát li lý tưởng và tuyệt 
đối, bời lên đến đây là có thế hoan toàn xa lánh được cái “cõi trần nhem 
nhuốc” mà ỏng đã chán ghét. 
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Cáu hỏi 3: 

Hai câu cuối bài thơ mạch cảm xúc lãng mạn và ngông dược đẩy lên 
đến cao độ bằng một hình ảnh tưởng tượng đầy bất ngờ và ý vị của Tản Đà. 
Đêm trung thu trăng sáng, đẹp, mọi người đéu ngáng đầu chiêm ngưỡng thì 
nhà thơ lại dang ngồi tít mãi trên cung trăng, tựa vai chị Hằng Nga dể cùng 
ngắm thế gian và cười. Cái cười ờ đây có thể có hai ý nghĩa, vừa thoả mãn vì 
đã đạt được khát vọng thoát li mãnh liệt, đã xa lánh hẳn được côi trần bụi 
bặm, vừa thể hiện sự mỉa mai, khinh bỉ cái cõi trần gian giờ đây chỉ còn là 
“bé tí” khi mình đã bay bổng được lên trên đó. Đó là đỉnh cao của hồn thơ 
lãng mạn và ngông của Tản Đà. 

Cáu hỏi 4: 

Những yếu tố nghệ thuật sau đã tạo được sức hấp dẫn của bài thơ: 

- Nguồn cảm xúc mãnh liệt, dồi dào, vừa phóng túng, bay bổng, vừa 
sâu lắng thiết tha, được biểu hiện một cách tự nhiên, thoải mái, nhuần nhị 
như giọng tâm tình thân mật với người bạn tri kỉ, tri âm. 

- Lời lẽ giản dị, trong sáng, không gọt đệo cầu kì mà vẫn mượt mà, ý 
nhị, giàu sức biểu cảm, lại rất đa dạng trong lối biểu hiên (khi than, khi nhắn 
hỏi, khi cầu xin). 

- Sức tường tượng phong phú, táo bạo, đã tạo ra được một giấc mộng kì 
thú với những chi tiết g Ạ cảm và bất ngờ. 

Thể thơ Đường luật trong tay tác giả vẫn tuân thủ nghiêm chỉnh các 
quy tắc về vần, luật nhưng hoàn toàn không còn gò bó, cỏng thức. 

B. ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 

1. Những nội dung cơ bẳn cần nám vững 

1.1. Giúp học sinh ôn tập, củng cố lại những kiến thức về từ vựng đã học 
ở học kì I như: cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, từ tượng thanh và tượng 
hình, trường từ vựng, từ ngữ địa phương và từ ngữ các tầng lớp xã hội, các 
biện pháp tu từ từ vụng. 

1.2. Giúp học sinh củng cố các kiến thức về ngữ pháp đã học: câu ghép và 
các kiểu câu ghép, trợ từ, thán từ và tình thái từ. 

2. Hướng dần trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

2.1. Từ vựng: 


Luyận tập 
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Những từ ngữ có nghía hẹp trong Mí (1 > nên <_ o ihti giai thích như sau: 

- Iỉ livêỉi thuxéỉ: Truyện dan L’Uii U’ ( iK !; han vá* và sư kiện lịch sử xa 
xưa có nhiều yếu tô thán kì. 

- Truyện cô Ịich: Truyện dan gian ỈA \v ( IKK dời, số phùn cua một số 
kiêu nhán vât quen thuộc, có nhiéu khỉ íi •! mong lương và kì áo. 

- Truyện ngụ ngôn: í’uyên dan LUÁIÌ mướn ù uyện ve loài vật, đổ vật 
hoặc về chính con người de nói bong giu khnvẹi con người. 

- Iruxẹn cười. 'Yrnvcn dan xnm diinc lìiriì thức gây cười đế mua vui 

* * - c ^ 

hoặc phê phán, da kích. 

Điếm chung trong phán giai thích nghi i cua những từ ngư trên là 
truyện dàn gian, tức là từ ngữ có cáp do khai quai cao hem. 

b) 

Bao xi ờ ( ini( h (!(' II xon (ỉa 
Sáo (le (lưỡi míói ĩli! ỉa lav ìììình. 

í Ca dao) 

Bác ánh I'ỎI \<i(>, Bót u' 

Mĩm thu dang (h’i>. nóng uuili tr ời. 

(Búi ơi - Tố Hữu) 

(■) - "Đến hây giờ tòi mới kịp nhận ra mọ tỏi không còm cõi xơ xác quá 
như cô tỏi nhắc lại lời người họ nội cua toi. Gương mật mẹ tỏi vẫn tươi sáng 
với đỏi mắt trong và nước da mịn. ìàm noi bãt màu hóng của hai gò má”. 

(Trích "Trong lòng mẹ" - Nguyên Hổng) 

- Trời đã hắt đầu mưa. Những hại mưa roi tròn nhưng tàu lá chuối nghe 
lộp bộp. 

2.2. Ngữ pháp 

u) * Tôi bùi ngùi nhìn lão, báo: 

- Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tướng toi sung sướng hơn chăng? 

(Trích "Lão Hạc - Nam Cao) 

* - Này, bảo bác ây có trốn đi đáu thi trôn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa 

ho vào thúc sưu, không có. họ lại đánh troi thì khò.... 

- v âng, cháu cũng đã nghĩ như cu. \htrng dé cháo nguội, cháu cho nhà 
cháu ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn suong lư sáng hom qua tới giờ còn gì. 

I Trích "Tắt dờn" - Ngò Tất Tố) 

b) Có thê tách câu này thành ba can dơn. í'uy nhiên, nếu tách như vậy 
thì có thể khiến người dọc hiếu ha SƯ kiẹn dược nói lới trong câu tách rời 
nhau. Còn nếu viết như Bác Hổ thì người doc có thc thấy ha sự kiện này liên 
tiếp xảy ra cùng một lúc. 

(■) Đoạn trích gồm ba càu. Càu thứ nhất và cáu thứ ba là câu ghép. 

Câu thứ nhất là câu ghcp liên hop (co quan he so sánh). 

Câu thứ ba là càu ghép chính phu (cơ qnan hệ nhân quá, vế chỉ kết 
quà dặt trước vê chỉ nguyên nhan). 
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BAI 17 

HAI CHỮ NƯỚC NHÀ 
LÀM THƠ BẢY CHỮ 
KIỂM TRA TỔNG Hộp cuổl HỌC KÌ 1 

I. NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Trần Tuấn Khải là một hồn thơ yêu nước, nhưng thơ ông lưu hành công 
khai, hợp pháp, cho nên nội dung yêu nước phải biểu hiện theo một cách 
riêng để có thể lọt qua vòng kiểm duyệt khắt khe của thực dân Pháp. Ông 
thường mượn đề tài lịch sử, hoặc những biểu tượng nghệ thuật để kí thác tâm 
sự yêu nước, tấm lòng ưu thời mẫn thế của mình và cổ vũ, khích lệ đồng bào. 
Bài thơ “Hai chữ nước nhà” là bài thơ mở đầu tập “Bút quan hoài I” (1926) 
lấy đề tài lịch sử để thể hiện tâm trạng phẫn uất, đau thương trong tình cành 
nước mất, nhà tan. 

Thể thơ song thất lục bát được Trần Tuấn Khải vận dụng tài tình để thể 
hiện cảm xúc của bài thơ. 

2. Giờ học này, học sinh tiếp tục được luyện tập về văn bản thuyết minh 
(thuyết minh đồ vật, đồ dùng). 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VÃN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Qua câu chuyện lịch sử đặc biệt, đó là cuộc chia tay giữa hai cha con 
Nguyễn Phi Khanh và Nguyền Trãi trong bối cảnh nước mất nhà tan. Trần 
Tuấn Khải đã bôc lộ cảm xúc của mình và khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu 
nước của đồng bào. 

1.2. Tinh cảm sâu đậm, mãnh liệt đối với nước nhà, sự lựa chọn thể :hơ 
thích hợp và giọng điêu trữ tình thống thiết của tác giả đã tạo nên giá trị 
đoạn thơ trích. 

2. Hướng dẫn trả lời cảu hỏi và bài tập trong SGK 
Câu hỏi 1: 

Thể thơ son£ thất lục bát là thể thơ do người Việt sáng tạo nên, rất 
thích hợp với việc diễn tẳ những tiếng lòng sầu thảm hay những giận dữ, oán 
thán. Cách ngắt nhịp, cách hợp vần, số câu, chữ kết hợp với âm điệu của câu 
lục bát làm cho nhạc tính trong từng khổ thơ trờ nên phong phú hơn, thích 
hợp hơn. Việc lựa chọn thê thơ thích hợp cho bài thơ đã là thành công iầu 
tiên của tác giả. 


86 



Càu hỏi 2: 

Hlưỉn I: Tâm trạng của người cha Mong c inh ngo éo k\ đau đớn. 

Phxhì 2: Tinh cánh đất nước trung canh đrtti lỉnrong, liing tóc. 

V- c cr 

Phần 3: Thê' bất lực của người cha va loi Mao gơi cho con. 

Cứu hỏi 3: 

- Bôi cánh không gian: Cuộc chia li đien ra (V một nơi biên giới ảm 
đạ m, heo hút: Ai Bắc, mây sầu, gio tham, hõ thét, chim kéu,... 

- Hoàn cảnh và tâm trạng nhãn vạt: Hoàn cành éo le: cha bị bắt giải 
sang Tàu, không mong ngày trơ lại, con muỏn di theo để phụng dưỡng cha 
giả cho tròn đạo hiếu, nhưng cha phai dan long khuyên con trờ lại đê lo tính 
việc trả thù nhà, đén nợ nước. Đói với ca hai cha con, tinh nhà, nghĩa nước 
đều sâu đậm, da diết và đều tột cùng dan dớn, xót xa, nước mất, nhà tan, cha 
con li biệt. Chính trong hoàn cành ày. tám trang ấy dã phú lên cảnh vật một 
màu tang tóc, thê lương và cảnh vát à\ lại càng như giục cơn sáu trong lòng 
ng ười. 

Trong bối cánh khóng gian và tám trạng ấy, lời khuyên của người cha 
có ý nghĩa như một lời trăng trôi. Nó thiêng liêng, xúc động va có sức truyền 
cảm mạnh hơn bao giờ hết, khiến người nghe phai khắc cốt ghi xương. 

Càu hỏi 4: 

Tác già đã nhập vai người trong cuộc một nạn nhân vong quốc dang đi 
vào chỗ chết người - để thê hiện tình dát nước và kế tội ác của quân xàm lược, 
cho nên cảm xúc chân thành, nỗi đau da diết, làm xúc dộng tâm can người 
đọc. Nỗi lòng đối với Tổ quốc của nhàn vật, của tác giả cũng chính là nỗi lòng 
của những người đương thời vào đầu những năm 20 của thế kỉ XX, bởi họ 
cũng đang sống trong tình cảnh đất nước bị gỉày xéo bời quân xâm lược. 

Mỗi dòng thơ là là một tiếng than, một tiếng nấc xót xa, cay đắng. 

Giọng thơ tâm huyết đầy bi phẫn nò) là ư) trường của Trần Tuấn Khải, nó có 

sức rung động lớn, nhất là đối với những tám hổn dồng diệu ở thời đại đó. 
Cáu hỏi 5: 

Người cha nói đến cái thế bà! lực t ua mình dè nhằm mục đích kích 
thích, hun dúc cái ý chí “gánh vác" cua người con, làm cho lời trao gửi thêm 
sức nặng tình cảm. Tất cả những diéu ma Nguyền Phi Khanh muốn nhắc nhờ 
con là hãv lấy nước làm nhà, lây cái nghĩa vơi nước thay cho chữ hiếu với 
cha, như thê là vẹn cả đói đường. 

• c 
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BAI 18 

NHỚ RÙNG 
ÔNG DỒ 
CÂU NGHI VẤN 

LUYỆN TẬP LÀM VÃN BẢN THUYẾT minh 


I. NHŨNG ĐIỂM CẦN Lưu Ý VÊ BÀI HỌC 

1. Nhớ rừng là một trong những bài thơ hay nhất, tiêu biểu nhất của Thế Lữ 
và của Thơ mới. Thơ mới dùng để gọi tên một thể thơ: thơ tự do, sô' chữ 
trong câu và số câu trong bài không có hạn định. Trong Thơ mới số thơ tự do 
không nhiều, chủ yếu vẫn ià thơ bảy chữ, lục bát và tám chữ. Tuy nhiên so 
với thơ luật Đường, Thơ mới v5n tự do, phóng khoáng, linh hoạt hơn, không 
còn bị ràng buộc bởi những quy tắc nghiệt ngã của thi pháp cổ điển. Thơ 
mới gần với một sô' tên tuổi: Thế Lữ, Lựu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, 
Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên. 

Bài thơ Nhớ rừng được viết theo thể 8 chữ, gieo vần liền, vần bằng vần 
trắc họán vị đều đặn, nhưng có phần linh hoạt và tự do hơn thơ truyển thống. 

2. “Ong đồ" là người nho học nhưng không đỗ đạt, sống thanh bần giữa 
người dân thường bầng nghề dạy học. Theo phong tục, khi Tết đến, người ta 
sắm câu đối hoặc một đôi câu chữ nho viết trên giây điều dán lên vách, lèn 
cột, vừa để trang hoàng nhà cửa, vừa gửi gắm lời cầu chúc tốt lành. Khi dó 
ông được thiên hạ tìm đến và được dịp trổ tài. Lúc đó xuất hiện những ỏng 
đồ viết thuê kiếm tiền. Sau này, chế đợ thi cử chữ Hán bị bãi bỏ, chữ nho bị 
rẻ rúng, ông đồ hết thời, bị gạt ra ngoài cuộc đời. Bài thơ thê hiện nỗi niềm 
thương cảm của tác giả đối với một lớp người. 

3. Trong cuộc sống, cảu nghi vấn được sử dụng rất nhiều và không chỉ vổrị 

cnức năng dùng để hỏi. Ở bài học này chủ yếu chỉ đề cập đến chức năng 
dùng để hỏi cua câu nghi vấn. Trong tiếng Việt, kiểu câu nghi vấn đươc 
đánh dấu về hình thức ro nhất, tiếp theo là câu cầu khiến, câu cam thán, cuối 
cùng là câu trần thuật. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VẢN BẢN 

Văn bản ỉ: 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

/./. Khát khao tư do mãnh liệt, nỗi chán ghét sâu sắc cái thực tại tù túng, 
tầm thường, giả dối. 

1.2. Qua lời của con hổ bị nhôt trong vườn Bách Thú, tác giả nói lén mịt 
cách đầy đủ, sâu sắc tâm sự u uất của một con người ý thức dược cái tôi bin 
ngã của mình và cảm thấy bất hoà sâu sắc với thực tại xã hội tù túng, giả díi, 
ngột ngạt đương thời. 
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2. Hướng dán trà lời câu hói và hai tap trong S(iK 
Câu hỏi 1 : 

- Đoạn 1 và 4: Cánh con ho tf \i.sni I iac h nHI 

- Đoạn 2 và 3: cánh con ho trong chon giang sơn hùng vl của nó. 

- Đoạn 5: Nỗi khát khao và IUIOI tiẽc. n hừng nam tháng hào hùng của 
một thời tung hoành ngự trị 

Càu hỏ. 2: 

- Cánh con hổ ở vườn Bách TruI nơi C 0‘[1 ho hi nhốt (doạn 1 và 4): 

+• Đoạn I: Chú yếu thế hiện ! un tr, mg con hổ trong cánh ngộ bị tù 

hãm ờ urờn Bách Thú. Từ chỗ là “< liím IC I II. IIIIUÕII loài " dang tung hoành 
chối; nuớc non hùng vĩ, nay bị nhót chai trong cùi sát. trớ thành đồ chơi của 
dám người nhỏ bé mà ngạo nghề, ngang VỚI bọn “dâhơi", “vỏ tư lự” - đó là 
những hạng tầm thường, vó nghĩa lí nhưng cũng cháng có cách nào thoát 
khỏi cá môi trường tù túng, tám thường chán ngát ấy, con hố đành buông 

xuôi, bít lực “ta nằm dài dợi ngày tháng dán qua”. Con hổ vò cùng ngao 
ngán, cảm uất. 

+- Đoan 4: Cánh vườn Bách rini lai hiện ra dưới cái nhìn cùa chúa 
sơn lâm, thật đáng chán, đáng khinh, dáng gh ct. Tai ca chỉ là đơn diệu, buồn 

tẻ: “nhCng cảnh không đời IIÙO thay dổi", tất cá chi là nhân tạo, đéu do bàn 
tay sửa sang, tỉa tót của con người và đàu hết sức lầm thường, càng cố “học 
đòi. bắì chước” rừng đại ngàn hoang > .1 thì càng lộ rõ sự tẩm thường, giả 
dối. 

- Đoạn 2 và 3: Cảnh con hổ trong chém giang sơn hùng vĩ của nó. Đây 
làdoạnhay nhất của bài thơ, miêu ta cánh sơn làm hùng vĩ và hình ảnh chúa 
sơn lârr ngự trị trong vương quốc của nó. Đó là cánh núi rừng đại ngàn, cái 
gì cũng lơn lao, cũng dữ dội, phi thường: hóng cả cây già, gió gào ngàn, 

nguồn hét núi, thét, khúc trường ca dữ doi. hoang vu, hí mật,..., đó là “chốn 

ngàn nòm cao cả ủm u”, là “cảnh nước non h ùng vĩ" đầy Ẽ 'oưi /inh”, là cảnh 

“nìriỊ* gỉê gớm” khống thể tả xiết. Trong cami i rừng núi hùng vĩ đó, hình ảnh 
con hổ hiện ra nổi bật với một vẻ dẹp oai phtong lẫm -tột. Khi rừng thiêng tấu 
lôn “klĩic trường ca dữ dội” thì con hổ cũing hước chân lên với một tư thế 
“dông cạc, đường hoàng”: 

“Lượn tấm thân nhít sóng CII, ân nhị/) nhàng 
Vờn hóng ủm tlnim. hi gai, ( ó sắc”. 

Đ)ạn 3 có thể dược coi là hức tranh: t.ạo hình dẹp nhất, có núi rừng 
hùng Vi, tráng lệ vói con hổ uy nghi vói riỗii nhó rừng da diết, nhớ những 
tháig n’ày làm chúa tê. Đó là canh "những dem vàng hen hờ suôi” với hình 
ảnh cor hổ “xaị' mồi dứng nòng ánh trăng tun” dáy lãng mạn. Đó là cảnh 
“ngày? nưa chuyến dộng hổn phtcơng ngàn " vói con hổ trong dáng dấp đế 
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vương: u ta lụng ngắm giang sơn tư đổi mới”. Đó là cảnh" "kình minh cây 
xanh nắng gội” chan hoà ánh trãng, rộn rã tiếng chim đang ca hát cho giấc 

4 » 

ngù của chúa sơn lâm. Đó lá cảnh “chiều lênh láng máu sau rừng” thật dữ 

dội,... Cảnh nào núi rừng cũng mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng và 
con hổ nổi bật lên với tư thế lẫm liệt, kiêu hùng, đúng là một chúa sơn iftm 
đầy uy lực. 

Nhưng đó chỉ là dĩ vãng huy hoàng hiện lên trong nỗi nhớ và giờ đây 
giấc mơ huy hoàng đó đã khép lại trong tiếng than đầy u uất: “Than ói. thời 

ĩ 

oanh liệt nay còn dâu !”. Đó cũng là tâm trạng chung của người dân Việt 
Nam mất nước khi đó. Họ cũng đang phải sông trong cảnh nô lệ “bị nhục 
nhằn kìm hãm”, cũng “ngậm một nỗi căm hờn” và tiếc nhớ khóng nguôi 
“thời oanh liệt” với những chiến công chống giặc ngoại xâm vẻ vang trong 
lịch sử dân tộc. 

Câu hỏi 3: 

Bài thơ ra đời, trong giai đoạn nhân dân Việt Nam đang sống trong cảnh 

nô lệ, “bị nhục nhẵn tù hãm”, cũng “ngậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt” và 

tiếc nuối khôn nguôi “thời oanh liệt” với những chiến công chống |iặc ngoại 

xâm vẻ vang trong lịch sử dân tộc. Thế Lữ đã mượn “lời con hổ ở vườn Bách 

Thú” đổ nói lên tâm trạng, nỗi lòng của những người dân Việt Nam mất nước. 
Vì thế, bài thơ vừa ra đời đã được công chúng say sưa đón nhận. Họ cảm thấy 
lời con hổ trong bài thơ chính là tiếng lòng sâu kín của họ. 

Câu hỏi 4: 

Bài thơ đã xây dựng được một hình tượng thích hợp và đẹp để thể hiện 
chủ đề bài thơ, đó là hình tượng con hổ với vẻ đẹp oai phong, huy hoàng, 
hống hách ở chốn nước non hùng vĩ, nay bị tù hãm trong cũi sắt. Đó là biểu 
tượng rất đắt về người anh hùng chiến bại mang tâm sự u uất. Đặc biệt ờ 

đoạn 2 và 3 “ThếLữ như một viên tướng điều khiển đội quân Việt ngữ bằng 

những mệnh lệnh không thể cưỡng lại dược” (Hoài Thanh - “Thi nhân Việt 
Nam”). Mỗi từ, mỗi câu đều được sử dụng rất “đắt”, gây ấn tượng sâu đám 
đối với người đọc. 

Hình ảnh thơ giàu chất tạo hình, đầy ấn tượng. Đặc biệt là những hhh 
ảnh, chi tiết trong cảnh sơn lâm hùng vĩ, tất cả đẻu toát lên một vẻ đẹp tráig 
lệ, khoáng dạt, phi thường, đồng thời rất thơ mông. 

Giọng thơ khi u uất, bực dọc, dần vặt, khi say sưa, tha thiết, hìng 
tráng, song tất cả vẫn nhất quán, liền mạch và đều tràn đầy cảm xúc. 
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Ván bon 2: 


OM, fH ) 


l. Những nọi dung co han can nam \ IInti 

/./. Cám nhàn ờnh cnnlì (iaiiLi hiioịị u nhan \,ỊỈ 
trong hài thơ. 

7.2. Niềm cam thương va noi nÍ!" Iu\ im.im ngin ưi;i 
lớp người tài hoa nay trơ nên tàn tạ \ .I (.1 I!ÌJ. ' ang bong. 


(ló đươc thế hiện 

4 

lác gia trước một 


2. Hướng dãn trá lời cãu hoi va hai tap trong S(iK 
Câu hỏi ỉ: 

Hai kho thơ đầu noi hạt hình anh ot g (lo mơi khi Tèt đèn. hoa đào nơ, 
lại thấy ong dổ cùng nurc tàu. g!à\ du k-1 hc phó vui người qua lại. như góp 
mật vào cái dòng đời VUI. náo nhict cua pho phirớng. Hình ánh đó đã trơ 
thanh quen thuộc như khỏng thè thicu ỉrcng moi dip Tcl đèn. Ỏng viết chữ, 
viết câu dôi đo. dỏ là mót thu khong :i)L I IICU trong mỏi gia đình khi Tết 
đến. Vi thê, õng rất “dát" hàng. Ngươi ta kỉ vong chi tìm đến ỏng ví cần ỏng 
viết chữ mà còn đê thướng thức tài \ IC1 ch -ì đẹp cua ong. 

Hai khố thơ tiếp theo, vần nơi hát lánh anh ỏng đồ với mực tàu, giấy 

đỏ bên phô ngày Tết, nhưng tát ca dà khác xưa. Chảng còn cảnh “hao nhiên 

người thuê viết", “tám tắc ngợi khen" . mà là canh tượng váng vẻ đến thê 
lương. Ong ngồi đáy nhưng chăng chạm tiên hút. chạm dến giấy. Đường phố 
vẫn dóng người qua nhưng chăng ai bict don su có mặt cùa õng. Ong ngồi 
đấy bên phố đông mà vỏ cùng lạc lõng, le lo i. Ong ngơi đấy lặng lẽ mà trong 
lòng ông đang có một tàn bi kịch, là sư sụp dỡ hoàn toàn. Trời đất cũng ảm 
đạm, lạnh lẽo như lòng ông. 

Sự khác nhau vé hình ánh õng do 0 các kho gợi cho người đọc có 
những cảm nhận sâu sắc vé tình cánh darg thương cùa ông đổ, dại diện cho 
một lớp người đã từng có mặt và cớ vai IV khơng thc thiếu trong đời sống 
văn hoá của xã hội từ xa xưa, bỏng vang bớiiig trong cuộc đời nhộn nhịp, xô 
bổ hôm nay. 

Cáu hỏi 2: 

Ọua sự tương phái; giữa hai canh tưoìng cùng miêu tá ông dồ ngồi viết 
câu đối ngày Tết, có thồ thấy lõ tâm lư tinh cám cua nhà thơ. Tâm tư ấy có 
thô’ biểu lộ kín đáo qua những chi tici miou ta. có khi (lược nhà thơ trực tiếp 
phát biểu (hai câu kết), nhưng clm yeu (ĨIÍƠV toát lén qua giọng điệu ngậm 
ngùi cứa bài thơ. Đó là niềm cam tlurơne nan thành trước tình cánh những 
ông đồ đang tàn tạ trước sự đổi thay cua ( IU >c dời: dong thời, đó còn là niềm 
nhớ nhung, luyến tiếc những canh LÙ ngươi xua dà xáng bóng. 

Câu hói .?: 

Giãy <!(' hnán klióii ; ì hăm; 

Mực (long irom.Ị //:' ỉn ‘II sàn... 

...Lá vàng no nr/1 10 V, 

Ngoài tròi iriíii hụt hí /V 
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Nỗi buồn tui của ông đồ lan sang cả những thứ vô tri, vó giác. Tờ giấy 
cứ phơi ra đấy mà cliáng được đụng dến trờ thành bẽ bàng, màu đỏ của nó 
trở thành vô duyên, không thắm l£n được; nghiên mực cũng vậy, không hề 
được chiếc bút lỏng chấm vào, nên mực đọng lại bao sầu tủi và trở thành 

“nghiên sầu”. Ó đây tác giả đã sử dụng biện pháp nh^n hoá chiếc nghiên 
mực như một con người có suy nghĩ, có tâm hồn. Ông đổ vẫn ngồi đấy, lặng 
lẽ, lẻ loi. Trời đất cũng ảm đạm, lạnh lẽo: 

Lá vùng rơi trên giây; 

Ngoủi trời nu/a bụi bay. 

Đây là hai câu thơ tá cảnh ngụ tình. Lá vàng rơi vốn đã gợi sự tàn tạ, 
buồn bã, đây lại rơi trên những tờ giấy viết câu đối cùa ông đồ. Ngoài trời 
mưa bụi bay, chảng phải mưa rả rích dầm dể mà sầu não ghê gớm, ảm đạm, 
lạnh lẽo tới buốt giá!. Đây là mưa trong lòng người. Dường như đất trời cũng 
ảm đạm, buồn bã cùng với òng đồ. 

B. CÂU NGHI VẤN 

1. Những nội dung CƯ bản cần nắm vững. 

1.1. Câu nghi vấn là cáu có hình thức nghi vấn; có chức năng chính là 
dùng đổ hỏi. 

1.2. Các hình thức nghi vấn thường gặp: 

- Các từ nghi vấn: ai, nào, sao đâu, bao giờ, bao nhiều,... 

- Từ hay nối các vế có quan hệ lựa chọn. 

- Dấu chấm hỏi ở cuối câu. 

2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

a. Trong đoạn trích có các câu nghi vấn sau: 

- “Sáng nay người ta đùhi u có đau lắm không? ” 

- “Thế lùm sao u ( ứ khóc mũi mù không ủn khoai?”; “Hay là u 
thương chúng con quá? ’’ 

b. Các câu trên có dấu hiệu hình thức là có dấu hỏi ở cuối câu. Câu ngtii 
vấn trong đoạn trích trên dùng để hỏi. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

a. Chị khất tiền sưu đến chiên mai phải không? 

b. Tại'sao con người lại phải khiêm tốn như thế? 

c. Vãn là gì? Văn là vẻ đẹp. Chương là gì? 

d. Chú mình muôn cùng tớ đùa vui không? 

- Đùa trò gì nào? 

- Hừ...hừ...cái gì thế? 

- Chị Cốc béo xù dứng trước cừu nhà ta đấy hả? 

Căn cứ vào dấu hỏi chàm ờ cuối câu đc xác định những câu trên là cãi 
nghi vấn. Đây là dấu hiệu chi có thê nhận ra trong ngôn ngữ viết. 
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Bai tập 2: 

Căn cứ đế xác định câu nghi ván I I nr //,/■■. long câu nghi vấn từ hay 
không thê thay thê hăng tir hoặc được Vu Ih,.\ 'ho lừ hay trong càu nghi 
vấn bàng từ hoặc thì câu sẽ sai ngữ pháp ho n hi I thanh cáu thuộc kicu câu 
trân thuật, có ý nghĩa khác hắn. 

Bài tập 3: 

Không thê đặt dấu chấm hòi ớcuói các can t.-nng hai, vì: Đây là những 
câu tran thuật, chứ không phái câu'nghi van. C;k can déu có những từ ngơ 
được dùng dể hoi nhưng những kết câu chứa nhưng tư này chi làm chức năng 
bó ngữ trong cáu. 

Bái tập 4: 

( Vũ, a: là cáu hói thăm sức khoe. Có tho vừa la câu hoi, có thê vừa là 
câu chào. Vì thê có thế trả lời đúng với nọi dung cau hói hoặc không tra lời 
tháng vào càu hỏi. 

Cáu h: là câu hỏi về một sự việc dà xay ra. Đòi với càu hoi này cán 
phải trả lời nội dung dược nêu ra ở câu hỏi. 

Bài tập 5; 

Hai câu khác nhau vể trật tự từ. Trong càu a từ “hao giờ" đứng dầu 
câu, còn trong câu b từ “hao giờ" đứng ở cuối câu. 

Hai câu khác nhau về ý nghĩa: câu a hòi vc thời điểm của hành động sẽ 
diẻn ra trong tương lai; câu b hỏi về thời điếm cua một hành động đã diễn ra 
trong quá khứ. 

Bài tập 6: 

Câu a: có thể sử dụng được vì người hỏi dã thực hiện hành dộng 
nhưng chưaì^iết kết quả chính xác. 

Câu h: klìồng thể sử dụng được vì người hói chưa biết giá chiếc xe là 
bao nhiêu thì không thể nói chiếc xe dó lẻ được. 

c. LUYỆN TẬP LÀM VÃN BÁN THUYẾT MINH 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

Bài này giúp học sinh biết cách viết đoạn văn trong một vãn bản thuyết 
minh, biết cách sắp xếp và trình bày các ý trong đoạn vàn thuyết minh. 

2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bài tập trong S(ỈK 
Phần I. 

Cáu hỏi 1 : Nêu cách sắp xếp trong các đoạn ván 

a. Câu chủ đề: “Thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch 
nghiêm trọng”. 

- Các câu giải thích bổ sung: Câu 2: cung cấp thòng tin về lượng nước 
ngọt ít ỏi. Câu 3: cho biết lượng nước ấy bị ô nhiêm. Câu 4: nêu sự thiếu 
nước ở các nước thế giới thứ ba. Câu 5: dự báo đến 2025 thì 2/3 dân số thế 
giửi thiếu nước. 
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b. Càu chủ dề: câu 1. Câu 2; cung cấp thông tin về cuộc đời tham gia 
cách mạng của } '' Phạm Văn Đóng. Càu 3: nêu tình cảm và sự gắn bó giữa 
bác Phạm Vãn Đồng và Chủ tịch Hổ Chí Minh. 

Câu 2: Nêu nhược điểm vờ cách sửa các đoạn vãn: 

a. Đoạn văn thuyết minh về cấu tạo của chiếc bút bi, nhưng còn lộn xộn. 
Có thể giới thiệu thành các phần: ruột bút, vỏ bút, các loại bút bi. Phần ruột 
bút bi gổm đầu bút bi và ống mực; phấn vỏ gồm ống nhựa hoặc sắt đẽ bọc 
ruột bút bi và làm cán viết. Phần này gồm ống, nắp bút có lò xo. 

b. Đoạn văn có bô cục chưa hợp lí. Nên giới thiện chiếc đèn bùn theo thứ 
tự từ đê đèn, thân đèn đến bóng đèn, đui đèn, dây điện, công tắc. 

Phần II. Luyện tập: 

Dài tập 1: Giới thiệu trường ern 

+ Mở bài: Trường em là một ngôi trường xinh xắn nằm trên một quả 
đồi gần làng. 

+ Kết bài: Trong những nãm tháng của cuộc đời học sinh, ngôi trường 
đã gắn bó với em biết bao kỉ niệm. Dù có đi xa nơi đâu, hình ảnh ngôi 
trường không bao giờ phai nhạt trong tâm trí en). 

Bài tập 2: 

Với để bài này, có thể viết theo những ý sau: 

- Giới thiẹu về cuộc đời hoạt đọng cách mạng của Bác. 

- Tinh cảm của Bác dành cho nhân dân, cho Tổ quốc 

- Tinh cảm của nhân dân đối với Chủ tịch Hộ Chí Minh. 

Bài tập 3: 

- Sách giáo khoa Ngữ văn 8 tập hai có hai phần: phần bài học và phần 
mục lục. 

• • , 

- Mỗi bài có ba phần: phần Văn, phần Tiếng Việt và phần Tập làm văn. 

- Mỗi phần có các nôi dung: 

+ Phần Văn: Văn bàn và Đọc - hiểu văn bản 

+ Phần Tiếng Việt và phần Tập làm văn: Nội dung bài học và phần 
Luyện tập. 

- Sau mỗi phần học đều có phần ghi nhớ được đóng khung để học sinh 
nắm vững kiến thức của bài học hơn. 
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B V! 19 


QUÊ HƯƠNG 

KHI CON ru HÚ 

CÂU NGHI VẤN (TIẾP Tlll . >> 

LUYỆN TẤP L ẢM V AN lli! YÚI M]NI I ( !Ịự THEO) 


I. NHĨÌNG ĐIỂM CẨN Lưu Ý ví: BÀI HỌC 

1. Tế Hanh dược mệnh danh là nhà thơ què hương Ông có rất nhiều bài thơ 
viết về quê hương miển Nam thân ycu cua mình mà bài th ơ Quẽ hưtntỵ là sự 
mớ dầu Bài thơ thấm đượm tình cam thiết tha, gán bó cua tác giả với những 
khung cành lao dộng quen thuộc cua mot làng chài ven biển có dòng sóng 
bao quanh. 

Bài thư Quê hương được viết theo thế thơ tám chữ gồm nhiều khổ, số 
câu, sô khổ trong bài thơ không bát buộc; gieo \un liền và vần ôm với sự 
hoán V bằng trác đều đặn (hai càu ván bang den hai càu ván trắc). Vì vậy, 
bài tho tám chữ tuy khá tự do nhung v;in diệu nhịp nhàng, đểu dặn, mớ ra 
kha năng diễn tá phong phú. 

2. Bài thơ Klu cơr tu hu của Tố Hữu sang tác vào tháng 7 năm 1939 tại nhà 

V- w • 

lao Thừa Phủ (Huế), khi tác giả bị bát giam tại đáy. Lớn lên giữa lúc cao trào 
Mật trận Dân chủ do Đủng Cộng sản Đỏng Dương lãnh dạo đang sôi sục, Tố 
Hữu ái nhanh chóng tiếp thu lí tương cách mạng và say sưa hoạt động. 
Đúng lác đó thì ông bị bắt. Bài thơ the hiện tam trạng đau khổ, ngột ngạt, 
sục sủi hướng ra cuộc sống bên ngoài cua Tố Hữu trong những ngày đầu tiên 
mới bị giam. 

3. Thu\ết minh một phương pháp (cách làm) cần phái thuyết minh theo trình 
tự cái rào làm trước, cái nào làm sau theo một thứ tự nhất định thì mới có 
kết quá như mong muốn. 

II. NỘI DƯNG CỤ THỂ 


A.ĐỌC-HIỂI V AN BẢN 


Vân U) 2 n 1: 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vừng 

ỉ.ũ. Vẻ dẹp tươi sáng, khoẻ khoắn của bức tranh làng quê vùng biển được 
miíu tá sống động, đầy gợi cảm trong bài thơ. 

ĩ.2. Tinh cảm quê hương trong sáng, dăm thắm và chất thơ bình dị, giàu 
cản xúc của nhà thơ. 
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2. Hướng dản tra lừi cáu hôi và hài tap trong S(ỈK 
Cáu hói 1: 

- Cảnh dân ( !u/i rư kh.fi tltinh . «/ 

Đoàn thuyên đánh cá ra khơi vơi trời cao, lộng, trong tréo, nhuiồm 
nắng hổng bình minh. Hình anh vo sánh chiếc thuyền lướt sóng ra khơi với 
con tuấn mã và một loạt lừ: hãng, phăng, vượt,., diên ta dầy ấn tượrg khí thế 
băng tới dũng mãnh cùa con thuyên ra khơi, toát lèn một sức sống mạnh imẽ, 
một vẻ đẹp hùng tráng bất ngờ. Đó là những cáu thơ vừa diễn ta cảnh phong 
cảnh thiên nhiên tưoi sáng, vừa là bức tranh lao dộng dầy hứng khới và dạt 
dào sức sống. 

Hình ảnh cánh buốm tráng chinh la bicu tượng cua tâm hổn làng clhài. 
Nhà thơ vừa vẽ ra chính xác cái hình, vừa cam nhận được cái hồn cúa sự 'Vật. 
Hình ánh so sánh đó không làm cho việc miêu tá dược cụ thè hơn mà dã gợi 
ra một vẻ đẹp bay bổng, mang ý nghĩa lớn lao. thiêng liêng, vừa thơ mộtng, 
vừa hùng tráng. 

- Cảnh thuyền cá vé hên : 

Đó là một bức tranh lao dộng náo nhiệt, đầy ắp niềm vui và sự sống, 
toát lên không khí ổn ào, tấp nập dông vui; từ những chiếc ghe đầy cá, từ 
những con cá tươi thủn bạc trắng, ca lời cảm tạ chân thành đất trời đã "‘sóng 
yên, biển lặng” dê người di chài trớ vẻ an toàn. 

Sau những ngày ra khơi mệt nhoc. cá người và thuyên đểu có nhũng 
phút nghỉ ngơi, thư giãn. Người dàn chài, những dứa con của biển khơi với 
nưóe da ngam nhuộm nắng, nhuộm gió, thân hình vạm vỡ, thấm đậm vị mặn 
mòi của biến, nồng toá “vị xa xăm" cùa biến khơi. Hình ánh người dân chài 
vừa chân thực vừa lãng mạn và trở nên có tầm vóc. 

Cáu hỏi 2: 

Những chiếc thuyền cũng có những sáng tạo độc đáo. Tác giả không 
chỉ thấy con thuyổn nằm im tren bch mà còn “thấy” sự I.iột mỏi say sưa của 
con thuyền và cảm thấy con thuyền ày đang, láng nghe chất muối thâm dần 
trong thớ vỏ của nó. Con thuyền vò tri dã trơ nên có hổn, một tâm hồn tinh 
tế. Nếu không có tấm lòng gắn bó sâu nặng với con người cùng cuộc sống 
lao động của làng chài quô hương thì không thế có những câu thơ xuất thần 
như vậy. Nhà thơ đã cảm nhận được chất thơ trong đời song lao động hàng 
ngày cua người dân, đó là một điều đáng quý. Vì vậy, hình ảnh quê hương 
trong bài thơ không hề buồn bã hiu hát như nhiểu bài thơ khác trong thơ 
mới, mà thật tươi sang, khoé khoắn, mang hơi thờ nóng ấm của lao động, 
cùa sự sống. 

Câu hỏi 3: Những đặc sắc /ụ 7 ’"' tliiiạl cùa hài thơ: 

Quê hương là bài thơ trữ tình, nhưng 4/5 số khổ thơ còn lại chủ yếu 
là phương thức miêu tá. Song dây vẫn là bài thơ trữ tình, mà phương thức 
biểu dạt chủ yếu, bao trùm là biếu cam, bới lẽ toàn bộ hệ thống hình ảnh 
miêu tả chỉ lài tái hiện phong cánh, cuộc sống và người dân làng chài quê 
hương trong nỗi nhớ cua chú thố trữ tình. Như vậy, yếu tố miêu tả phục 
vụ cho biểu cảm, trữ tình chiếm một tí lệ lớn trong tác phẩm. Ngòi bút 
miêu tả của tác giả cũng không khách quan chủ nghĩa mà bay bổng cảm 
hứng xúc cảm chủ quan. 
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Ngliệ lluiật nổi h;)i nhất cha hài thơ là ớ sư sáng tạo hình ánh thơ. Hài 
thơ phong phứ hình ánh. có những hình ánh chính xác, không tỏ vẽ, chan 
xác (lẽn từng chi tiết, khiên người đọc nhu trong lõ cánh được micu ta, 
nhưng !ại có những hình ánh hay hổng, đầy làng mạn, co hổn. 

Vàn bán 2: KHI CON TI HI 

1. Những nọi dung cơ bán cần nám vững 

Tám long yêu cuộc sòng và niềm khát khao tự do cháy bong cùa người 
chicn sĩ cách mạng tre tuổi trong cánh tù ngục được diẻn tả thiết tha, sõi noi. 

2. Hướng dãn trá lùi câu hói và bài tập trong SCỈK 
Cáu hoi ì : 

"Khi con tu hú" gọi bầy ỉà khi mùa hè đến. Đó là tín hiệu của mùa hè 
rực rỡ, cua sự sống tưng bìmg, của trời cao lồng lộng tự do. Trong khi đó, 
người tù cách mạng dang bị giam cẩm, cách biệt hoàn toàn với thê giới bên 
ngoài Tiếng tu hú kêu tác dộng mạnh mẽ đến tâm hổn nhà nhơ. Nhà nhơ 
cám thây ngột ngạt vì mát tự do, náo nức hướng ra cuộc sòng bên ngoài, 
muốn thoát ra băng mọi cách dế trớ vế với cuộc dời tự do, với hoạt oỢng 
cách mạng. 

Cáu hói 2: 

Sáu câu thơ đầu mở ra cá một thê giới rộn ràng, tràn đầy nhựa sống với 
nhiều hình ảnh dặc sắc cua mùa hè: lúa chiêm chín vàng tré .1 cánh đổng, 
tiếng ve kéu ràm ran, bầu trời cao rộng với cánh diều chao lượn, trái cày 
đượm ngọt,... Tiếng chim tu hú dã đánh thức dậy, mở ra tất cả và bắt nhịp 
cho tất cả: mùa hò âm thanh rộn rã, rực rỡ sắc màu, ngọt ngào hương vị, bầu 
trời khoáng dạt tự do. 

Càu hỏi 3: 

Trước khung cảnh mùa hè rực rỡ và náo nhiệt, người chiến sĩ trẻ bị tù 
túng, mát tự do, khao khát tự do đèn mãnh liệt. Tâm trạnp người tù được thể 
hiện rõ nét trong 4 câu thơ cuối. Đó là tâm trạng đau kho, uất ức, ngột ngạt, 
Đoạn thơ ngắt nhịp một cách bất thường: 6/2 (câu 8) và 3/3 câu 9 và dùng 
những từ ngữ mạnh: dập tan phòng, chết uất ; những từ ngữ cảm thán: ôi, 
thòi, làm sao; tất cà như truyền đến người đọc càm giác ngột ngạt cao độ, 
niém khát khao cháy bỏng muốn thoát ra khỏi cảnh tù ngục, trờ về với cuộc 
sốig tự do ngoài kia. 

Tiêng con tu ÌIÚ â đầu hài thơ dã đánh thức dậy những ủm sác của 
nua hè, háo hiệu mùa hè sắp tới. Tiếng chim tu hú à cuối hài thư lại nhu' 
giu giã, khuyên khích niềm khát khao tự do đến cháy hỏng của người tù. 

Ccu hỏi 4: 

Bài thơ gồm hai đoạn: tả canh (trời đất vào hè) và tả tình (tâm trạng 
ngíời tù), gộp thành một chinh thê. Cảnh thì đẹp, dạt dào sức sống, gợi cảm 
vàc6 hổn; tình thì sôi nổi, sâu sắc, da diết. Hiệu quả có dược đó một phần 
nhr thế thơ lục bát mềm mại, uyên chuyên, linh hoạt. Bài thơ liến mạch, 
gimg diệu tự nhiên, cảm xúc nhất quán, khi tươi sáng, khoáng đạt, khi dãn 
vãiu uất. 
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B. CAI NGHI VAN 

(tiếp theo) 

1. Những nội dung cư bán cấn năm vững 

/./. Trong nhiều trường hợp câu nghi vấn không dùng đê hỏi mà dùng để 

cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ, biểu lò tình cảm, cám xúc,... và 
không yêu cầu người đối thoại trả lời. 

1.2. Nếu không dùng để hỏi thì trong một số trường hợp càu nghi vấn có 
thể kết thúc bàng dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm lửng. 

3, Hướng dần trả lời câu hỏi và bài tập trong S(ỈK 

Phần I. 

Cáu hỏi 1: Xác định các câu nghi vấn: 

a. Những người muôn năm cũ. Hồn ở đáu hây giờ? 

b. Mày đinh nói cho cha mày nghe dãy à? 

c. Có biết không?... Lính đâu? Sao bay dám đê cho nó chạy xổng xộc vuo 
đáy như vậy? Không còn phép tắc gì nữa ù? 

d. Một người hùng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thê mà khi xem 
truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở 
đâu đâu, vì những chuyện ở dâu dâu, há chẳng phải lù chứng cớ do 
cái mãnh lực lạ lùng cùa văn chương hay sao? 

e. “Con gái tôi vẽ dấy ư? Chả lẽ lại dũng là nó, í ái (on Mèo hay lụ< ■ lọi ấy! ’ 

Cáu hỏi 2: 

a. Bộc lộ tình cản', cảm xúc. 

• * 9 

b. Đe doa. 

• • 

c .Đedoạ. 
à.Khẳng đinh. 

e. Bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên, vui sướng. 

Câu hoi 3: 

Trong các câu nghi vấn trên, có câu không kết thúc bằng dấu chấm tói 
(cí”' e) mà lại kết thúc bằng dấu chấm than, vì câu đó không chỉ là câu lỏi 
mà còn mang ý nghĩa cảm thán, bộc lộ cảm xúc. 

Phán II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

a. “Con người dáng kính ây bây giờ cũng theo gót Binh Tư đê có ăn ư? - 
Câu nghi vấn, dùng để biếu lộ cảm xúc (sự ngạc nhiên). 

b. “Ta say mồi dứng uống ánh tráng tan?”- Câu phủ định, biểu lô tnh 
. cảm, cảm xúc. 

c. "Sao ta không ngắm sự biệt li theo tâm hổn của một chiếc lá rhẹ 
nhàng rơi? ” - Câu cầu khiến, biểu lộ tình cảm, cảm xúc. 

d. “Ôi nêu thế thì còn đâu lủ quả bóng bay? ” - Biểu lộ tình cảm, cảm xúc 
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Rùù tọp 2: 

a Sao ( ụ io \a thê?; Tội gì hây giờ nhịn (lói mủ (lé tiên lại'?; An mai 
hết ch thì (lèn líu- chết lây gì mủ lo liệu? 
h. Ca (làn ho 1 ỊĨao cho thúng bé không ra n gỉ tời , không ra ngợm ấy, 
chtht (lăt làm sao? 

c. Ai dám hao tháo môc ỉn nhiên không cỏ tình mâu tử? 

. . < » 

d. Thủng Ih' kia, mày có việc gì? Sao lại (len (lãv mà khóc'? 

Dâu châm hói ớ cuối câu là dàu hiệu hình thức đế xác định những câu 
tiêm là câu nghi vân. Những câu nghi vấn đó được dùng dế: 

Cán a: Cá ba câu đều được dùng đê phu định. 

Cân l>: Bièu lọ sư băn khoăn, ngần ngại. 

Cân < : Kháng định. 

Cán (I: Cả hai câu dược dùng đê hòi. 

- Những câu không phải là câu nghi vấn nhưng có nghĩa tương đương: 
;a. Cụ không phải lo xa c/ná như thê?; Bax giờ không phủi nhịn đói mà dê 

tiền lại.; An liét thì lúc nào chết không có tiền dê mà lo liệu. 

b. Không biết chác là thằng bé có thê chăn dắt dược cả dàn bỏ như thế. 

c. Tháo mộc tự nhiên cũng có tình mẫu tử. 

Bàr tập 3: 

- Bạn có the kế lại cho tỏi nghe về nội dung bộ phim vừa chiếu tối 
hỏm qua trên VTV1 không? 

- Lão Hạc ơi, sao cuộc đời lão lại cơ cực dến thế? 

Bài tập 4: 

Trong giao tiếp nhiều khi những câu nghi vân như: “Anh ăn cơm 

chưa?”, "Cậu dọc sách đây ù?”, “Em di dâu dây?” không nhằm mục đích 
để hỏi mà dùng đế thay cho lời chào gặp mặt. 

c. LUYỆN TẬP LÀM VĂN THUYẾT MINH (CÁCH LÀM) 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Khi giới thiệu một phương pháp (cách làm), người viết phải tìm hiểu, 
nắm chắc phương pháp (cách làm) dó. 

1.2. Khi thuyết minh, phần thân bài cần trình bày rõ điều kiện, cách thức, 

trình tự... để thực hiện và yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm. 

2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Khi cân thuyết minh cách làm một đồ vật (hay cách nấu món ăn, may 

áo, quần,...) người ta thường nêu những nội dung: Trước hết phải có nguyên 
liệu, trình bày cách làm và cuối cùng có yéu cầu thành phẩm. Lưu ý khi 
thuyết minh cách làm thì phải nêu rõ cái gì làm trước, cái gì làm sau theo 
một thứ tự nhất định thì mới đạt được kết quả như mong muốn. 
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Phán II. Luyện tập 

Bài tập 1: Học sinh có thế chọn các trò chơi thông dụng của lứa tuổi học 
sinh hoặc những trò chơi của trẻ em mà em biết (chơi cờ ca rô, chơi ô ăn 
quan, ...). 

Mở bùi: Giới thiệu khái quát về trò chơi. 

Tlián hài: 

■ Số người chơi, dụng cụ chơi. 

■ Cách chơi, luật chơi. 

■ Yêu cầu đôi với trò chơi. 

Kết bài: Nẽu cảm nhận của mình vé trò chơi dó. 

Bài tập 2: 

Cách đặt vấn đề: bài viết đưa ra số liệu trang in hàng năm trên thế giới 
để từ đó thấy được mức độ khổng lổ của núi tư liệu mà con người cần phải 
nghiên cứu, tìm hiểu. 

Bài viết giới thiệu một cách đọc nhanh nhất: không đọc theo hàng 
ngang mà mắt luôn chuyển động theo đường dọc từ trên xuống dưới. Cách 
đọc này giúp ta nhìn toàn bộ thông tin chứa trong trang sách. Đọc toàn bộ 
bài viết và tiếp thu toàn bộ nội dung. 

Số liệu trong bài có tác dụng thuyết minh cho tác dụng của phương 
pháp đọc nhanh. 


BAI 20 


Tưc CANH PAC BO 


CÂU CẦU KHIẾN 



ON TAP VE VAN BAN THUYET MINH 


I. NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý VÊ BÀI HỌC 

I. ở lớp 7, học sinh đã được học hai bài thơ của Chú tịch Hồ Chí Minh là 
Cảnh khuya và Nguyên tiêu đéu là những bài thơ tứ tuyệt, vừa mang dlm 
màu sắc cổ điên vừa htên dai Học sinh có thể vân dựng những hiểu biết về 
thể thơ tứ tuyệt cổ điển v& nhung hiểu biết về Bác Hồ để tìm hiểu nhừng bài 
thơ của Bác trong chương nr)rth Ngữ văn 8. 

Bác Hồ là người rất ycu thiên nhiên và đặc biệt Bác rất thích khi điợc 
sống giữa thiên nhiên, hoà mình với suối rừng, gió trăng, non xanh niớc 
biếc. Bài thơ Tức cành Pác Bó cho thấy cảm giác vui thích của Bác Hổ Ihi 
sống giữa núi rừng, hoà mình với thiên nhiên, mặc dù cuồc sông thiếu th«'n, 
khó khăn, vất vả về vật chất cũng như tinh thần nhưng cũng không ngăn cìn 
được sự giao hào với thiên nhiên cùa tâm hồn Bác. 


* 
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2. Trong giao tiếp hàng ngày càu cấu khiến dược sứ dụng nhiêu. Trong ngôn 
ngữ vict, càu câu khiến dược xác dịnh bời dấu hiệu hình thức dấu chấm than 
dặt ớ cuối câu và nội (lung cấu khiên cùa cáu. Trong ngôn ngữ nói, cau cáu 
khiên dược \ac dinh hang ngữ diệu: phát am với giọng dược nhấn mạnh, chu 
yêu la nhân manh ơ nhưnn từ hiểu hiên nòi dung cáu khiến. 

3. Loại 'oài thuyết niinli một danh lam thăng cánh, ngoài những diêm giống 
với thuyết ninh khác như phai quan sát. tìm hiếu, sử dụng các phương pháp 
thuyèt minh, còn có một sổ dicm khác quan trọng, đó là sự hiếu biết vé lịch 
sử, dó là những diều không thế qua quan sát trực tiếp mà chi có dược qua 
tích luỹ bằng học tập. nghiên cứu. báng trí nhớ. 


II.NÔÍ m N<; ( u THÍ; 

A. ĐỌC - HIỂU VẦN BÁN 


1. Những nai dung cư bán cán năm vững 

ỉ.i, Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác Hổ trong cuộc sống 
cách mạng dầy gian khố ờ Pác Bó. 

Ỉ.2. Niềm vui cùa Bác khi dược sống giữa thiên nhiên, hoà minh vào 
thicn nhiên. 

2. lỉưứng dàn trá lời cáu hói và bài tập trong S(ỈK 
Cái hỏi 1: 

Bài thơ dược viết theo thê thất ngôn tứ tuyệt, tuân thủ chặt chẽ quy tẩc 
và cấu trúc của một bài thơ tứ tuyệt. 

Một số bài thơ dã họe có cùng thê loại: Cảnh khuya, Nguyên tiêu, 

Sông núi uưứt Nam. Ngắm trăng ,... 

Cát hỏi 2; 

Bài thơ có bốn câu thật tự nhiên, binh dị, giọng điệu thoái mái, pha 
chú vui đùa hóm hỉnh, tất cá toát lẽn một cảm giác vui thích, sảng khoái. 

Sau 30 năm buôn ba khắp năm châu bôn bể tìm dường cứu nước, tháng 

2/l tì 41, Nguyền Ái Quốc đã bí mạt vé nước đê trực tiếp lãnh đạo cách mạng. 
Ngiời sống trong hang Pác Bó, điều kiện sinh hoạt rất gian khổ, có thời 
giai, cơ quan chuyên vào vùng núi đá, không có gạo, Bác cùng với các đồng 
chí ;ám bộ phải ăn cháo bẹ rau mãng hàng tháng, bàn làm việc chỉ là tảng đá 
chôig chênh. Sông t.ong hoàn cảnh như thế nhưng Bác Hồ lúc nào cũng lạc 
qua\ ang dung, tự tại, không lay chuyển trước mọi biến cô xảy ra. 

Niềm vui lớn nhất của Bác trong bài thơ không phải chỉ là niềm vui 
của người ái sì đang hường "thú lâm tuyền” với thát độ “vong bần lạc đạo” 
xưam à trước hết, đó hì niềm vui to lớn cúa người chiến sĩ yêu nước vĩ đại, 
sau r<i mươi năm xa nước, nay trò về sống giữa lòng đất nước thân yêu, 'rực 
tiốplãmh dạocách mạng dê cứu dàn, cứu nước. Tất cả những noi khổ cưc đỏi 
vói ỉá'C charg co nghĩa lí gì, vì đó là cuộc đời cách mạng. Là người ưưg 
dưn; t ự tại, l óm hình va lạc quan. Người đã coi những thứ gian khố ấy "thật 
là saig”. 
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Cáu hỏi 3: 

Bác là người rất thích thiên nhiên và đặc biột thích tiiú khi được sống 
giữa thiên nhiên, hoà mình với suối rừng, gió trăng, non xanh nước biếc. 

“Thú lâm tuyền”, cũng như thú điền viên là một tình cảm thanh cao, 
một nét đẹp có truyền thống từ xưa. Nhưng thú lâm tuyền của người xưa 
khác với thú lâm tuyền của Bác Hổ ở chỗ: các hiền giả, triết nhân gạp lúc 
thời thế nhiêu nhương, lầm bụi, không thể nhập thế hành đạo giúp đời, đã từ 
bỏ công danh, tìm đến cuộc sống ẩn dật chốn suối rừng, làm bạn cùng hoa 
cỏ gió trăng, giữ cho tâm hồn trong sạch. Còn với Bác Hồ, một người chiến 
sĩ cách mạng vĩ đại, trong hoàn cảnh đầy khó khăn gian khố, gánh trên vai 
trọng trách lớn lao nhimg Bác vẫn cảm thấy thoải mái, vui thích, hoà nliịp 
với cuộc sống nơi suối rừng như một tiên ông, một ẩn sĩ, một khách “lâm 
tuyền” thực sự. 

B. CÀU CÂU KHIẾN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Câu cẩu khiến là câu có những từ cầu khiến như: hãy, chớ, đừng, đi, 

thôi, nào,... 

1.2. Câu cầu khiến được dùng để ra lệnh, yẽu cầu, đề nghị, khuyên bảo. 

1.3. Khi viết, câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng 
khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm. 

2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Cáu hỏi 1 

- Các câu: “ Thôi đừng lo lắng”; “tứ về đi”; “Đi thôi con” là những Au 

cầu khiến vì có những từ ngữ cầu khiến: đừng, đi, thôi. 

- Câu cầu khiến dùng để: 

+ “Thói đừng lo lắng”: khuyên bảo. 

+ “Cứ về di”: yêu cầu. 

+ “Đi thôi con”: yêu cầu. 

Cáu hỏi 2: 

Câu a: “Mở cửa. ” là câu trần thuật; Câu b: “Mà cửa!” là câu cầu khến. 
Câu thứ nhất dùng dể trả lời câu hỏi, câu thức hai dùng để để nghị, ra lệnh. 

Phán II. Luyện lạp 

Raitạp 1 

a. hủ) 

b. đi 

c. đừng 

Các câu trên có dấu hiệu câu cầu khiến vì có các từ cầu khiến. Chủ 
ngữ trong cả ba câu đêu vắng mặt, chí có người dối thoại, nhưng ở ba câi có 
những đặc điểm khác nhau: 
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('au ii. vang chủ ngữ. Dưa vào ngữ cánh của câu trước, người đối thoại 
la Lang Liêu. 

Câu />• chu ngữ là ỏng giáo, ngôi thứ hai sổ ít. 

Cảu c: chu ngứ là chung ta, ngổ ị thứ nhát số nhiều. 

Cỏ thế thêm, hớt chù ngữ cua các câu trên: 
i. Con hãy lay gao lủm bánh mủ lễ Tiên vương. 
h. Hãy 'níu đi! Hoặc: Hút trươr đì! 

c. Này các anh (lừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không. 

Hài tập 2 : 

a. Thôi im củi diêu hát mưa dầm Sỉtt sùi ủy di 

• * r 

h. Các em dừng khóc. 

c. Dưa lay cho lỏi mau!; Cầm lấ\ tay tóì nà ỵ! 

Càu a vắng chú ngữ, có từ ngữ cầu khiến "di”; câu b: chủ ngữ là ông 

đốc, có từ ngữ cầu khiến “di”; câu c: không có từ ngữ cầu khiến, chỉ có ngữ 
điệu cầu khiến. 

Bài tập 3: 

Càu a: vắng chú ngữ; câu b' cổ chủ ngữ ngôi thứ hai sô ít. Nhờ có chủ 
ngữ mà câu b ý cầu khiến nhẹ nhàng hơn, thè hiện rõ hơn tinh cảm cùa 
người nói đối với người nghe. 

Bài tập 4: 

Trong câu Dế Mèn nói với Đế Choắí, Tô Hoài không dùng câu cầu 
khiến mà dùng câu nghi vấn làm cho ý cầu khiến nhẹ hơn, ít rõ ràng hơn. 
Cách dùng lời cầu khiến như thế rất phù hợp với tính cách và vị thế của Dế 
Choát so với Dế Mèn. 

Bài táp 5: 

“Đi đi con!”: chỉ có người con đi. 

“Đi thôi con!”: người con và người mẹ cùng đi. 

Hai câu này không thể thay thế ,ho nhau dược vì nghĩa rất khác nhau. 
Trường họp thứ nhất, người mẹ khuyôn dứa con can đám, vĩmg tin để bước 
vào đời. Trường hợp thứ hai, người mẹ nói với đứa con dể yêu cầu đứa con 
cùng mình rời khỏi ngôi nhà hai người đă từng sống. 

c. VIẾT ĐỌAN VẤN TRONG BẢN THUYẾT MINH 

1. Những nội dung cơ bán cần nám vững 

1.1. Khi viết một văn bán thuyết minh, giới thiệu vể một danh lam thắng 
cành, thì diều đầu tiên, nhất thiết phái làm là phải có sự quan sát, hoặc tra 
cứu sách vờ, hỏi han những người hiểu biết vé danh lam thắng cảnh đó. 

1.2. Lời giới thiệu bao giờ cũng nên đi kèm theo miêu tả, bình luận để 
hấp dẫn hơn. 
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-i. Hướng dản Irả lòri câu hói và bài tập trong S(ỈK 
I'hàn I. 

( au hói ỉ: 

Vãn bán dã giới thiêu về hổ Hoàn Kiếm và đén Ngọc Sơn. Đây là haú 
li tích nàm giữa Thủ đó Hà Nội. 

Cáu hỏi 2: 

Muốn viết một danh lam thắng cành như vậy cản phải có những kiến 
thức về danh lam thắng cảnh đó: về vị trí, diện tích, dộ nóng, sàu, quang 
cành thiên nhiên xung quanh, nét đặc biệt của di tích đó. 

Cáu hỏi 3: 

Muốn có những tri thức trên cán phái đọc sách, tra cứu, quan sát, hoi 
han những người dân sông lâu năm ở Hà Nội và có hiểu biết vé hổ Hoàn 
Kiêm và đền Ngọc Sơn. 

Càu hỏi 4: 

Bài viết thiếu phần Mờ bài. Bài viết mới chỉ dẻ-cập đến phán lịch sử ra 
dời của Hổ Gươm và dền Ngọc Sơn, chưa có phần miêu tả vể vị trí, dộ rộng, 
hẹp của hổ, thiếu miêu tả quang cảnh xung quanh, cây cối, màu nước, đặc biệt 

ở Hồ Gươm có một loại I ua quý hiếm,... vì thế bài viết có phần khố khan. 

Cáu hỏi 5: 

Phương pháp thuyết minh ờ đây là: nêu định nghĩa, giải thích. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

Sắp xếp lại bô' cục của văn bản giới thiệu hổ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. 
Mở hủi: Giới thiệu khái quát về hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. 

Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn là hai thắng cảnh nổi tiếng ừ Hà 
Nội. Nói đến Hà Nội, không ai là không nhấc tới hai thắng cảnh này. Có một 
nhà thơ nước ngoài đã gọi Hồ Gươm là “chiếc lẵng hoa xinh đẹp giữa lòng 
Hà Nội”. 

Thân hùi: Giới thiệu xuất xứ của hồ, tên hồ, độ rộng, hẹp, vị trí của 
Tháp Rùa, của đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, miêu tả quang cảnh xung quanh, 

cây cỡi, màu nước, thỉnh thoảng cụ rùa lại nổi lên,... 

Kết hủi: Vị trí của hồ Hoàn Kiếm và đền Ngoe Sơn trong lòng người 
Hà Nội và tình cảm của người Hà Nội đối với hai tháng cảnh này. 

Bài tập 2: 

Nếu muốn giới thiệu theo trình tự tham quan hổ Hoàn Kiêm và dền Ngọc 
Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong nên sáp xếp thứ tự giới thiệu như sau: 

- Từ xa thấy hồ rộng, có Tháp Rùa, giữa hồ có đền Ngọc Sơn 

- Đến gần: cổng dền có Tháp Bút, cầu Thê Hức dần vào đền, dền Ngọc 

Sơn có hổ bao bọc xung quanh đền; xung quanh hồ có nhiều cày to,... 
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liàĩ tạp J: 

Ne II vict iại hài này theo bo cục ba phân. Nen chon các chi liêt sau (lé 
lam noi bat ổió tri lích MÍ và vàn hoa cua (li tích, thanu canh: 

- /V/o f)(/i: Giới thiệu khái quát ve (li tích lịch sư Ho Cìươm. 

- 77/«/// />ừ/ 4- (Ỉ!ới thiệt, vê sự tích lịch sư cua ỉ lo Gươm. 

4 Giới thiêu vè Hô Gưorn nuàv nav: diên tích, sinh vát, thưc 
vậ tieu biêu trong ho.... 

4 Tấc dung của Hô Gươm dối với moi trương sinh thấi, môi 
trường du lịch cua llui do. 

- Kt í hùi: Kháng định lại giá ƯỊ cua Hô (ìươm. 

I). ỔN TẬP VỀ ' ĂN BAN THUYẾT MINH 

1. Nhừng nội dung co bàn cán nám vững 

(húp học sinh ỏn lại khái niệm vê vãn ban thuyết minh \ à ì\ nắm chác 
cách lànt vãn bân thuyết minh. 

2. Hướng dần trả lời câu hói và bài tạp trong SGK 
Phán I. 

1) Văn ban thuyết minh có vai trò và tác dụng quan trọng dối với đời sống 
con người vì nó cung cấp cho con người những tri thức, những hiếu biêt dể 
con người có the vặn dụng, phục vụ lọi ích của mình. Trong đời sống hàng 
ngà: ' hòng lúc nào có thê thiếu dược các vàn bản thuyết minh. 

2) Văn ban thuyết minh có tính chất tri thức, khách quan, thực dụng: là loại 
văn bản có khả năng cung cáp tri thức xác thực, hữu ích cho con người. 

Vãn bản thuyết minh khác với vãn bàn nghị luận, tự sự, miêu tả, biếu 
cảm. hành chính công vụ ớ chỗ, văn bàn thuyết minh chủ yếu trình bày tri 
thức một cách khách quan, giúp con người hiếu biết được đặc trưng, tính 
chất cua sự vật, hiện tượng và biết cách sứ dụng chúng vào mục đích có lợi 
cho COIII người. 

3) Khi làm một hài văn thuyết minh, người viết cán phải nghicn cứu, tìm 
hiểu sụt vật, hiện tượng cẩn thuyết minh, nhất là phải nắm bắt được bản chất, 
đặc trưng của chúng, dè tránh sa vào trình bày các biểu hiện không tiêu biểu, 
không quan trọng. 

4) Đe toài văn thuyết minh có sức thuyết phục, dễ hiểu, người ta có thể sử 
dụng pỉhối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như: nêu định nghĩa, liệt kô, 

nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh dối chiếu, phán tích, phân loại,.. 

Phần 11. Luyện tặp 
Bài táp I : 

HI Oe sinh cổ the chọn mót trong các de dế lập ý và lập dàn bài. 
í/yGiới thiệu một đồ dùng: 

Trước tiên có thể giới thiệu xuất xứ của dô d.ùng. 

- Giới th iệu càu tạo cùa dồ dùng. 

Giới th iệu công dụng của dó dùng. 

- Giới th iệu cách sử dụng đồ dùng đó. 

- Giới th iệu cách bảo quan do dùng dó. 
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hị Giới thiệu mòt danh lam thân ì: canh: 

- Giới thiệu lịch sư ra dời c ua danh lam tháng cành. 

- Giới thiệu vè cấu trúc cùa danh lam thăng canh. 

- Giới thiệu vê ý nghĩa cùa danh lam thảng canh. 
c) Giới thiệu về một tác plìâm: 

- Giới thiệu vé tác giã cua tác phàm. 

- Giới thiệu vé xuất xứ cua tác phàm. 

- Giới thiệu về nội dung tác phàm. 

- Giới thiệu vè ý nghía cua tác phàm. 

Bài tập 2: 

Bài tập này học sinh co tho xác định các luận diếtn theo như cách 
làm ở bài tập I. Từ những luận diêm dó tìm những luân cứ đế làm sáng tỏ 
luận điểm. 


BÀI 21 


NGẮM TRÀNG 
ĐI DƯỜNG 
CÂU CẢM THÁN 
CÂU TRẦN THUẬT 

VIẾT BÀI TẬP LẢM V ÀN sỏ 4 - VA N THUYẾT MINH 


I. NHŨNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Bài thơ Ngắm trăng và Đi dường dược rút ra từ tập Nhật kí trong tù của 
Chủ tịch Hổ Chí Minh. Đây là tập thơ viết-bang chữ Hán, vì vậy khi tiếp cận 
đê’ tìm hiểu tác phẩm, nên tiếp cận ca vãn bán chữ Hán và phần dịch nghĩa 
để hiểu tác phẩm sâu sắc hơn. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguời có tình yêu thiên nhiên đặc biệt. Điều 
đó thể hiện phong phú trong thơ ca cùa Người, nhất là ờ một loạt bài thơ rất 
hay viết vé trăng, bài thơ Ngắm trăng là một trong số những bài thơ dó. 

Trong thời gian bị giam cầm hơn một năm ờ Trung Quốc (từ tháng 
8/1942 đến tháng 9/1943), Hồ Chí Minh bị giải đi hết nhà lao này dến nhà 
lao khác khắp 13 huyện thuộc linh Quáng Tày. Mỗi lần bị giải đi là một lần 
vô cùng cực khổ: “Tay bị trói giật cánh khuỷu, cổ mang xiềng xích, có sáu 

người lính mang’súng giái di,. Dam mưa dãi nắng, trèo núi qua truông...”. 
Bài thơ Đi dường, Bác Hổ trực tióp ghi lại những nỗi vất vá cua việc đi 
đường dó. 

2. Câu cảm thán là kiêu câu không có những dâu hiệu hình thức thật õ đê 
phân biệt với câu trần thuật. Khi dọc (nói) ta khó nhộn thấy rõ có sự khác 
biệt nào giữa câu cảm thán và câu trấn thuật. Tất cá câu cám thán đổu phải 
được đọc với giọng diền cam và khi viết thường được kết thúc bằng dấu 
chấm than. Tuy nhiên, không phai tát ca các càu dược dọc với giọng diễn 
cảm và khi viết được kết thúc băng dấu châm itéu là câu cám thán. 
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3. (Yni trán tliuậl là kiến càu 1(1 Km, (ỈIKÚ pho bo I) lìliất trong giao ,; ếp 
và ỉà kiến câu không có đau luôn hinỉì thức nhu uh'Hig kiểu câu nghi vấn, 
cảm thán, câu khiến. 


II. NOI DUNG ( Ị THỂ 

A. f)Ọ( -HII i VÃN BAN 


1. Những noi dung cơ bàn can nam 

Cam nhận tình yẽu thiên nhiên mãnh liệt và’ phong thái ung dung, tự 
tại cua Bác Hồ ngay cả trong ngục lù cực khổ, toi lam. 


2- Hương dan trá lời câu hỏi và bài tập trong stỉk 
Câu hói 1: 


Càn cú vào phiên àm. phán dịch nghĩa va phun giãi thích chõ Hán đổ 
rút ra nhận xét vé các câu thơ dịch. 

Gợi ý: Mặc dù đây là bản dịch xuâ: sác nhát nhung những câu thơ dịch 
chưa lột tả dược hết ý và tình của các càu thơ chữ 1 lán của Bác. Điều dó cho 
thấy Bác Hồ là môt nhà thơ chữ Hán tài tinh, lài hoa. 

Cáu hỏi 2: 


Bác Hồ ngắm tráng trong một hoàn cánh đặc biệt: trong ngục tù, qua 
song sắt nhà tù. Thi nhân xưa gặp canh trăng dẹp, thường đem rượu uống 
trước hoa đê thướng trãng: có rượu, có hoa thì sư thường thức trăng mới thật 
thú vị, mĩ mãn. Còn ờ bài thơ này, Ihh tao nhún mặc khách thưởng trăng ỉà 
một tù nh/m bị đoạ đày cực khổ. Điéu kiện sinh hoạt của cái nhà tù tàn bạo 
dã man mà tù nhân phải sống cuộc sõng "khác loài người” đó thì làm sao 
phù hợp với việc thưởng nguyệt. Làm sao có rượu và hoa để thướng trăng. 
Nhưng với lòng yêu thiên nhiên tha thiết, với phong thái ung dung, mặc dù 
không có rượu, không có hoa và cánh tù ngục khấc nghiệt, người tù Hồ Chí 
Minh vân thả tâm hồn tự do, ung dung tận hưởng vẻ đẹp cùa ánh trăng. Điều 
đó cho thấy Hồ Chí Minh không những là một nhà chính trị tài ba, lỗi lạc mà 
còn là một người có tàm hổn nghệ sĩ, rung động mãnh liệt trước cảnh đẹp 
đèm trăng, dù đang là than tù. 

Câu hỏi 3: 

Hai câu thơ sau thấy rõ hơn tình cánh của Bác trong nhà tù và mối giao 
hoà đặc biột giữa người tù cách mạng và thi sì vói vang trăng. Cấu trúc của hai 
câu tho cho thấy giữa nhân và nguyệt có song sàt nhà từ, nhưng song sắt nhà 
tù ây không thể ngăn cản tàm hon Người vượt ta ngoài giao hoà với thiên 
nhiên, tự do thả mộng giữa trời. Co thế nói. dà) là mọt cuộc vượt ngục vê tinh 
thần cùa Hổ Chí Minh và không phái là cuộc vượt ngục duy nhất của Người. 

Người tù vượt song sát nhà tù dè’ ngâm tràng, ánh trăng cũng vượt qua 
song sắt nhà tù đê tìm "ngắm nhà thơ” trong tù Cả người và trăng đều chủ 

động tìm đến giao hoà củng nhau, ngắm nhau say dấm. ơ đay tác giả dã sử 
dụng biện pháp nhân hoá, ví trăng cũng như một con người, một thực thể 
sòng. Điều đó có nghĩa, trăng và Bác đã hết sức gãn bó, thân thiết, trỏ thành 
tri âm tri ki từ lâu. 
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Câu hói 4: 

Qua hài thơ. hình ánh Bác Hổ hiện lên với phong thái ung dung, tựtạii, 
vưưt lêu trẽn mọi hoàn cánh. Bác là người yêu thiên nhiên, tâm hồn tự d( 0 , 
phóng khoáng, không bị ràng buộc bơi song sát nhà tù. 

Cảu hỏi 5: 

Những bài thơ viết vé trăng của Bác: Ngắm trăng (Vọng nguyệt), Tiuntg 
thu. Đêm thu (Thu dạ) trong Nhật ki trong tù; Rằm thông giêng (Nguyên tiẻu ), 

Cảnh khu vu. Tin thắng trộn (Báo tiệp).... Ớ chiến khu Việt Bác. 


Vàn ban 2: 

ĐI ĐirÒNa 

(Tự họi ■ í ó hướng dẫn) 

1. Nhừng nội dung cơ bán cần nám vừng 

Đi dường là bài thơ tứ tuyệt gián dị, hàm súc, mang ý nghĩa tư tướnig 
sâu sắc; từ việc di đường núi đã gợi ra chân lí đường đời: vượt qua gian lao 
chồng chất sẽ đi tới thắng lợi vẻ vang. 

2. Hướng dản trá lời cáu hòi và bài tập trong SGK 
Càu hỏi 1: 

Bài thơ có kết cấu khá chuẩn vể kiểu kết cấu của bài thơ tứ tuyệt 
Đường luật: bốn câu có trình tự: 

Câu I: khai (mở ra). 

Câu 2: thừa (nâng cao, trrểti khai ý câu khai). 

Câu 3: chuyên (chuyến ý). 

Câu 4: hỢỊì (tổng hợp). 

Câu hỏi 2: 

Việc sử dụng các điệp ngữ trong bài thơ thế hiện khó khăn chổng chát, 
gian lao kế tiếp gian lao, khó khăn triền miên, dường như bất tận. Câu thơ 
chữ Hán hai lần lặp lại hai chữ trùng san (lớp núi) với chữ hưu (lại) ở giữa, 
đã làm nổi bột hình ánh thơ và nhấn mạnh sự trùng điệp, núi tiếp núi, làm 
cho ý thơ sâu sắc hơn. 

Nỗi gian lao của người đi bộ dường núi trong cảnh bị trói là diều 
không nói ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng cám nhận một cách thấm 
thìa. Chỉ có người nào đã từng trái qua, từng tlìế nghiệm thì mới thấu hiểu 
đầy đù cái sự thực hiến nhiên đó. Câu thư rất dơn sư Ithưng mang nặng suy 
nghĩ, cám xúc và gợi ra ý nghía khái quát sâu xa, vượt xa ngoài chuyện đi bộ 
đường núi. 

Cáu hỏi 3: NiC '111 vui sướng cua người dứng trên cao ngắm cánh. 

Từ tư thế lì cười tù hi đoa đầy tới kiêt sức, tương như đà tuyệt vọng, 

e 7 , J . c •''***• 

người đi đường cực khổ ấy hỏng trơ thành du khách ung dung ngắm phong 
cành. Câu thơ thứ tư diẻn ta niêm vui sướng dặc biệt, hát ngờ, dó là phan 
thướng quý giá cho người dà trèo qua hao day núi vỏ vàn gian lao. 




C on dường ho qua IÌỈII gi.m 'II Mi Iio < Ị I! 'Mí! nen con dường cách 
mạng voi những kho kh.in. tim n !iim! ,mh i.Lưrời ung dung ngắm 
canh lừ trcn dinh nm cao kla ú Hỉi I liii ncĩioi í. Iicn si dứng trcn dính 

cao cun chiên thang sau hici h.io ( i mí; Ọii.í I IU thơ. Ihấp thoáng 

hiện ra hình ánh con ngươi dm ọ mm mm iÌMhỊoi VOI tu Ihc làm chu 
thc gioi. 

Câu hòi 4: 

Bài tho' f)i tho/mi không ÚMỈIƠ :*> Ịị the ỈIÚ uinli ho ‘C tự sư mà clni yếu 
thiên vê suy nghi, tỉiẽi lí nliuim uỉmn pii.ỉ} !MCỈ I' len giong day dời mà như 
lời ke cliuvên, tam sư cua chinh l>m im imne nluYng ỉtLĩàv hi tìi dày. Bổn câu 
thơ bình dị mà co dong, rai hci kmm ỈICOỈ; lu'. \ va loi chật chè. logic, vừa tự 
nhiên, chan thực, vừa chứa dưng lu luonc sau \a. 

ế 

lỉ. < u ( \M I H \\ 

1. Nhừng nọi dung cơ bán can nam \ ung 

/./. c au cam thán là càu ìhưoug nhưng lú ngư cam thán như: ỏi, than 
ỏi, hỡi ÔI, chao ôi, trời oi , dimg de hoc lo trực ticp cam xúc cua người nói 
(người viết) và xuất lìiệtt chu vcu imng ngon ngữ noi hàng ngày hay ngón 
ngữ vãn chương. 

1.2. Dấu hicu de nhàn ra cau cam than trong ngon ngừ viết là kết thúc câu 
bàng dấu châm (han. 

2. Hướng dần trá lòi câu hơi va bai ta|) trong S(ỈK 

Phần I. 

Cáu hòi ỉ: 

a. Hỡi ƠI lão Hạc! 

♦ 

h.Tlum ôi! 

Cáu hỏi 2 Dàu hiệu hình Iliức: CMC cau IIVIÌ ilcu kvi lliúc bằng dâu chấm than. 
Cáu hài 3: Câu cám thán đùng ilc hoi lo II .IV licp cam xúc cúa người nói, 
người viết. Khi viết dơn, hiên ban. IHvp (|n M „ hav (rmli bày kct quá giái một 
bài toán là những ngôn ngữ cua tư .iu\ logic va thuãn tuý trí tuệ nên không 
thích hợp với việc sử dụng những \ .11 lo ngon ngữ biêu lộ cám xúc. 

Phần II. Luyện tập 

Bài tập I trong ba đoan trích co V ac I au cam thán sau: 

a. Than ôi!; Lo thay!, Nyu\ /ém. 

b. Hởi canh rừng yhc yớm í Ili! ỉa nì' 

c. Chao ôi, có hiừt (lan /à/!'. 1 iniìC' m/ m. ham; hdt h láo chi tò (lem than 
mủ tra nợ cho nhữn g CU'i /i HVII ,/<// I na mình ma thói. 

Dấu hiệu dế nhan ra can cam Ihon ỉa những cau I rên cỏ từ ngữ cảm 
thán và đáu chấm than ớ CHOI càu 
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Bài tập 2: 

Các câu trích trong SGK đểu là câu cảm thán. Có câu có dấu chấim 
than ờ cuối câu nhirng có một sô câu dấu chấm hói được đặt ở cuối câu. 

a. Tiếng than cho cuộc sống kiếm án khôn khó. 

b. Lời trách cúa người chinh phụ đối với chiến tranh phi nghía trong xã 
hội cũ. 

c. Tâm trạng thất vọng cra nhân vật trữ tình khi cái không mong đợi lại đốn. 

d. Vì trò đùa tai hại của mình mà dẫn đến cái chết thảm khốc của Dế 
Choắt nên Dế Mèn rất ân hận. 

Bài tập 3: 

a. Mẹ ơi, tình yên mẹ dành clio con thật thiêng liêng và cao cả biết hao! 

b. Buổi sáng ngắm mặt trời mọc trẽn hiển, khung cảnh thiên nhiên thật là 
hùng vĩ! 

Bài tập 4: 

a. Câu nghi vấn: 

- Dấu hiệu hình thức: Các từ nghi vấn: ai, gì, nào, sao, đâu, hao giờ, 

hao nhiêu, à, ư, hả, chứ,...; Từ hay nối các vế có quan hộ lựa chọn; 
Dấu chấm hỏi ờ cuối câu. 

- Chức năng chính là dùng để hỏi. 

b. Câu cầu khiển: 

- Dấu hiệu hình thức: có những từ ngữ cầu khiến: hãy, chớ, đìctìg, di, 

thôi, nào,..:, thường kết thúc bằng dấu chấm than. 

- Chức năng: dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo. 

c. Câu cảm thán: 

- Dấu hiệu hình thức: có những từ ngữ cảm thán như: ôi, than ôi, hỡi 

ôi, chao ói, trời ơi, thay, biết hao, xiết hao, biết chừng nào,...; 
thường kết thúc bằng dấu chấm than. 

- Chức năng: Dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói (người viê\). 

c. CÂU TRẦN THUẬT 

ỉ. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Câu trần thuật là câu không có những dấu hiệu hình thức của những 
kiểu câu khác và thường kết thúc bằng dấu chấm, nhưng khi dùng dể yêu 
cầu, đề nghị, hay biểu lộ tình cảm, cảm xúc,... nó có thể kết thúc bằng dấu 
chấm than. 

1.2. Câu trần thuật thường dùng để kể, thông báo, nhân định, trình bày, 
miêu tả. 


110 





2. Hướng dán trá lòi cáu hoi va ku Uiịì trong S( .K 
Phán I. 

Câu hỏi ỉ: Tim những cáu cam ih in. nghi (11 klucn trong các đoạn 
trích: 

Tiong ha đoạn trích chi co cau: Oi 7 to khi'' la có (lác điếm hình thức 
của cáu cam than, còn lai tât ca khung co can nao ia cáu nghi van. cam thán, 
cầu klìicn. Tat cá dcu là những cáu n an thuat. 

Cáu hỏi 2: 

Cùn a: Dùng càu trần thuật đó trình ba\ su\ nghi cua người viết về 
lòng yéu nước của nhan dán ta. 

Ciiỉi h: Câu 1 là câu trần thuât dùng dè kẽ: càu 2: là câu trần thuật 
dùng đẽ thông báo. 

Can ( Các càu trần thuật dùng de micu tu hình thức CU!* một người 
đàn ỏng 

Còn (i: Câu 2: càu trần thuật dung de nhạn dinh: câu 3: câu trần thuật 
dùng đế bộc lộ tình cam, cám xúc. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập ỉ: 

a. Cả ba câu đều là câu trần thuật. Cáu 1: dùng dê ké; Càu 2 vá câu 3: dùng 
đê biêu lộ tình cảm, cảm xúc của Dê Mèn dối với cai chết của Dè Choắt. 

. b. Câu 1: câu trần thuật dùng de kế; cáu 2 là càu cam thán dùng để biểu 
lộ tình cảm, cảm xúc; Câu 3 và 4: biếu lộ tình cam. cam ơn. 

Bài tập 2: 

Câu thứ hai trong phần dịch nghĩa bài thơ “Ngấm trăng" của Hồ Chí 
Minh là một câu nghi vấn, trong khi câu tương ứng trong phần dịch thơ là 
một câu trán thuật. Hai câu tuy khác nhau về kiêu câu nhung cùng diễn dạt 
một ý: Cảnh đẹp đcm nay gây sự xúc dộng mãnh liẹt cho nhà thơ, khiến nhà 
thơ không thô cầm lòng trước canh đẹp dó. 

Bài tập 3: 

Câu a và câu c là câu cầu khiên nhung ơ .hiu í; , à câu để nghị nhẹ 
nhàng, nhã nhận và lịch sự. 

Câu b là câu nghi vấn. 

Bài tập 4: 

Câu a: câu cầu khiến. Lí Thông đổ nghị Thạch Siítnh canh miếu thờ 
thay cho mình. 

Câu b: Câu trần thuật. Kể lại lời nói của người em chối với người anh. 

Bài tập 5: 

Hứa hẹn: Tỏi xin hứa ngày mai tói đến sớm 
Xin lỗi: Em xin lỗi cò về việc làm vừa rồi cua cm. 
cánt ơn: Cháu xin cám ơn bác. 

Chiu mừng: Anh chúc mừng sinh nhật em. 

Cam đoan: Tỏi xin cam đoan những lời tôi nói làcdúing sự thật. 
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Bài tập 6: 

Có thế viêt một đoạn doi thoại giữa giáo viên và học sinh: 

- Hỏm nay cỏ sẽ kiếm tra bài cũ. Em nào chưa học bài có thể đứng 
lên cho cò biết lí do? 

- Thưa co! Hò' qua mẹ em bị Ồm phải vào bệnh viện, em phai chăm 

mẹ nên chưa học bài được a. 

• • • • 

- Thế mà có không biết! Mẹ em dã đỡ chưa? Hỏm nay sau giờ học 
lớp mình sẽ vào viện thăm mẹ bạn nhé! 

BÀI 22 

CH/ÊÌ ì DỜI DÔ 
CÂU PHỦ ĐỊNH 

CHUƠNG TRÌNH ĐỊA PHUƠNG (PHAN tập làm VÃN) 


1. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

ỉ. Chiếu là lời ban bô mệnh lệnh của vua chúa xuống thẩn dân. Chức năng 
của chiếu là còng bô những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ mà nhà vua, 
triều đình nêu ra và yêu cầu thần dân thực hiện. Chiếu dời đô cũng mang đặc 
điểm của thê’ văn chiếu nói chung nhưng đồng thời có đặc điểm riêng: bên 
cạnh tính chất mệnh lệnh là tính chất tâm tình, bên cạnh ngôn từ mang tính 
đơn thoại, một chiều của người trên ban bó mệnh lệnh cho kẻ dưới íà ngôn 
từ mang tính chất đối thoại, trao đổi. Chiêu dời dô đã phản ánh ý chí độc lập, 
tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt. 

2. Đối lập với câu khẳng định là câu phủ định. Xét vể mặt cấu tạo, câu phủ 
định có từ ngữ phủ định tác động đến nòng cốt, câu: câu phủ định có từ ngữ 
phủ định tác động đến chủ ngữ; câu phú định có từ ngữ phủ định tác dõng đến 
vị ngữ; câu phủ định có tìr ngữ phủ định tác động đến các thành phần khác. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 


A. ĐỌC • HIỂU VÃN BẢN 
1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Chiếu dời dô phàn ánh khát vọng cùa nhân dân về một đất niíóc dộc 
lập, thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dàn tộc Đại Việt 
đang trên đà lớn mạnh. 

1.2. Bài chiếu có sức thuyết phục mạnh mẽ vì nói đúng ý ngu\ộn cùa 
nhân dân, có sự kết hợp hài hòa giữa tình và lí. 
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2. Hướng dán trả lời cảu hoi M\ hai tap trong S<ỈK 
Cáu hôi I : 

Mo dấu “Chiêu dời do", i ! ( <»!>0 t iM \1 <ị;m 'SƯ Siích Trung Quỏc 
nói vc các dời vua xưa ben Trunv [J\uh d, UM;’ V .11 c IK K dời dó: thời nhà 
TI 1 ương nam lan dời dò, nhà Chu hu lan úóỉ (lo nham muic li ích mưu toan sự 
nghiệp lớn, xav dưng vương tncu plhLt íỉeiiii. tĩnh ke lau ..lai cho các the hệ 
sau. Kết quá cua cấc cuộc dời dỏ (io h hiu cho dat nước vi.rng bén, phất triển 
thịnh vượng. 

Lí Thái Tổ viên dẫn sò lieu c u the u cac lân CỈỜ! đỏ cua hai triéu 

• • 

Thương, Chu đế ch.uấn bị cho li lẽ ơ phân sau: Long liteh sứ dã từng có 
chuyện dời dỏ và dã lừng đem lại những ke, qu.1 tót đi.-p Việc làm cua Lí 
Thái Tổ không có gì là khác thường. là ti.il \óị qiụ luật. 

Càu hôi 2: 

Theo Lí Công Lân, kinh đo cũ ơ vung núi Hoa Lư c ua hai triều Đinh, 
Lê là không còn thích hợp nữa, Vi klìóíig theo mệnh trời, không biết học theo 
cái đúng của người xưa và hậu quá ià triéu dại thi ngán ngủi, nhân dán thì 
khổ sở. vạn vật không thích nghi, không the phát tnèri thịnh '.ương trong 
một vùng điú chật chội. 

Tuy nhiên, cần có cái nhìn khách quan hưn vé việc hai triều đại Đinh, 
Lê đóng dô ớ Hoa Lư, vì: lúc này thế va lực cua hai triiều đại này chưa đủ 
mạnh để có thc dời đô ra vùng đòng báng, dát phang, nơi trung tâm của đất 
nươc mà vẫn còn phải dựa vào địa thê núi rừng hiếm trờ. Đèn thời Lí, trong 
đà phát triển đi lẻn của đất nước thì việc đong dồ ở Hoa 1 .Ư không còn phù 
hợp nữa. 

Cáu hỏi 3: 

Thành Đại La có những lợi thê sau: 

- Về vị thế địa lí: Ở nơi trung tâm đất trời, thè ròn g cuộn hổ ngồi, mờ 
ra bốn hướng Nam Bắc Đông Táy, có núi lai có sóng, đất rộng mà 
bằng phẳng, cao mà thoáng, tránh được nan lut lọi, chật chội. 

- Về vị thế chính trị văn hoá: Là đâu mõi giao lưu, "chốn hội tụ của 

bốn phương trời”, là mảnh dí)! hưng thinh ‘ÌĨÌUÒII vật cũng rất mực 
phong phú tốt tươi”. 

Vé tất cả các mặt, thành Đại La co đu mọi diều kiện để trơ thành Kinh 
dô của cả nước. 

Cáu hỏi 4: 

Chiếu dời dô có sức thuyết phục lớn bơi có sư kết h( rp giữa lỉ và tình. 

- Lí Thái Tổ nêu sứ sách làm tiền dé. làm chỗ dựa cho lí lẽ. 

- Soi sáng tiổn dể vào thực té hai trieu đai Đinh, Lé dể chi rõ thực tế 
ấy không còn thích hợp đối với sự phát triển cua đất nước, cần thiết 
phái dời dô. 

- Cuôi cùng tác giả đi dấn chỗ kết luận: khẳng dinh thành Đại La là 
nơi tốt nhất đê chọn làm kinh đo mới. 
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- Sau khi dưa ra một loạt những lí iẽ chạt chẽ, đến câu cuối bùi là một 
câu hỏi các thán dân của mình. Câu kết thúc đó mang tính chất đối 
thoại, trao đổi, tạo sự đổng cám giữa mệnh lệnh của vua với thẩn 
dân. Nguyện vọng dời đỏ của Lí Thái Tổ phù hợp với nguyện vọng 
của nhân dân. 

Cáu hỏi 5: 

Việc dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, vùng đồng bằng dát rộng, 
chứng tỏ triều dại nhà Lí đủ sức chấm dứt nạn phong kiến cát cứ, thế và lực 
của dân tỏc Đại Viột đủ sức sánh ngang với phương Bắc. Định dô ờ Thăng 
Long là thực hiện nguyện vọng của nhân dân thu giang sơn vé inột mối, 

nguyện vọng xây dựng đất nước độc lập, tự cường. 

* 

B. CÂU PHỦ ĐỊNH 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định như: không, chẳng, 

chưa, không phải (là), chẳng phải (là), đâu có phài (là), đáu (có),... 

1.2. Câu phủ định có chức năng dùng để thông bi©, xác nhận không có sự 
vật, sự việc, tính chất, quan hộ nào đó; Phản bác một ý kiến, môt nhận định. 

2. Hướng dẫn trả lời cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Phán I. 

Câu hỏi 1: 

- Câu b, c, d có dấu hiệu hình thức khác câu a là có các từ: không, 
chưa, chẳng. 

- Câu a: là câu khẳng định việc Nam đi Huế; câu b, c, d phủ định việc 
Nam đi Huế. 

Câu hỏi 2: 

- Những tìr ngữ phù định: không phủi, dâu có. 

- Nội dung bị phủ định trong câu thứ nhất được thể hiện trong eìu 
nói của ông thầy bói sờ vòi voi (Tưởng con voi thế nào, hoá ra ló 
sun sun như con đỉa). 

Nội dung bị phủ định trong câu thứ hai dược thổ hiện trong cá câu rói 
của ỏng thầy bói sờ vòi voi và trong câu nói của ông sờ ngà voi. 

Như vậy, câu nói của ông sờ ngà voi phù định ý kiến, nhận dịnh cùa ớìg 
sờ vòi voi. Còn cAu nói của ông sờ tai voi thì phủ định cả hai câu nói của lai 
ông trên (ông sờ vòi voi và ông sờ ngà voi). Đó chính là những câu phủ địili 
bác bỏ. 
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Phản II. Luyện tập 
Bài tập ỉ: 

Các cáu sau la câu phu dinh hac ho \ I no phan ỈKU một ý kiên, nhộn 
định trước (ló. 

Cụ i ứ tường thê duy chừ nó < ha ỉncn I '/ (lau 1 

- Khôn ú’ chung con không (!(>/ nữa dan. 

Bài tập 2: 

Cù ha càu đêu là cáu phu địnlì.M dcu co ỉir ngừ phu đỉiìli: khàng (câu a 
và h), < hùng (câu c). 

Đặc bịẹt trong những câu na\ có mọt từ két hợp \ (Vi một từ phú định 
khấc hay kèt hợp với một từ nghi \án. khỉ đo nghĩa cua cảu phủ định là 
kháng (tịnh, không phái là phù định.. 

- Những cáu không cỏ từ phu dịnlì mà CO \ nghía tương đương vơi 
những câu trên: 

a. Câu chuyện cỏ lõ chi là một cau chuyên hoang dường, song vẫn có ý 
nghĩa nhất định. 

b. Thang tám, hồng ngọc đỏ, hòng hạc vàng, ai cùng (mọi người đều) 
từng an trong Tết Trung thu, an nỏ như ăn ca mùa thu vào lòng vào dạ. 

c. Từng qua thời thơ ấu ở Hà Nội, ai cùng một lán nghèn cố nhìn lên tầng 
lá cao vút mà ngắm nghía một cách ước ao chùm sấu non xanh hay 
thích thú chia nhau nhấm nháp món sáu dầm trước cổng trường. ' 

Bài tập 3: 

Nếu thay không hằng chưa ihì ý nghĩa của câu sỗ thay đổi. 

Chưa biếu thị ý phủ định đỏi với điểu mà cho dến thời điểm nào đổ 
không có, nhưng sau thời điểm đỏ có thế cỏ. Còn không cũng biểu thị ý phủ 
định đối với điểu nhất định, nhưng khổng cỏ hàm ỷ là vé sau có thể có. Khi 
không kết hợp với nữa thì biểu thị ý phu dinh một điều vào một thời điểm 
nào đó và kéo dài mài. Vì thế, khi thay kháng bang (hưu thì cần phái bò cả 
từ nữa đế phù hợp với nghĩa của câu. 

Bài tập 4: 

Các câu đã cho không phài eau phu định nhưng dược dùng để biểu thị 
ý phú định. 

a. Đẹp gì nu) âep\: dùng để phán bác ỷ kiến kháng dinh một cái gì dó đẹp. 

b. Lủm gì có chuyện âó\\ dùng dé phàn bác tính chán thực của một báo 
cáo hay rnôt nhận định. 

•0 9 9 

c. Bài ĩ hơ này tnù hay ờ?: Đây là một cAu nghi van dùng dể phản bác ý 
kiến kháng định một bài thơ nào dó hay. 

d. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chang? Đay là mọt can nghi vấn mà ỏng 
giáo dùng đế phán bấc điểu mà ỏng giáo cho là ào Hạc dang nghĩ. 

Bài tàp 5: 

Dựa vào bài tạp 3 de lam bài táp này. 
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BAI 23 


I. NHŨNG ĐIỂM CẨN Lưu Ý VÊ BÀI HỌC 

1. Học sinh cần có những nhân biết vé những điểm giỏng và khác nhau giữa 
Chiếu dời dô với Hịch tướng sĩ. 

- Giông nhau: Cùng là một loại văn ban bố còng khai. Cùng là thể văn 
nghị luận, kết cấu chặt chẽ, lập luân sắc bén, có thể được viết bằng văn xuôi 
hoặc vãn biền ngẫu. 

- Khúc nhau về mục đích chức nãng: Chiếu dùng để ban bố mệnh lệnh 
còn hịch là để cổ vũ, thuyết phục, kêu gọi, mục đích là kích động tinh thần, 
tình cảm. 

2. Hành động nói là một bài học hoàn toàn mới mẻ ở bậc học THCS dược 
đưa vào chương trình. Tuy nhiên, các hiện tượng liên quan đến nó dược đưa 
ra xem xét như là đối tượng học tập thì lại vốn rất quen thuộc trong sự giao 
tiếp bầng ngôn ngữ trong đời thường. 

Trong chương trình chúng ta đã được học các kiểu câu phân loại theo 
mục đích nói. Trong khi sử dụng có trường hợp kiểu câu và hành động nói 
gặp nhau, đó là kiểu câu dùng đúng với chức năng vốn có của nó. Như thế 
gọi là dùng theo kiểu trực tiếp. Ngoài ra, không hiếm trường hợp kiểu câu 
dùng không đúng với chức năng vốn có của nó. Trong ĩrường hợp này dùng 
theo lối gián tiếp. 

II. NỘI DƯNG CỤ THẾ 

A. ĐỌC - HlỂư VÃN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh lòng yêu mrc' c nồng 
nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thê hiện 
qua lòng căm thù giặc, tinh thẩn quyết chiến, quyết tháng kẻ thù xâm lược. 

1.2. Là một áng văn chính luận xuất sắc, có sự kết hợp giữa lập luận chặt 
chẽ, sắc bén với lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh. 

2. Hướng dẩn trả lời cảu hói và bài tập trong SGK 
Câu hỏi 1: 

Bài Hịch tướng sĩ có thể chia làm ba đoạn căn cứ vào kết cấu chung 
của thể hịch: 

- Đoạn 1 (từ dầu dến “còn lưu tiếng tốt”): Nêu những gương tning 
thần nghĩa sĩ trong sử sách để khích lệ ý chí lập công danh, xả thân 
vì nước. 
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- Đoạn 2 (lừ “Huống chi dcii 'Vung vui \í)ĩ)ị'"i: Lột tá sự ngang 
ngược và tội ác của ké thu dong thời nói len lòng căm thù giặc. 

- Đoạn 3 (từ “Cac ngươi" de'» “không muon un vẻ phỏng có được 
khống?"): Phân tích phái ỈUI lam ro đung sai. Đoan này cỏ thế chia 
thành hai đoạn nhó: 

+- Từ “Cấc ngươi" đốn “nmon VIII vé phóng co dược không?": Nêu 
mối an tình giữa* chu va tướng, phó phán những hiếu hiện sai 
trong hàng ngũ tương sĩ. 

+ Từ “Nay ta bảo thật" dcn “không vui vc phong có dược không?": 
Khang dinh những hành dong đúng nên làm đe tướng sĩ thấy rõ 
được dieu hay, lc phái. 

- Đoạn 4 (đoạn còn lại): Neti nỉìiẹin vu cáp hách, khích lệ tinh thần 
chiến dấu. 

Càu hoi 2: 

Tội ác và sự ngang ngược cua giặc dược lột ta hãng những hành dộng 
thực tế và qua cách diễn đạt bằng những hình ánh án dụ. Kẻ thù tham lam, 
tàn bạo, đòi ngọc lụa, hạch sách bạc vàng, vét kiệt của cãi, hung hãn như hổ 
đói. Ke thù ngang ngược di lai nghênh ngang ngoài dường, bắt nạt tê phụ. 

Những hình ảnh ẩn dụ như: “lưỡi cit diên", 44 ílìún dê chó ” để chỉ sứ Nguyên, 
cho thấy nỗi căm giận và lòng khinh bì giãc của Trần Quốc Tuấn. Đổng thời, 

đạt những hình tượng ẩn dụ đó trong thế tương quan: “lưỡi cú diều ” - u xỉ 

mưng triều đìnli”; “thân dê chó” - "Ikli nạt tể phụ" tác giá muôn chí ra nồi 
nhục lớn của mọi người khi chủ quyén cùa đất nước bị xâm phạm. 

Cáu hỏi 3: 

Lòng ycu nước, căm thù giặc cua Trần Quốc Tuân thê hiện qua hành 
động: quên ăn, mất ngủ, đau đớn đến thãi tim, thắt ruột; thể hiện qua thái độ 
uất ức, căm tức khi chưa trá dược thù. san sàng hi sinh đê rửa mối nhục cho 
đất nước. Bao nhiêu tâm huyết, bất lực cua Trần Quốc Tuấn dồn vào đoạn: 

“Tu thường tới hữu quên ủn, nửa dem võ gọi' ruột (tan như cắt, nước mát 
dầm dìu; chỉ cùm tức chưa xứ thịt lột du, IIIIỐt gan uống máu quân thù. Dẫu 
cho trùm thân này phơi ngoài nội co, nghìn xúi này gói trong du ngựa, ta 

cũng vui lòng”. Câu văn chính luận dã khắc hoạ thật sinh dộng hình tượng 
người anh hùng yêu nước đau xót dcn quặn lòng trước cảnh đất nước bị quân 
xâm lược giày xéo, căm thù giặc đen bám gan tím ruột, mong rửa nhục đến 
mất ngủ, quên ăn, vì nghĩa lớn mà coi thường xương tan, thịt nát. Chính Trần 
Quốc Tuấn đã là một tấm gương yòu nước bất khuất, có tác dụng to lớn đối 
với tướng sĩ. 

Câu hỏi 4: 

Trần Quốc Tuấn vừa chân tình chi báo vứa phê phán nghiêm khắc 
hành động hưởng lạc, thái độ bàng quan trước vận mệnh của đất nước, sự 
ham chơi hưởng lạc, vô trách nhiệm khi ván mệnh đất nước đang nghìn cân 
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treo sợi tóc. Trần Quốc Tuấn chi rõ nhửng việc làm sai tương như nho nhặt: 
vui chọi gà, cờ bạc, ham săn bắn, thích rượu ngon, mô tiêng hát,., nhưng hậu 
quá thì tai hại khôn lường: thái ấp, bổng lộc không còn; gia quyến, vợ con 

khốn cùng, tan nát; xã tắc, tổ tông bị giày xéo, thanh danh bị ỏ nhục,... 

Cùng với việc phê phán thái độ. hành dộng sai, Trần Quốc Tuấn còn 
chỉ ra những việc đúng nên làm. Đó là nêu cao tinh thán cảnh giác, chăm lo 

“tập dượt cung tên . khiển cho người người giỏi nliư Bàng Mông, nhà nhà là 


Hán Nghệ”. Những hành động này đéu xuất phát từ mục đích quyết chiến, 
quyết thắng ké thù xâm lược. 

Cáu hỏi 5: 

Trần Quốc Tuấn nói với tướng sĩ dựa trên hai môi quan hệ; quan hệ 
chủ tướng và quan hệ cùng cảnh ngộ. Quan hệ chú tướng dể khích lệ tinh 
thần trung quân ái quốc, còn quan hệ cùng cảnh ngộ để khích lệ lòng ân 
nghĩa thủy chung của những người chung hoàn cảnh. Chính vì thố, trong lời 
khuyên răn đối với tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn khi thì khuyên răn bày tó thiệt 
hơn, khi thì nghiêm khắc cảnh cáo, thẳng thắn, gần như xí mắng, có lúc thì 
mỉa mai, chế giều. Với cách thê hiện thái độ của mình như vậy, Trấn Quốc 
Tuấn đã kích động ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đỏi với lẽ 
vua tôi cũng như đối với tình cốt nhục. 

Câu hỏi 6: 


Để giành thế áp đào cho tinh thần quyết chiến quyết thắng, phần cuối 
bài hịch, một lần nữa Trần Quốc Tuấn vạch rõ ranh giới giữa hai con đường 
chính - tà, cũng có nghĩa là hai con đường sống - chết để thuyết phục tướng 
sĩ. Tác giả bộc lộ thái độ dứt khoát hoặc là ta hoặc là địch, không có vị trí 
chông chênh cho những kẻ bàng quan trước thời cuộc. Chính thái dộ dứt 
khoát ấy đã có tác dụng thanh toán những thái độ thờ ơ, trù trừ trong hài)g 
ngũ tướng sĩ, động viên những người còn thờ ơ, do dự hãy dứng hẳn sang 
phía lực lượng quyết chiến quyết thắng. Đoạn cuối bài hịch có giá trị đỏng 
viên tới mức cao nhất ý chí quyết tâm chiến đấu của mọi người. 

Cáu hỏi 7: 

Cách triển khai lập luận của bài hịch tướng sĩ: 

- Khích lệ lòng căm thù giặc, 
nỗi nhục mất nước. 

- Khích lê lòng trung-quân ái 
quốc và lòng ân nghĩa thuỳ 
chung của người cùng cảnh ngộ. 

- Khích lê ý chi lập Công 
danh, xả thân vì nước. 

- Khích lệ lòng tự trọng, liêm 
sỉ ờ mỏi người khi nhận rõ cái 
sai, thấy rõ điều đúng. 



Khích lộ lòng yêu 
nước bất khuất, quyết 
chiến quyết thắng kẻ 
thù xâm lược. 


p 
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lì. HANH HOM, NOI 


1. Những nội dung cơ bản can nam vừng 

/./. Hành động nói !à hành (long (lươc liiiíV men hang lời nói nhăm mục 
đích nhất định. 

1.2. Dựa vào mục đích của hãnh dọng nói ma dạt ten cho các hành động 
nói dó. 

1.3. Có những kicu hành dọng nói thường gap: hói, trinh bày. điéu khiến, 
hứa hẹn, bộc lộ cám xúc. 

2. Hướng dán trá lơi câu hói và hài lạp trong S(iK 
Phân ỉ. 

* Hành động nói là gì? 

Càu hỏi Ị: Lí Thông nói với Thạch Sanh nhăm dày Thạch Sanh di đế mình 
được hường công giết trăn tinh. 

Cáu hỏi 2: Lí Thòng đã dạt được mục đích cua mình. Thạch Sanh sau khi 
nghe Lí Thông nói vội vàng từ giã hai mẹ con Lí Thông trớ vé gốc đa kiếm 
củi nuôi thân. 

Câu hỏi 3: Lí Thông đã thực hiện đươc mục đích cùa mình bàng lời nói. 

Cáu hỏi 4: Việc làm của Lí Thong là một hành động, vì nó là một việc làm 
có mục dích. Lí Thông đã dùng lời nói để đạt được mục đích của mình. 

* Một sô kiểu hành động nói thường gập 

Càu hỏi 1: Mỗi câu trong lời nói của Lí Thòng đều mang một mục đích riêng: 
câu 1: dùng để trình bày; câu 2: dùng dê de doạ; câu 3: dùng dê hứa hẹn. 

Càu hỏi 2: Trong đoạn trích có lời nói cùa cái Tí và của chị Dậu và đểu có 
những mục đích sau đây: Lời của cái Tí: đê hỏi hoặc bộc lộ cảm xúc; Lời 
của chị Dậu: tuyên bô hoặc báo tin. 

Câu hỏi 3: Hành đông trình bày, hành động hứa hẹn, hành động đe doạ, 
hành động hỏi, hành dộng bộc lộ cảm xúc, hành dộng tuyên bố, hành động 
báo tin. 

Phản II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướnỵ sĩ nhằm mục đích khích lê tướng sĩ 
học tập Binh thư yếu lược do ỏng soạn ra và khích lệ lòng yêu nước của 
tướng sĩ. 

Bài tập 2: 

a. Mỗi câu diẽn cíạt một hành động nói. Sau đây chỉ chỉ ra một số hành 
đông nói tiêu biểu: 

- Câu được dùng để hỏi: ‘7 ìú( trai đã dỡ rồi chứ?” 
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- Câu được dùng đế diều khiến: "bảo hác ày cá trốn (li dân thì trốn ”, 
"phái giục anh ày an mưu di 

- Câu được dùng dể bôc lộ cảm xúc: “xem V hãy cồn le hẻ lệt bệt 
chửng như vẫn còn mệt mỏi lắm* 9 ; “Nhịn suông từ sủng hôm qua tới 
giờ còn gì nữa 99 . 

- Câu được dùng để hứa hẹn: “ Vâng , cháu cùng dã nghĩ như cụ 

b. 

- Củi ị*. -rọc dùng để trình bày: fci Lê Thận nâng gươm lên ngang đẩu 

nói vơi Lẻ L?r. 

- Càn dược d 'ing để tuyên bô: “Đây là Trời có ý phó thác cho minh 
cỏng làm việc lớn”. 

- Càu dược dùng dể hứư hẹn: “Chúng tôi nguyện đem xương thịt 
của mình theo minh công, cùng với thanh gươm thần này để báo 
đền Tổ quốc”. 

c. 

- Càu được dùng đê trình bày: “Hôm qua lão Hạc sang nhà tôi. Vừa 
thấy tỏi , lão báo ngay”; "Mật lão dột nhiên co rúm lại: Những vết 
nhăn xô lụi với nhau, ép cho nước mát chảy ra"; “Cái dủu lão ngẹo 
vê một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít”; “Lão 
hu hu khóc”; “Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng”; 
“Tôi cho nó ăn cơm”; “Nó đang ùn thì thằng Mục nấp trong nhà, 
ngay dằng sau nó, tóm lây hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên”. 

- Câu được dùng đế báo tin: “Cậu Vàng di dời rồi, ông giáo ạ ”, “Bán 
rồi, họ vừa bắt xong”. 

- Câu được dùng dể hỏi: “Cụ bún rồi? ”, “Thếnó cho bắt ù? ”. 

- Câu được dùng để bộc lô cảm xúc: “Khôn nạn... Ông giáo ơi”; “Nó 
có biết dâu!”. 

Bài tập 3; 

- “Anh phải hứa với em không bao giờ dê cliúng ngồi cách xa nhau’: 

Hành đỏng điều khiển. 

- “Anh hứa di": Hành động điều khidn. 

- “Anh xin hứa ”: Hành động hứa hẹn. 
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n\ị 24 


Nước DAI \ II ! I \ 

HÀNH ĐỎM . V 4 < Míi > i ỉỉỉ n, 
ỔN TÁP VI i ỉ \\ 01 ỉ \ỉ 


I. NHỮNG ĐIỂM CẨN LUV Ý \ ỉ BAI HỌC 

1. Bình Ngỏ dại cáo và Nam iỊiun \<m hu đuov COI la hai hân tuyên ngôn 
độc lập trong lịch SỪ dàn tộc, M c o những (licm giong nhau vé nội dung: 
cùng thế hiện ý thức dộc lập dan (oe, mcin tự hao dan tộc, cùng kháng định 
sức mạnh cúa lòng ycu nước, cua khan lí chính nghĩa. ÍLiy nhiên, Bình Ngỏ 
dụi cáo là tác phẩm viết sau nen co sư (lép noi. dong thời cùng có sự phát 
triển so với Nam quốc sơn hủ 

2. Cần lưu ý luận diêm không phai la luận de, cũng không phai là một bộ phận 
của luận đổ. Luận dể có thê là can hoi. nhưng luận điếm phải là sự trả lời. 
Muốn làm cho một luận để dược lan lượt làm sáng tỏ thì cẩn phái có nhiều 
luận điếm. Những luận điểm dược tìm ra phai phù hợp các tiêu chuẩn sau: xác 
thực, phù hợp với yêu cẩu cúa dé hài và du de giãi quyết vân để trọn vẹn. 


II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VÃN BÁN 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

/./.Ý thức về một nước Đại Việt có nén văn hiến lâu đời, có lãnh thổ 
riêng, phong tục riêng, có chú quyền, co truyền thống lịch sử; kẻ xâm lược là 
phản nhân nghĩa, nhát định thất bại. 

U2. Nghệ thuật văn chính luận thc hiện ơu ĨC rõ nét trong bản tuyôn ngon 
độc lập. 

2. Hướng dần trả lời câu hỏi và bai tập trong S(ỈK 
Cáu hỏi ỉ: 

Nguyễn Trãi đã nêu ra một loạt chán lí de khắng định chủ quyển độc 
lập của dủn tộc ta, dất nước ta: 

Núi sông hờ cõi (lã chia 
Pliong tnc Bắc Num cũng khác 

Sau dó Nguyên Trãi còn liệt kê các triều dại của ta và Trung Quốc 
song song tồn tại với nhau, sánh ngang hang với nhau để khẳng định nước 
Đại Việt ta đã có sự tồn tại và phát triển lâu đời, có ranh giới, có truyền 
thông văn hoá lâu đời, tốt đẹp. 
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Càu hói 2: 

Cốt lõi trong tư tương nhãn nghĩa cua Nguyên Trãi là “yôn dân. “trừ 
bạo". Yên dân là làm cho dan dươc an hương thái bình, hanh phúc. Muốn 
yên dàn phái diệt trừ mọi thc lui bao tàn Đát trong bói canh khi Nguyền 
Trãi viết Bình Ngo (hu (iio thi ngươi dan nước Đai Việt dang bị giặc Minh 
xàm lược. Như vậy, ke bao tàn dươc 1)01 lơi chính la giác Minh. Nhân nghĩa 
ờ dây khổng chí trong quan hệ giưa người VỚI ngươi mà còn có trong quan 
hệ giữa dàn tộc với dãn tốc. Đa\ là nói dung mới. là sự phát triến cùa tư 
tưởng nhân nghía ớ Nguyền Trãi so với Nho giáo. Nhàn nghĩa trong phạm 
trù Nho giáo chú yốu là mỏi quan hẽ giữa người với người, khi vào Việt 
Nam, do hoàn cánh riêng cua nước ta thường xuyên phái chông xàm lược, 
trong nội dung nhàn nghĩa còn co ca mbi quan hệ dán tộc với dãn tộc. 

Cáu hói 3: 

Đế khắng định chu quyên dọc lạp dãn toc. Nguyền Trài dã đưa ra 
những yếu tô: nên vãn hiến làn (lời. cương vực lãnh thô, phong tục tập quán, 
lịch sử riêng, chê độ riêng. Với những ycu tố căn bàn này, Nguyền Trãi đã 
phát biểu hoàn chỉnh quan niệm vé quốc gia, về dân tộc. Người đời sau vẫn 
xem quan niệm của Nguyền Trãi là sự kết tinh học thuyết về quốc gia, dân 
tộc. So với học thuyết đó phát triển cao hơn bời tính toàn diện và sâu sắc. 
Trong Num quốc sơn hù, ý thức dàn tộc mới chì được xác định chủ yếu trên 
hai yếu tố: hĩnh thỏ vù chu quycn. con Bình Ngô (tại ( áo bổ sung thôm ba 
yếu tô: vàn hiến, phong tục tạp quán và lị( lì sử. 

Trong Num quốc sơn hà. tác giá dã thể hiện ý thức dân tộc, niẻnr. tự 

hào dân tộc qua từ "de-'. Ớ Bình Ngỏ dụi cáo , Nguyền Trãi tiếp tục phát huy 
niểm tự hào dân tộc đó nhưng sâu sác và mạnh mẽ hơn: “mớ/ hên xưng dê 

một phương". Khắng đinh nước Đại Việt có chú quyền ngang hàng với 
phương Bắc. 

Câu hỏi 4: 

Đoạn trích dã sứ dụng mót loạt biện pháp nghệ thuật đế tàng iức 
thuyết phục của bán tuyên ngôn: 

- Sử dụng từ ngữ thê hiện tính chất hiên nhiên, vốn có, lâu đời cùa 
nước Đại Việt độc lập tư chu. 

- Sử dụng biện pháp so sánh: so sánh nước ta với Trung Quốc, dặt 
ngang hàng với Trung Quốc về trình độ chính trị, tổ chức chế đô, 
quản lí quốc gia (Triệu, Đinh, Lí, Trần ngang hàng với Hán, Đường, 
Tống, Nguyên). 

- Sử dụng các câu vãn biên ngẫu: 

Từ Triệu , Dinh, Li, Trần hun (lòi .váy nên (tộc lập 

Cùng Hun, Đường. Tong, Ngnxcn mồi hên hùng cứ một phương 

Tuy manh yếu nhiêu hu khúc nhau 

Song hào kiệt dời nào cùng có. 
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Cáu hoi V 

Nynvcn 'I ròi (hfa ra h ìc; nen >H’ir m / nliiiii nnjna. nên (han h khách 
(/Ii(ỉn; Kc \aiìi !u’ơ( !() iỊiàí hao tnạínì . / nn 'ì II Ir Ị>hai, Ịihani vào sách trời, 
<////',' ( Ó n^hỉa hi (h nvu<>\ ha chan iỉ ịJìj i; (ịnan. nìiaĩ (linh sc clutoc i('\ 
ỉhaĩ hai hoàn toàn. 

f)e chứng minh cho chán Ị| a\. \ Jh\ Ci) lí à 1 đa dưa ra những dan 
chứng da\ líiìỉì lluiyèl plìiic lừ liiưc Hen ỉkh sư: la ru (ung ỉlìàt hại, Triệu 

I !Cl ta 1 vong, loa Đo, () Ma kc hi cic!, kc hi hal. 

( au hoi 6: Timh tự lập luận cua doan ỉikh 


'i <?J I dai 1 

8oo vệ vlãt liưnc 
đí* ỵcil dan 


r-- 


N(.t Yi:\ 1 V 
MI \\ NCIllỈA 


__ 

C HÂN I Y vi. SỊ rỏN I M 
DỘC l.ẬI’ có Cill' QUYỀN 
CUA DAN TỎCĐAI Y1ẼT 



Trừ bạo 

ị ' 

Cìiậc Minh xam 
1 ược 



súc MẠNH na NHÂN NGHĨA, 
sủc MẠNH CỦA ĐỘC LẬP 
DÂN rốc 

















B. HANH ĐONG NOI (tiếp theo) 

* 

1. Những nội dung cơ bán cần nám vững 

Mỗi hành động nói có thể được thực hiện bằng kiêu càu có chức năng 
chính phù hợp với hành dộng dó (cách dùng trực tiếp) hoặc bằng kiêu câu 
khác (cách dùng gián tiếp). 


2. Hướng dân trá lòi cảu liỏi và bài tập trong SGK. 
Phần I 
Câu hỏi ỉ: 


Câu 

1 * 

Muc đích 

*■ " 1 . 1 • 

1 

2 

3 

4 

5 

Hỏi 

1 " 

, 

«■» 

mm 

.. . 

- 

- 

Trình bày 

+ 

— 1 ■ ■ 

+ 

+ 

- 

- 

Điểu khiên 

- 

*** 


4 * 

+ 

Hứa hen 

„ 1 

- 

t '" ' ' ~ 1 " 

** 


• 

- 

Bôc lô cảm xúc 

--1--ỉ-*---- -- 

- 

<a» 

____ 

r—. 

• 

- 


Câu hỏi 2: 


Câu 

Hành động nói\ 

Câu nghi 
vấn 

Cáu cáu 
khiến 

Câu cảm 
thán 

Câu trần 

thuàt 

• 

Điều khiển 

• 

4 * 

- 

4•* 

Hỏi 

+ 

• 

• 

ỉ 

Bôc lổ cảm xúc 

• 1 

• 

- 

+ 

** 

Trình bày 

• 

- 

- 

+ 

Hứa hen 

• 

«■> 

• 

m 



Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

- “Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?”: 

Hành động hỏi. 

- “Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được 

khổng?”: Hành động hỏi. 

- “Vì sao vậy?: Hành động hỏi. 

Bài tập 2: 

- Câu a là câu trần thuật có mục đích cẩu khiến. Việc dùng cAu trần 
thuật để kêu gọi làm cho quần chúng thấy gần gũi với lãnh tụ và 
thấy nhiệm vụ mà lãnh tụ giao cho chính là nguyện vọng của mình. 
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Hai tạp ,?: 

- 'Song anh co cho phcp, a • da. Mím’ 

*'Ha\ ỉa anh dao gniỊ» I h Ỉ. .K 'I s 1MUĩ ben nhà anh". 

(Vk càu I an ỉỈHiaí co mik ! u •!ì i Iìicn hom: đoan ních cho tháy 
Dê Choat lìòn yêu hơn [)c \icii : ' "Oi Im aoi de nghi mòi cách khiêm 
nhường, nhà nhan, con Dó \lcii ỉhi ÌHCÍ h {}<MiiLC h.k h diclì. 

Bài tập 4: 

Nên hoi theo cách (b) \à u:» V 'na aauoi lon. như the vừa lịch sư, vừa 

• * 

phu hợp với quan he \à hoi cua n \õ! iìlmìoì nghe. 

Bài tap 5: 

Nen chọn phương án ICL \ phi!*. > 11 -..: an (a) hanh dong này không được 
lịch sự; phương án (b) ngươi nglk ;\hoiv lìicii \ ne ươi MOI. người nói chí yêu 
cáu dua lo gia vi chứ khong hoi lỉahg ỉì nhe 

c V. 

c. ỎN TẠI’ \ I l.l \\ HIIM 

1. Những nội dung cư bán cán nam \ linsi 

1.1. Luận điếm trong hài vãn nghi luân là những \ kiên, quan diêm, chủ 
trương mà người nối (viết) nêu ra o nong hai. 

1.2. Luận điếm cán phai chinh \ac. rò ràng, phù hợp với yêu cầu giải 
quyết van đề và du dế làm sáng lò loan ho vàn de dược dặt ra. 

Trong bài vãn nghị luận. ỉiiaii diem la mo! hệ thống: Luận điếm xuất 
phát, luận điếm phát triển và hian dicm lam kôt luân hài. Đó là luận điểm 
trung tâm, là cái dí ch cua bài viẽ! 

1.4. Các luân điếm trong mo! ba! \an ura can liên kêt khăng khít, lại vừa 
cấn cổ sự phân biệt rành mạch Nơi nhau Cac luan dièm phái dược sắp xếp 
theo một trình tự hợp lí. 

2. Hướng dản trá lời câu hoi va hai là|) íioỉig Sí.K 

Phần I. 

* Khái niệm luận điếm 

Cáu hỏi 1: 

- Luận diêm là ý kicn the lìiei; ỉu mong, quan dièm của bài văn dược 
nêu ra dưới hình thức ca ti khang dinh íha\ phú định), dược đỉẻn đạt 
sáng to. de hiếu, nha! qnau ! ỉian dicm la linh hôn cua bài viết, nó 
thòng nhât các cloan vãn thanh moi khoi Luân diêm phái đúng đăn, 
chan thật, dấp ứng nhu c.m iiiìk le thi mơi co sức thuyêt phục. 

- Câu tra lời dúng: Luân diem la nhưng V kiên., quan điếm, chủ 
trương cơ bán mà người UÓ! (\ICỈ) nen la trong bài văn nghị luận. 
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Càu hỏi 2: 

a. Bài Tinh thần vêu nước cha nhân dán ta có 3 luận điểm: 

- Luận diem 1: 'Lịch sứ ta đã có nhiéu cuộc kháng chiến vĩ đạa 
chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta”. 

- Luận điếm 2: “Đổng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên 
ta ngày trước”. 

- Luận điểm 3: "Bon phận của chúng ta là làm cho những của quý 
kín đáo ấy đểu được đưa ra trưng bày”. 

b. Xác định luận điếm như vậy là sai, vì đó không phải là những ý kiến, 
quan điểm mà là những vấn dề nên không thế gọi là luận điểm được. 

* Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đểttiiợc đạt ra trong một bài vân 
nghị luận 

Cáu hỏi 1: 

a. Nếu trong bài “ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta", Chú tịch Hồ Chí 
Minh chỉ đưa ra luận điểm: “Đồng bào ta ngày nay có lòng yêu nuớe nồng 
nàn” thì chưa dù dê làm rõ luận để “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. 

b. Trong bài “ Chiến dời đô”, nếu Lí Công uẩn chỉ đưa ra luận điểm: 
"Các triều đụi trước dây dã nhiều lần thay dổi kinh dô" thì mục đích ban 
chiếu của nhà vua chưa đạt được, vì chưa thuyết phục dược nhân dân vể 
những lợi thế của thành Đại La và vì sao phải dời đô đến Thăng Long. 

Càu hỏi 2: 

Tìr đó có thế rút ra kết luận vé môi quan hệ giữa luận điểm với vằii để 
cần giải quyết là: luận điểm cần phải phù hợp với vấn để cần giải quyết và 
phải vừa đủ để làm sáng tỏ vấn đề. 

I 

* Mối quan hệ giữa các luận ổiím trong một bài văn nghị luận 
Câu hỏi 1: 

Với đề bài “Hãy trình bày rõ vì sao chúng ta cẩn phải đổi mới phương 
pháp học tập” cần chọn hệ thống luận diểm thứ nhất: 

(a) Phương pháp học tập có ánh hưởng không nhò đến chất lượng học tập. 

(b) Cần thay đổi phương pháp học tập cũ (thụ dộng, máy móc, xa rời 
thực tê) vì nó không phù hợp với yêu cầu cùa cuộc sống, không đưa lại kết 
quả tốt. 

(c) Cần theo phương pháp học tập mới (chủ động, sáng tạo, kẽt hợp 
học với hành) vì nó phù hợp với yêu cầu của cuộc sống, đưa lại kết quả tốt. 

Cáu hỏi 2: 

Trong một bài văn nghị luận, các luận diêm cần phải có sự chính xác, 
liên kết với nhau theo một hệ thống, phải phàn biệt rành mạch với nhau, đảm 
bao cho các ý không bị trùng lặp, chồng chéo. Các luận điếm cần dược sắp 
xép một cách hợp lí. luân dicm trước đặt cơ sơ. tiền dể cho luận đicm sau. 



Phán II. Luvẹn tập 
Hài tap í : 

Đoan vãn k hôn Li Iiéu lén luan diei'1 "V'ii\en lr.il là người anh hùng 
dân toe” hayjuân diêm “Nguyên Ỉỉ.ii như mot oni! tiên ờ trong toà ngọc” 

mà nêu luận điếm: “Nguyền Trài la khí phai lì. la tinh hoa cua dàn tộc”. 

Bài tap 2: 

a. Cỏ thế chọn những luận diêm sau. 

- (ỉiáo duc cỏ tác dụng điêu clnnii do gia táng dân sô. 

- Giáo dục tạo cơ sớ cho sụ tang ;mơng kinh tẽ. 

- Ciiáo duc đào tao thế hê người sc \a\ dưng xà hội tương lai. 

- Ciiáo dục góp phấn háo vệ moi nương song. 

- Trẻ CI11 hóm nay, thế giới nga} rnai. 

b. Sãp xếp lại các luận điếm (cỏ sưa kti) 

- Ciiao dục là yếu tố quyết dinh đen việc diêu chính sự gia tăng dân 

số. qua đó quyết định mỏi trường song, mức Sống,... trong tương lai. 

- Cỉiáo dục trang bị tri thức, nhan cách và tâm hổn cho tre em, đó là 
những thế hệ sẽ xảy dựng xa hỏi tương lai. 

- Do đó, giáo dục là chìa khoấ cho sự phát triển kinh tế. 

- Giáo dục cũng ià chìa khoá cho sụ phai triển chính trị và cho sự tiến 
bồ của xã hỏi. 


BÀI 25 

BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC 

TRÌNH BÀY LUẬN ĐI EM 

TẬP XÂY DỤNG VÀ TRÌNH BÀY 11 ẢN ĐIEM 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VÃN sổ 5 - VAN! NGHỊ LUẬN 


I. NHỬNG ĐIỂM CẨN LƯLI Ý VỂ BAI HỌ< 


1. ở các bài trước học sinh đã được học các thê chiếu, hịch, cáo,... Đây là 
những thê văn do vua chúa ban truyền xuống thần dán. Còn thể tấu thì ngược 
lại, do thần dân dáng gửi lcn vua chúa dế trinh bàv sự viộc, ý kiến, dể nghị. 

Bàn luận vé phép học là phần trích từ bai tấu của Nguyễn Thiếp gửi 
vua Quang Trung. Bài tấu có ba nội ckmụ : một là bàn về “quân đúc” (đức 
của vua); hai là bàn vể “dân tâm” (lòng dàn); ba la bàn vổ: “học pháp” (phép 
học). Đoạn trích là đoạn thú ba của bài táu. 

2. Viết đoạn văn trình bay luận diôm trong văn nghị luận là một việc làm rất 
quan trọng. Đó là bước di tiếp theo sau viéc tìm ra hệ thông luận diêm. 
Không biết trình bày luận điếm thì mục 'lú h nghị luận sẽ không thê nào dạt 
dưọc, cho dù người làm bài đã tập In rp day du các quan đicm, ý kiến cán 
thiêt cho việc giải quyết vấn đề. 
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II. NOI DUNG CU THE 


A. ĐỌC - HIỂU VÁN BẢN 

1. Những nội dung cư bản cán nắm vững 

1.1. Đoạn trích ncu rõ mục đích của việc học là đê làm người có đạo đức, 
có tri thức, đê góp phần làm hung thịnh dất nước, chứ không phai đế cầu 
danh lợi. Muốn học tốt phái có phương pháp học: học cho rộng nhưng phải 
nắm cho gọn, đặc biệt, học phải di đòi với hành. 

1.2. Thấy dược cách lập luận chật chẽ cùa tác giả khi đưa ra những lí lẽ 
để thuyết phục. 

2. Hướng dần trà lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Cáu hỏi I: 

Mớ đầu, tác già dùng câu châm ngôn vừa dễ hiểu, vừa tăng sức thuyết 
phục: “Ngọc không mài, không thành dồ vật; người không học, không biết 
rõ đạo”. Khái niệm dạo cúng được giải thích rõ ràng, dẻ hiếu: "Đạo là lẽ đối 
xử hàng ngày giữa mọi người”. Như vậy, mục đích chân chính của việc học 
là học để làm người, để học được lẽ đối xử với mọi người xung quanh. 

Cáu hỏi 2: 

Tác giả phê phán những lối học lệch lạ., sai trái: học hình thức hòng 
cầu danh lợi. 

Tác hại của lối học ấy: “chúa trọng nịnh thần”, người trên, kẻ dưới déu 
thích sự chạy chọt, luồn cúi, không biết đến “tam cương ngũ thường” (ba 
mối quan hộ và năm đức tính của con người) và đó là nguyên nhân sâu xa 
dẫn dến nước mất, nhà tan. 

Câu hỏi 3: 

Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung 
thực hiện những chính sách: mở rộng trường, mờ rộng thành phẩn người học 
(tất cả con cháu các nhà vãn võ, thuộc hạ, tiện đâu học đấy), tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho người đi học. 

Cáu hỏi 4: 

Bài tấu bàn vể phép học, (phương pháp học) đó là: việc học phải bắt 
đầu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng, vì vậy, phải học tuần tự 
từ thấp đến cao (học tiểu học để lấy gốc rồi tuần tự tiến lên), học rông nghĩ 
sâu, biết tóm lược những diều cơ bản, cốt yếu, học phải biết kết hợp với 
hành. Học không phải đê biết mà còn đê làm (theo điểu học mà làm). 

Câu hỏi 5: 

Từ việc nêu rõ mục dích chân chính của việc học, tác giá phê phán 
những lối học lệch lạc, tỉr đó đưa ra những chính sách đê khuyến khích việc 
học, những phương pháp dê việc học có hiệu quá tốt hơn, cuối cùng, tác giả 
nêu lên những tác dụng và ý nghĩa của việc học chân chính: dất nước nhiểu 
nhân tài, chế độ vững mạnh, quốc gia hưng thịnh. 
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Cáu hỏi ỏ: 

Láp sơ đổ xác dinh trình Itf : lị'hì.! ' HI VMU 



Phe phán những 

Kháng định quan 1 

ị 

léch lae sai trái 

íĩ iem, phương pháp 


đúng đán 




Tác dung cua \ ICC hoc 


chun chính 1 


B. VIẾT ĐOẠN VÃN TRÌNH BÀY u \N ĐIỂM 

1. Những nội dung cơ bán cán nãm vừng 

1.1. Trình bày luận điểm trong bài van nghị luận, cần phải tnể hiện rõ 
ràíig, chính xác nội dung cùa luận chèm trong cáu chú đổ. Câu chù để trong 
đoạn văn trình bày luận diêm thường đươc đặt ở dâu đoạn (dối với đoạn diễn 
dịch), ờ cuối đoạn (dối với đoạn quy nạp). 

1.2. Trước khi viết đoạn văn trình bày luận diêm cần phải tìm đủ các luận 
cứ cần thiết, tổ chức lập luận theo mọt trật tự hợp h để làm nổi bật luận 
điểm. 


2. Hướng dân trả lời câu hỏi và hai tập trong SGK 

Phần I. 

Câu hỏi 1: 

a. Câu chủ đổ của đoạn văn: “Thật là chôn hội tụ trọng yếu của bốn 
phương đất nước: cũng là nơi kinh dô bậc nhát của dế vương muôn đời”. 

Câu chủ dề được đặt ờ cuối đoạn. Đây là đoạn và được trình bày theo 
cách quy nạp. 

b. Câu chủ dề của đoạn vãn: “Đổng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng 
với tổ tiên ta ngày trước”. 

Câu chủ dề được đật ờ đầu đoạn. Đây là đoạn văn dược trình bày theo 
cách dién dịch. 
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Cáu hỏi 2: 

a. Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Lập luận phải chật 
chẽ, hợp lí thì bài văn mới có sức thuyết phục. 

b. Luận điểm của đoạn văn: “Cho thằng nhà giàu rước chó vào nhà, nó 
mới càng hiên rõ bản chất chó đểu của giai cấp nó ra”. 

c. Luận điểm có sức thuyết phục là nhờ luận cứ. Nhirng nếu luận cứ 
không chính xác, chân thực, đẩy đủ thì sức thuyết phục của luận điểm sẽ bị 
giảm đi. Nếu Nghị Quế không thích chó hoặc không “giờ giọng chó má với 
mẹ con chị Dậu” thì sẽ không lấy gì làm căn cứ để chứng tỏ rằng: “Cho 
thằng nhà giàu rước chó vào nhà, nó mới càng hiện rõ bản chất chó đểu cúa 
giai cấp,nó ra”. 

d. Khi trình bày lu Ạn điểm, các ý cần được sắp xếp theo một thứ tự hợp lí. 
Việc sắp xếp luận cứ: “Nghị Quế giở giọng chó má với mẹ con chị Dậu” sau 
luận cứ “vợ chồng địa chủ cũng yêu gia súc” là nhằm làm cho luận điểm 
“chất chó đểu của giai cấp nó < ’ hiên lên rõ nét hơn, nổi bật hơn. 

e. Trong đoạn văn những cụm từ chuyện chó con, giọng chó má, thằng nhà 
giàu rước chó vào nhà, chất chó đểu của giai cấp nó được xếp cạnh nhau là cách 
thức để Nguyên Tuàn làm cho đoạn văn của mình vừa xoáy sâu vào một ý 
chung, vừa khiến bản chất thú vật cửa vợ chồng Nghị Quế hiện ra rõ nét. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

.Trong mỏi câu chủ đề đều thể hiện luận điểm của đoạn văn. Có thể 
diễn đạt lại luận điểm dưới dạng ngắn gọn, sáng sủa hơn: 

a. Trước hết cần tránh lối viết dài dòng, lan mãn khiến người đọc khó hiểu. 

b. Nguyên Hổng thích truyền nghề cho bạn viết trẻ. 

Bài tập 2: 

- Luận điểm của đoạn văn: “Tôi thấy Tế Hanh là một người tinh tế 

lắm”. 

- Các luận cứ: 

+ “Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất tài tình về cảnh sinh hoạt chốn 
quê hương”. 

+ “Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần gũi thường ta chỉ 
thấy mờ mờ, cái thế giới những tình cảm ta đã âm thầm trao cho 
cảnh vật”. 

Các luận cứ được tác giả sắp xếp theo hướng tăng tiến dần, luận cứ sau 
biểu hiên ờ một mức độ cao hơn, tinh tế hơn so với luận cứ trước. Nhò cách 
sắp xếp ấy mà dộc giả càng thấy hứng thú không ngừng được tăng lên. 

Bai tập 3: * 

a. Học phải kết hợp làm bài tập thì mới hiểu bài. Nếu chỉ học lí thuyết mà 
không làm bài tập thì mới chỉ hiểu một nửa và không vận dụng được những 
kiến thức đã học vào phục vụ cuộc sống. Nếu chỉ làm bài tập mà không 
thuộc lí thuyết thì khồng bao giờ có thể đạt được kết quả. 


130 



b. Học vẹt không phát triển dưoc nang lực siụ nghĩ. Trong cuộc sống, 
đứng trước bất kì một tình huống nào cũng pli.ii có sư suy nghĩ t"ấu đáo đô’ 
giải quyết có kết quá. Trong học tập c ùng vậy. muòn hiểu sâu, nhớ lâu người 
học can phái có tư duy. Nếu chí học vẹt thi không thò' hiếu sâu vấn dề và làm 
cho năng lực tư duy không phát tricn dược. I ìr dó tạo ra một thế hệ . 'ưng lai 
không biết suy nghĩ mà chỉ làm theo, nói theo những diêu người khác dã nói. 

Bài tập 4: 

Các luận cứ được sắp xếp theo trình tự như sau: 

- Vãn giải thích được viết ra nham làm cho người dọc hiểu. 

- Giái thích càng khó hiếu thì người \ let càng khó đạt được mục đích. 

- Ngược lại, giải thích càng dẻ hiếu thì người đọc càng dể lĩnh hội, dé 
nhớ, dể làm theo. 

- Vì thế, văn giải thích phải được viẽt sao cho dề hiểu. 

Sau đó, học sinh có thê lấy ví dụ về cách viết cỉia Hồ Chí Minh để làm 
dẫn chứng thuyết minh cho luận điểm trên. 

c. LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐlỂM 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

Đối với bài luyện tập học sinh cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng ở nhà, ở bài 
luyện tập này nội dung kiến thức cần chuẩn bị là cách xây dựng và trình bày 
luận điểm trong một bài văn nghị luận. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong S(ỈK 

Luyện tập 
Bài tập 1: 

Hộ thống luận điểm được sắp xếp và điếu chính cho hợp lí như sau: 

a. Đất nước đang rất cần những người tài giỏi để dưa Tô quốc sánh kịp 
với bạn bè năm châu, chúng ta phải học hành chăm chí thì mới trở thành 
những người tài giỏi. 

b. Quanh ta có nhiều tấm gương của các bạn học sinh học giỏi, phấn đấu 
vươn lên đáp ứng yêu cầu của đất nước. 

c. Tuy nhiên, ờ lớp ta còn một số bạn còn ham chơi, chưa chăm chỉ học 
tập, làm cho thầy cô và bô mẹ lo buồn. 

d. Các bạn ấy chưa thấy rằng, người nào bây giờ còn ham vui chơi, không 
chịu học hành thì sau này càng khó gặp niềm vui trong cuộc sống. 

e. Vậy ngay từ lúc này, các bạn ấy hãy chuyên cần học tập hơn để trở 
thành những người có ích cho xã hội, những người con ngoan, trò giỏi của 
thây cô và cha mẹ, nhờ đó mà tìm được niềm vui chân chính và lâu bển. 
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Bài tập 2: 

a. Trong sỏ những câu mà SGK đưa ra, câu (2) là câu có thê chấp nhân 
được vì nó dưa ra một trình tự phán ánh các bước hợp lí của quá trình làm rõ 
dần luận điểm: bước trước dẫn tới bước sau, bước sau kế tiếp bước trước, để 
tới bước cuối cùng thì luận điểm dược làm rõ hoàn toàn. 

b. Những luận cứ có thế sắp xếp theo trình tự sau: 

(1) Muốn có tri thức thì con người phải chăm chỉ học, ngay từ khi 
còn ngồi trên ghế nhà trường. 

(2) Sau này, khi lớn lèn, bạn sẽ sống trong thời đại mà trình độ khoa 
học - kĩ thuật và văn hoá - nghệ thuật ngày một nâng cao. 

(3) Trong xã hội ấy, người làm việc gì cũng phải co tri thức. 

(4) Do đó, người học sinh hôm nay càng ham chơi, khống chăm học 
thì ngày mai càng khó có thể làm dược việc gì có ý nghĩa và do 
đó, càng khó gặp được niểm vui trong cuộc sống. 

c. Khi trình bày luận diẩm trong bài văn nghị luận, giọng vãn nên trong 
sáng, hấp dẫn. Với luận diêm trên nên kết thúc doạn văn bằng môl lời 
khuyên chân thành, cụ thể, gần gũi với ngôn ngữ đời thường. 

Ví dụ có thể kết thúc bằng câu: Đến lúc ấy, nhiểu bạn trong chúng ta 
hối hận thì cũng đã muộn. 

d. Đê nhận biết đoạn văn được trình bày diễn dịch hay quy nạp cần xác 
định vị trì của câu chủ để trong đoạn văn đó. Muốn chuyển đoạn văn diễn 
dịch thành quy nạp không chỉ chuyển câu chủ đề từ vị trí đầu đoạn đến vị trí 
cuối đoạn mà còn phải chú ý đến tính liên kết về nội dung của các câu trong 
đoạn văn đó. 

Bài tập 3: 

Với luận điểm: “Đọc sách là một công việc vô cùng bổ ích, vì nó giúp 
ta hiểu biết thôm vể đời sống”, có thể triển khai theo hộ thông luận cứ sau: 

- Trong sách có những thông tin hết sức quý giá. 

- Những thông tin đó giúp con người hiểu biết sâu sắc hơn về (toi 
sống. 

- Những thông tin đó có tác dụng to lớn đối với cuộc sống>ùa con 
người. 

- Do vậy, muốn hiểu biết vổ đời sống cần phải đọc sách. 



Ị thuếmẴu 

! HỘI THOẠI ; 

I TÌM H IỂU YKU TỐ BI Ó ' \M IRON(, \ \\ Ní.HI LUẬN _! 

I. NT ÙNG ĐIỂM CẨN LUU V \ í: BÀI IIỌC 

1. Bải án chế độ thực dân Pháp là tác phàm chính luận dược Nguyền Ái 
Ọuổc viết bằng tiếng Pháp, xuất ban lần dấu tiên tai Pa-ri năm 1925, xuất 
bản lẩn dầu tiên ờ Việt Nam năm 1946. Vì thò khi nghiên cứu cần chú ý đến 
tính ciính luận của tác phẩm. Tác phám dã tỏ cáo và lẽn án những tội ác tày 
trời cta chú nghĩa thực dân Pháp tròn mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, vãn 
hoá, xỉ hội. Tác phẩm cũng nói lên tình cánh khốn cùng, tủi nhục của người 
dân no lộ ở các xứ thuộc địa trêu thè giới, từ dó hước dầu vạch ra đường lối 
đấu trinh cách mạng đúng đắn đè tự giải phóng, giành quyền độc lập. 

Đoạn trích Tliné' mán là toàn bo chương I cùa tác phẩm Bản Ún chế độ 
thực (ùn Pháp gồm 12 chương. 

2. Hộ thoại lã hình thức sử dụng ngón ngữ tự nhiên nhất và phổ biến nhất 
của người sử dụng ngôn ngũ. Việc học hội thoại trong phân môn tiếng Việt 
là một cư hội nâng cao hiểu biết dời thường lên trình độ nhận thức có tính 
chất kioa học. Trong hội thoại cân chú ý đến vai xã hội của người nói và 
việc si dtnlh lượt lời. 

3. Mộ bài văn nghị luận không chi dược viết (nói) ra bằng sự sáng suốt, 
mạch ạc, chăt chẽ của trí tuệ mà còn bang tất cà nhiệt tình, tất cả sự tha 
thiết cia tâm hồn. Tuy nhiên, yếu tò biểu cảm chí cần thiết và chỉ có giá trị 
khi nógiúpcho sự nghị luận đạt được hiệu quá thuyèt phục cao hctn. Vì thế, 
không nên đê yếu tồ' biổu cảm tách rơi khỏi quá trình nghị luận, cản trở yếu 
tô' mạci lạc nghị luận hay lấn át vai tro cua nghị luận 

II. Nừ DƯNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VÃN BẢN 

1. Nhũng nội dung cơ bản cần nám vững 

/./.Chính quyển thực dân dã biên người dàn nghèo khổ ở các xứ thuộc 
địa thàih vật hi sinh dể phục vụ cho loi ích của mình trong các' cuộc chiến 

tranh tui khốc. Nguyền Ái Quốc dã vạch trần sự thực ày bằng những tư liệu 
phong thú, xác thực bằng ngòi bút trào phúng sãc sao 

1.2. Đoan trích Time mún cỏ nhiều hình ảnh giàu giá trị biểu cảm, có 
giong (iệu vừa đanh thcp vừa mía mai. chua chát. 
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2. Hướng dần trả lời cảu hỏi và bài tập trong SGK 
Cáu hỏi 1: 

Người dân thuộc địa bị bóc lột tàn nhẫn đến tận xương tuỷ. Thuế mứu 

là cách gọi của Nguyễn Ái Quốc. Cái tên Thuế máu gợi lên số phận thám 
thương của người dân thuộc địa, bao hàm cả lòng căm phẫn, thái độ mỉa mai 
đối với tội ác đáng ghê tởm của chính quyển thực dân. 

Trình tự cách dặt tên các phần trong chương gợi lên quá trình lừa bịp, 
bóc lột đến cùng kiệt của bọn thực dân cai trị. Từ Chiến tranh vù người hàn 
xứ dến Chê độ lính tình nguyện rồi chỉ ra Kết quá của sự hi sinh đã tô cáo 
chính quyển thực dân Pháp trong việc dùng người dân nước thuộc địa làm 
vật hi sinh cho quyển lợi cùa mình trong các cuộc chiến tranh thảm khốc. 
Lợi dụng xương máu của những con người nghèo khổ - đó là một trong 
những tội ác ghê tờm nhất cùa thực dân Pháp. 

Câu hỏi 2: 

Thái độ của các quan cai trị thực dân đối với người dân thuộc địa: 

- Trước khi chiến tranh, họ bị xem là giống người hạ đẳng, bị đối xử 
và hành hạ như súc vật. 

- Khi cuộc chiến tranh bùng nổ, lập tức họ được các quan cai trị tâng 
bốc, vỗ về, dược phong cho những danh hiệu cao quý (“chiến sĩ bảo 
vệ công 1 í và tự do”). 

Với giọng điệu trào phúng, với các hình ảnh, lời lẽ của bọn thực dân 
đối với nhũng người dân bản xứ, đã nói ! ?n thù đoạn lừa bịp bỉ ổi của bọn 
thực dán dể bắt dáu quá trình biến họ thành vật hi sinh. 

Qua đó thấy được sô' phận thảm thương của người dân thuộc địa trong 
các cuộc chiến tranh phi nghĩa: Phải đột ngột lìa xa gia đình, quê hương vì 
mục đích vô nghĩa, đem mạng sống của người dân để đổi lấy những vinh dự 
hão huyén; Họ bị biến thành vật hi sinh cho lợi ích, danh dự của những kẻ 
cầm quyền; Những người không trực tiếp ra trận nhưng phải làm công việc 
chế tạo vũ khí, phục vụ chiến tranh ở hậu phương cũng chịu bênh tật do hít 
phải khối độc, cũng phải chịu những cái chết đau đớn. 

Câu hỏi 3: 

Để bát những người dân bản xứ làm vật hi sinh cho mình, bon thực 
dân đã tìm đù các mánh khoé, thủ đoạn bỉ ổi để bắt lính: lùng ráp, vây bắt và 
cưỡng bức người ta phải đi lính; lợi dụng chuyện bắt lính mà doạ nạt, xoay 
xờ kiếm tiền đối với những nhà giàu; sẩn sàng trói, xích, nhốt người ta như 
nhốt súc vật, sẩn sàng đàn áp dã man nếu như có ai dám chống dối. 

Và thật là mỉa mai, trong khi làm những việc trên, chính quyền thực 
dân vẫn rêu rao về lòng tự nguyên đáu quân của người dân thuộc địa. Lời 
tuyên bố trịnh trọng của tên Toàn quyẻn Đông Dương bộc lô rõ hơn sự lừa 
bịp trơ trẽn của thực dân Pháp. 

Người dân thuộc địa không hề có sự tình nguyện hiến dâng xương máu 
như lời lẽ lừa bịp của bọn cầm quyền. Tác phẩm đã kể ra một sự thực: để trốn 
tránh phải đi lính, họ bỏ trốn hoặc phải xì tiền ra, thậm chí có người còn tìm 
mọi cách tự làm cho mình nhiễm những bệnh nặrìg nhất để khỏi phải di lính. 
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Càu hòi 4: 

Được tâng bóc, vỗ vẽ, phong cho du c IC .danh hiệu cao quý nhưng kl 
chiến tranh kết thúc thì các nhít cám C|uyc'i! úng tự dưng irn bặt. Nhìn 
người từng hi sinh bao xương máu, lìrng (liíKc táng bốc trước dày, giờ ni. 
nhiên trờ lại VÓI "giống người ban thiu” 

Và giờ dây một lán nữa bò mạt tráo tro c la bọn cẩm quyền lại dư 
bộc lộ: chúng trâng trợn tước đoạt hct cua cái mà người lính thuộc địa I 
tiển túi ra mua, đánh đập họ võ cớ. dôi • ir vơi họ thô bỉ như đỏi với súc V 
(cho ăn như lọn, xếp như xếp lợn dưới hâm làu ấm ướt). 

Người dân thuộc địa hi sinh xương man, tính mạng đe bảo vệ công 
và tự do còn bản thân họ thi chang bao giờ d-roc hường tự do và công lí 
Sự hi sinh cùa họ chẳng hề mang lại loi ích gi cho họ bởi chê độ bàn í 
không hề biết đến chính nglũa và còng lí. 

Cáu hỏi 5: 

- Ba phần của chương Thuc nióii dtrơc bo cục theo trình tự thời gi: 
trước, trong và sau khi xảy ra Chiên tranh ;he giứi thứ nhất. Cách sắp p 
này cho thấy quá trình bắt dầu làm vật hi sinh cúa người dân thuộc địa o 
sự vinh quang của chính quyền thực dan Pháp. Ọua đó bộc lộ bộ mặt á 
nhân, giả nghĩa trơ trẽn, bản chất tàn bạo, bi ổi của chính quyền thực n 
Pháp. Mặt khác, thân phận thảm thương cùa người dân nô lệ ờ các xứ th>c 
dịa cũng được miêu tả một cách cụ thể, sinh động. 

-Để vạch trần bộ mặt xấu xa đăng sau vẻ bé ngoài hao nhoáng ta 

chính quyền thực dân Pháp, Nguyền Ái Ọubc dã sử dụng nghệ thuật crn 
biếm, dả kích sắc sảo, tài tình. Đó là viẹc xây dựng một hệ thống hìnhih 
sinh động, giàu tính biểu cám và sức rnạnli tố cáo. Gắn với hình ảnh, ngítừ 

của tác phẩm cũng mang màu sắc trào phúng, châm biếm: “cơn yêu”, on 

hiền", “chiến sĩ bảo vệ công h và tựLỈo'', “lấy máu tưới những vòng nịỉệt 

quế”, “lấy xương mình chạm nên những ch ICC gậy”, “vật liệu biết nói”,, rất 
cả được viết với giọng điệu giềti cợt, mỉa mai, 'rào phúng đặc sắc. 

Cáu hỏi 6: 

Trong đoạn trích Thuế máu, yếu ỉn lự sự và yếu tố biểu cảm đưckết 
hợp chặt chẽ, hài hoà. Trong bản thân yếu tò này đã bao hàm, chứa đựn/ếu 
tố kia và chúng thể hiện qua nhau. 

Tác giả sử dụng có hiệu quả biện pháp kê: các câu chuyện, c sự 
kiện, các con số được nêu ra từ thực tế sinh động. Để tăng tính xác thụkhi 
cần, tác giả còn dẫn ra ý kiến của người khác hay lời lẽ của chính đối ợng 
dà kích. Đó là những bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi, vạch tn tội 
ác của chính quyền thực dân Pháp dồi với những người dân thuộc địa. 

Các hình anh trong đoạn trích dược xây dựng mang tính biểu cảcao. 
Từ đó toát lên thân phận đáng thương của người dân thuộc địa và bộ rt giả 
nhân, giả nghĩa, bỉ ổi của chính quyền thực dân. Từ dó, người đọc nn ra 
lòrtg căm phẫn kẻ thống trị tàn ác và niềm xót xa thương cảm cho thâphận 

người dân nô lệ bị bóc lột của tác giả Nguyền Ái Quốc. 
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B. HÔI THOAI 


m 


I. Những nội dung cơ bản cần nám vửng 

/./. Trong hôi thoại, mỗi người phải xác định đúng vị trí xã hội cùa mình. 
Đó là các vai xã hội: vai theo quan hệ chức vụ xã hội; vai theo quan hệ thân 
oc, gia đình; vai theo quan hệ tuổi tác; vai theo giới tính. 

1.2. Trong hội thoại khi ở những vị trí khác nhau thì có cách đối xử khác 
hau: đối với người cao hơn mình là kính trọng; đối với người thấp hơn mình 
Ịà đúng mực; đối với ngưòri ngang hàng với mình là gần gũi, thân tình với 
hau. Cần tôn trọng sự bình đẳng vế giới. 

ị Hướng dẩn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

hấn I. 

Quan hệ giữa các nhân vật tham gia hội thoại trong đoạn trích là quan hệ 
a tộc, người cô của Hồng là người có vai trên, Hồng là người vai dưới. 

Cách sử xự của người cô vừa thiếu thiện chí, vừa không phù hợp với quan 
liệ ruột thịt, vừa không thể hiộn dược thái độ đúng mực của người trên đối 
với người dưới. 

3) Những chi tiết cho thấy nhân vật chú bé Hổng đã cố gắng kìm nén sự bất 
binh của mình: “Tôi cũng cười đáp lại”, “Tôi im lặng cúi đầu xuống đất”, 
Tôi cười dài trong tiếng khóc”. 

PỊần II: Luyện tập 

Bài tập 1: Những chi tiết thể hiộn thái dộ vừa nghiêm khắc, vừa khoan dung 
cua Trẩn Quốc Tuấn đối với các tướng sĩ trong bài Hịch tướng sĩ: 

Trần Quốc Tuấn phê phán nghiêm khắc hành động hưởng lạc, thái độ 
bàệg quan trước vận mệnh của đất nước, sự ham chơi hường lạc, vô trách 
nhiệm khi vận mênh đất nước đang nghìn cân treo sợi tóc. Trần Quốc Tuấn 
cũậg chân tình chỉ bảo những việc làm sai tưởng như nhỏ nhặt: vui chọi gà, 
cợbạc, ham săn bắn, thích rượu ngon, mê tiếng hát,... nhưng hậu quả thì tai 
hạiậchôn lường: thái ấp, bổng lộc không còn; gia quyến, vợ con khốn cùng, 

tan§iát; xã tắc, tổ tông bị giày xéo, thanh danh bị ô nhục,... Cùng với việc 
phỏ phán thái độ, hành động sai, Trần Quốc Tuấn còn chỉ ra những việc 

đúng nẽn làm. “tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi như Bàng 

Mòty, nhà nhà là Hán Nghệ” , nêu cao tinh thần cảnh giác. 

Bàiặập 2: 

a| Xét vể địa vị xã hội, ông giáo là người có địa vị cao hơn lão Hạc - một 
ucirời nông dân. Nhưng xét về tuổi tác, lão Hạc có vị trí cao hơn. 

b. Những chi tiết chứng tỏ thái đỏ vừa kính trọng, vừa thân tình cùa ông 
giío: Lời lẽ: ôn tổn; cử chỉ: nắm lấy cái vai gầy; cách xung hô: cụ - tôi, ông 
ctn mình. 



e. Nhưng chi tiết thẻ hiện thái đọ vừa quý trong, vừa than tình cùa lão 
Hạc: Cíích xưng hô thế hiện sự tòn trọng: ỏng giáo, dùng từ dạy thay cho từ 
nói, thế hiện sự thán tình: chủng mình, nói đùa thế. 

The hiện tâm trạng không vui và sư giừ ý: Lão Hạc chi cười dưa đà, 
tiếng cười gượng; thoái thác chuyện ở lại ăn khoai, uống nước. 

Bài táp j ; 

Lưu ý khi !àm bài tập này, học sinh thuật lại những câu chuyện có 
nội dung lành mạnh. Dựa vào kiến thức về hội thoại đế phân tích vai xá hội 
của những người tham gia. 

c. TIM HIỂU YẾli TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 

1. Những nội dung co bán cần nám vững 

1.1. Trong văn nghị luận yếu tố biếu cảm có vị trí quan trọng. Yếu tô' biếi 
cảm giúp cho văn nghị luận có hiệu quả thuyết phục lâu hơn, vì nó tác độn 
mạnh mẽ tới tình cảm của người nghe (người đọc). 

1.2. Đe bài văn nghị luận có sức biếu cảm cao, người viết phải thật sự c 
cảm xúc trước những điều mình viết (nói) ra. Sự diễn tả cảm xúc ph-h chà 
thực và không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. 

2. Hướng dản trả lòi câu hói và bài tập trong SGK 

Phần I. 

Câu hỏi 1: 

a) Trong văn bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Mih 

đã sử dụng từ ngữ cảm thán: “ hỡi”, “không”; các câu cảm thằn: “Hỡi đớg 

hào toàn quốc!”, “Hỡi đồng hào!”, “Hỡi anh em hình sĩ, tự vệ, dân quân! 

Lời kêu gọi toán quốc kháng chiến của Chủ tịch Hổ Chí Minh giíỊg 
với Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn ở chỗ: cả hai đều dùng nhiều từ Igữ 
và câu văn có giá trị biểu cảm. 

h) Hịch tướng sĩ và LỜI kêu gọi toàn quốc kháng chiến vẫn được co Ịà 
văn bản nghị luận chứ không phải văn bản biểu cảm, vì các tác phẩm lày 
viết ra để nhằm mục đích nghị luận (nêu quan điểm, ý kiến để bàn luận piải, 

trái, đúng, sai). Ở những văn bản này, yếu tô' biểu cảm dóng vai trò gỉúp^ho 
văn bản nghị luận có hiệu quả thuyết phục hờn, mém mại, uyển chuyổn lơn, 
không khó cứng, dễ đi vào lòng người đọc. 

c) Ở bàng đối chiếu (2) các câu được diễn đạt hay hơn hẳn vì đã đưa tiêm 
những yếu tỏ' biểu cảm vào trong càu vãn. Như vạy, yểu tố biểu cảm có ị trí 
quan trọng trong bài vãn nghị luận. Nó có khả năng tạo được hứng thú ìoậc 
cảm xúc đẹp đẽ, mãnh liệt hoặc sâu láng nhiểu nhất. Nghĩa là yếu tố biểu 
cảm có khá nàng nhiều nhất trong việc làm ncn cái hay cho văn bản. 


137 



( au hỏi 2: 

u) Muốn cho bài vãn biểu cảm thực sự gây được hứng thú, tình cảm của 
người đọc thì cần phải có các yếu tô biểu cảm. Tuy nhiên, một bài văn nghị 
luận bị coi là không có giá trị khi những yếu tố biểu cảm làm cho mạch nghị 
luân bị phá vỡ, quá trình nghị luận bị đứt đoạn, quẩn quanh. Như vậy, yếu tố 
biêu cảm chỉ đóng vai trò phục vụ cho công việc nghị luận của bài vãn. 

Ì Người viết văn nghị luận, muốn viết được những câu văn giàu cảm xúc, 
hết bản thân cần phải có cảm xúc với vấn để đang viết. Người làm phải 
sự có tình cảm với những điều mình viết ra. 

Khi diễn tả những cảm xúc, người viết phải biết diễn tả bằng những từ 
những câu văn có sức truyền cảm. Sự diễn tả cảm xúc cần phải chân 
tránh dùng những từ ngữ biểu cảm to tát. Trong một văn bản nghị luận 
g nên lạm dụng quá nhiều câu văn mang yếu tố biểu cảm, vì như thế sẽ 
'•ỡ mạch lạc nghị luận của bài văn. 

III. Luyện tập 

ập 1: 

Trong phần I, Chiến tranh và “người bản xứ” (văn bản Thuế máu) đã 
các biên pháp biểu cảm sau: 

- Sử dụng các từ ngữ biểu cảm: “tên da đen bẩn thỉu”, “An-nam-mít 
bẩn thỉu”, “con yêu”, “bạn hién”, “chiến sĩ bảo vệ công lí và tự 

do”... Đó là cách gọi của bọn thực dân đối với người bản xứ trước và 
khi chiến tranh bùng nổ. Cách đối lập ấy đã phơi bày giọng điệu dối 

trá của bọn thực dân và tạo hiệu quả mỉa mai. 

• • • • & 

- Dùng những hình ảnh mỉa mai: chiến tranh vui tươi, chứng kiến cảnh 
kì diệu cùa khoa học, dược xuống tận đáy biển để bảo vệ Tổ <ỊUỐC 

của các loài thuỷ quái, bỏ xác ở những miển hoang vu thơ mộng,.. 
Những ngôn từ mĩ miều không che đậy được thực tế phũ phàng. Lời 
mai đã thể hiện thái độ khinh bỉ sâu sắc, sự chế nhạo, cưòi cợt đối với 

Ị điệu tuyên truyền của bọn thực dân. Ở đây yếu tố biểu cảm đễ tạo 
quả vể tiếng cười châm biếm sâu cay. 

ập 2: 

Trong đoạn vãn, tác giả không chỉ phân tích điéu hơn lẽ ihiệt chohọc 
!ê họ thấy được tác hại của việc “học tủ” và “học vẹt”, người thầ/ ấy 
?ôc bạch nỗi buồn và sự khổ tâm của một nhà giáo chân chính trưíc sự 
ng cấp” trong lối học văn và làm văn của học sinh thời nay. Nhữngtình 
ấy được biểu hiên rõ trong những đoạn văn ở cả ba mặt: từ ngữ, câu văn 
ọng điệu của lời vãn. 

138 

I 



BẢI 27 


DlBỘNGAỗDỦ: 

HỘI THOẠI (TIẾP THEO) 

rẬP ĐƯA YẾU TỐ BIỂU CẢM VÀO BÀI VÁN NGHỊ LUẬN 


I. NHỮNG ĐIỂM CẦN Lưu Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Đi bộ tìịịuo du được trích trong quyển V- quyển cuối cùng của tác phá 
Ế-min hay Vũ giáo dụt . Đày là một thiên “luận văn - tiểu thuyết”, nội dui 
đé cập đến việc giáo dục một em bé từ khi mói ra đời cho đến lúc khôn ló 
Nhà văn tường tượng em bé đó tên là Ê-min và thầy giáo - gia sư đảm nhiõ 
cống việc giáo dục là bản thân ông. Tác phẩm chia thành 5 quyển tương úị 
với 5 giai đoạn liên tiếp trong quá trình giáo dục. Quyển V là giai đoạn cui 
cùng, khi E-min đã trưởng thành. Ru-xô bố trí cho E-min “tình cờ” gặpỡ 
Xô-phi, một cỏ gái nết na được giáo dục từ tấm bé theo những nguyên tc 
tương tụ như đối với Ê-min. Hai người yêu nhau. Trước khi cưới, E-miiái 
du lịch hai nám đê cho đạo đức và nghị lực được thử thách và cũng là đÈÓ 
dịp được hiểu biết thêm về xã hội rộng lớn. 

2. Học phải đi đôi vứi hành. Nếu chỉ học lí thuyết mà không có thực hànhhì 
không thể tiến bộ được. Học sinh đã được học về yếu tố biểu cảm, ở bài.ọc 
này mục đích là giúp học sinh luyện tập để đưa yếu tố biểu cảm vào tmg 
bài văn nghị luận để bài văn có sức cuốn hút đối với người đọc nhưng kl>ng 
làm gián đoạn mạch nghị luận. 

II. NỘI DƯNG Lự THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Đoạn trích chứng minh rằng muốn hiểu biết được mọi điều 'ỉ thế 
giới xung quanh ta thì cần phải đi bộ. Qua đó thấy được Ru-xô là mí con 
người giản dị, quý trọng tự do và yêu thiên nhiên. 

1.2. Đi bộ ngao du là một bài văn nghị luận chặt chẽ, có tính thuyếtphục, 
lại rất sinh đông do các lí lẽ và thực tiễn cuộc sống tác giả từng trải qu luôn 
bổ sung cho nhau. 

2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Càu hỏi ỉ: 

- Luận điểm ì: Đi bộ ngao du thì ta hoàn toàn được tự do, tu$ theo ý 
thích, không bị lệ thuộc vào bất cứ ai (gã phu trạm) hay bít cứ ai 

(giờ giấc, xe ngựa, đường sá,...). 

- Luận điểm 2. Đi bộ ngao dú thì ta có dịp trau dồi vốn kiến thức của ta. 

- Luận điểm 3: Đi bộ ngao du có tác dụng tốt đến sức khoẻ và tiih thần. 


139 




MU hỏi 2: 

Tuỳ theo mục đích của từng người, từng đối tượng, từng lứa tuổim.à ‘CÓ 
ích sắp xếp các luận điểm theo thứ tự khác nhau. Ru-xô sắp xếp các Ịluíận 
CII theo thứ tự như trên vì: 

Thứ nhất: Từ nhỏ ông đã phái đì làm thuê, bị chủ xưởng chứi m.ắmg, 
ính đập rồi lại phải đi ở cho người ta để kiếm ăn, vì thế với ông tv dlo là 
ục tiêu quan trọng hàng đầu. 

Thứ hai: Thời thơ ấu, Ru-xô chỉ được học vài năm, từ 12 đến lị ttucổi, 
.11 đó chuyển sang học nghề thợ chạm. Vì vậy, ông rất khát khao kiếi t:huíc, 
đời ông phải nỗ lực tự học, cho nên ông sắp xếp luận điểm thứ hai là trau 
i vốn tri thức không phải trong sách vở mà từ thực tiễn sinh động CỦI tlhiiẻn 
íỉên. 

u hỏi 3: 

Trong bài vãn ô đoạn 1 và 2, tác giả dùng đại từ nhân xưng “tòi’, đoạn 
ùng đại từ nhân xưng “ta”. Qua đó cho thấy dụng ý của tác già h đùmg 
’ khi lí luận chung; tác giả xưng “tôi” khi nói về những cảm nhân Vi cưộc 
s<Ịg từng trải của riêng mình. 

Nhờ sự xen kẽ giữa lí luận trừu tượng và nhũng trải nghiệm :ủ;a cá 
nhi tác giả, nên áng văn nghị luận không khô khan mà rất sinh động. 

Ca hỏi 4: 

Qua đoạn trích, Ru-xỏ hiện lên là một con người giản dị, quý tọmg tự 
doỊà yêu mến thiên nhiên, cây cối, hoa lá. 

B. HỘI THOẠI 
(Tiếp theo) 

1. tyững nội dung cơ bản cần nắm vững 

. Trong hội thoại ai cũng được nói. Mói lần có một người tham ịiai hôi 
thoánói được gọi là một lượt lời. Nhiều khi im lặng khi đến lượt bi của 
mìnỊcũng là một cách biểu thị thái độ. 

lị. Khi hội thoại, cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nóitnanh, 
cắt lỉ hoặc chêm vào lượt lời người khác. 

2. Himg dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Phán. 

Cáu bi 1: 

rong doạn hội thoại giữa nhân vật chú bé Hổng với ngươi cỏ Iiihân 
vật chẳ bé Hồng nói 3 lượt lời, người cô nói 4 lượt lời. 

Cảu iềỉ 2: 

Í ) 2 lần, lẽ ra Hống định nói nhưng Hồng không nói. Sự im ling dó 
tình yêu thương mãnh liệt của Hổng đối với người mẹ đáng hưtơng 
iện tâm trạng đau đớn, uất ức đẽn cực điểm khi nghe bà cô úr tươi 
về tình cảnh tội nghiệp của mẹ mình. 

ặl khác, thái độ im lặng cứa Hồng thê hiên sự bất hợp tác cối với 
những ậri lẽ cay dộc cùa bà cô. 
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Câu hỏi 3: 

Quan hệ cua Hổng đối với hà cỏ là quan hệ họ hàng và quan hệ trci 
dưới. Hổng khổng ngắt lòi người có khi nghe hà nói những diều Hổng khôn* 
mưỏn nghe ví Hỏng the hiện đúng vị trí hên dươi cua mình, thế hiện thái đ< 
lịch sư dùi với người trên. 

Phàn II. Luyện tập 
Bài tập ì: 

Ọua cách micu ta cuộc thoai giữa các nhân vật cai lệ, người nhà 
trướng, chị Dậu. anh Dậu trong đoạn trích Tứí nước vỡ hờ, ta thày mỗi ngư< 
có một tính cách khác nhau: 

- Cai lệ: hung hãng, hông hách, cậy quyên, cậy thế. 

Người nhà /í trường: nhát gan. 

- Cliị Dận: Lúc đầu thể hiện đúng vị trí của mình, là người nông di 
thấp cổ bé họng, sau không chịu dược đã vùng lên chống lại aiậ 
và người nhà lí trường. Qua đó thấy chị Dâu là một người phụ ữ 
mạnh mẽ. đảm dang, có lòng tự trọng và nhân cách cao thượng. 

- Anh Dận: nhút nhát, cam chịu. 

Bài tập 2: 

a. Sự chú dộng tham gia cuộc hội thoại của chị Dớu và cái Tí phat tên 
ngược chiều nhau: Thoạt đáu, cái Tí nói rất nhiều, rất hồn nhiên, còtvhị 
Dớu thì chỉ im lặng. Vé sau, cái Tí nói ít hẳn, còn chị Dởu lại nói nlều 
hem. 

b. Tác giả miêu tả diễn biến cuộc hội thoại như vậy rất hợp VỚI tâi lí 
nhận vạt: Lúc dầu cái Tí nói lắm vì nó chưa biết sắp bị ban đi, eòrchị 
Dớu ruột gan như bị vò xé đau dớn vì buộc phải bán con nên chỉ im Ing. 
Về sau, khi biết sắp bị bán cái Tí sợ hãi nên nói ít đi, còn chị Dà cố 
gắng tlhuyết phục hai dứa con nghe theo lời mình nên nói nhiều hơn. 

c. Việc tác giả tỏ đậm sự hồn nhiên, hiếu tháo của cái Tí dê làm tănekịch 
tính cúa câu chuyện. Chính sự hồn nhiên, hiếu thào của đứa con gái hiến 
chị Dậu càng thêm đau lòng khi buộc phái bán đứa con mà chị dứt rột đẻ 
ra lại càng tô đẠm nỗi bất hạnh sắp giáng xuống đầu cái Tí: “Nhũig sự 
hiếu thảo, ngoan ngoãn của hai đứa trẻ ngây thơ vô tình lô ra từ nĩy đến 
giờ, hìmh như đểu là những lưỡi dao găm cắt từng khúc ruột chị Dậu. 

Bấ tập 3.: 

Sự iim lặng của nhân vật “tôi” trong truyện Bức tranh của em ỊÚi tỏi 
thé hiện thái độ ngỡ ngàng, xúc động, sau dó là xấu hổ, ân hận, ăn rin của 
ngíời anh khi đứng trước bức tranh của em gái vẽ mình. Đo là nhữig tình 
cản châm thành, quý mến, tâm lòag nhân hậu của người em gái tói với 
ngíời anhi. Người anh cảm thấy mìrrh thật hèn kém, nhỏ nhặt, cá nhâr, ích kỉ 
trư re em ;gá i. 
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ài tập 4: 

Trong nhiều trường hợp, im lặng là thể hiện sự tôn trọng ngưỜ! kháíc, 
ỉ đảm bảo sự tế nhị trong giao tiếp. Tuy nhiôn, nếu im lặng trước nhữrng 
inh vi sai trái, trước những áp bức bất công, trước sự xúc phạm nhâri phẩím 
j'i với mình hay dối với những người lương thiện thì sự im lặng đó lại là 
:n nhát, cá nhân chủ nghĩa. Vì vậy, tuỳ theo từng trường hợp mà có nhữrng 

I ử sự cho đúng với vi trí và lương tâm của mình. 

c. LUYỆN TẬP ĐƯA YẾU Tố BIỂU CẢM 
VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 

ị nội dung cơ bản cần nám vững 

ài học nhằm củng cô' chắc chán hơn những hiểu biết của học sinh về 
ểu cảm trong vãn nghị luận. 

uyện tập giúp học sinh vận dụng những hiểu biết đó để đưa yếu tố 
vào một câu, một đoạn, một bài văn nghị luận. 

ỉ dẫn trả lời cảu hỏi và bài tập trong SGK 

làm sáng tỏ đv, ưài “Sự bổ ích của những chuyến tham quan, du 
với học sinh”, cần trình bày và sắp xếp các luận điểm như sau 
bùi: Nêu lợi ích của việc tham quan. 
ĩn bài: Nêu các lợi ích cụ thể: 

(1) Vể thể chất: Những chuyến tham quan du lịch có thể giiíp 
chúng ta thêm khoẻ mạnh. 

(2) Về tình cảm: Những chuyến tham quan du lịch có thi’ giúp 
chúng ta: 

- Có thêm tình yêu đối với thiên nhiên, lịch sử của đất nước; 

- Tìm thêm dược nhiều niểm vui mới cho bản thân. 

(3) Về kiến thức: Những chuyến tham quan du lịch có thế giúp 
chúng ta: 

- Có thêm những hiểu biết về các danh lam thắng cảnh 
đất nước; 

- Có thêm những hiổu biết về truyển thống lịch sử của dín lộc; 

- Đưa lại nhiểu bài học thực tế mà trong sách vơ, nhà 
trường không có được. 

(4) vể ý thức: Những chuyến tham quan du lịch giúp ching ta 
có ý thức tập thể, gắn bó với nhau hơn. 
bài: Khẳng định tác dụng của hoạt động tham quan du lịch. 



Bài táp 2: 

'ỉ) Dưa yêu tỏ biêu cam vao IIUIIL! hài ván neliỊ luận giúp cho vãn hán co 
hiệu Cịuá thuyet pluic lơn hon. VI no tác đong mạnh mè đến tình CMÌI 
người đọc (người nghe). Vluon cho hài văn nghị luận cỏ sức biếu cam 
cao. người viết phái thực SƯ co cam xúc trước nhưng điều mình vií ì. 
noi và phái biết (hen ta những cam xúc đo bàng những từ ngữ. câu Ví n 
co sức truyền cam. 

b) Luân điếm ‘Những chuyên tham quan, du lịch dem đến cho ta thít 
nhiều nicm vui" gO! cho em những cám xúc: ngạc nhiên, thích thứ, 

sang khoái tinh thân sau những ngày hoe tập vat vá. ... 

- Đoạn van nghị luận trong S(ÌK dà the hiện khá dẩy dú những cám 
xúc ây. Tuy nhicn. ca.ì \ ict sau hơn vé cam xúc cua cá nhân mình 
khi đứng trước canh tròi hiên, núi non cua vinh Hạ Lorg 

Bài tập 3: 

Đối với đổ bài: “Chứng minh lãng nhiêu bài thơ em đã học như Canh 
khuya của Chủ tịch Hổ Chí Minh. Khi t ou ỉu Im của Tô Hữu, Qué hương của 

Tế Hanh,... đều biếu hiện rỏ tình cam thiết tha cua cấc nhà thơ dối với thiên 
nhiên, đât nước" thì nên dưa yêu tò biêu cam xen kẽ vào trong quá trình phân 
tích các bài thơ. Đó chính là những cam nhàn cua ricng bán than mình vể tài 
năng cũng như tình cám của cấc nhà tho thế hiện qua mỗi bài thơ của mình. 

BÀI 28 

KI EM TRA VÁN 

LựA CHỌN TRẬT Tư TỪ TR( )N(. CÂU 
TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN số 5 

TÌM HIỂU VỀ CÁC YẾU TỐ Tl sự VÀ MIÊU TẢ TRONG VÃN 

NGHI LUÂN 


I. NHŨNG ĐIỂM CẨN LUU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Khi nói cũng như khi viết, các kí hiệu ngôn ngữ bao giờ cũng xuất hiện 
tuần tự cái trước, cái sau. Trình tụ sắp xếp các tù trong chuỗi lời nói được gọi 
là trật tự từ. Trật tự từ có the đuực sáp xếp theo trình tụ thời gian hoặc theo 
trình tự diẽn ra của sụ việc, hoạt dộng, cái gì diồn ra trước kê trước, cái gì 
diễn ra sau kể sau hoặc theo sự quan sát cứa người nói (người viết): từ xa đến 
gần, từ trôn xuống dưới, từ trước ra sau, hoặc ngược lại. Trật tự từ còn biểu 
thị điểm nhấn của người viết (người nói) (thường xuất hiện nhiều trong thơ). 

2. Yếu tố tự sự và yếu tô miêu tá là những yếu tỏ hoàn toàn có khá năng kết 
hợp vcH yêu tổ' nghị luận. Nhưng cũng giống như yếu tố biểu cảm, các yếu tố 
tự sự và miêu tà chỉ đóng vai trò plni trợ trong bài văn nghị luận. Yếu tố tự 
sự và miêu tả không được tách biệt khói quá trình nghị luận, càng không 
được làm mờ nhạt vai trò cùa nghị luân. Một bài vãn nghị luận có các yếu tố 
tự sự và miêu tá sẽ làm cho nội dung nghị luận trơ nên rõ ràng hơn, đáng tin 
cậy hon. sắc bén hơn. 
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II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. KIỂM TRA VĂN 

Đề 1: Hãy viết về tình yêu thương mẹ của chú bé Hồng trong đoạn trích hồi 
kí Trong lỏng mẹ của Nguyên Hóng. 

Gợi ý: Lòng yêu thương mẹ của chú bé Hổng được thê hiện nổi bật ờ hai 
điểm: 

- Chú bé đau đớn. uất ức trước những lời lẽ thâm độc của bà cô và 
những thành kiến nặng nề của mọi người đối với người mẹ bất hạnh 
của chú. Chú không hể oán trách mà vẫn rất mực yêu quý mẹ, dồng 
thời căm ghét mãnh liệt những "hù tục” đã đày đoạ mẹ chú. 

- Được gặp mẹ sau bao ngày mong chờ mỏi mắt, lòng chú tràn ngập 
một niềm vui sướng đến nghẹn thờ. Chú “cuống quýt” chạy “ríu cả 

chân”, rối òa lên khóc nức nở... Khi được nằm trong lòng mẹ, chú 
cảm thấy thấm thìa tận cùng cảm giác sung sướng tận hường sự 
“êm dịu vô cùng” của người mẹ. 

Đề 2: Phàn tích diễn biến tâm lí của chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ 
của Ngô Tất Tỏ và qua đó làm rõ ý nghĩa nhan dề của đoạn trích. 

Gợi ý: 

- Ban đầu, chị rất sợ hãi, cố van xin tha thiết. Đến khi tên cai lê đáp 
lại chị. bằng những lời lẽ hung hãn và cứ chực xông vào trói anh 
Dậu thì chị “tức quá không thô chịu dược “đa” liều mạng cự lại”. 
Chị đã quật ngã hai tên tay sai bằng một sức mạnh ghê gớm bất 
ngờ. 

- Đó là sức mạnh của lòng căm thù, nhưng xét dến cùng, chính là 
biểu hiện của tình yêu thương. Dịu hiền hay “đanh đá”, quyết liệt 
thì vẫn là một tính cách chị Dậu, người phụ nữ nông dan giàu tình 
yêu thương và tiềm tàng sức sống mạnh mẽ. 

- Bị dẩy tới đường cùng, người nông dân bị áp bức buộc phải vùng 
lên chống lại để tự cứu mình. Đó là ý nghĩa khách quan toát lên từ 
tác phẩm. 

Để 3: Chứng minh rằng ông Giuốc-danh trong vờ hài kịch “Ông Giuốc-đanh 
mặc lễ phục" là một nhân vật nực cười trước khán giả. 

Gợi y: . 

- Ở cảnh đầu cùa lớp kịch, ông Giuốc-đanh nực cười ở chỗ ngu dốt 
lại cứ học đòi làm sang và bị bác phó may lợi dụng. 

- ở cảnh sau, ông Giuốc-đanh nực cười ở chỗ bị các thợ phụ tâng bòc 
bằng các danh vọng hão để moi tiẻn. 

Để làm nổi bật hình ảnh nực cười của ông Giuốc-đanh cần hình dung 
ông Giuốc-đanh trên sân khấu bị lột bỏ quần áo đang mặc, khoác lên người 

bộ áo lố lãng mà vẫn tưởng như thế mới là trưởng giả, là sang... khiến người 
xem phải bật cười. 
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f)é 4 llãy phân iích nỗi nhớ rừng cùa con hổ trong bài thơ “Nhớ rừng” của 
'1110 I ,ữ 

Gợi V. ■ 

p;ii tliơ là lời con hố bị nhốt trong vườn bách thú, qua đó là lời tâm sự 
cùa tác giá và cũng là của thê hệ thanh niên trong hoàn cảnh mất nước 
đương thời. 

- Con hố chán ghét sâu sắc thực tại tù túng, tẩm thường, nhàm chán ở 
vười bách thú. Nó “sông mãi trong tình thương nỗi nhớ” núi rừng 
xưa, cũng chính là nhớ “thời oanh liệt” đã qua. 

- Trong nỗi nhớ cháy bỏng khôn nguôi đó, hình ánh núi rừng xưa nơi 
con hổ ngự trị, vẫy vùng hiện ra thật hùng vĩ, tráng lệ. 

- Nỗi “nhớ rừng” của con hổ cũng chính là niềm khao khát tự do 
mãnh liệt, khao khát hướng tới cái lớn lao, cao cả, phi thường của 
những tâm hổn lãng mạn, bất hoà sâu sắc với thực tại xã hội. Nhưng 
đó cũng là tâm sự thầm kín của người dân Việt Nam mất nước đang 
khao khát tự do lúc bấy giờ. 

Đề 5: Bài thơ Quê hương đã vẽ nên một bức tranh quê hương mang vẻ đẹp 
tươi sáng, khoé khoắn, đầy gợi cảm. 

Gọi ỷ: 

- Cảnh thiôn nhiên thật trong trẻo, tươi tắn ( trời trong, gió nhẹ, sớrn 
mui hồng), 

- Cảnh cuộc sống lao động làng chài: cảnh dân trai trúng hơi thuyền 
di đánh cú lúc bình mình lên và cảnh dân lùng tấp nập đón ghe về 
trên bên ngày hôm sau, tất cả đều sinh động, rộn ràng sự sống. Có 
những hình ảnh vừa chân thực vừa bay bổng, toát lên vẻ đẹp lãng 
mạn bất ngờ (hình ảnh cánh buồm giương to như manh hồn làng, 

hoặc hình ảnh người dân chài cà thân hình nồng thở vị xa xăm,...). 

- Ọua đó thể hiện nỗi lòng của Tế Hanh với “quê hương”, trước hết 
đối với những người dân lao động và cuộc sống lao động của làng 
chài quê hương. Đó là một tình cảm trong sáng, thắm thiết và khoẻ 
khoắn hiếm có trong thơ mới đương thời. 

Đê 6: Qua hai bài thơ Tức cành Pác Bó và Ngắm trăng hình ảnh Bác Hổ 
hiện lên như thế nào? 

Gợi ý: 

- Yêu thiôn nhiên say đắm, chứng tỏ một tâm hồn nghệ sĩ: Bác cảm 
thấy thật sự thoải mái, vui thích khi được sống hoà nhịp vớt thiôn 
nhiên (Tức cành Pác Bóy, Người xốn xang rạo rực trong mọt đêm 
tráng đẹp, dù trong tù ngục vẫn mờ hồn ra giao hoà với vẩng trăng 
sáng ngoài trời (Ngắm trăng). 
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- Tinh thần lạc quan, nghị lực cách mạng phi thường, vượt lên niỌíi 
gian khổ vật chất, luôn ung dung, tự chủ: sống gian khổ trong hang 
sâu vẫn cảm thây “sang”, bị giam trong nhà tù vẫn say sưa ngÁm 
trăng. Đó không chỉ là vui vói cảnh nghèo như nhà nho xưa mà 
trước hết, đó là niềm vui cách mạng. Bác coi việc làm cách mạng để 
cứu nước cứu dân là lẽ sống nên cuộc đời cách mạng dù gian khổ 
mấy cũng vẫn vui, vẫn “sang”. Bác Hổ trước hết vẫn là một chiến sì 
cách mạng vĩ đại. 

Đề 7: Hãy nêu những nét chung và nét riêng của tinh thần yêu nước được thể 
hiện trong các vãn bản: Chiếu dời đò, Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta. 

Gợi ỷ: 

Tinh thần yêu nước ấy trong các văn bản vừa có nét giống nhau vừa 

có nét khác nhau. 

+ Giống nhau: Cả ba văn bản đều thể hiện nổi bật ý thức về chủ quyền 

dân tộc, đều toát lên lời khẳng định nền độc lập dân tộc. 

+ Khác nhau: Song ở mỗi văn bản, nội dung yêu nước lại có nét riêng: 

- Chiếu dời đô của Lí Công uẩn, nổi bật lên khát vọng xây dựng đất 
nước vững bền và ý chí tự cường của dân tộc đang trên đà lớn mạnh. 

- Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn là lòng căm thù sôi sục và tinh 
thần quyết chiến quyết thắng lũ giặc xâm lược. 

- Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi là sự 
khẳng định mạnh mẽ nền độc lập trên cơ sở ý thức dân tộc đặc biệt 
sâu sắc, đồng thời đó còn là niềm tự hào cao độ về sức mạnh chính 
nghĩa cùng truyền thống lịch sử, văn hoá vẻ vang của dân tộc. 

B. LỰA CHỌN TRẬT Tự TỪ 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Trong một câu có thé có nhiẻu cách sắp xếp trát tự từ, mỗi cách dem 
lại hiêu quả diễn đạt liêng. Người nói, người viết cần biết lựa chọn trật tự từ 
thích hợp VỚỊ yêu cầu giao tiếp. 

1.2. Trật tự từ trong câu có thể: 

- Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiên vượng, hoạt động, đặc 
điểm. 

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiên tượng. 

- Liên kết câu với những câu khác trong vãn bản. 

- Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói. 
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2. Hướng dần trá lời câu hỏi và bài tap trong S(ỈK 

Phán I. 

Nhãn xét chung 

Cáu hỏi /. Có thể thay đói trật tự từ trong câu: “Gõ đầu roi xuống đất, cai lộ 
thét lên báng giọng khàn khàn của người hút nhiêu xái cũ” mà không làm 
thay đổi nghĩa cơ bản của câu. 

Câu hỏi 2: Tác giả lựa chọn cách sắp xếp trật tự từ như trong đoạn trích để 
nhân mạnh sự hung hãn của cai lệ. 

Cáu hỏi 3 Có các cách lựa chọn trật tự từ sau: 

a. Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bầng giọng khàn khàn của một người 
hút nhiều xái cũ. 

b. Cai lệ thét bàng giọng khàn khàn của một rtgười hút nhiều xái cũ, gõ 
đầu roi xuống đất. 

c. Thét bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiểu xái cũ, cai lệ gõ 
đầu roi xuống đất. 

d. Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu 
roi xuống đất, thet. 

đ. Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi 
xuống đA't, cai ìệ thét. 

c. Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiểu 
xái cũ, cai lệ thét. 

Khi thay đổi trật tự từ trong câu hiệu quả diển đạt không giống nhau: 
Câu a: liên kết chặt với câu đứng trước và câu đúng sau. 

Câu h: liên kết chặt chẽ với câu trước. 

Cảu d, đ: liên kết chặt với câu sau. 

Càu e: nhấn mạnh sự hung hãn của tên cai lệ và có tác dạng liên kết 
chặt chẽ với câu sau. 

Một số tác dụng của sự sáp xếp trật tự từ 
Câu hỏi I: 

Trật tự từ trong những bổ phận câu in đậm trong SGK thể hiện: 

a. - Sự hung hãn của tôn cai lệ và cách sắp xếp trật tự từ theo thứ tự trước 
sau của hành động. 

- Sự sợ hãi của chị Dậu. Sắp xếp trật tự từ theo thứ tự trưóc sau của 
hành động. 

b. Thể hiện sự xuất hiện bất ngờ của cai lệ và người nhà lí trưởng với 
những vật dụng để đánh, trói. Sự sắp xếp trật tự từ the hiện thú bậc cao thấp 
của các nhân vật: cai lộ có địa vị xã hội cao hơn người nhà lí trưởng. Trật tự 
từ ờ đây cũng phản ánh thứ tự xuất hiện cùa các nhân vật: cai lộ đi trước, 
ngườỉ nhà lí trường đi sau. 

Trật tự từ trong cụm roi song, tay thước và dây thùng tương ứng với 
trật tự từ của cụm từ đứng trước: cai lê mang roi, còn người nhà lí trưởng 
mang thước và dây thừng. 
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Cáu hỏi 2: 

a) Đảm bảo sự hài hoà vé ngữ àm cùa lời nói. Tạo ra nhíp điệu can dối, 
hài hoà bằng trắc của càu vãn: bắl dầu băng nhịp 2/2 sau đó là nhịp 3/3. 
h) Câu này cũng tạo được sự hài hoà vể ngữ âm của lời nói: nhịp.3/3, 2/2. 
c) Câu này không tạo được sự hài hoà vể ngữ âm của lời nói. Đọc lên, 
người dọc có cảm giác lủng cúng. 

Câu hỏi 3: 

Tuỳ theo từng mục đích diẻn dạt mà người viết (người nói) sỉr dung 
theo một trật tự từ nhất định trong càu. Việc lựa chọn sắp xến trật tự từ có 
tác dụng nhấn mạnh hoặc làm rõ ràng hơn nội dung diền đạt trong câu, từ đó 
câu văn, bài vàn có hiệu quá diẻn dạt cao hơn. 

Phần II. Luyện tập 

Cáu hỏi a: Sắp xếp trật tự từ theo thứ tự xuất hiện của các vị anh hùng trong 
lịch sử. 

Cáu hỏi b: 

Đăt cụm từ “ Đẹp vô rùng” trước cụm từ “Tổ quốc ta ơi!” đê nhấn 
mạnh vẻ đẹp của non sông đất nước ta trong những năm đầu mới giải phóng. 

Cụm từ “hò ô tiếng hát”: đáo từ hò ô lên trước đê bắt vần với sông Lô, 
ÚỊO cảm giác kéo dài, thể hiên sự mênh mang của sông nưóc. Trật tự từ ở đây 
đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói. 

Cáu hỏi c: 

Câu văn lặp lại từ mật thám và cụm từ đội con gái để liên kết chặt chẽ 
với câu trước và để thể hiện thái dộ bất cần của nhân vật cô gái điếm. 

c. TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ Tự sự VÀ MIÊU TẢ 

TRONG VÃN NGHỊ LUẬN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Để việc trình bày luận cứ trong bài vãn nghị luận được rõ, ràng, cụ 
thể, sinh dộng hơn, có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn cần phải có các yếu tố 
tự sự và miêu tả. 

1.2. Các yếu tố tự sự và miêu tả dược dùng làm luận cứ phải phục vụ cho 
việc làm rõ luận điểm và khổng phá vỡ mạch lạc nghị luận của bài văn. 

2. Hướng dần trả lởi câu hỏi và bài tập trong SGK 

Phần I. 

Câu hỏi 1: 

a. Muốn xác định một văn bàn tự sự, miêu tả hay nghị luận phải xác định 
được văn bản ấy được tạo ra nhằm mục đích nào là chủ yếu. Hai đoạn vân 
trích trong SGK có yếu tố tự sự (kể vé một thủ đoạn bắt lính) và yếu tố miêu * 
tả (tả lại cảnh khốn khổ của người bị bắt lính) nhưng hai đoạn vãn đó không 
phải là doạn văn tự sự hay đoạn văn iniêu tả, vì mục đích của tác giả Nguyển 

Ái Ọuốc viết hai đoạn trích trên với mục dích vạch trần sự tàn bạo, giả dối 
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cùa thực dân Pháp trong cái gọi là “mồ lmh lình nguyên Vì thế, hai đoạn 

trích của Nguyền Ái Ọuốc nằm trong sò những van han dược tạo lập nhằm 
làm rõ phải trái, đúng sai. Như vậy, hai yếu tó tự sir va miêu tả chỉ là các yếu 
tò trorig đoạn trích. 

b. Mặc dù tự sự và miêu tả chỉ là các yếu tò trong một vàn bàn nghị luận, 
nhưng hai yếu tố này có những vai trò dáng kê dẽ h u vãn nghị luận có tính 
thuyết phục cao. Giả sử trong đoạn trích (a) không có những chi tiết cụ thể 
ké lại một kiếu bắt lính kì quặc và tàn ác. thì người doc khùng thê hình dung 
hớt dược việc “mộ lính tình nguyện” dã gây ra sư nhũng lạm trắng trợn đến 
mức nào. Còn trong đoạn trích (b), nếu không có những dòng miéu tả sinh 
dộng về người lính Việt Nam bị xích tay, hay hi nhốt trong trường học, “có 
lính Pháp canh gác, lưỡi lê tuốt trần, đạn lên nòng sán” thì ta khỏng thể nào 
hình dung rõ sự giả dối, lừa gạt và sự mía mai trong lời rêu rao vể “lòng sốt 
sắng đầu quAn tấp nập và không ngần ngại" cùa thực dàn Pháp. 

c. Yêu tố tự sự và miêu tả giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn 
nghị luận dược rõ ràng, cụ thể, sinh động hon và do dó bài văn nghị luận có 
sức thuyết phục hơn. 

Càu hoi 2: 

a. Hai câu chuyện Chàng Tràng cùa dân tộc Mơ-nỏng và Nùng Han của 
dân tộc 'ĨTiái là hai câu chuyên dược dẫn ra làm luận cứ nhằm chứng tỏ rằng 
hai truyện cổ của dân tộc miền núi đó có nhiều nét giỏng với truyộn Thánh 
Gióng ở miền xuôi. Vì thế, tác dụng của yếu tô tự sự và biểu cảm trong văn 
bản này là để làm sáng rõ luận điểm, giúp luận điểm có sức thuyết phục hcm. 

b. Tác giả không kể lại đầy đủ và cặn kẽ toàn bộ hai câu chuyện, mà chỉ 
tả cụ thể một sô' hình ảnh và kể kĩ một số chi tiết như chàng Trăng không 
nói, không cười, chàng Trăng cưỡi ngựa đá, sau chiến thắng kẻ thù, chàng 
Trăng bay lên mặt trăng; Nàng Han thành tiên trên trời sau khi thắng giặc. 
Đó l à những hình ảnh có lợi cho viộc làm sáng tỏ luận điểm hai truyện trên 
có nhiều nét rất giống với truyện Thánh Gióng ờ miến xuôi nôn mới được tác 
già miêu tả kĩ. 

Càu hỏi 3: 

Từ việc tìm hiểu những vãn bản trên, cho thấy khi đưa các yếu tố tự sự 
và mũêu tả vào bài vãn nghị luận, cần chú ý các yếu tố dó chỉ được dùng làm 
luân cứ phục vụ cho viộc làm rõ luận điểm và không được phá vỡ mạch lạc 
nghị luận của bài văn. 

Phán II. Luyện tập 
Bài ttập ỉ: 

Trong văn bàn được dẫn, yếu tố tự sự giúp người đọc hình dung rõ hơn 
hoằn cảnh sáng tác của bài thơ và tâm trạng cùa nhà thơ. Còn yếu tố biểu 
cảm làm cho người đọc như trông thấy trước mắt mình khung cảnh của đêm 
trăng và cảm xúc của người tù - thi sĩ trước một dêm tràng đẹp, trăng lành. 
Cảnhi đẹp của đêm trăng như mời gọi, như giục giã nhưng bao nhiêu cái đẹp, 
cái ỉàinh của đêm trăng ấy phải lẩn vào bên trong, vùi vào im lặng. 
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Bài tập 2: 

Đối với để bài: “Nêu ý kiến của em về vẻ đẹp của bài ca dao Trong 

đám gì đẹp bằng sen" cần phải đưa yếu tô' tự sự và miêu tả vào bài làm. Yếu 
tô' miêu tả để gợi vẻ đẹp của hoa sen đó là yếu tố tự sư. 


BAI 29 

ÔNG GlưỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC 

LỰA CHỌN TRẬT TựTỪTRONG CÂU (TIẾP THEO) 

TẬP ĐƯA CÁC YẾU TỐ Tự sự VÀ MIÊU TẢ VÀO BÀI VĂN 
NGHỊ LUẬN 


I. NHŨNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Trưởng giả học làm sang là một vờ kịch 5 hồi có xen những màn ca vũ 
nên gọi là vũ khúc hài kịch. Ông Giuốc-đanh, tuổi ngoài bốn mươi, là một 
người giàu có nhờ bố mẹ ngày trước làm nghê buôn dạ nên tấp tểnh muốn 
trở thành quý tộc, bước chân vào xã hội thượng lưu. Tuy dốt nát, nhưng 
muốn học đòi những người cao sang nên thuê thầy về dạy dủ các môn như 
âm nhạc, kiếm thuật, triết lí và tìm cách thay đổi cả lối ăn mặc. Ong ngớ 
ngẩn để cho mọi người lừa bịp dễ dàng, từ các ông thầy rởm đến bác phó 
may và gã bá tước sa sút Đô-rãng-tơ. Ỗng muốn nhờ gã để thực hiện giấc 
mộng quý tộc, lại còn nhờ gã để bắt mối nhân tình với bà hầu tước Đô-ri-men, 
mà bà ta chẳng phải ai khác mà chính là tình nhân của gã. Ông Giuốc-đanh 
từ chối gả con gái là Luy-xin cho Clê-õng chỉ vì chàng không phải là quý 
tộc. Cuối cùng nhờ mưu mẹo cùa đầy tớ là Cô-vi-en, Clê-ông cải trang làm 
hoàng tử Thổ Nhĩ Kì đến hỏi Luy-xin làm vợ và được ông chấp nhận ngay. 

Đoạn Ông Giuôc-đanh mặc lễ phục là toàn bộ lớp 5, kết thúc hổi II. 

2. Lựa chọn trật tự từ (luyện tập) và luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu 
tả vào bài văn nghị luận nhằm củng cố vững chắc hơn những hiểu biết của 
học sinh về những kiến thức đã học và biết cách vận dụng những hiểu biết 
đó trong quá trình học tập, rèn luyện. 

II. NỘI DƯNG Cự THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

I. Những nội dung ca bản cần nắm vững 

Mô-li-e đã xây dựng hết sức sinh động, khắc hoạ tài tình tính cách lố 
lăng của một tay trưởng giả muốn học đòi làm sang, gây nên tiếng cười sảng 
khoái cho khán giả. 
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2. Hướng dán trả lòi cáu hói và bài tập trong S(ỈK 
Cáu hỏi I: 

Lời chí dẫn sàn khấu dài chia lcrp kịch này thành hai cảnh rõ rệt: canli 
trước gồm những lời thoại của ông Giuốc-đanh và hác phó may; cảnh sau 
gôm những lời thoại của ỏng Giuốc-đanh và tay thợ phụ. Cảnh trước trên sân 
khấu có hôn nhân vật là bác phó may, tay thợ phụ mang bộ lễ phục của ông 
Giuốc-đanh và một gia nhân của ông Giuốc-đanh. Cành sau đông hơn, sỏi 
đống hơn, có thêm bòn thợ phụ nữa. 

Cảnh trước chú yếu chi là lời đói thoại của ông Giuỏc-danh và bác phó 
may. Sang cánh sau khán giá không, chi dược nghe lời đỏi thoại, mà còn 
được xem các thợ phụ cởi quần áo cũ, mặc lề phục mới cho ỏng Giuốc-đanh. 

Kịch sõi động hẳn lên. Ớ cành này còn có cả nháy múa và âm nhạc rộn ràng. 
Câu hỏi 3: 

Mờ đầu lớp kịch là cuộc đối thoại giữa ông Giuốc-đanh với bác phó 
may xoay quanh một sô sự việc như bộ lẻ phục, đôi bít tất, bộ tóc giả và lông 
đính mũ, nhưng chủ yếu là xoay quanh bộ lề phục. 

Bộ lề phục của ông Giuốc-đanh được một bác phó may vụng tay nghề 
nhưng khéo ăn nói may. Chẳng biết do dốt hay do sơ suất hay do cô tình 
biến ông Giuốc-đanh thành trò cười nên đã may hoa ngược. Ông Giuốc-đanh 
chưa phải là mất hết tỉnh táo nên đã phát Jiiện ra điều đó. Nhưng chỉ cần bác 
thợ may vụn . chèo khéo chống, đánh đúng thói trường giả học làm sang của 
ông Giuốc-chinh, bịa ra lí lẽ nhừng người quý phái đều mặc hoa ngược là ỏng 
ưng thuận ngay. 

Ở cảnh này có kịch tính cao. Bác phó may đang ờ thế bị động (bị ché 
may áo ngươc hoa), nay cnuyển sang thế chủ dộng, tấn công lại bằng hai đê 
nghị liên tiếp: “Nếu ngài muốn thì tôi sẽ may hoa xuôi lại thôi mà”, “xir 
ngài cứ việc bảo”. Và thế là ổng Giuốc-đanh cứ lùi mãi: “Không, không” 
‘Tôi đã bảo không mà. Bác may thế được rồi”, sau đó bác phó may đánh bà 
lảng sang chuyện khác, hỏi bộ lễ phục ông mặc có vừa vặn không. 

Tiếp theo, ông Giuốc-đanh lại phát hiộn ra bác phó may ăn bớt vải củí 
mình. Bác phó may chống đỡ yếu ớt. Lẩn này bác lại gỡ thế bí bằng cách hỏ 
ông Giuớc-đanh có muốn mạc thử bộ lễ phục không..Nưóc cờ của bác phc 
may thật cao tay vì nó một lần nữa đã đánh trúng vào tâm lí đang muốn học 
đòi làm sang của ông Giuốc-đanh. 

Câu hỏi 3: 

Ở cảnh sau, người đọc, người xem lại phát hiện ra một biểu hiện mớ 
của tính cách trưởng giả học làm sang của ông Giuốc-đanh. 

Mỏ-li-e chuyên tiếp từ cảnh trước sang cảnh sau một cách hết sức ti 
ihiên và khéo léo. Khi ông Giuốc-đanh mặc xong bộ lề phục là được các ta} 
:hợ phụ tỏn xung là “ông lớn” ngay, khiến ông tường rằng cứ mặc bộ lễ phụ< 
vằo là nghiễm nhiên trở thành quý phái. 



Các tay thợ phụ là những kẻ ranh mãnh, dùng mánh khoé nịnh hót đẻ 
mio tiền, điểm đúng huyệt học đòi làm sang của ỏng Giuốc-đanh. Chúng thấy 
ôrngmắc mưu, cứ tôn lên mãi, hết “ông lớn” đến “cụ lớn” rồi đến “đức ỏng”. 

Ông Giuốc-danh vẫn nghĩ đến túi tiền của mình, ông nói riêng: “Nó 
nlhr thế là phải chăng, nếu không ta đến mất tong cả túi tiền cho nó thỏi”. 
Níhcng qua câu nói đó, ta thấy tính cách trưởng giá học làm sang dường như 
đíã Igấm vào máu, vẫn thể hiện mãnh liệt đến mức ông sẵn sàng mất hết tất 
cảả íền để được “làm sang”. 
cĩát hỏi 4: 

Qua hai cảnh trong lớp kịch, điều gây cười cho khán giả là ông Giuốc- 
đíarti ngu dốt chẳng biết gì, chỉ vi thói học đòi làm sang mà bị bác phó niay 
vỉà tay thợ phụ lợi dụng để kiếm chác. Khán giả cười khi thấy ông ngớ ngẩn 
tuíởìg rằng phải mặc áo hoa ngược mới là sang trọng. Người ta cười khi thấy 
ôing cứ moi mãi tiền ra dể mua lấy cái danh hão. 

Có thể nói đoạn trích đã lột tả khá đầy đủ tính cách học đòi làm sang 
cỉủaông Giuốc-đann. Qua tác phẩm của mình nhà văn muốn đả kích một lớp 
nịguời trong xã hội bấy giờ dốt nát, học đòi, kệch cỡm. 

* 

B. LỰA CHỌN TRẬT Tự TỪ TRONG CÂU 

(Luyện tập) 

ặ 

# 

1.. Những nội dung cơ bản cầu nắm vững 

Bài học giúp học sinh vận dụng những kiến thức về trật tự từ trong câu 
đếể phân tích hiệu quả cách diễn đạt của trật tự từ trong một số câu trích từ 
các tác phẩm văn học (chủ yếu là các tác phẩm đã học). 

2- Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Bài tập 1: 

a. Trật tự từ trong câu thể hiên diễn biến của các khâu trong công tác vận 
động quần chúng, khâu này nối tiếp khâu kia: đầu tiên là phải giải thích cho 
qiuần chúng hiểu, sau đó tuyên truyền cho quần hường ứng, ròi phải tổ chức 
cho quần chúng làm, lãnh đạo để làm cho đúng kết quả là làm cho tinh thần 
yểu nước của quần chúng được thực hành vào công việc yêu nước, công việc 
kháng chiến. 

Các hoạt động được sắp xếp theo thứ bậc: việc chính diễn ra hàng ngày 
cúa bà mẹ là đi bán bóng đèn; còn việc bán vàng hương chỉ là việc làm thêm 
trong những phiên chợ chính. 

Bài tập 2: 

Các từ được nhắc lại và đặt ở đầu câu sau có tác dụng đảm bảo sự liên 
kết của câu với các câu khác trong văn bản. 
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Bài tập 3: 

a. Cách sáp xếp (rật từ bằng cách dao trật tự từ thõng thường nhàm mc 

đích tạo điếm nhấn, nhấn mạnh điếu người viết (nói) muốn diên tá. ơ đả, 
Bà Huyện Thanh Quan nhấn mạnh hơn, làm rõ hơn hình anh tiêu điểu, vắự 
vé của cánh Đèo Ngang lúc chiểu tà. 

b. Câu thơ đáo trật tự từ nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp của anh bộ đội với bó rí 
dài đổ trên đinh dốc cheo leo, tư thế hiên ngang đi tới, lá nguỵ trang reo vi 
trong gió. 

Bài tập 4: 

Trong câu (b) từ trinh trọng được đáo lèn trên nhằm nhấn mạnh ẻ 
“làm bó làm tịch" cùa nhân vật Bọ Ngựa. 

Đôi chiếu với văn cảnh câu (b) là câu thích hợp để đưa vào chỗ trống 
Bài tập 5: 

Các từ xanh, nhũn nhặn, ngay thang, thủy chung, can đảm là nhữig 
tính từ chí những phẩm chất của cây tre Việt Nam, không theo thứ bậc, h.y 
thứ tự trước sau, vì thê có rất nhiều cách sắp xếp trật tự từ. Nhưng cách sp 
xếp cùa nhà vãn Thép Mới là hợp lí nhất vì nó đúc kết được những phẩn 
chất đáng quý cùa cây tre theo đúng trình tự miêu tả trong bài văn. 

Bài tập 6: 

a. Khi đề cập đến lợi ích của việc đi bộ đối với sức khoẻ, có thế liệt lê 
các tác dụng của việc đi bộ dôi với sức khoé như: giúp cho tinh thần sảig 
khoái, thư giãn, tiêu hao năng lượng, gân cốt săn chắc, có sức khoẻ để lo 

• động và học tập tốt hơn,... Tuỳ thuộc vào từng học sinh quan niệm lợi ích no 
là quan trọng nhất thì có thê xếp lên trước, các lợi ích khác xếp theo thứ tựít 
quan trọng hơn. 

b. Có thể làm đề bài này tương tự như ở phần (a). 

c. LUYỆN TẬP ĐƯA CÁC YÊU Tố Tự sụ VÀ MIÊU TẢ 

VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

Bài học nhằm củng cô' vững chắc hơn những hiểu biết vể các yếu tố ự 
sự và miẻu tả trong bài văn nghị luận. 

2. Hướng dản trả lời cảu hỏi và bài tập trong SGK 
Cáuhot2: 

Nên đưa vào bài viết những luận điểm sau: 

a. Gần đày, cách ãn mặc của các bạn có nhiều thay đổi, không còn ghn 
dị, lành mạnh như trước nữa. 

b. Các bạn lầm tường rằng cách ăn mặc như thế sẽ làm cho mình tở 
thành người “văn minh , sành điệu’*. 

c. Việc ãn mặc cần phải phù hợp với thời đại, nhưng cũng phải phù híp 
với truyền thống văn hoá của dân tộc, với lứa tuổi, với hoàn cảnh sống và n*i 
lên phâm cách tốt đẹp của con người. 
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d. Việc chạy theo các “mốt” ãn mặc như thế làm mất thời gian của các 
bạn, ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập và gây tốn kém cho cha mẹ. 

e. Các bạn cần thay đổi lại trang phục cho lành mạnh, đúng đắn. 

Cáu hỏi 4: 

Khi làm một bài văn nghị luận nên đưa yếu tô' tự sự và miêu tả vào 
trong quá trình lập luận để lập luận có sức thuyết phục hơn với người dọc. 
Việc đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào trong hai đoạn văn nghị luận nhằm: 

a. Sau khi đưa ra một loạt dẫn chứng về việc ăn mặc theo mốt của các bạn 
học sinh, tác giả bày tỏ sự ngạc nhiên tiước sự thay đổi cách ãn mạc đến 
chóng mặt của các bạn. 

b. Tác giả đoạn văn lấy những dẫn chưng quen thuộc đối với các bạn học 
sinh để chứng minh cho ý kiến ăn mặc đua đòi, a dua sẽ trở thành trò cười 
cho mọi người. 

Yếu tố tự sụ và mièu tả dã mang lại hiệu quả cho đoạn văn nghị luận. 

BÀI 30 


CHUƠNG TRÌNH ĐỊA PHUƠNG (PHÂN VÁN) 

LỖI DIỄN ĐẠT 

VIẾT BÀI TÂP LÀM VĂN số 6 - VÀN NGHI LUÂN 


ỉ. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

Lỗi diễn đạt không* chỉ liên quan đến mặt sử dụng ngôn ngữ, mà còn 
liên quan đến tư duy của người nói và người viết. Để tránh lỗi diễn đạt cần 
phải nắm vững các quy tắc sử sụng ngôn ngữ, mặt khác phải không ngừng 
rèn luyện nàng lực tư duy. 

\ 

2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bài tập khó trong SGK 

Bài tập 1: Các câu đó có thể sửa là. 

a. Chúng em đã giúp các bạn học sinh những vùng bị bão lụt quần áo, 
giày, dép và đổ dùng học tập. (Lỗi của câu: quán áo và đồ dùng học tập 
thuộc hai loại khác nhau) 

b. Trong thanh niên nói chung và trong sinh viên nói riêng, niếm say mê 
là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công. 

Hoặc: Trong thể thao nói chung và trong bóng đá nói riông niểm say 
mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công. 

(Lỗi: Thanh niên không phải là từ ngữ có nghĩa rộng hơn hóng đá) 

c. “Lão Hạc”, “Bưóe đường cùng” và “Tắt đèn” đã giúp chúng ta hiểu sâu 
sắc thân phận của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. 

Hoặc: Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố đã giúp chúng ta 
hiểu sâu sắc thân phận của người nòng dân Việt Nam trước Cách mạng 
tháng Tám 1945. 

154 



í Lồi: Lão Hục, Bước dưừnịỊ cùng là tên tác phẩm, Ngô Tất Tồ là tên 
tác giả. Những từ ngữ này không thuộc cùng một trường từ vựng), 
d. Em muôn trờ thành một giáo viên hay một bác sĩ. 

Hoặc: Em muốn trờ thành một người trí thức hay một người thợ mỏ. 

(Lỗi: Nghĩa của từ trí thức đã baơ hàm từ hát sĩ). 
e Bài thơ không chỉ hay vé nghệ thuật mà còn sắc sáo vể nội dung. 

(Lỗi: Nghĩa của từ nghệ thuật đã bao hàm cà từ ngôn từ). 
f. 'Trên sân ga chí còn lại hai người. Một người thi cao gầy, còn một 
người thì lùn và mập. 

(Lỗi: Từ cao gầy chí hình dáng, từ mặc áo ca rỏ chi trang phục. Hai từ 
không thuộc cùng một trường từ vựng). 

g Chị Dậu rất cần cù, chịu khó và rất mực ycu thương chồng con. 

(Lỗi: Nên là quan hệ từ biểu thị mỏi quan hệ nhân - quủ) 

h. nữ Việt Nam ngày nay không thê hoàn thành những nhiệm vụ vinh 
quang và nặng nề đó. 

(Lỗi: Hai vế của câu không phải là quan hệ nhân-quả nên không thể 
dùng quan hệ nếu...thì) 

i. Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khoẻ, vừa tốn kém tiền bạc. 

(Lỗi: Hai vế của câu có tính chất giống nhau). 

BÀI 31 


TỔNG KẾT PHÂN VÀN 

ÔN TẬP PHẨN TIẾNG VIỆT (HỌC KÌ 2) 

VÃN BẢN TUỒNG TRÌNH 

L UYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN TUỒN G T RÌNH 


I. NHỮNG ĐIỂM CẨN LUtí Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Phần văn học trong SGK Ngữ ván 8 khá phong phú, đa dạng về nội dung, 
thể loại, hình thức nghệ thuâ.. Do đó, việc tống kết, ỏn tập cuối nãm dược 
liến hành trong nhiều bài. Bài 31 ngoài việc sơ bô hệ thống hoá kiến thức vể 
toàn bộ các vãn bản văn học Việt Nam ở lớp 8, còn dành tập trung ôn tập 
cụm vãn bản thơ đã học. 

2. Phần ôn tập tiếng Việt tập trung chủ yếu vào các kiểu nội dung chính sau: 
Các kiểu câu; Các kiểu hành động; Lựa chọn trật tự từ trong câu. 

3. Văn bản tường trình là loại vãn bản thường hay gập trong cuộc sống. Đó 
là các tình huống, sự việc xảy ra gây hậu quá nhưng người có thẩm quyển 
giải quyết chưa có cơ sở để nhạn xét kết luận. Người thực hiện hoặc chứng 
kiến sự việc cần làm tường trình dế người giải quyết hiểu đúng bản chất và 
có kết luân chính xác. 
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II. NOI DUNG CU THE 


A. TỔNG KẾT PHẨN VĂN 

Câu hỏi 1: 


STT 

Văn bản 

Tác giả 

Thê loai 

* 

Giá trị nội dung chủ yếu 

1 

4 

Vào nhà 
ngục 
Quảng 
•Đông 
cảm tác 

Phan Bội 
Chàu 

_ _ . 

Thất 

ngôn bát 
cú 

Phong thái ung dung, đường 
hoàng và khí phách kiên cường, 
bất khuất vượt lên trên cảnh 
ngục tù khốc liệt của tác giả. 

2 

Đập đá ở 
Cồn Lôn 

Phan 

Châu * 
Trinh 

Thất 

ngôn bát 
cú 

Hình tượng lẫm liệt, ngang 
tàng của người anh hùng cứu 
nước dù gặp nguy nan vẫn 
không sờn lòng, đổi chí. 

3 

1 

Muốn 

làm 

thằng 

Cuôi 

• 

Tản Đà 

Thất 

ngôn bát 
cú, 

Đường 

luât 

• 

Tâm sự của Tản Đà, bất lực 
sâu sắc với thực tại tầm 
thường, xấu xa, muốn thoát li 
bằng mộng tưởng lên cung 
trăng để bầu bạn với chị Hằng. 

4 

Hai chữ 

nước nhà 

■ 

Trần 

Tuấn 

Khải 

ị 

Song thất 

luc bát 

• 

Tâm sự yêu nước của Trần 
Tuấn Khải và khích lệ lòng 
yêu nước, ý chí cứu nước của 
đồng bào. 

5 

Nhớ 

rừng 

Thế Lữ 

Thơ tư do 

* 

Niềm khát khao tự do mãnh 
liệt và tâm sự yêu nước của tác 
giả được diễn tả qua lời con hổ 

bi nhốt ở vườn bách thú. 

• 

6 

Ông dồ 

• 

Vũ Đình 
Liên 

Thơ ngũ 
ngôn 

Niềm cảm thương chân thành 
trước một lớp người đang tàn 
tạ và nỗi tiếc nhớ cảnh cũ 
người xưa. 

7 

Quê 

hương 

Tế Hanh 

Thơ tư do 

• 

Vẻ đẹp của bức tranh làng quê 
và tình yêu quê hương trong 
sáng, thiết tha của nhà thơ. 

8 

• 

Khi con 
tu hú 

Tố Hữu 

Luc bát 

• 

Lòng yêu cuộc sống, niềm 
khát khao tự do cháy bóng của 
người chiến sĩ cách mạng 
trong cảnh tù đày. 
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Tức cảnh 
Pác Bó 

" ~r* 

i 

HỒ Chủ 

tích 

♦ 

: ỉ Uih ỉl* m 1 1 C qiiían, phong thái 
'ung dinc của Hác Hồ trong 
^ V 1 MK s» »m.' cất h mạng đầy gian 

kỉ ìn. 

Ngắm 

trăng 

Hồ Chí 

Minh 

Tứ tuyệt 

! 

lình \( ii tnicn nhiên đến say 
mõ và phí ng 'hái ung dung 
cua Bác Hổ ngay cả trong 
canh ÍUUC tù ọ ực khổ, tối tăm. 

Đi 

đường 

Hồ Chí 
Minh 

Tứ tuyệt 

- _ 

1 ir việc di đư mg núi đã gợi ra 
chan 1 dời thường: vượt qua 
gian lao chong chất sẽ tới 
thang lợi ve vang. 

Chiếu 
dời đô 

Lí Công 
Uẩn 

Nghị 

luận 

trung đại 
(chiếu) 

Khát vọng \é một đất nước 
dộc lập, thòng nhất và khí 
phách cua dan tộc Đại Việt 
dang trên dà lơn manh. 

Hịch 
tướng sĩ 

Trần 

Quốc 

Tuấn 

Nghị 

luận 

trung đại 
(hịch) 

Lòng câm thù giặc sâu sắc và 
ý chí q uyết chiến, quyết thắng 

kẻ thù xànt lưưc. 

* 

Nước 

Đai Viêt 

• • 

ta 

Nguyễn 

Trai 

Nghị 

luận 

trung đai 
(cao) 

Bán tuyên ngôn độc lập: nưóe 
ta là dất nước có nền văn hiến 
lâu đời , có lãnh thổ riêng, có 
phong tục nồng, có chủ 
quyền, có truyền thống lịch 
sứ; kẻ xàm iirơc là phản nhân 
nghĩa, mhàt đinh thất bai. 

u _ ’ » 

Bàn luận 
vế phép 

hoc 

i • 

Nguyễn 

Thiếp 

Nghị 

luận 

trung đai 
(tấu) 

Việc học là để làm người có 
đạo đức, cỏ tri thức, góp phần 

làm htưng thịnh đất nước. 
Muốn học tốt phải có phương 
pháp học, học rông nhưng 
nắm gọ»n. học đi đòi với hành. 

Thuế 

máu 

4 

Nguyễn 

Ái Quốc 

Nghị 

luân hiện 

đai 

• 

Vạch t tàn chính quyển thực 
dân dã biến người dân nghèo 
khổ ở các xứ thuộc địa thành 
vật hi s inh để phục vụ cho lợi 
ích của mình trong các cuộc 
chiến tàm khốc. 
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Cáu hỏi 2: 

Sự khác nhau vể hình thức nghệ thuât giữa hai bài 15, 16 và bài 18, 19. 

- Hai bài thơ ở bài 15, 16 là hai bài thơ được làm theo thể thất ng«ÔR 
bát cú Đường luật. 

- Hai bài thơ ở bài 18, 19 là hai bài thơ thuộc phong trào Thơ nuôi. 
Đó là thể thơ tự do, tự do trong số câu, số chữ, khỏng bị ràng bu<ộc 
bởi những quy tắc nghiệt ngã của thi pháp thơ cổ điển. 

B. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 

Phần I. Kiểu câu 
Bài tập 1: 

Câu 1 là câu trần thuật ghép, có một vế là dạng câu phủ định. 

Câu 2 là câu trần thuật đơn. 

* 

Câu 3 là câu trần thuật ghép, vế sau có một vị ngữ phủ định. 

Bài tập 2: 

Có thể đặt được các câu nghi vấn sau: 

- Cái bản tính tốt của người ta có thể bị những nỗi lo lắng, buổn đau 
ích kỉ che lấp mất không? 

- Những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỉ có thể che lấp cái bản tính tốt 
của người ta không? 

Bài tập 3: 

- Bộ phim này hay quá! 

- Sự việc vừa rồi làm tôi buồn quá! 

- Quyển truyện này hay thế! 

- Bạn mặc chiếc áo này đẹp lắm! 

Bài tập 4: 

a. - Câu trần thuật là các câu (1), (3), (6). 

- Câu cầu khiến là câu (4). 

- Câu nghi vấn là các câu (2), (5), (7). 

b. Câu (7) là câu nghi vấn dùng đế hỏi, vì đó là một nỗi băn khoăn cần 
giải đáp: Àn hết tiền đến lúc chết lấy gì !ĩỳi ma chay? 

c. Các câu nghi vấn (2), (5) không được dùng để hỏi. 

- CAư (2) được dùng để biểu lộ sự ngạc nhiên vé viêc lão Hạc nói về 
cái chết của mình. 

- Câu (5) được dùng để giải thích cho đé nghị ở câu (4), theo quan 
điểm của người nói và cũng là cái lẽ thống thường thì không có lí 
do gì mà lại nhịn đói để dành tiển. 
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Phần II. Hành động nói 

Bài tập I: 


STT 

Câu đa cho 

Hành dộng nói 

1 

Toi bât cười bảo lão: 

• 

Hành dộng kể. 

2 

- Sao cụ lo xa quá thế? 

Hành đóng bôc lỏ cám 

c 

V líc. 


Cụ còn khoẻ lắm, chưa chết đâu mà 

sơ! 

« 

Hành đóng nhận định. 

4 

Cụ cứ đê tiền ấy mà ăn, lúc chét hãy 
hay! 

Hành động để nghị. 

5 

Tội gì bây giờ nhịn đỏi mà đê tiên lại? 

Ciiai thích thêm câu (4). 

6 

- Không, ông giáo ạ! 

Hành độmg phủ định bác 
bo. 

7 

An măi hết tiền đi thì đến lúc chét lấy 
gì mà lo liệu? 

Hành dộng hỏi. 


Bài tập 2: 

Học sinh dựa vào bài tập 4 phần I và bài tập 1 phần II để làm bài tập này. 

Bài tạp 3: 

a. Tôi xin xam kết từ nay không tham gia đua xe trái phép nữa. 

- Tôi xin cam kết từ nay không tổ chức đánh bạc nữa. 

b. Em xin hứa sẽ tích cực học tập. rèn luyện đế dạt kết quả tốt trong nãm 
học tới. 

Đây là hai câu thực hiện hành động hứa hẹn với hai dạng cụ thể là: 
cam kết và hứa hẹn. 

Phần III. Lựa chọn trật tự từ trong câu 
B ài táp 1: 

Cấc trạng thái và hoạt động của sứ giả được sắp xếp tỉheo trình tự xuất 
hiện và thực hiện: đầu tiỏn là trạng thái kinh lìgục, s.au đó Sà mừng rỡ, cuối 
cùng là hoạt động vê táu vua. 

Bài tập 2: 

Việc sắp xếp các từ in đậm ở đầu câu có lác dụn g: 

a. Nối kết câu. 

b. Nhấn mạnh để tài của câu nói. 

Bài lập 3: 

Câu (a) có tính nhạc hơn, vì từ man mác được đưa! hên trước cụm từ 
khúc nhạc đồng quê có tác dụng nhấn mạnh stự matn rruác' của khúc nhạc 
đồng quê và như khúc nhạc đó đã vang lên rồi. 
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c. VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH 


1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Tường trình là loại văn bản trình bày thiệt hại hay mức độ trách 
nhiêm của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải 
xem xét. 

1.2. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc, người nhận 
tường trình là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyẻn xem xét và giải quyết. 

1.3. Vãn bản tường trình phải tuân thủ thể thức và phải trình bày đầy đủ, 
chính xác -thời gian, địa điểm, sự việc, họ tên những người liên quan cùng để 
nghị của người viết; có đầy đủ người gửi, người nhận, ngày tháng, địa điểm 
thì móri có giá trị. 

2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Phần I. » 

• Đặc điểm của văn bản tường trình 
Câu hỏi 1: 

Trong những văn bản đã nêu trong SGK người viết bản tường trình là 
hai em học sinh, một viết cho cô giáo dạy văn, một viết cho thầy Hiộu 
trưởng. Bản tường trình viết ra nhẳm mục đích trình bày lại sự việc đã xảy ra 
có liên quan trực tiếp đến người viết và đề nghị được xem xét, giải quyết. 
Câu hỏi 2: 

Nội dung và thể thức bản tường trình đúng theo thể thức của một văn 
bản tường trình. 

Cứu hỏi 3: 

Người viết bản tường trình phải có thối độ trung thực, khách quan, 
trình bày chính xác sự việc. 

Cáu hỏi 4: 

Một sô' trường hợp cần viết bản tường trình trong sinh hoạt và học tập 
ở trường: 

- Đi học muộn, cần tường trình lại lí do. 

- Em đánh nhau với một số bạn ở lớp khác, cần tường trình lại sự việc 
với cô giáo chủ nhiệm. 

■» 

• • • 

• Cách làm văn bản tường trình 
Câu hỏi 1: 

Trong các tình huống (a) và (b) cẩn phải viết bản tường trình 

- Trong tình huống (a) cần viết bản tường trình với cô giáo chủ nhiệm 
và Ban Giám hiệu nhà trường. 

- Trong tình huống (b) cần viết bản tường trình với cô giáo phụ trách 
phòng thí nghiệm. 

Còn các tình huống (c) và (d) không cần viết bản tường trình vì người 
viết không phải là người trục tiếp chứng kiến các sự việc đó nôn không thể 
tường trình lại được. 
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1>. LUYỆN TẬP LÀM VAN HAN n ()N(, I HỈNH 


Phán I. 

Câu hồi ỉ: 

Mục đích viết văn bản tường trình la dê Iimli bav thu; r hại hay mức độ 
trách nhiệm của người tường trình trong các sư \ ICC X iy I I gây hậu quả cần 
phá. xem xét. 

Càu hỏi 2: 

- Văn bàn báo cáo là bản tổng hợp trinh bav vế tmh ninh, sự việc và 
các kết quá đạt được của một cá nhan hay mọt i3p thê. Nội dung 
của báo cáo không nhất thiết phái trinh bay đ.ụ dù tất cả các mục 
quy định sẵn. 

- Văn bản tường trình là trình bày ve thiệt hại hay mức độ trách 
nhiệm của người tường trình trong các sự viêc xẩy ra gây hậu quả 
cẩn phái xem xét. Nội dung của vãn ban tường tr inh phái tuân thủ 
đúng tất cả các mục quy định đôi với một và§ bân tường trình. 

Câu hói 3: 

- Bó cục của văn bàn tường trình: 

a. Thể thức: 

+ Ọuốc hiệu, tiêu ngữ (ghi ở chính giữa). 

+ Địa điểm, thời gian làm tường trình (ghi ư góc bèn phải). 

+ Tên văn bản (ghi chính giữa). 

+ Tên người nhận, cơ quan nhận bán tường trình: Kính gửi:... 

+ Chữ kí của người làm tường trình (góc bén phái, ghi dầy đủ họ và tên). 

b. Nội dung: Người viết phải trình bày thời gian, địa (liếm, diễn biến sự 
việc, nguyên nhân, hậu quả, người chịu trách nhiệm. 

Khi làm một vãn bản tường trình, người làm cần phái đảm bảo đầy đủ 
các mục trên. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập ỉ: 

a) Lí do này cần phải viết bản kiểm điếm vì mục đích của cô giáo là 
muốn bạn học sinh đó nhận rõ khuyết diểrn và thành khẩn sửa chữa. 
h) Đối với lí do này, không thể viết bản tường trình được vì sự việc chưa 
xảy ra. 

c) Lí do này cần phải viết báo cáo đê trình bày vé những kết quả đã đạt 
được của ctn đội trong thời gian qua. 

Bài tập 2: 

- Khi đi xe ngang qua đường, chẳng ntaiy em dụng phải một cụ già, 
em phải tường trình lại sự việc cho các chú công an giải quyết. 

- Trên đường đi học vể, em đánh mất một chiếc cặp trong dó có số 
tién để đóqg học, em cần viết bản tưởng trình để trình bày lại sự 
việc để các chú công an xem xét. 
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Bài tập 3: 

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hù Nội, Ngày 28 tháng 5 nủrn 2006 

BÁN TƯỜNG TRÌNH 

VÊ VIỆC LÀM HỞNG DỤNG cụ THÍ NGHIỆM 

Kính gửi: Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên phụ trách phòng 
thí nghiệm. 

Em là Trần Huy Hùng, học sinh lớp 9A Trường THCS Hoà Bình, xin 
phép được trình bày với cô một việc như sau: 

Hỏm qua, trong tiết học thí nghiệm môn Hoá do không cẩn thận em đã 
sơ ý làm vỡ một ống nghiệm đựng hoá chất. Vậy em viết bản tường trình này 
để cô biết và xem xét. # 

Em xin cam đoan từ lần sau sẽ cẩn thận hơn trong lúc làm thí nghiệm. 

Người làm tường trình 
Hùng 

Trần Huy Hùng 


BÀI 32 


TRÁ BÀI KIÊM TRrt VĂN 
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (HỌC KÌ II) 

TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN số 6 

VĂN BaN THỐNG bảo _j 

I. NHŨNG điểm cẩn lưu ý vể bài học 

Thông báo là hình thức văn bản thường gặp nhiều trong cuộc sống. 
Thông báo có thổ có cả nội dung thông tin lẫn nôi dung tác động hành động 
song cũng có thông báo chỉ đơn thuần là thông tin để mọi người được biết. 

Văn bản thông báo thuộc loại văn bản hành chính nên có dạng cấu tạo 
ổn định. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

Giúp học sinh củng cố kiên thức về các kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, 
cảm thán, trần thuật; các kiểu hành động nói; lựa chọn trật tự từ trong câu. 
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2. Hướng dân trả lòi cáu hói va bài tạp tron" S( ik 
Phan I. Kiêu câu: 

a. Câu cầu khiến, 
lì. Câu trần thuật. 

c. Câu nghi vấn. 

d. C âu cầu khiến, 
c. Câu cám thán. 
f. Câu trần thuật. 

Phán II. Hành động nói 
Bài tập 1: 

a) Bộc lộ cám xúc. 

b) Phù định. 
í) Khuycn. 

d) Đe doạ. 

e) Khẳng dịnh. 

Bài tập 2: 

Cáu b: Nhà cháu không bao giờ dám bo bể tiền sưu của njià nước đâu. 
(khẳng định) 

Câu d: Nhà mày nộp tiền sưu mau lên không có bị chửi mắng và bị dỡ 
nhà bây giò dấy. (khuyên) 

Phần III. Lựa chọn trật tự từ trong câu 
Bài tập I: 

a) Chị Dậu bưng một bát cháo lớn, rón rén đèn chỏ chổng nằm. 

b) Rón rén , chị Dậu bưng một bát cháo lớn đèn chỗ chồng nằm. 

c) Chị Dậu bưng một bát cháo lớn đến chò chổng năm, rón rén. 

d) Chị Dậu bưng một cách rón rén bát cháo lớn đên chỗ chổng nằm. 

Bài tập 2: 

a) Hoàng quá, anh Dậu vội để bát cháo xuông phán và lãn đùng ra đó, 
không nói được câu gì. 

b) Anh DẠu hoảng quá, vội để bạt cháo xuống phán và lãn đùng ra đó, 
không nói được câu gì. 

c) Anh DẠu vôi để bát cháo xuống phản và lãn đùng ra đó, hoàng quá, 
không nói được câu gì. 

d) Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lãn đùng ra đó, không nói 
được câu gì, hoàng quá. 

Bài tập 3: 

Câu a từ hoàng quá đứng đầu câu, trước chù ngữ và vị ngữ thứ nhất. 
Câu b từ hoàng quá đứng trước động từ trung tâm của vị ngữ thứ hai. 
Câu c từ hoàng quá dứng ngay sát động từ trung tâm của vị ngữ thứ ba. 
Câu d từ hoảng quá đứng cuối câu, ngăn cách với bộ phận đứng trước 
bằng dấu phẩy. 
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B. VÁN BAN THONG BÁO 

1. Những nội dung cơ bán cán nám vững 

/./. Thông báo là loại văn bán truyền đạt những thông tin cụ thể từ phía 
cơ quan, đoàn thế hoặc những ai quan tâm nội dung thởng báo dược biết để 
thực hiện hay tham gia. 

1.2. Văn bản thông báo phái cho biết rõ ai thõng báo, thông báo cho ai, 
nôi dung công việc, quy định, thởi gian, dịa điểm,... cụ thế, chính xác. 

1.3. Văn bản thông báo phải tuân thú thể thức hành chính, có ghi tôn cơ 
quan, sô' công văn, quốc hrệu và tiêu ngữ. tên vãn bản, ngày tháng, người 
nhận, người thông báo, chức vụ người thông báo thì mới có hiệu lực. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong S(ỈK 

Phần I. Đặc điểm của vãn bán thông báo 
Câu hỏi 1: 

Trong các vãn bán dã cho. người thông báo là cấp trên, đoàn thể gửi 
xuống để hội viên và những người có liên quan thực hiện. Cụ thể: 

+ Văn hãn 1: 

- Người thông báo là ông Phó Hiệu trường Nguyễn Ván Bằng, thay 
mặt cho Trường THCS Hái Nam và Phòng GD-ĐT huyện Hải Hậu; 

- Người nhận thông báo: Các cô giáo chú nhiệm và lớp trường các 
lớp trong toàn trường; 

- Mục đích thông báo: Các cô giáo chủ nhiêm và lớp trường biết lịch 
duyệt văn nghệ đế thực hiện. 

+ Văn hdn 2: 

- Người thông báo là Liên đội trướng Trần Mai Hoa, thay mặt cho 
Liên đội TNTP Hồ Chí Minh trường THCS Kết Đoàn; 

- Người nhận thông báo: Các chi đội TNTP Hồ Chí Minh trong 
toàn trường; 

- Mục đích thông báo: Đê các chi đội trong trường biết về kế hoạch 
Đại hội, đại biêu liên đội TNTP Hồ Chí Minh dể chuẩn bị. 

Cứu hỏi 2: 

Nội dung chính của thông báo thường là những thòng tin cụ thể từ phía 
cơ quan, đoàn thể, người tổ chức cho những người dưới quyền, thành viên 
đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo biết để thực hiện hay 
tham gia. 

Câu hỏi 3: 

- Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường THCS, THPT, CĐ và 
ĐH. 

- Thông báo vể việc kì luật học sinh vi phạm quy chế thi học kì. 

- Thông báo vé việc quyên góp Ún; hộ đổng bào vùng bị bão lụt; ùng 
hộ các bạn học sinh nghèo vượt khó,... 
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Phán II. Cách làm văn bán thòng báo 
Cáu hói 1: 

Trong các tình huống (b) và (c) cán viết thong báo: 

- Tinh huống (b) do Ban Giám hiệu nha trường viết thông báo cho 
toàn thể học sinh trong trường biết đò tham gia. 

- Tinh huống (c) do Ban chỉ huy Liên dội TNTP Hồ Chí Minh thông 
báo cho Ban chi huy các chi đội trong trường để thực hiộn. 

Cáu hỏi 2: 

Thể thức của văn bản thông báo gốm: 

a) Thê thức mờ đẩu vãn bản thông báo: 

- Tên cơ quan chủ quản và đơn vị trực thuộc (ghi ờ góc trẻn bên trái). 

- Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi ở chính giữa) 

- Địa điểm và thời gian làm thông báo (ghi vào góc bên phải). 

- Tên văn bản (ghi ờ chính giữa). 

b) Nội dung thông báo 

c) Thể thức kết thúc văn bản thông báo: 

- Nơi nhận (ghi phía dưới bên trái). 

- Kí tên và ghi đầy đủ học tên, chức vụ của người có trách nhiệm 
thông báo (ghi phía dưới bên phải). 


BAI 33 

TONG KẾT PHẦN VĂN (TIẾP THEO) ~ 
CHUƠNG trình địa PHUƠNG (PHẦN TIÊNG VIỆT) 
VIẾT BẢĨ KIỂM TRA TổNG HƠP c uối IlỌC KÌ II__ 


I. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Tiết tổng kết phần vãn này có nội dung tổng kết cụm vãn bản nghị luận đã 
học ờ các bài: 22, 23, 24, 25, 26. 

Trong 5 văn bản học nghị luận học ờ chương trình Ngữ văn 8 có 4 văn 
bản nghị luận trung đại (ở lớp 7 chỉ có vãn bản nghị luận hiện đại). Cách 
phân chia thể loại của nghị luận trung đại chù yếu dựa vào chức năng, mỗi 
thế có những quy tắc chặt chẽ riêng. 

Hầu hết các vãn bản nghị luận trong SGK Ngữ văn 8 là những áng vãn 
chính luận mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, gắn liền với nhiững sự kiện trọng 
đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Những áng vãn chương bất hủ ấy, 
vừa là những văn kiện lịch sử quan trọng, vừa kết tinh tình thần, ý chí ;ua cả 
dân tỏc trong những thời đại oanh liệt. 
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2. Cách xưng hô chịu sự chi phối của nhiều nhân tố, trong đó nhân tô' quan 
trọng nhất là mối tương quan vể vai giữa người nói và người nghe. Có ba 
mối tương quan chính: Người nói ngang hàng với người nghe; Người nói ở 
vai trên so với người nghe; Người nói ở vai dưới so với người nghe. 

Hoàn cảnh giao tiếp cũng là một nhân tố chi phối đến cách xưng hô: giao 
tiếp có tính chất sinh hoạt hay giao tiếp có tính chất nghi thức. Trong giao 
tiếp có tính chất nghi thức, cách xưng hô tuân thủ nguyên tắc cơ bản là 
người nói tự xưng mình một cách khiêm nhường và gọi người dối thoại một 

cách tôn kính. 

* 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. TỔNG KẾT PHẨN VÃN 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

Nắm được hệ thống các văn bản nghị luận đã học trong chương trình Ngữ 
văn 8 học kì n với nhũng nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại của vãn bản. 

2. Hướng dẫn trả lời cảu hỏi và bài tập trong SGK 
Cru hỏ13: 

- Văn nghị luận dùng lí lẽ, dẫn chứng và bằng cách lập luận nhằm 
thuyết phục nhận thức của người đọc. 

- So sánh văn nghị luận trung đại với văn nghị luận hiện đại: 

+ Văn nghị luận trung đại: có nhiều từ ngữ cổ, cách diễn đạt cổ: 
nhiều hình anh và hình ảnh thường giàu lính ước lệ, câu văn biền ngẫu sóng 
đôi nhịp nhàng (Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta), dùng nhiều điển tích, điín 
cố,... Ngoài ra, vãn nghị luận trung dại mang đậm dấu ấn của thế giới quan 
con người trung đại: tư tưởng “thiên mệnh” (mệnh trời) ( Chiếu dời dô), đạo 
“thần chủ” (Hịch tướng sĩ), lí tưởng nhân nghĩa ( Nước Đại Việt ta), tâm lí 
sùng cổ (noi theo những bậc tiền nhân, tìm khuôn mẫu ờ thời đã qua). 

+ Văn nghị luận hiện đại: không có những đặc điểm trên. Hành vãn 
giản dị, câu văn gần với lối nói thường ngày, gần với đời sống hơn. 

Cáu hỏi 4: 

Các văn bản nghị luận đều được viết có lí, có tình, có chứỉìg cứ: 

- Có lí; tức là có luận điểm xác đáng, lập luận chặt chẽ. 

- Có tình; lủ có cùm xúc (cố thể lù thúi độ, niềm tin, khát vọng của tác 

giả gửi gắm vào trong tác phẩm của mình). 

- Có chứng cứ; lù có sự thật hiển nhiên để khẳng định luận điểm. 

Trong văn nghị luận, ba yếu tô' này kết hợp chặt chẽ với nhau và yếu tô' 
lí là chủ chốt. 

Cụ thể cách lập luận ờ một sô' tác phẩm: 
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* Trong bài Chiếu dời do cua I Ả khai To co iniìh Uí lậ p lu;;n chặt chõ: 

+ Nêu sử sách làm tiên đe, lam du * (ỉtr.i c ho I: lc 

4- Soi sáng tiền đẻ vào thực le Ỉ 1 .II íneiì Tư f >!!ỉli Ị e Te chí rõ thực tế ấy 
không còn thích hợp dôi với sự phát tricn V ua Tií nao,. nh ì li ũét phai dời đỏ. 

4- Đi tới kết luận: khang định thanh Dai I a ki ỉiơỉ t oi nhất đe chọn làm 
kinh độ. 

* Trong bài Hich tướng sĩ trình tự lập luận như sau: 

4- Khích lệ lòng câm thù giặc, nỏi nhuc mái lurúe 
4- Khích lẹ lòng trung quân ái quốc \4 tòng an pghta thuỷ chung của 
người cung cảnh ngộ. 

4- Khích lệ ý chí lập công danh, xả thân '1 nước 

4- Khích lệ lòng tự trọng, liêm sì ơ moi ngưo'ỉ khi nhan rõ cái sai, thấy 
rõ điéu đúng. 

4- Khích lệ lòng yéu nước bất khuất, quyet chiên quyết thắng kẻ thù 
xâm lược. 

* T rong bài Bùn luận vé phép học: 

4- Phê phán những sai trái, lệch lạc trong viẹc học. 

4- Khảng định quan diêm, phương pháp hy>c đúng dãn. 

4- Mục đích chân chính của việc học. 

• * • 

+ Tác dụng của việc học chân chính. 

Cáu hỏi 5: 

* Về hình thức. Ba văn bản nghị luận trong hài 22, 23. 24 thuộc ba thể 
loại khác nhau. Mỗi thể loại có những quy tắc nghiêm ngặt riêng. 

+ Chiếu dời dô: thể chiếu 
+ Hịch tướng sĩ: thể hịch 
+ Nước Đại Việt ta: thê cáo 

* Vé nội dung: 

+ Giong nhau: Cả ba tác phẩm đéu thể hiện niềm tự hào, tinh thần yêu 
nước tha thiết của dân tộc ta nói chưng và của các tác giá nói riêng. 

+ Khác nhau: 

- Chiếu dời dỏ: thè hiện khát ong V' niôt (iâ! nước độc lập, thống 
nhất và khí phách của dân tộc Đại Viét dang ti én đà lớn mạnh. 

- Hịch tướng sĩ: thể hiện lòng căm thù giặc sâu sắc và ý chí quyết 
chiến, quyết thắng kẻ thù xàm lược 

- Nước Đại Việt ta: là bản tuyên ngôn độc láp: Nước ta là đất nước có 
ncn văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, có phong tục riêng, có chủ 
quyển, có truyền thống lịch sử; ke xám lược là phản nhân nghĩa, 
nhất định thất bại. 

Câu hỏi 6: 

Văn bản Sóng núi nước Nam của Lí Thường Kiệt là bán tuyên ngôn 

độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Ý thức dân tộc được xác định chủ yếu trôn 
hai yếu tỏ: lãnh thô vù chù quyền. 
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Văn bản Niíơi Đại Việt tư được Nguyễn Trãi phát triển mốt cách hoàn 
chỉnh quan niệm vé quốc gia, dân tộc. So với quan niệm của Lí Thường Kiệt 
thì học thuyết cua Nguyễn Trãi được phát triển cao hơn bời tính toàn diện và 
sâu sắc hơn. Nguyên Trãi đưa ra các yếu tô' căn bản để xác định độc lạp. chủ 
quyển của dân tộc nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong u c tập 
quán, lịch sử ricng. chê' độ liêng. ạ 

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (PHẦN riẾNG VIỆT' 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Học sinh cần nhận biết sự khác nhau về từ ngữ xưng hô và cách xưng 
hô ờ địa phương. 

1.2. Có ý thúc tự điều ch nh cách xưng hô của địa phương theo cách > ưng hô 
của ngôn ngữ toàn dân trong nhũng hoàn cảnh giao tiếp có tính chất nghi thức. 

2. Hướng dẫn trả iờỉ câu hỏi và bài tập trong SGK 
Bài tập 1: 

Trong câu (a) là tữ: ‘ u ” - từ ngữ địa phương; Câu (b) là từ: “mợ” - biệt 
ngữ xã hội. 

Bài tập 2: 

Ở mỗi địa phương có những cách xưng hô khác với xưng hô trong 
ngổn ngữ toàn dân. 

Ví dụ: (Những từ trong ngoặc đơn là từ ngữ toàn dân) 

- Đại từ trỏ người: tui, choa, qua (tôi); háy tui (thúng tôi); mi (mày); 
hến (hắn);... 

- Danh từ chỉ quan hệ thân thuộc dùng để xưng hô: thây, tíu, ha 
(bố); u, hầm., đẻ, má, mạ (mẹ); cố, bù (cu); bá (bức); dượng 

(chú);... 

Bài tập 3: 

Từ xưng hô địa phương có thể được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp 
hẹp, giữa những ngư^ri (ung gia đình hoặc cùng địa phương. Không được 
dùng từ xưng hô địa phi ơng trong những hoàn cảnh giao tiếp có tính chất 
nghi thức. 

Bài tập 4c 

Tiếng Việt khác với các ngôn ngữ châu Âu ở chỗ các từ chỉ quan hệ 
thân thuộc dếu có thể dùng để xưng hô, trừ một số trường hợp đặc biệt như: 
yợ, chồng, con rể, con làu. Hiện tượng dùng phổ bièn các từ chỉ quan hệ 
thân thuộc để xưng hô là một đặc trưng nổi bật của tiếng Việt. 
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BAI 3-1 


f 


TỔNG KẾT PHẦN VAN (111 


I’ llll-o 


LUYỆN TẬP LAM VAN HAN TIIÕM i B '\() 
ÔN TẠI 5 PHẦN TẢI 5 LAM VAN 



I. NHỮNG ĐIỂM CẨN Lưu Ý VK BÀI HỌC 

1. Tiết ôn tập này nhằm hệ thông hoá kiến thức ve các vãn bản văn học nước 
ngoài và văn bản nhật dụng đã học trong chương trinh Ngữ văn 8. 

2. Tiết ôn tập phần Tập làm vãn bao gốm ca kiên thức và kĩ năng làm vãn cả 
năm học. 


II. NỌI DUNG CỤ THE 

A.TỔNG KẾT PHẦN VÃN 

(Tiếp theo) 

1. Nhúng nội dung cơ bản cần nắm vung 

Nắm được hệ thống các văn bàn vàn học nước ngoài và văn bản nhật 
dụng đă học trong chương trình Ngữ văn 8 với những nội dung cơ bản và đặc 
trumg thê loại của từng văn bản. 

2. Hướng dần trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Câu hỏi 7: 


STT 

Tên văn 
bản 

Tác giả 

Thê loại 

Giá trị về nội dung 

1 

Cô bé 
bán 
diêm 

An-đéc- 
xen (Đan 
Mạch) 

Tác phấrn 

tư SƯ 

• 

The hiện lòng thương cảm 
sáu sắc dối với tình cảnh 
đáng thương của một cô bé 
hất hanh. 

2 

Đánh 
nhau với 
côi xay 
gió 

Xéc-van- 
tét (Tây 

Ban Nha) 

Tác pliàrn 

tư sư 

♦ 

Xây dưng thành công một 
cặp n hán vật tương phản và 
đánh giá đúng những mặt 
hay. rnăt dở trong tính cách 
cua tìrng người. 

3 

Chiếc lá 
cuối 
cùng 

o Hen-ri 

(Mĩ) 

Tác phẩm 

tư sư 

• 

Thể hiện lòng thương yêu 
những người nghèo khổ của 

tác giả. 
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4 

Hai cây 
phong 

Ai ma-tôp 
(Cư-rơ-gư- 
xtan) 

Tác phẩm 
tư sư 

• I 

Tinh yêu quê hương da diết 
và lòng xúc động đặc biệt với 
hai cáy phong vì gắn với câu 
chuyện vé người thầy đáu 
tiên, người đã vun trồng ước 
mơ và hi vọng cho những học 
trò nhỏ của mình. 

5 

ỏng 

Giuốc- 

đanh 

măc lễ 
• 

phục 

Mô-li-e 

(Pháp) 

- 1 rrr.riniíT 

Kích 

• 

Phê phán tính cách lố lãng 
của một tay trưởng giả muốn 
học đòi làm sang, gây nên 
tiếng cười sảng khoái. 

6 

Đi bô 
ngao du 

Ru-xô 

(Pháp) 

Tác phẩm 
nghị luận 

Muốn hiểu biết thế giới xung 
quanh mình một cách sâu sắc 
phải đi bộ ngao du. 

7 

Ôn dịch, 
thuốc lá 

Nguyền 
Khắc Viện 
(Việt Nam) 

„v ăn bản 
nhật dụng 

Nhân biết tác hai cùa thuốc 

• • 

lá đối với đời sống cá nhân 
và cộng đồng; và quyết tâm 
phòng chống thuốc lá. 

8 

Bài toán 
dân số 

Thái An 
(Việt Nam) 

Văn bản 
nhật dụng 

Nếu không hạn chế sự gia 
tăng dân số thì con người sẽ 

từ làm hai chính mình. 

• • 

9 

Thông 
tin về 
ngày 
Trái Đất 

năm 

2000 


V ăn bản 
nhật dụng 

Nêu tác hại của việc sử dụng 
bao bì ni lông và lợi ích của 
việc giảm bớt chất thải ni 
lông để cải thiện môi trưcmg 
sống, bảo vệ Trái Đất. 


Cáu hỏi 8: 

- Văn bản Ôn dịch, thuốc lá: phòng chống nạn dịch thuốc lá; Phương 
thức biểu đạt: thuyết minh, lạp luận, biểu cảm, trong đó thuyết 
minh là chủ yếu. 

- Văn bản Bài toán dân số: hạn chế sự gia tăng dân số; Phương thức 
biểu đạt: tự sự và thuyết minh. 

- Vãn bản Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000: ấn để bào vệ môi 
trường; Phương thức biểu đạt: thuyết minh, lập luận, biểu cảm, 
trong đó thuyết minh là chủ yếu. 
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B. LUYẸN TẠP \ \\iĩ\\ liiov; Jỉ\<> 

1. Những nội dung co bán cán nam Ming 

Ôn lại những kiến tlìức V'C \ III Ivni Ili kiii m íc h, ycu cáu. thê tluíc 

2. Hướng dán trả lời câu hoi va hai ta Ị) trung Ni, k 

Phá n I. 

Dưa vào bài ván ban tường trinh va V an hau thung báo đc tra lời các 
câu hói. 

Phăn II Luyện tạp 
Bài tạp 1: 

a) Thống báo 
hi Báo cáo 
(■) Thõng báo 
Bài táp 2 : 

+ Vãn bán thông báo có những chỏ sai sau: 

Không có địa điểm thông háo. 

Không có số thông báo. 

Thời gian và địa điểm thông hao phai được ghi ơ phía trên tiêu đề, 
bôn trái. 

Tèn vãn bản không phù hợp với nội dung vãn bản; không có kế 
hoạch cụ thê về còng tác kiếm tra vệ sinh học đường. 

+ Cách sửa: Dựa vào văn bản 1 tiong bài Vãn bán thông báo, SGK trang 
140 cỉể sửa lại nội dung văn bản. 

Bài tập 3: 

Lién đội TNTP thông báo vé việc ung hộ đồng bào bị bão lụt. 

Nhà trường thông báo các em học sinh lớp 12 đến làm chứng 
minh thư. 

- Trưòng Đại học KHXH&NV thõng báo tuyển sinh lớp chất 
lượng cao. 

Tổ trường tổ dàn phố thông báo \è kế hoạch dọn vệ sinh khu phố. 
Thỏng báo kế hoạch về việc phòng chống lụt bão. 

Bài tập 4: 

Học sinh vận dung những kiến thức dã học về vãn bản thông báo để 
viết một thông báo theo một tình huống cu the trên. 

Lưu ý: 

Khi viết thông báo về kê hoạch tò chức, thực hiện một vấn đề gì 
dó thì cần phải có kế hoạch, ngày giờ cụ thể. 

Phải đàm báo đúng thể thức quy dinh của thông báo. 
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c. ÔN TẬP PHẨN TẬP LÀM VĂN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

Nắm vững các khái niệm và biết cách viết văn bản thuyết minh; biết 
kết hợp miêu tả, biểu cảm trong tự sự; miêu tả, biểu cảm trong nghị luận. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Cáu hỏi 1: Vfn bản có tính thống nhất khi chỉ biểu đạt chủ đề đã xác định, 
không xa rời hay lạc sang chù đề khác. 

Tính thống nhất của văn bản thê hiện ở nhan để, đề mục, trong quan hệ 
giữa các phần của văn bản và các từ ngữ then chốt thường lặp đi lặp lại. 

Cáu hỏi 2: 

Trong cuộc sống hàng ngày có những văn bản tự sự chúng ta đã đọc 
nhưng nếu muốn ghi lại nội dung chính của chúng để sử dụng hoặc thông 
báo cho người khác biết thì phải tóm tắt. 

Muốn tóm tắt văn bản tự sự cần đọc kĩ để hiểu đúng chủ đề văn bản, 
xác định nội dung chính cần tóm tắt, sắp xếp các nội dung ấy theo một thứ 
tự hợp lí, sau đó viết thành văn bản tóm tắt. 

Câu hỏi 3: 

Các yếu tố tự sự kết hợp vói biểu cảm râ miêu tả làm cho việc kể 
chuyện sinh động hơn, sâu sắc hơn, có tác dụng thuyết phục ngườ : đọc 
(người nghe) hơn. 

Cáu hỏi 4: 

Trong quá trình tạo lập văn bản, tuỳ vào mục đích, nội dung và tính 
chất của vàn bản mà người viết (nói) kết hợp các phương thức biểu đạt với 
nhau. Không thể, tuỳ tiện kết hợp các phương thức biểu đạt với nhau. 

Câu hỏi 5: 

Văn bản thuyết minh trình bày tính chất, cấu tạo, cách dùng, lí do phát 
sinh, quy luật phát triển, biến hoá của sự vật, nhằm cung cấp tri thức, hướng 
dẫn cách sử dụng cho con người. 

Trong cuộc sống văn bản thuyết minh được sử dụng rộng rãi, ngành 
nghề nào cũng cần đến; Mua một cái ti vi, máy bơm, tủ lạnh, máy cày, ồ 

tô,... đểu có bản thuyết minh kèm theo để ta hiểu tính năng, cấu tạo, cách sử 

dụng, cách bảo quản,...; Mua một hộp bánh, trên đó cũng ghi xuất xứ, ngày 

sản xuất, thành phần, hạn sử dụng, trọng lượng tịnh,...; Đến các danh lam 
thắng cảnh, trước cổng vào bao giờ cũng có bảng ghi lời giới thiêu lai lịch, 
sơ đồ danh lam thắng cảnh đó; Mua một quyển sách, bìa sau bao giờ cũng 

có lời giới thiệu tóm tắt nội dung;.... 
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Càu hói 6: 

Muốn có tri thức dể làm tót hài van thti\:t minh, người viết cần phải 
quan sát tìm hiếu sự vật, hiện tượng cân thuỵc mninh, nhất là phải nắm bắt 
được bản chất, dặc trưng của chúng, (lõ tránh s. yị/ào trình bày các biểu hiện 
không tiêu biểu, không quan trọng. 

Đè làm bài văn thuyết minh có sức tluvếèt phục, dễ hiểu, sáng rõ, 
người ta có thê sử dụng phôi hợp nhiêu phươn. pbháp thuyết minh như: nêu 
định nghĩa, giải thích, liệt kê, nêu VI du. dung sôô liệu, so sánh, phân tích, 

phân loại,... 

Cáu hỏi 7: 

- Thuyêt minh một đồ dừng: 

+ Mở hùi: Giới thiệu đổ dùng cán thu vét ninnh. 


+ Thân hài: Trình bay cấu tạo, dặc diêm céách sử dụng, lợi ích,... của 
dồ dùng. 

+ Kết bài: Bày tỏ thái dộ hoặc kháng đun ících lợi của đồ dùng đó đối 
với cuộc sống. 

- Thuyêt minh một danh lam thắng cánh: 

+ Mở hùi: Giới thiệu khái quát về danh lamtlthắng cảnh. 

+ Thản hùi: Trình bày vị trí địa lí cua thắng (cảnh, sơ đồ thắng cảnh, vị 


trí của thắng cảnh trong đời sống tình cám con ngiirời,... 
+ Kết bùi: Cảm nhận đối với thắng canh. 


- Thuyết minh một cách làm: 

+ Nguyên liệu. 

+ Cách làm. 

+ Yêu cầu thành phẩm. 

Càu hỏi 8: 

Luận điểm là ý kiến thể hiện tir tường, quan (jđiểm của bài văn đưọc nêu 
ra dưới hình thức câu khẳng định (hay phú định),I được diễn đạt sáng tỏ, dễ 
hiểu, nhất quán. Luận điểm là linh hồn cùa bài viếệt, nó thống nhất các đoạn 
văn thành một khối. Luận điểm phải đúng đản, chh ân thật, đáp ứng nhu cầu 
thực tế thì mới có sức thuyết phục. 


Câu hỏi 9: 

Glc yếu tố tự sự và miêu tả được dùng làsi 1 luận cứ phải phục vụ cho 
việc làm rõ luận điểm và không phá vỡ mạch ỉạể nnghị luận. Ha i yếu tố tự sự 
và miêu tả giúp cho việc trình bày luận cứ trorg ệíàiti văm đlược rõ) ràng, cụ thể, 
sinh động hơn và do đó có sức thuyết phục maihirmẽír 



Càu hỏi 10: 

- Tường trình là loại vãn bân trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm 
của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quá cần phải xem xét. 

+ Mục đích của văn bản tường trình là người viết trình bày lại sự việc 
để cá nhân noặc cơ quan có thẩm quyển xem xét, giái quyết. 

- Văn bản thỏng báo là loại văn bân truyền đạt những thông tin cụ thể từ 
phía cơ quan, đoàn thê, người tổ chức cho những người dưới quyền, thành 
viên đoàn thê họậc những ai quan tâm nội dung thông báo được biết đê thực 
hiện hay tham gia. 

+ Mục đích cùa văn bản thông báo là dể những người có liên quan, 
người quan tâm biết để tham gia hay thực hiện. 



PHÁN ị*IH ] : 

GIÓI THIỆU MỘT SỔ DỂ KIÊM TRA 


MỘTSỐĐỂ KI! \I !H \ MíiAí, 


f)é 1: <hoe* ki ỉ ì 


Ttuyện ngán Lão Hạc cho em những SII\ nglii yi ve phẩm chất và số 
phận người nông dân trong chế độ cù? 

Mục đích kiếm tra 

+ Mức độ đọc hiếu và cảm thu vãn ban Lũi.' ILii sau giờ học văn bản). 
+ Kĩ năng trình bày miệng những cam nhan cun ca nhân sau khi học 
xong vãn bàn văn học. 

Đáp án và biếu điếm. 

+ Học sinh trình bày dược những su\ nghĩ vé phàm chất caođệpcủa 
người nông dân trên các phương diện: (4.5 diêm) 

Chắt chiu tằn tiện. 

Giàu lòng tự trọng (không làm phiên hàng xóm kê cả lúc chết). 
Giàu tình yêu thương (tình cam doi với con. với con Vàng). 

+ Học sinh trình bày được những SUN nghĩ vé sỏ phân người nòng dàn: 
nghèo khổ, bần cùng, không lối thoát. (4 điếm) 

+ Nói lưu loát, ý mạch lạc, thuyết phục người nghe. (1,5 điếm) 

Đề 2: (học ki 2) 


Thế nào là câu trần thuật? Cho 1 ví (lu tiêu biếu cho càu trần thuật. 

Mục đích kiểm tra 

+ Mức độ nắm vững đặc điểm và chức nang cua câu trần thuật sau khi 
học xong bài học về câu trần thuật. 

+ Kĩ năng trình bày miêng một vấn de tiếng Việt. 

Đáp án và biêu điểm 

Học sinh đáp ứng được 5 yêu cầu sau. mòi ỵcu cầu dược 2 điểm: 

+'Câu trẩn thuật là câu khòng có dặc diém hình thức như các kiểu câu 
khác: nghi vấn, cầu khiến, cám thán. 

+ Thường kết thúc câu bằng dấu châm. Đỏi khi kết thúc bằng dấu 
chấm lửng hoặc chấm than. 

+ Chức năng: kể, thông báo, nhận dinh, miêu ta. Đôi khi dùng để yêu 
cầu, đổ nghị hoặc bộc lộ tình cảm. 

+ Đưa ra 1 câu trần thuật tiêu biếu (càu kế, ta. thõng báo, nhận định). 
Thí dụ: Mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại. 

+ Nói ngắn gọn, đủ ý, thuyết phục người nghe. 
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MỘT SỐ ĐỂ KIỂM TRA 15 PHÚT 

Đề 1: (học kì 1) 

1. Thế nào là từ ngữ địa phương? Khi dùng từ ngữ dịa phương cần lưu ý 

điều gì? (2 điểm) 

2. Trong các từ sau, từ nào không là từ ngữ địa phương? (0,5 điếm) 

A. Mế 

B. u 
c. Mẹ 

D. Mự 

3. Gạch chân các từ là từ ngữ địa phương trong đoạn thơ sau: 

Bầm ra ruộng cấy Bầm run 
Chân lội xuống hùn tay cấy mạ non 
Mạ non Bầm cấy mấy đon 

Ruột gan Bầm lại thương con mấy lần. (2,5 đicm) 

4. Viết lại 2 câu thơ (văn) có sử dụng từ ngữ địa phương (gạch chân dưới 

từ ngữ địa phương). (2 điểm) 

5. Viết một câu hỏi và một câu trả lời có sử dụng từ ngữ địa phương 

(gạch chân dưới từ ngữ địa phương) (2 điểm) 

Trình bày và chính tả: 1 diểm 
Mục đích kiểm tra 

Đánh giá khả năng nắm vững và sử dụng từ ngữ địa phương sau khi 
học xong bài Từ ngữ địa phương và hiệt ngữ xã hội. 

Đáp án và biểu điểm 

Đáp án: 

1. - Từ ngữ địa phương là những từ ngữ chỉ sử dụng ờ một số địa 
phương nhất định '(khác với từ ngữ toàn dân). 

- Khi dùng từ ngữ địa phương cần lưu ý tới tình huống giao tiếp (với 
ai, ở đâu, để làm gì?). 

2. c 

3. Bầm ra ruộng cấy hầm run 

Chân lội xuống hùn tay cấy mạ non. 

Mạ non hầm cây mấy đon . 

Ruột gan hầm lai thương con mây lần. 

4. Viết lại 2 câu thơ (vãn) có sử dụng từ ngữ địa phương (gạch chân 
dưới từ ngữ địa phương). 

5. Viết một câu hỏi và một câu trả lời có sử dụng từ ngữ địa phương 
(gạch chân dưới từ ngữ địa phương). 

Biểu điểm: Tổng 10 điểm 

Câu 1: 2 điểm, mỗi ý đúng 1 điểm; cáu 2: 0,5 điểm; câu 3: 2,5 điểm, mồi 
gạch chân đúng 0,5 điểm; Câu 4: 2 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm; câu 5: 
2 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm. 

Trình bày và chính tả : 1 điểm 
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Đẻ 2: I học ki 2) 

1. Khi trình bày luận diêm trong đoan van nghị luan càn lưu ý điều gì? 

(4 điểm) 

2. Vị trí của câu chu dè trong đoan vàn nghị luân quy nạp thường nằm ở 

vị trí nào? (0,5 điểm) 

A. Ngoài đoạn 

B. Đấu đoạn, 
c. Giữa đoạn. 

D. Cuối đoạn. 

3. Viết đoạn văn ngắn triên khai ý cùa iuàn điếm sau: Học phải kết hợp 

với làm bài tập thì mới có hiệu quá. (5,5 điểm) 


Mục đích kiểm tra 

Đánh giá nãng lực nắm vững kiên thức lí thuyết và khả năng trình bày 
luân điểm trong đoạn văn nghị luận sau khi học xong tiết học Viết đoạn ván 
trình bùy luận điểm và Luyện tập vứv dittiỊị rủ trình hủy luận âiểm. 

Đáp án và biêu điểm 

Câu 1: 4 điểm, trình bày đúng mỗi ý sau dươc 1 điếm. 

Khi trình bày luậti'điểm trong đoạn văn nghị luận cần lưu ý: 

- Thể hiện rô ràng chính xác nội dung cua luận điếm trong câu chủ đê. 

- Câu chủ đề thường nẳm ớ đắu dọan (nếu là đoạn (tiển dịch), ở cuối 
đoạn (nếu là đoạn quy nạp). 

- Tìm đủ luận cứ cần thiết, tổ chức lập luận theo một trật tự hợp lí dể 
làm nổi bật luân điểm. 

- Diễn đạt trong sáng, hấp dẫn dể việc, trình bày luận điểm có sức 
thuyết phục. 

Câu 2: D 0,5 điểm 

Câu 3: SyS 'điểm 

Viết một đoạn khoảng 5 đồn 7 cAu theo cách diên dịch hoặc quy nạp 
hoặc tổng - phân - hợp, làm rõ ý câu chú dé (Học phải kết hợp với làm hài 
tập ^tì mới có hiệu quả). 4 điểm 

Diễn đạt lưu loát, thuyết phục, không mắc lỏi chính tả, dùng từ, đột 

câu. 1,5 điểm 
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MỎT SỐ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 


Đề 1: (học kì 1) 


1. Nhận định nào sau đây không đúng với bài văn tự sự có kết hựp> với miêu 
tả và biểu cảm? 

Bài vãn tự sự kết hợp với miêu tá và biêu cám là bài văn? 

A. Miêu tả là chính, tự sự và biểu cám là thứ yếu. 

B. Tự sự là chính, có đan xen miêu tả và bieu cảm. 
c. Biểu cảm là chính, có đan xen tự sự và miêu tả. 

D. Thuyết minh là chính, có đan xen tự sự, miêu tả và biểu cảim. 

2. Truyộn Cô bé bán diêm đã làm em rất cảm động. Hãy tường tượng mình 
là người được chứng kiến và kể lại câu chuyện đó. 


Mục đích kiểm tra: 

- Đánh giá khả năng vận dụng những kiến thức đã học để vitết bài văn 
tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. 

Đáp ủn và biểu điểm 

Câu l: B 0,,5 điểm 

Câu 2: 9,.5 điểm 

Bài xác định được ngôi kể: 0,5 diêm 

Bài viết lưu loát, không mắc trôn 2 lỗi chính tả, diỗn đạt: 1 đĩtểm 
Bài viết theo sát bô' cục sau, có đan xen dược các yếu tố kể, tả và biểu 
cảm đánh giá: 8 điểm, cụ thể như sau: 

Mở bùi: , 

- Giới thiệu hoàn cảnh mình gặp cô bé bán diêm. 

Thân bài: (6> Ểiểm) 

- Kể lại các sự việc chính xảy ra VỚI cô bé bán diêm trong dỉm giao 
thừa jrr»à mình là người chứng kiến có kèm theo các yếu tố miêu tả và biểu 
cảm. (Mấy lần cô bé quẹt diêm? Mỗi lần diễn ra như thố nào? Kử quạ ra 
sao? Là người chứng kiến em có thái độ cảm nghĩ gì?), 

Kết bài: (11 đém) 

- Kết cục đối với cô bé bán diêm và những suy nghĩ của em. 


(ằ diêm) 
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Đê 2: Ihuí ki 


1 . Yên cẩu nào không phục vụ lìictí lị 1.111 !h> \ Gi u >1 oài văn thuyết minh 

ve Iììột danh lam thắng cảnh? 

A. oln cỏ hiếu biết kì càng \c d.mh lam ĩii líìg > anh. 

B. Cần có lời vãn chính xác va hiếu cam. 
c. Cấn vè tranh vổ danh lam thang canh. 

iu.- 

D. Cần viết bài có đủ bỏ cục ha phán. 

2 . Viêt bài van giới thiệu một danh lam thang canh o guc hương em. 

Miu (lích kiếm tra: 

* 

- Đánh giá mức độ nám vững kiến thức vu kì I ang viêt bài vãn thuyêt 
minh sau khi học xong lí Ihuyẽt và luyện tập vẽ cáct tạo lập vãn bản thuyết 
minh. 

Đớp Ún vờ hiếu diêm 

Cáu I c (0,5 điểm) 

Cừu 2: 

Má hùi: (1 điểm) 

- Giới thiệu sơ lược về qué hương và mội danh lam thắng cảnh ở 
quê hương. 

Thân hài: (6 điểm) 

(1,5 điểm cho mỗi ý dưới đây) 

- Giới thiệu vị trí địa lí của danh lam thắng cánh. 

- Giới thiệu tổng quan vể danh lam tháng cánh (những nhận xét đánh 
giá chung nhất về vẻ đẹp. ý nghĩa của danh lam thắng cảnh). 

- Lần lượt giới thiệu và mỏ tà từng phần của danh lam thắng cảnh 
theo một trìrih tự nhất định [CÓ thế từ ngoài vào trong, từ phía trước 
ra phía sau...). 

- Nêu vai trò, ý nghĩa của danh lam tháng cành đỗi với đời sống con 
người ờ địa phương, đối vói mõi trường sinh thái, du lịch... 

Kết bin: (1 điểm) 

- Thể hiên tình cảm và sự danh giá cua cá nhãn d(ýi với danh lam 
thắng cảnh quê hương. 

Trình bày sạch, chính tả, diễn dạt không mắc ticrt 2 lỗi. (1,5 điếm) 

• í 
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MỘT Số ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 

Đề sô ỉ: 

Đề kiểm trạ chính thức học kì 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Năm học 2002 - 2003) 

Phán I: Trác nghiệm 4,5 điểm (mỗi câu đúng được 0,5 điểm) 

• Đọc kĩ đoạn văn sau và các câu hỏi, sau dó trả lời bằng cách khoanh 
tròn chữ cái của câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu hỏi. 

# 

Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn, họ vẩn có thề 
trông thấy chiếc lá thường xuân đơn dộc níu vào cái cuống của nó trên 
tường. Thế rồi, cùng với màn đêm buông xuống, gió bấc lại ào ào, trong khi 
mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ và rơi lộp độp xuống đất từ mái hiên thấp 
kiểu Hà Lan. 

Khi trời vừa hửng sáng thì Giôn-xi, con người tàn nhẩn, lại ra lệnh kéo 
mành len. 

Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó. 

Gi ôn-xi nằm nhìn chiếc lá hổi lâu: Rồi cô gọi Xu dang quấy món cháo 
gà trên lò hơi đốt. 

“Em thật là một con bé hư, chị Xu thân yêu ơi," Giôn-xi nói. ” Có một 
cái gì đấy dã làm cho chiếc lá cuối cùng vẩn cỏn đó dề cho em thấy rằng 
mình dã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội. Giờ thì chị có thể cho em xin 
tí cháo và chút sữa pha ít rượu vang đỏ và - khoan - đưa cho em chiếc gương 
tay trước đã, rồi xếp mấy chiếc gối lại quanh em, dề em ngồi dậy xem chị 

nấu nướng". 

Một tiếng đồng hổ sau, cỗ nói: 

“Chị Xu thâh yêu ơi, một ngày nào dó em hỉ vọng sè được vè vịnh 
Na-plơ". 

ỉ. Đoạn văn dược trích từ tác phẩm nào? 

À. Cô bé bán diôm. B. Chiếc lá cuối cùng, 

c. Hai c&y phong. D. Trong lòng mẹ. 

2. T*c giả cùa đoạn văn là ai? 

A. Xéc-van-tex. B. An-đéc-xcn. c. 0* Hen-ri. D. Ai-ma-tốp. 



3. Đoạn văn được viết theo ngôi kê nào? 

A. Giôn-xi (ngôi thứ nhất). 

B. Xiu (ngôi thứ nhất). 

c. Cả Xiu và Giôn-xi (ngôi thứ nhát ). 

D. Người kể chuyện (ngỏi thứ ba) 

4. Trong đoạn vãn có bao nhiêu từ tượng thanh? 

A. 1 B. 2 c. 4 D. 5 

5. Trong đoạn văn có bao nhiêu từ cùng trường từ vựng với “thời gian”? 

A. 1 B. 2 c. 4 D. 6 

6. Câu văn "Thế rồi, cùng với mùn đêm buông xuống, gió bấc lại ào ào, 

trong khi mưa vãn (lập mạnh vào cửa só và rơi lộp độp xuống đất từ mài 

hiên thấp kiểu Hù Lan. ” là loại câu nào? 

A. Câu đơn. B. Câu đơn đặc biệt. 

• • 

c. Câu ghép chính phụ. D. Câu ghép liên hợp. 

% 

7. Trong các từ cùng trường từ vựng thời gian sau đây, từ nào có ý nghĩa 

khái quát nhất? 

A. Hoàng hAn. B. Tuần. c. Ngày. D. Đêm. 

8. Từ nào sau đây không phải là từ tượng hình? 

A. Lênh khênh. B. Móm mém. 

c. Nghênh nghênh. D. Rào rào. 

9. Câu hay nhóm từ nào dưới đây không có trợ từ? 

A. Ngay cả trong ánh hoàng hôn. 

B. Em thật là một con bé hư, 

c. Cứ mỏi năm vào đổ rét, cây mận lại trổ hoa. 

D. Muốn chết là một tội. 

Pkán 2 : Tự luận (5,5 điểm) 

Em hãy viết bài văn giới thiệu về con trâu, một con vật gắn bó thân 
thết với người nống dân Việt Nam. 

Mục đích kiểm tra 

- Đánh giá mức độ nắm ũmg các kiến thức và kĩ năng của học sinh 
sai khi học xong chương trình Ngữ văn 8 kì 1. 
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Đáp án và hiểu điểm 


Phần trác nghiệm 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

~-—--— 

9 

Đáp 

án 

B 

c 

D 

B 

D 

D 

B 

D 

D 


Phán tự luận: (5,5 điém) 

Yêu cầu: Đúng thê loại vãn thuyết minh. 

Nội dung: 

Mở bài: Giới thiệu vể con trâu, một loài vật thân thiết với người nông 
dân. (0,5 điểm) 

Thân bài: (3,5 diêm) 

- Giới thiệu về hình dáng, đặc điểm sinh học của loài trâu. (1,0 điểm) 

- Giới thiệu về tập tính sinh hoạt của trâu. (0,5 điểm) 

- Những công việc con trâu giúp ích cho nguời. (1,5 điểm) 

- Nguồn lợi từ việc nuỏi trâu. (0,5 diêm) 


Kết bùi: Thái độ của người viết và mọi người đối với con trâu. (0,5 điểm) 
Hình thức viết chữ đẹp, câu đúng, không sai lỗi ngữ pháp, chính tí . 

(1,0 điểm) 

Đề sô 2 

Đề kiểm tra học kì I 

Phần trắc nghiệm (4,5 điểm, mỗi câu đúng 0,5 điểm): 

• Đọc kĩ doạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ 
cái ờ đầu câu trả lời đúng nhất. 

Khói thuốc lá chữa nhiều chát dộc, thâm vào cơ thê. Nạn nhân đầu 
tiên là những lông rung cùa những tế bào niêm mạc ở vòm họng, ởphếquừn, 
ở nang phổi bị chất hắc ín trong khói thuốc lá làm tê liệt. Các lông mao mày 
có chức năng quét dọn bụi bặm và các vi khuẩn theo luồng không khí tr àn 
vào phê quàn vù phổi; khi các lông mao ngừng hoạt dộng, bụi và vi k ìti-cỉn 
không được đẩy ra ngoài, tích tụ lại gày ho hen và sau nhiều năm gây viêm 
phế quàn. Trong khói thuốc lá lại có (hất ô-xit-các-bon, chất này thân vảo 
máu, bám chặt vào các hồng cầu kliỏng cho chúng tiếp cận ỏ xi nữa. Kìô ng 
lạ gì sức khoẻ của người nghiện thuốc lá ngày cùng sút kém. 

ị Ngữ văn H, tập ỉ) 
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1. Đoan vãn I rích từ văn hán nao trong sách N',’if m V ú\p Ị'/ 

A. Ôn dịch thuốc lá. 

tỉ. Giáo dục- chìa klioá cua tương lai. 

(\ Thông tin ngày Trái Đát nám 2000. 

I). Đấnh nhau với cối xay gió. 

2. Đoạn vãn được viết theo phương thức hiếu dạt n,io"’ 

A. Tư sự. B. Miéu tã. c. Bicu caiĩii. I). Thuyết minh. 

3. Câu nào sau đày thẻ hiện được nội dung chính cua doạin van? 

A. Tấc hai cùa thuốc lá với sức khoe cua người liỉ ii uhuoc. 

B. Tấc hại cúa thuốc lá với người không huỉ tlìiiKK. 
t\ Tác hại của thuốc lá về mặt kinh tê. 

D. Tác hại cùa thuốc lá đối với người Việt Nam. 

4. Khi khói thuốc lá vào cơ thể, nạn nhân đầu tiên là hệ pihận nào? 

A. Các tê bào niêm mạc ờ vòm họng, phế quátn. 

B. Các tế bào niêm mạc ở phế quản, nang phói. 

L\ Các hồng cầu trong máu. 

D. Các lông của các tê bào niêm mạc ờ vòm họng,, phế quản. 

5. VI sao các hồng cầu của người hút thuốc lá lại khôìiig tiiếp nhận được ô-xi? 

\. Do bị chất hắc ín trong khói thuốc lá làm t é liệtt. 

3. Do bui và vị khuân tích tu lại. 

• • • 

c. Do chất ó-xít-các-bon thấm qua máu, ham chặt! vào. 

D. Do mất sức đề khấng trước các vi khuẩn. 

» 

6. Diòrg nào sau đây chứa các từ ngữ cùng trường lừ vựng:? 

Vòm họng, phế quản, lông mao, lông rung, nanig phổi, phổi. 

3. Chất độc, ô-xit-các-bon, hắc ín, hổng câu, máu,, 
c. Vòm họng, phế quản, bụi, vi khuấn, vi trùng, clhảt dộc. 

D. Tế bào, hồng cầu, máu, ỏ-xi, ô-xít-các bor , 

7. Tiừ nào sau đây là từ tượng hình? 

V Bụi B. Vom C. Thuốc D. Chất 

8. Câu vàn “Khi các lông mao HỊỊÌÌtoỊỊ hoạt động, hụi vừ VII khuẩn không được 

đẩy ra ngoài. ” là loại câu gì? 

\. Câu đơn B. Câu ghép liêm hợp 

c Câu ghép chính phụ D, Câu đặc biệt 
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9. Trong các câu sau, câu nào ỉà câu ghép chính phụ? 

A. Nạn nhản đầu tiên là những lông rung của những tê bào niêm mạc 
ở vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi. 

B. Khi (ác lông mao ngừng hoạt động, bụi và vi khuân không được đẩy 
ra ngoài, tích tụ lại gày ho hen. 

c. Khối thuốc lá chứa nhiều chất độc, thấm vào cơ thể. 

D. Không lạ gì sức khoè cùa người nghiện thuốc lá ngày càng sút kém. 


Phần tụ luận (5,5 điểm) 

Em hãy viết bài văn thuyết minh vể tác hại cùa việc hút thuốc lá đối 
với sức khoẻ của con người. 


Mục đfch kiểm tra 

Đánh giá mức độ nắm vững các kiến thức và kĩ năng của học sinh sau 
khi học xong chương trình Ngữ văn 8 kì 1. 


Đáp án và biểu điểm 

Phán trác nghỉệm (4,5 điểm, mỗi câu đúng 0,5 đỉểm) 


Câu 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Đáp 

án 

A 

D 

A 

D 

c 

A 

B 

c 

B 


Phán tự luận: 

Yêu cáu : Đúng thể loại văn thuyết minh. 

Nội dung: 

Mở bai: (1 điểm) 

- Nêu khái quát tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khoẻ của 
con người. 

Thân bài: (3 điểm) 

(1,0 điểm cho mỗi ý dưới đây) 

- Nhận định vể những tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc lá đối 
với sức khoẻ của con người' 

- Lẩn lượt phân tích và giải thích từng tác hại của việc hút thuốc lá đối 
với sức khoè của con người (gây ho, viêm phế quản, viôm phổi, ho lao, nhổi 
máu cơ tim, ung thư...). 

- Nêu những bình luận, đánh giá (theo hướng phê phán gay gắt) của cá 
nhân đói với tệ nạn hút thuốc lá ở môi trường sống xung quanh minh (gia 

dinh, khu phố, làng xóm, ở địa phương...). 

Kết bài: (ì điểm) 

- Khẳng định quan điểm cá nhftn vể tác hại của việc hút thuốc lá đối 
với sức khoẻ của con người. 

Trình bày sạch, khổng mắc trên 2 lỗi vể chính tả, diễn đạt (0,5 điểm) 
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Đề sỏ 3 

Đé kiểm tra học kì II 

?hần trác nghiệm: (4,5 điểm, mỗi câu đúng 0,5 điểm) 

• Đọc kĩ bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái 
ở đẩu câu trả lời đúng nhất. 

Khi con tu hú 

Khi con tu hú gọi hầy, 

Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần. 

Vườtì rám dậy tiếng ve ngân, 

Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào. 

Trời xanh càng rộng càng cao 

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không... 

Ta nghe hè dậy hên lòng 
Mù chân muôn đạp tun phòng, hè ôi! 

< Ngột làm sao, chết uất thôi 

Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu! 

(Ngữ văn 8, tập 2) 

1 Bài thơ "Khi con tu hú" là sáng tác của ai? 

A. Hổ Chí Minh. B. Tố Hữu. 

c. Vũ Đình Liên. D. Tế Hanh. 

2 Trong bài thơ "Khi con tu hú" tác giả đã kết hợp các phương thức biểu đạt nào? 

A. Miêu tả và biểu cảm. B. Tự sự và biểu cảm. 

c. Tự sự và lập luận. D. Tự sự và miêu tả. 

• • • 1 • • • 

3 Bài thơ "Khi con tu hú", được sáng tác khi nào? 

A. Tác giả mới tham gia hoạt động cách mạng 

B. Tác giả đang học ở trường Quốc học Huế 
c. Tác giả đang ở Huế 

D. Tác giả mới bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ 

4 Bài thơ "Khi con tu hú" được sáng tác theo thể thơ gì? 

A. Tự do B. Đường luật 

c. Lục bát D. Song thất lục bát 
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5. Bài thơ được đặt tên là "Khi con tu hú" vì I 1 Ó được khơi gợi từ những cảm 
xúc của tác giả khi: 

A. Nhìn thấy con tu hú. 

B. Có tiếng con tu hú gọi bầy. 
c. Mùa hè đến. 

D. Tiếng kêu của con tu hú vọng vào căn phòng nơi tác g iả đang 
bị giam. 

6. Nhận xét nào đúng nhất về bức tranh phong cảnh mùa hè đưọe miêu tả 
trong bài thơ? 

A. Đầy sức sống, tự do, phóng khoáng. 

B. Tươi mát, đầy sức sống, 
c, Náo động, tươi trẻ. 

D. Mát mẻ, sinh động. 

♦ 

7. Từ nào thích hợp nhất đê điền vào chỗ trống trong câu văn sau: 

Bài thơ "Khi con tu hú" đã giúp người đọc cảm nhận được Itìrih yêu 

cuộc sống, niềm khao khát. của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi- 

A. Tự do. B. Cuộc sống. c. Mùa hè. D. Thiên nhiên. 

8. Câu thơ 'Tư nghe hẻ dậy hên lòng /Mà chân muôn đạp tan phòng, hè ôi!" 
thuộc loại câu nào? 

A. Nghi vấn. B. Cảm thán. c. Trẩn thuật. D. Cầu khiến. 

9. Từ "ôi" trong câu thơ "Mà chân muôn đạp tan phòng, hè ôi!" thuộc l( 0 ạỉ rtíào? 

A. Trợ từ. B. Tinh thái từ. C. Thán từ. D. Qiuan !hê từ. 

Phần tự luận (5,5 diém) 

Em hãy viết bài giới thiệu vể vẻ dẹp của mùa hè ở quê hương em 

Mục đích kiểm tra 

- Đánh giá mức độ nắm vững các kiến thức và kĩ năng của !học sinh 
sau khi học xong chương trình Ngữ vãn 8, học kì 2. 
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Đáp án và biếu điein 
Phần trác nghiệm: 


ị Càu 

1 

- -— 

1 

.- ... 

"1 

4 

_ - - 

5 

6 

- - . , . 

~.7 

...... - - . - 

8 

9 

đáp 

an 

ị _ 

B 

__ _ 

A 

» 

c 

D 

A 

A 

. . . . 

B 

c 


Phân tư luận: (5,5 điếm) 

Mơ Mi: (Idiẻm) 

- Giới thiệu sơ lược về quê hương và vó dẹp ở qué hương khi mùa hè đến 

77/ớ/ bài: (3 điểm) 

(1.0 hem cho mỏi ý dưới dày) 

- Giới thiệu tổng quan vé ve dẹp cua quê hương trong mùa hè (những 
nhạn xét đánh giá chung nhất vé ve dẹp, ý nghĩa cùa nó). 

- Lần lượt giới thiệu và mò tá từng phần vé dẹp cua quẽ hương trong 
mùa hè theo một trình tự nhất định (có thế theo trình tự thời gian...). 

- Nêu vai trò, ý nghĩa của mùa hè đòi với đời sống con người ở địa 
phương đối với môi trường sinh thái, du lịch... 

Kết hùi: < 1 diêm) 

- Thê hiện tình cám và sự đánh giá cùa cá nhân đối với vỏ đẹp mùa hè 
của quê hương. 

Tành bày sạch, không mắc trên 2 lỗi về chính tả, diễn đạt. (0,5 điểm) 


* 
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MỤC LỤC 




Bài 

Nội dung 

Trang 


• TÔI ĐI HOC 

• 

4 

1 

• CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ 

5 


• TÍNH THỐNG NHẤT về chủ đê của văn bản 

8 


• TRONG LÒNG ME 

1 

11 

2 

• TRUÔNG TỪ VUNG 

ế 

13 


• BỐ cuc CỦA VĂN BẢN 

¥ 

15 

'X 

• TỨC NƯỚC Vơ BỜ 

18 

Ô 

• XÂY DUNG ĐOAN VÀN TRONG VẢN BẢN 

• • 

21 


• LẢO HẠC 

24 

4 

• TỪTƯƠNG HÌNH, TỪ TƯƠNG THANH 

26 


• CHUYỂN ĐOẠN VÀN TRONG VẢN BẢN 

28 


• TỪNGỮ ĐÌA PHUƠNG VÀ BIÊT NGỮ XÃ HỔI 

• • % 

HQH 

5 

• TÓM TẮT TÁC PHẨM Tư sư 

• • 

32 


• LUYÊN TÂP TÓM TẮT TÁC PHAM tư sư 

• • • • 

33 


• CÔ BÉ BÁN DIÊM 

35 

6 

• TRƠ TỪ, THÁN TỪ 

37 


• MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN BẢN Tựsự 

39 


• ĐÁNH NHAU VỚI cối XAY GIÓ 

41 

ệm 

• TÌNH THÁI Từ 

•t 1 

AO 

7 

• LƯYÊN TÂP VIẾT ĐOAN VĂN Tư sư KÊT HƠP 

• • • • • • 

43 


VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM, ĐÁNH GIÁ 

44 


• CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG 

46 

8 

• LẤP DÀN Ý CHO BÀI VÀN Tư sư KẾT HƠP 



VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM, ĐÁNH GIÁ 

48 

A 

• HAI CÂY PHONG 

51 

9 

• NÓI QUÁ 

52 


• ÔN TÂP TRƯYÊN KÍ VIÊT NAM HIÊN ĐAI 

• • • • • 

54 


• THÔNG TIN VỀ NGÀ Y TRÁI ĐẤT NẢM 2000 

55 

10 

• NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH 

57 


• LUYÊN NÓI KỂ CHUYÊN THEO NGÔI KỂ kết HƠP 

• • • 

58 


VỚI MIÊU TẢ VÀ BIÊU CẢM, ĐÁNH GIÁ 
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1 

• CÂU GHÉP 

• TÌM HIỂU CHƯNG VỀ VAN BẢN THUYẾT MINH 

59 

61 


• ÔN DICH, THUỐC LÁ 

• 

62 

2 

• CÁU GHÉP 

64 


• PHUƠNG PHÁP THUYẾT MINH 

66 

-- - 

• BÀI TOÁN DÂN Sổ 

69 

'l 

• DẤU NGOẢC ĐƠN VÀ DẤU HAI C HẮM 

• ' 

70 


• ĐỂ VÀN THUYẾT MINH VÀ CÁCH LÀM VÀN THUYẾT 
MINH 

72 


• CHUÔNG TRÌNH ĐỊA PHIƠNG 

74 

4 

• DẤU NGOẢC KÉP 

• 

74 


• LUYÊN NÓI: THUYẾT MINH VỂ MỒT THỨĐỒ DỪNG 
• • 

75 


• CÁM TÁC VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG DÔNG 

77 

e> 

• ĐÂP ĐÁ Ở CÔN LÔN 

4 

78 

5 

• ÔN LUYỆN VÊ DẤU CÂU 

80 


• THUYÊT MINH MÔT THÊ LOAI VĂN HOC 

• • * 

81 

ẩL 

• MUỐN LÀM THẰNG CUỘI 

83 

o 

• ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHAN TIẾNG VIỆT 

84 

7 

• HAI CHỮ NHÀ NƯỚC 

86 


• NHỚ RÙNG 

88 

8 

• ÔN& ĐỒ 

91 

• CÂU NGHI VẤN 

92 


• LUYÊN TẬP LÀM VẢN BẢN THUYẾT MINH 

93 


• QUÊ HƯƠNG 

95 

ì Cầ 

• KHI CON TU HÚ 

97 

7 

• CẦU NGHI VẤN (TIẾP THEO) 

98 


• LUYỆN TẬP LÀM VẢN THUYẾT MINH (TIẼP THEO) 

99 


• TỨC CẢNH PÁC BÓ 

101 

10 

• CÂU CẦU KHIỂN 


• VIẾT ĐOAN VẢN TRONG BẢN THUYẾT MINH 

• 



• ÔN TẲP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH 

• . . 

105 


• NGẮM TRĂNG 

■SI 

11 

• DI ĐƯỜNG 

Ba 

A 

• CÂU CẢM THÁN 

•109 


• CÂU TRẦN THUÂT 

J ----- 7 - - - -- 

110 













22 

• CHIẾU DỜ í DÔ 

• CÂU PHÚ ĐINH 

* 

112 

114 

23 

• HỊCH TƯỚNG SĨ 

• HÀNH ĐÔNG NÓI 

• 

116 

119 

24 

• NƯỚC ĐẠI VIỆT TA 

• HÀNH ĐỘNG NÓI (TIẾP THEO) 

• ÔN TÂP VỀ LUÂN ĐIỂM 

• • 

121 

124 

125 

-- --..- 

25 

• BÀN LUẬN VẾ PHÉP HỌC 

• TRÌNH BÀY LUẬN ĐIEM 

• TÂP XÂY DUNG VÀ TRÌNH BÀY LUÂN ĐIẾM 

• • • 

128 

129 

131 

26 

• THUẾ MÁU 

• HỘI THOẠI 

• TÌM HIỂU YẾU TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ 
LUÂN 

133 

136 

137 

27 

• ĐI BỘ NGAO DU 

• HỘI THOAI (TIẾP THEO) 

139 

140 

28 

• KIẾM TRA VÃN ị 

• CHỌN TRẬT Tự TỪTRONG CÂU 

• TÌM HIỂU VỀ CÁC YẾU TỐ Tự SựVÀ MIÊU TẢ 

TRONG VĂN NGHI LUÂN 

• * 

144 

146 

148 

29 

• ÔNG GIUÕC-ĐANH MẶC LẺ PHỤC 

• CHỌN TRẬT Tự TỪ TRONG CÀU (TIẾP THEO) 

• TẬP ĐƯA CÁC YẾU TỐ Tự SựVÀ MIÊU TẢ 

VÀO BÀI VÃN NGHỊ LUÂN 

150 

152 

153 

30 

•CHUƠNG TRÌNH ĐỊA PHUƠNG (PHẪN VĂN) 

• LỖI DIỄN ĐẠT 

• VIẾT BÀI TẤP LÀM VÁN số 6 — VÃN NGHI LUẬN 

154 

31 

• TÔNG KÊT PHÂN VĂN 

• ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT (HỌC KÌ 2) 

• VÁN BẢN TUỒNG TRÌNH 

• LUYÊN TÂP LÀM VĂN BẢN TUỜNG TRÌNH 

• • 

156 

158 

160 

1 Ỉ61 

32 

• 1-IỄM TRA TIẾNG VIỆT (HỌC KÌ II) 

• 'ĂN BẢN THÔNG BAO 

162 

164 

33 

• rỐNG KẾT PHẢN VÃN (TIẾP THEO) 

• 7HUƠNG TRÌNH ĐỊA PHUONG (PHAN TIÊNG VIỆT) 

166 

168 

34 

í ' 

--- 

• TỐNG KẾT PHẨN VÃN (TIẾP THEO) 

• LUYỆN TẬP LÀM VÃN BÁN THÔNG BÁO 

• ÔN TÂP PHẨN TÂP LÀM VĂN 

• • 

169 

171 

172 


PHÂN PHỤ LỤC: GIÓI THIỆU MỘT số ĐEKỈÊM tra 175 

% 
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